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STT Tên Văn phòng đại diện QUỐC TỊCH Lĩnh vực Giấy phép Ngày cấp Địa chỉ Trưởng đại diện

1 Heartychem Corporation Hàn quốc hoá chất, hoá dầu 79-00022-01 12/1/2006

, Phòng 1602, lầu 16, số 2A-4A 

đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Lý Thu Phong

2
CLMO Technology Sdn. 

Bhd
Malaysia

máy móc, thiết bị 

công nghiệp
79-00035-01 12/7/2006

JPVE, Tầng 3, tòa nhà JVPE, số Lô 

20 đường Số 2 - Công viên phần 

mềm Quang Trung, phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12

Chua Koon Meng

3 Bentex Trading Canada

máy móc, thiết bị, 

phụ tùng, dụng cụ , 

vật liệu hoá chất cho 

79-00032-01 12/7/2006
, Số 181  (số cũ 42/2) đường Chấn 

Hưng, phường 06, Quận Tân Bình
Đinh Thị Huyền Diệu

4
C & D Semiconductor 

Services, Inc
Hoa Kỳ máy công nghiệp 79-00046-01 12/8/2006

, Số 23 đường số 5, khu dân cư Him 

Lam, ấp 4A, xã Bình Hưng, Huyện 

Bình chánh

Nguyễn Thị Ngọc 

Diệp

5 Cannon Far East Pte. Ltd Singapore
máy móc, thiết bị 

công nghiệp
79-00044-01 12/8/2006

, phòng DP1, số 40 đường Bà Huyện 

Thanh Quan, phường Võ Thị Sáu, 

quận 3

Lê Thanh Duy

6 Elico Oil Pte Ltd Singapore
dầu thô, các loại xăng 

dầu và hóa chất
79-00043-01 12/8/2006

, tầng 11, số 34 đường Hoàng Việt, 

phường 04, Quận Tân Bình
Lê Hồng Hiếu

7
Swiss Singapore 

Overseas Enterprise
Singapore thương mại 79-00048-01 12/9/2006

, tầng 9, số 107-109-111 đường 

Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3

Lê Quang Trang

8 Sourcebynet Pte. Ltd. Singapore
đồ gỗ và sp trang trí 

nội thất
79-00054-01 12/11/2006

, tầng 6, số 186B đường Nguyễn Văn 

Hưởng, Phường Thảo Điền, Thủ Đức
Harkness Drew

9

International 

Surveillance & 

Consultancy Co., Ltd

Thái Lan giám định 79-00089-01 12/18/2006

, tầng trệt, số 645/13B, khu phố 2 

đường Trần Xuân Soạn, phường Tân 

Hung, quận 7

KrittaKorn 

Kanchanaketu

10
RHI Refractories Asia 

Pacific Pte Ltd
Singapore vật liệu xây dựng 79-00095-01 12/19/2006

, tầng 5, số 56 đường Thủ Khoa 

Huân, phường Bến Thành, quận 1
Lâm Thị Bạch Đằng

11 Cofiroasters SA Thụy Sỹ
thương mại (cà phê 

và các sp từ cà phê)
79-00100-01 12/20/2006

Saigon Trade Center, Phòng 602, 

tầng 6, Saigon Trade Center, số 37 

đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Phan Thị Mỹ Hạnh

12 LP Foods Pte. Ltd. Singapore thương mại 79-00105-01 12/21/2006

, Phòng 604, lầu 6, Habour Tower, số 

35 đường Nguyễn Huệ, phường Bến 

Nghé, Quận 1

Lê Hoàng Bảo Anh

13 ICP International Limited Thái Lan phân bón 79-00108-01 12/21/2006

, lầu 5, Khu A số 179 đường Nguyễn 

Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

Diệp Quốc Tuấn
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14
PFIZER (THAILAND) 

LIMITED
Thái Lan

dược phẩm mỹ phẩm 

hóa chất, sản phẩm 

công nghiệp, thực 

phẩm ăn kiêng, xà 

bông, kem, dầu thơ,, 

79-00110-01 12/21/2006

, phòng 1701, tầng 17, Riverside  số 

31 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1

Nguyễn Thụy Cẩm Tú

15
APP Systems Services 

Pte. Ltd.
Singapore

máy móc thiết bị, dvụ 

lquan lvực hút chân 

không

79-00107-01 12/21/2006

, phòng D.P.3, số 40 đường Bà 

Huyện Thanh Quan, phường 06, 

Quận 3

Lưu Hoàng Hải

16 A & B Chemical Corp. Đài Loan Hóa chất 79-00128-01 12/22/2006

, phòng 2.5D & 2.6 A tầng 02 số 364  

đường Cộng Hòa, phường 13, Quận 

Tân Bình

Wang Chang Ju

17
AstraZeneca Singapore 

Pte Ltd
Singapore dược phẩm, 79-00148-01 12/26/2006

, Lầu 18, số 76 đường Lê Lai, phường 

Bến Thành, Quận 1
Lê Nguyễn Thùy Dung

18
Ebro Valves (Thailand) 

Co., Ltd
Thái Lan các loại van 79-00161-01 12/27/2006

, Số 49 đường Số 9 - Khu dân cư 

Trung Sơn, xã Bình Hưng, Huyện 

Bình chánh

Vũ Ngọc Lợi

19
SUN IVY 

INTERNATIONAL INC.
Đài Loan

dcụ vthông, dcụ, đồ 

dùng trong nhà, 

ngvliệu điện tử

79-00159-02 12/27/2006

, Lầu 01 (phía sau) số 27 đường 

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa 

Kao, Quận 1

Ô Tuấn Việt

20
NEDERMAN S.E.A. 

CO., LTD.
Thái Lan

hệ thống lọc không 

khí
79-00149-01 12/27/2006

LYS, phòng 403, tòa nhà LYS, số 16 

đường Đặng Tất, Phường Tân Định, 

Quận 1

Vũ Bích Thùy Trang

21 Janssen-Cilag Limited Thái Lan thuốc và dược phẩm 79-00170-01 12/28/2006

Vietcombank Tower, tầng 12, tầng 13 

Vietcombank Tower, số 5 đường 

Công Trường Mê Linh, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Trần Thị Bích LÊ

22
Aguettant Asia Pacific 

Pte. Ltd.
Singapore dược phẩm 79-00177-01 12/28/2006

, Phòng 2002, tầng 20, số 132 đường 

Hàm Nghi, phường Bến Thành, Quận 

1

Nguyễn Thanh Long

23 Gir Gai Trading Co., Ltd Đài Loan sắt thép và VLXD 79-00178-01 12/28/2006

, phòng 3.04, lầu 3, số 1489 đường 

Nguyễn Văn Linh, phường Tân 

Phong, Quận 7

Vương Quốc Trung

24
Guntner Asia Pacific Pte. 

Ltd.
Singapore thiết bị trao đổi nhiệt 79-00169-01 12/28/2006

, phòng 709, tầng 9, Saigon Paragon, 

số 03 đường Nguyễn Lương Bằng, 

phường Tân Phú, Quận 7

Nguyễn Hồng Quang

25
Chin Fong Metal Pte. 

Ltd.
Singapore

kim loại và kloại đã 

chế tác, trừ ống thép
79-00181-01 12/28/2006

Vinhomes Central Park, Phòng 

C3.07.09 tòa nhà Vinhomes Central 

Park số 208 đường Nguyễn Hữu 

Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh

Yi Jun

26 Comtextile (HK) Ltd Hong Kong thương mại 79-00171-01 12/28/2006

Pearl Plaza, Lô số 4, 5 tầng 15, Pearl 

Plaza, số 561A đường Điện Biên 

Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Rifaz Marikkar 

Mohamed Arshard
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27
Global City Industrial 

Limited
Hong Kong dệt may 79-00174-01 12/28/2006

, Tầng 5, tòa nhà Bluesky Office, số 1 

đường Bạch Đằng, phường 02, Quận 

Tân Bình

Nguyễn Anh Dũng

28
TURBO-MECH ASIA 

PTE. LTD
Singapore

mmóc, tbị cho ngành 

dầu khí
79-00179-01 12/28/2006

, Phòng 2.11B lầu 2, số 634 đường 

Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân 

Bình

Yap Poh Chee (Ye 

Baoqi)

29
Kichietsu Bussan Co., 

Ltd
Nhật Bản

thuương mại (hh 

thuộc lvực của Cty)
79-00205-02 12/29/2006

, phòng S10, L18-11-13, tầng 18, 

Vincom, số 72 đường Đồng Khởi, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Nguyễn Thanh Hương

30
Consolidated Grain 

Industries Pty. Ltd.
Australia nông sản 79-00211-01 1/2/2007

, Số 1235/18 đường Hoàng Sa, 

phường 5, Quận Tân Bình
Nguyễn Phúc Thiện

31
AD-EX (thailand) Co., 

Ltd
Thái Lan thương mại 79-00222-01 1/3/2007

, Lầu 1, 119 đường Điện Biên Phủ, 

Phường Đa Kao, Quận 1
Fujita Tsuyoshi

32 Intraco Limited Singapore thương mại 79-00217-01 1/3/2007

, 309B-311 (phòng 3B1 tầng 3) 

đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 01, 

Quận Tân Bình

Lê Thị Thu Hồng

33

HUNTSMAN 

(SINGAPORE) PTE 

LTD.

Singapore
nhựa sơn tổng hợp và 

hoá chất
79-00216-01 1/3/2007

, văn phòng 19, tầng 19, khu phức 

hợp Cantavil An Phú số 1,  đường 

đường Song Hành Xa Lộ Hà Nội, 

Phường An Phú, Thủ Đức

Koteswara Rao Maddi

34
C & A Sourcing 

International Limited
Hong Kong dệt may 79-00233-01 1/4/2007

, tầng 10, tòa nhà Nexus, số 3A-3B 

đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Phạm Ngọc Thuận

35 Nord Gear Pte Ltd Singapore

mô tơ điện, máy móc, 

thiết bị, đồ gia dụng 

chạy điện

79-00224-01 1/4/2007

Tòa nhà HMC, Tầng 3, tòa nhà 

HMC, số 193 đường Đinh Tiên 

Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1

Brille Maik

36

METALLIC 

ENGINEERING (F.E.) 

PTE LTD

Singapore

ống mềm, khớp  nối 

mềm trong ngành 

hàng hải

79-00225-01 1/4/2007

, phòng 28, tầng 3, tháp SAV5, The 

Sun Avenue, số 28 đường Mai Chí 

Thọ, phường An Phú, Thủ Đức

Nguyễn Thị Yến Hằng

37
Berli Jucker Public 

Company Limited
Thái Lan thương mại 79-00259-01 1/8/2007

Me Linh Point Tower, Phòng 1202, 

tầng 12 MeLinh Point Tower, số 2 

đường Ngô Đức Kế, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Trần Kim Nga

38
SOFEENE 

ENTERPRISES
Singapore

sp dệt may và tạp 

phẩm
79-00253-02 1/8/2007

, Lầu 3, số 81-83 đường Nguyễn Hữu 

Cầu, Phường Tân Định, Quận 1

Mohamed Basheer 

Bin Mohamed Ally

39 Pharmascience Inc. Canada dược phẩm 79-00280-01 1/11/2007
, lầu 8, số 308-308C đường Điện 

Biên Phủ, phường 04, Quận 3
Nguyễn Vũ Khanh

40

SUDIMA 

INTERNATIONAL PTE 

LTD

Singapore thương mại 79-00282-01 1/12/2007

Pearl Plaza, phòng 4, tầng 18, Pearl 

Plaza, số 561A đường Điện Biên 

Phủ, phường 25, Quận Bình Thạnh

Alok Bharti

Page 3



TotaL

41 Gold Lite Pte Ltd Singapore
mmóc, đồ điện gia 

dụng, tbị y tế)
79-00296-02 1/15/2007

, tầng lửng, căn nhà số 92-94, khu 

Trung Sơn đường 9A, xã Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh

Lưu Thị Hòa

42 ENGTEK PTE. LTD Singapore
thương mại (hh thuộc 

lv Cty) - tbị ptùng 
79-00288-01 1/15/2007

, Phòng 907, lầu 9, số 4 đường 

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa 
Đoàn Thị Thu Cúc

43
Euro Pac Logistics Pte. 

Ltd.
Singapore

dvụ giao nhận, vtải 

hh đường biển
79-00293-01 1/15/2007

cao ốc HSC, tầng 5, số 162B đường 

Điện Biên Phủ, phường 06, Quận 3
Âu Hoàng Tuấn

44
Y.S.P. Industries (M) 

Sdn. Bhd
Malaysia

thương mại (hh thuộc 

lvực Cty) - dược 

phẩm , thuốc thú y, 

mỹ phẩm và dcụ y tế

79-00287-01 1/15/2007

, Số 82-84, Khu Nam Thiên I (H13), 

thuộc khu A - Đô thị mới Nam Thành 

phố đường Hà Huy Tập, phường Tân 

Phong, Quận 7

Sia Pik Nee

45 The Freight Co., Ltd. Thái Lan
dvụ giao nhận 

vchuyểnhh qtế
79-00302-01 1/18/2007

Vietnam Business Center, phòng 

6.02A, lầu 6; cao ốc Vietnam 

Business Center, số 57-59 đường Hồ 

Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 

Giuseppe Abra

46
Chuan Lih Fa Machinery 

Works Co., Ltd
Đài Loan

vật dụng bằng nhựa 

dân dụng và nhựa 

cnghiệp, tbị cơ giới, 

khuôn đúc, lda985t 

79-00316-01 1/18/2007
, 12 khu Bình Phú đường Đường 22, 

phường 11, Quận 6
Huang Chin Tung

47
FUGRO SURVEY PTE. 

LTD
Singapore

dvụ lquan đến địa vật 

lý, hải dương học 

pvụ ngành cnghiệp 

79-00321-01 1/18/2007
, Số 38/6R đường Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 15, Quận Phú Nhuận
Stephen Schonknecht

48 Pharmix Corporation Hàn quốc dược phẩm 79-00337-01 1/22/2007
, phòng 201B, tầng 2, số 12 đường 

Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, 
Kim Soon Whan

49
WALLEM SHIPPING 

(Thailand) Limited
Thái Lan

dịch vụ vận chuỷên 

hh
79-00334-01 1/22/2007

, phòng 14.4B, tầng 14, E.Town 

Central, số 11 đường Đoàn Văn Bơ, 

phường 13, quận 4

Mr. Kittikoon 

Pipathirunkul

50
Horsington Enterprises 

Limited
Hong Kong

kinh doanh bàn ghế 

gỗ
79-00354-01 1/23/2007

, Số 2/5 đường Võ Trường Toản, 

phường An Phú - khu phố 4, Quận 2
Phan Ngọc Giàu

51 Abbott Laboratories S.A Thụy Sỹ dược phẩm, hoa 1chất 79-00360-01 1/24/2007

, Toàn bộ tầng 8, 9, 10 và văn phòng 

1203-04 trên tầng 12, văn phòng 

1308 trên tầng 13, văn phòng 1601 

trên tầng 16, số 02 đường Ngô Đức 

Kế, phường Bến Nghé, Quận 1

Mehmood Abdul Ahad

52
Unico Alliance Company 

Limited
Hong Kong Dược phẩm 79-00363-01 1/25/2007

, Lầu 14, số 246 đường Cống Quỳnh, 

phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Đỗ Minh Tú

53
Measurement & 

Metrology (S) Pte Ltd
Singapore

thiết bị 

chuyênnnghiệp, khoa 

học và chính xác

79-00361-01 1/25/2007
, Lầu 1, số 228 đường Lý Thường 

Kiệt, Phường 14, Quận 10
Lê Thị Hồng Loan

54 Glosel Singapore Pte Ltd Singapore dược phẩm 79-00364-01 1/25/2007

, phòng 101, lầu 1, số 223 đường 

Điện Biên Phủ, phường 15, Quận 

Bình Thạnh

Hoàng Diệu Nam
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55
Eurocell International 

Limited
Hong Kong thuương mại 79-00367-01 1/26/2007

, phòng 1508, tầng 15, Vincom 

Center, số 72 đường Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, Quận 1

NH Ka Wah

56
Hazama Ando 

Corporation
Nhật Bản

bất động sản. Vlxd, 

mmtbị
79-00373-01 1/26/2007

, 35 (phòng 1802 lầu 18) đường 

Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 

Quận 1

Katsuhito Sumita

57
Kentop International 

Limited
Hong Kong thương mại 79-00393-01 1/29/2007

Saigon Trade Center, phòng 1507 lầu 

15, số 37 đường Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Roberto Stuart Leeson

58

Korean Register  (tên cũ: 

Korean Register of 

Shipping)

Hàn quốc
dvụ đăng kiểm tàu 

biển
79-00383-01 1/29/2007

, phòng 2, tầng 12A, tháp 1, The 

Nexus, số 3A-3B đường Tôn Đức 

Thắng, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 

1

Mun Mueongjin

59 Saint Corporation Hàn quốc

dược, ngliệu làm 

thuốc, sp sinh học, 

TP, tbị y khoa, hchất, 

79-00381-01 1/29/2007

Tòa nhà TF, Tầng 7, tòa nhà TF, số 

408 đường Điện Biên Phủ, Phường 

11, Quận 10

Nguyễn Lưu Phương

60 Jen Been Chyi Co., Ltd Đài Loan
Thủ công mỹ nghệ , 

dvụ cẩu, nâng hàng
79-00391-01 1/29/2007

, Số 12/4 đường Nguyễn Cảnh Dị, 

phường 04, Quận Tân Bình
Đỗ Văn Phiếu

61
Suchiang Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Đài Loan thương mại 79-00409-01 1/31/2007

, Lầu 7, số 41 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 

1

Chang, Ying

62 Monarch Industrial Corp. Đài Loan thương mại 79-00404-01 1/31/2007
, số 129/45 đường Huỳnh Thiện Lộc, 

phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú
Hung, Yu - Chun

63 Albini & Pitigliani S.P.A Italia
dịch vụ giao nhận, 

vận tải hàng hoá)
79-00408-01 1/31/2007

, phòng 04-22, tầng 4, số 223-223B 

đường Hoàng Văn Thụ, phường 08, 

Quận Phú Nhuận

Maurizio De Montis

64
Hyphens Pharma Pte. 

Ltd.
Singapore sp csóc skhoẻ 79-00402-01 1/31/2007

, lầu 3, số 82 đường Trần Huy Liệu, 

phường 15 , Quận Phú Nhuận

Laurence, Odile 

Fremy Ép. Grosdidier

65
Alliance Chemicals 

Pte.Ltd.
Singapore

hchất cnghiệp cơ bản 

trừ pbón
79-00423-01 2/2/2007

, 51 (phòng 104 lầu 1) đường Đinh 

Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1
Đào Diễm Trang

66
Eternal Materials Co., 

Ltd
Đài Loan Sơn, nhựa, hoá chất… 79-00437-01 2/5/2007

, Phòng 1001, lầu 10, số 45 đường 

Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1
Wu, Kuohui

67
L.B.S Laboratory Ltd., 

Part.
Thái Lan

tân dược, thảo dược, 

tbị y tế, hchất, dcụ 

phòng thí nghiệm

79-00443-01 2/5/2007

, tầng G, số 94-96 đường Nguyễn 

Văn Kỉnh, phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Thủ Đức

Abhay Kanchan

68
Distri - Plus (Asia) 

Limited
Hong Kong thương mại 79-00461-01 2/7/2007

, 57 (phía sau) đường Trần Nhật 

Duật, Phường Tân Định, Quận 1

Stephane Edmond 

Jules Horvil

69
Ledvance Pte. Ltd (tên 

cũ: Osram Pte Ltd)
Singapore

phân phối sp của 

Osram và các thiết bị 

điện tử chiếu sáng 

79-00454-01 2/7/2007

, tầng 1, Songdo Tower, số 62A 

đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, 

Quận 3

Phạm Thành Lâm

70
William E Connor & 

Associates Ltd
Hong Kong thương mại 79-00456-01 2/7/2007

, Phòng 9.2 lầu 9, E.Town, số 364 

đường Cộng Hòa, phường 13, Quận 

Tân Bình

Bonne Adrienne 

Mieko
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71

Unicell Paper Pte. Ltd. 

(Unicell Products Pte., 

Ltd đổi tên)

Singapore
các sp giấy và bột 

giấy
79-00469-01 2/8/2007

, phòng M01, số 159C đường Đề 

Thám, Phường Cô Giang, Quận 1
Nguyễn Văn Trung

72 Zuellig Pharma Pte., LTD Singapore dược phẩm 79-00471-01 2/8/2007
, tầng 10, tòa E.Town, số 11 đường 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 4
Đoàn Huỳnh Hữu Trí

73
Obetech Pacific SDN. 

BHD
Malaysia hóa chất 79-00466-01 2/8/2007

Hoàn vũ, phòng 4.3, lầu 4, tòa nhà 

Hoàn Vũ, số 225 đường Hai Bà 

Trưng, phường Võ Thị Sáu , Quận 3

Michael John Aquino 

Linga

74 Veit GmbH Đức
tbị, nguyên phụ liệu 

dệt may
79-00463-01 2/8/2007

, Phòng P1-0247, tầng 2, số 17-19-21 

đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, 

Quận Phú Nhuận

Bùi Nhã

75
Takasago International 

(Singaporte) Pte Ltd
Singapore

mỹ phẩm, hương liệu 

và tinh dầu
79-00464-01 2/8/2007

Hải Âu, tầng 4, tòa nhà Hải Âu, số 

39B đường Trường Sơn, phường 4, 

Quận Tân Bình

Lim Chin Whay (Lin 

Qinghuai)

76
Vietserve Technology 

Limited
Hong Kong tbị lạnh 79-00473-01 2/9/2007

, Khu VP SENoffice, L18-11-13, 

tầng 18, tòa nhà Vincom Center 

Đồng Khởi, số 72 đường Lê Thánh 

Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1

Maureen Dabu Diaz

77 Eckart Asia Limited Hong Kong
hoá chất phục vụ 

ngành sơn, mực
79-00479-01 2/9/2007

, lầu 4, 41 đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1
Lê Thị Thu Hồng

78 Forward International Ltd Đài Loan

nguyên phụ liệu, 

tăgs, nôg súc thuỷ hải 

sản và hàng gia công, 

nông súc dược…

79-00483-01 2/9/2007

Vinhomes Golden River, phòng 

L6.45OT01, tòa nhà Building Lux 6, 

Vinhomes Golden River, số 2 đường 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 

Quận 1

Đỗ Thanh Hoàng

79
Senshukai Hong kong 

Limited
Hong Kong

mỹ phẩm và hàng 

tiêu dùng
79-00477-01 2/9/2007

Zen Plaza, Phòng 1007, tầng 10, 54-

56 đường Nguyễn Trãi, Phường Bến 

Thành, Quận 1

Đỗ Thị Nhung

80
Hung Ta Instrument Co., 

Ltd
Đài Loan

tbị đo lường hóa 

học…
79-00485-01 2/9/2007

, số 251 đường số 3, phường Bình Trị 

Đông B, Quận Bình Tân
Su Chen Lung

81 Doan Potters  Limited Hong Kong thuương mại 79-00472-01 2/9/2007
, Số 65/7 đường Nguyễn Minh 

Hoàng, phường 12, Quận Tân Bình

Nguyễn thị hồng 

Phước

82
Wilson International 

Trading Private Limited
Singapore thương mại 79-00496-01 2/12/2007

, Phòng 1901, lầu 19, số 37 đường 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 

Quận 1

Nguyễn Phương Dung

83
Jaw Feng Machinery 

Co., Ltd
Đài Loan thiết bị máy móc 79-00499-01 2/12/2007

, 5/26 đường đường số 5, Cư Xá Bình 

Thới, phường 08, Quận 11
Chuang Chien Liang

84 Taisei Corporation Nhật Bản
xây dựng dân dụng, 

vlxd, lắp đặt máy 
79-00504-01 2/13/2007

, lầu 7, số 171 đường Võ Thị Sáu, 

phường 07, Quận 3
Masaru Furukawa
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85

Shanghai Pharmaceutical 

Import & Export Co., 

Ltd.

Trung Quốc
dược phẩm, trang tbị 

y tế
79-00510-01 2/13/2007

, 70 dân cư Bình Phú đường Đường 

số 24, phường 11, Quận 6
Phù tiểu Hồng

86
South Island Garment 

Sdn.Bhd
Malaysia quần áo 79-00519-01 2/14/2007

, tầng 4 đến tầng 8 số 648 đường 

Cách mạng tháng tám, phường 11, 

quận 3

Reynaldo ustria 

Boquiren

87
KBS GLOBAL (S) PTE. 

LTD
Singapore

Đại lý hoa hồng và 

nhận dạng
79-00522-01 2/14/2007

, Tầng trệt và tầng 1, số P27, khi nhà 

ở Melosa Garden đường , Phường 

Phú Hữu, Quận 9

Amit Kumar Saxena

88
Bassett Furniture 

Industries, Incorporated
Hoa Kỳ

đồ gỗ, trang tbị nội 

thất 
79-00523-01 2/15/2007

, phòng 101, số 25 đường Nguyễn 

Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1
Nguyễn Bích Ty

89 CerealTech Pte. Ltd Singapore
ngliệu sx thực phẩm 

và bánh
79-00524-01 2/15/2007

, 02 đường Phổ Quang, Phường 2, 

Quận Tân Bình
Lim Kiat Choon

90

Shanghai CMIC 

(Cambodia) Machinery 

and Electrical Products 

Co., Ltd

Campuchia mmóc tbị 79-00527-01 2/23/2007
, Số 69 đường Trần Quốc Hoàn, 

phường 04, Quận Tân Bình
Lê Thị Bích Phượng

91
J.S. Technical Services 

Co., Ltd.
Thái Lan

dvụ tư vấn-kỹ thuật 

dầu khí
79-00525-01 2/23/2007

Sommerser, lầu 2, tòa nhà Somerset 

Chancellor Court, số 21-23 đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 

Nghé, Quận 1

Derek Edward Stamp

92 World Link Japan, Inc. Nhật Bản

gỗ, dệt may, điện tử, 

sắt thép, thực phẩm, 

hóa chất, cao su

79-00547-01 2/27/2007

, tầng 8, tòa nhà Miss Áo Dài, số 21 

đường Nguyễn Trung Ngạn, phường 

Bến Nghé, Quận 1

Takano Satoshi

93

LX International Corp. 

(tên cũ: LG International 

Corp.)

Hàn quốc

hchất, máy photo, 

vàng thỏi, xd và cho 

thuê BĐS

79-00543-01 2/27/2007

A&B, Phòng 1A, tầng 16, tòa nhà 

A&B, số 76A đường Lê Lai, Phường 

Bến Thành, Quận 1

Junh Geunyeong

94
Phil International Co., 

Ltd.
Hàn quốc dược phẩm 79-00556-01 2/27/2007

, PP1A đường Ba Vì, phường 15, 

Quận 10
Đặng Kim Dạ Thủy

95
Overseas Merchandise 

Inspection Co., Ltd
Nhật Bản giám định hh xnk 79-00599-01 3/5/2007

, Phòng 305, lầu 3, số 45 đường Đinh 

Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Tanaka Kazutoyo

96

Baker Hughes Services 

Pte. Ltd ( tên cũ: BJ 

Services Company 

(Singapore) Pte Ltd (BJ 

Services  (S) Co., LTD 

đổi tên)

Singapore
thiết bị và hoá chất 

chuyên dụng
79-00615-01 3/5/2007

Sailing Tower, Phòng 1103 & 1104, 

lầu 11, tòa nhà Sailing Tower, số 

111A đường Pasteur, phường Bến 

Nghé, Quận 1

Phạm Thanh Hằng
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97
Shiraishi Calcium 

Kaisha, Ltd.
Nhật Bản hoá chất cnghiệp 79-00598-01 3/5/2007

Zen Plaza, Phòng 801, tầng 8, Zen 

Plaza, số 54-56 đường Nguyễn Trãi, 

Phường Bến Thành, Quận 1

Doi Hidemine

98

NH Foods Singapore Pte. 

Ltd. (Tên cũ: NIPPON 

MEAT PACKERS 

SINGAPORE PTE.LTD)

Singapore thực phẩm 79-00608-01 3/5/2007

, tầng 10, tòa nhà Vimedimex, số 246 

đường Cống Quỳnh, phường Phạm 

Ngũ Lão, Quận 1

Lê Văn Nhiên

99
Daewoong 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Hàn quốc

dược phẩm, mỹ 

phẩm, dcụ y khoá
79-00594-01 3/5/2007

, phòng 3, tầng 7, tòa nhà A&B, số 

76A đường Lê Lai, phường Bến 

Thành, quận 1

Cha Junwoo

100
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Hàn quốc

dược phẩm, thực 

phẩm
79-00592-01 3/5/2007

, số 150 đường Trần Quốc Thảo, 

phường Võ Thị Sáu, quận 3
Trần Thị Ngọc Hoàng

101
Phoenix Contact (Sea) 

Pte Ltd
Singapore linh kiện điện tử 79-00609-01 3/5/2007

, lầu 6, số 25A đường Nguyễn Thị 

Huỳnh, phường 8, Quận Phú Nhuận
Đỗ Thị Tuyết Hương

102

Egis Pharmaceuticals 

Private Limited 

Company (tên cũ: Egis 

Pharmaceuticals Public 

Limited Company)

Hungary dược phẩm 79-00629-01 3/6/2007

, Phòng 1101 tầng 11, Me Linh Point, 

số 02 đường Ngô Đức Kế, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

DR. Attila Molnar

103 K & V Global Co., Ltd. Hàn quốc
vải, sợi và cho thuê 

BĐS
79-00620-01 3/6/2007

Chung cư Khánh Hội 2, Văn phòng 

V1.1, tầng 2, tòa nhà Chung cư 

Khánh Hội 02, số 360A, đường  

đường Bến Vân Đồn, Phường 1, quận 

Lee Keun IL

104
Setsuyo Astec 

Corporation
Nhật Bản tbmm điện và vật liệu 79-00619-01 3/6/2007

REE, phòng 11.4B, tầng 11, tòa nhà 

Ree, số 9 đường Đoàn Văn Bơ, 

phường 12, Quận 4

Nakayama Takeshi

105
Fresenius Kabi Asia 

Pacific Limited
Hong Kong

thiết bị y tế và dược 

phẩm
79-00632-01 3/8/2007

Habour View Tower, Lầu 19 và Lầu 

20, Habour View Tower, số 35,  

đường Nguyễn Huệ, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Nguyễn Chí Tuấn

106 Kyokuyo Co., Ltd Nhật Bản thươg mại 79-00654-01 3/8/2007
, phòng 06, lầu 7, số 5B đường Tôn 

Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 
Takashi Kubota

107 Kanefuku Foods Co., Ltd. Nhật Bản
thủy hải sản đông 

lạnh
79-00643-01 3/8/2007

Indochina park Tower, Tầng 18, 

khuA, tòa nhà Indochina park Tower, 

số 4 đường Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường Đa Kao, quận 1

Vũ Trường Thăng

108 Yurtec Corporation Nhật Bản
điện tử, vthông, xd 

dân dụng va 2công 
79-00655-01 3/8/2007

, Lầu 2 khu AB số 27B  đường 

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa 
Kimura Kazuhiro
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109 Hyundai Corporation Hàn quốc thương mại 79-00647-01 3/8/2007

Centec, phòng 1701B, tầng 17, tòa 

nhà Centec, số 72-74 đường Nguyễn 

Thị Minh Khai, phường 06, Quận 3

Jung Sungki

110
Nishimatsu Construction 

Co., Ltd.
Nhật Bản xây dựng 79-00649-01 3/8/2007

, Tầng 8, tòa nhà Thiên Phước 2, số 

110 đường Cách Mạng Tháng Tám, 

phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Wakazono Masahide

111

(A. Menarini Singapore 

Pte. Ltd)(tên cũ: Invida 

(Singapore) Private 

Limited) 

Singapore tiếp thị dược phẩm 79-00668-01 3/12/2007

, Phòng 807- 810, tầng 8, số 180-192 

đường Nguyễn Công Trứ, phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Nguyễn Thị Hải Bình

112 Shimizu Corporation Nhật Bản xây dựng 79-00690-02 3/13/2007
, phòng 02, lầu 4, số 5B đường Tôn 

Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 
Isobe Tomokazu

113 Velk Trading Corporation Nhật Bản thương mại 79-00679-02 3/13/2007

Charmington La Pointe, phòng 229, 

lầu 2, số 181 đường Cao Thắng, 

phường 12, Quận 10

Hoàng Trần Bảo Ngọc

114
Pharmamate 

International Co., Ltd
Hàn quốc

dược phẩm và trang 

tbị y tế
79-00687-01 3/13/2007

, phòng 501B, lầu 5, số 793/49/1 

đường Trần Xuân Soạn, phường Tân 

Hưng, Quận 7

KIM MYUNJOUNG

115 Fujita Corporation Nhật Bản

tkế, tư vấn các ctrình 

xd, BĐS; tbmm xd-

máy tính, lkiện đtử, 

79-00681-02 3/13/2007

Pearl Plaza, Lô 01B, tầng 20, tòa nhà 

Pearl Plaza, số 561A đường Điện 

Biên Phủ, phường 25, Quận Bình 

Masutani Tatsuji

116
Bayer (South East Asia) 

Pte Ltd
Singapore

hóa chất và dược 

phẩm
79-00692-01 3/13/2007

, Tầng 3, tòa nhà Centre Point, số 106 

đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, 

Quận Phú Nhuận

Trần Thị Hồng Ánh

117 Finetech Corporation Đài Loan

tbị điện, điện tử, tbị 

đkhiển tự động, tbị 

an toàn cứu hỏa

79-00694-01 3/13/2007

, phòng 602 số 60 đường Lê Trung 

Nghĩa khu K300, phường 12, quận 

Tân Bình

Huang Jing Fu

118 ZwickRoell Pte. Ltd. Singapore
hệ thống kiểm tra vật 

liệu
79-00693-01 3/13/2007

, 364 (phòng 01 tầng M) đường Cộng 

Hòa, phường 13, Quận Tân Bình
Vũ Quốc Dương

119 Sanofi Pasteur Pháp dược phẩm 79-00702-01 3/14/2007
, phòng 1658, tầng 1, số 2 đường Hải 

Triều, phường Bến Nghé, Quận 1
Burak Pekmazci 

120 Macrolite Corporation Philippines thương mại 79-00710-01 3/15/2007

, văn phòng số 002, tầng trệt, số 311 

đường Điện Biên Phủ, phường 4, 

Quận 3

Thái Thị Thùy Dương

121 Rudolf Lietz, Inc. Philippines
ngvl hchất, sp diệt 

côn trùng
79-00713-01 3/16/2007

, phòng 301, tầng 3, số 32 đường 

Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3

Võ Thị Ngọc Giao

122
Aviation Freight & 

services.
Singapore

giao nhận vận chuyển 

hh
79-00717-01 3/16/2007

, Một phần lầu 3, Số 261-263 (Số cũ 

80-82) đường Phan Xích Long, 

phường 02, Quận Phú Nhuận

Nguyễn Thị Mỹ Linh
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123 Euroasiatic Jaya, PT Indonesia
máy móc, phụ tùng, 

thiết bị
79-00714-01 3/16/2007

, 413/15 đường Nguyễn Kiệm, 

phường 09, Quận Phú Nhuận
Đỗ Văn Hiệp

124
Thakral Indo-China Pte 

Ltd
Singapore thương mại 79-00725-01 3/19/2007

, tầng 3, số 56 đường Đồng Khởi, 

phường Bến Nghé, Quận 1
Dharampal Singh Negi 

125

Guangzhou Kincare 

Medicine Technology 

Co., Ltd

Trung Quốc

thương mại (thiết bị, 

kỹ thau65t skhoẻ y 

dược)

79-00728-01 3/19/2007

, số 1017 ( số cũ 343 Hùng Vương ) 

đường Hồng Bàng, phường 12, Quận 

6

Song Wen

126 Chori Co., Ltd Nhật Bản thương mại 79-00746-01 3/21/2007

, phòng 1703-1704, tầng 17, tòa nhà 

Saigon Riverside Office Center, số 

2A-4A đường Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, quận 1

Takasawan Ken

127 Moris Co., Ltd Nhật Bản

Kinh doanh, xuất 

nhập khẩu hàng hóa 

học và nhựa tổng 

hợp, khuôn kim loại 

dùng cho đúc nhựa, 

vật liệu điện, hàng 

dệt may, vật liệu nội 

79-00744-01 3/21/2007
, Số 835/9 đường Trần Hưng Đạo, 

phường 01, Quận 5
Trần Thị Thiên Kim

128
Globus International 

Trading Pte. Ltd.
Singapore thương mại 79-00755-01 3/21/2007

, Số 17 đường Nguyễn Hữu Cảnh, 

phường 19, Quận Bình Thạnh
Alf Hildebrand

129
Gold Fai Machinery Co 

Limited
Hong Kong tbmm sx nhãn mác 79-00759-01 3/21/2007

, tầng 1, số 448 đường Nguyễn Sơn, 

phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
Huỳnh Phới Thơ

130 Source Trading Limited Anh
nguyên liệu sx thuốc 

lá
79-00764-01 3/22/2007

, căn hộ số 05, tầng 08, Tháp R2, số 

968 đường 3 Tháng 2, phường 11, 

Quận 11

Nguyễn Hồ Tú Nam

131

P.S. Construction Co., 

Ltd. (tên cũ có 

Mitsubishi)

Nhật Bản tkế và xd 79-00772-01 3/23/2007

, phòng 503, lầu 5, tòa nhà G8 

Golden, số 113-115 đường Ung Văn 

Khiêm, phường 25, Quận Bình Thạnh

Hán Đình Út

132

APP INTERNATIONAL 

MARKETING PTE., 

LTD.

Singapore giấy 79-00774-01 3/27/2007

, phòng M.02. tầng M, Empress 

Tower, số 138-142 đường Hai Bà 

Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1

Andrew Tan Soo 

Kiang

133
Mitsubishi Heavy 

Industries, Ltd
Nhật Bản

thiết bị mm đóng tàu, 

điện, không gian vũ 

trụ, điều hoà…

79-00789-01 3/28/2007

, lô N(b) tầng 20, tòa nhà Sunwah, số 

115 đường Nguyễn Huệ, phường Bến 

Nghé, Quận 1

Jun Shirota

134 Gem Corporation Hàn quốc
sp công, nông, ngư 

nghiệp, tags
79-00792-01 3/28/2007

, tầng 5, phòng 502A, Beautiful 

Saigon Tower, số 02 đường Nguyễn 

Khắc Viện, phường Tân Phú, Quận 7

Kim GyooHwan
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135
JW Pharmaceutical 

Corporation
Hàn quốc dược phẩm 79-00787-01 3/28/2007

, phòng 1901, tầng 19, Saigon Trade 

Cnter, số 37 đường Tôn Đức Thắng, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Yang Haebok

136
Unimed Pharmaceticals, 

Inc.
Hàn quốc

nguyên liệu dược và 

dược phẩm
79-00785-01 3/28/2007

, 229/12 đường Bùi Thị Xuân, 

phường 01, Quận Tân Bình
Phan Văn Chuyên

137 Nipon Corporation Nhật Bản thương mại 79-00802-02 3/29/2007
, số 24C đường Phan Đăng Lưu, 

phường 6, Quận Bình Thạnh
Phạm Văn Tiến

138

Salzgitter Mannesmann 

International (Asia) Pte. 

Ltd.

Singapore sắt thép và tbmm 79-00819-01 3/30/2007
, Số 6 đường Thái Văn Lung, phường 

Bến Nghé, Quận 1
Nguyễn Đồng Tân

139

Metro Sourcing 

International Limited( 

đổi từ MGB Metro 

Group Buying HK 

Limited)

Hong Kong thương mại 79-00831-01 4/2/2007

, phòng 04-406, tầng 4, Sentry-P, số 

16 đường Nguyễn Đăng Giai, phường 

Thảo Điền, Thủ Đức

Phan Thị Như Ngọc

140

Seiko Tissue Paper 

Industrial Company 

Limited

Hong Kong

mua bán mmóc, 

ngliệu thô, tbị và sp 

về thuốc lá

79-00438-01 4/2/2007
, 185 đường Nguyễn Tri Phương, 

phường 08, Quận 5
Lý Tỷ

141 Inter Cordia Co., Ltd. Thái Lan
hạt nhựa và hchất 

ngành nhựa
79-00835-01 4/2/2007

, 86/7 lầu 1 đường đường BC2, 

phường 12, Quận Tân Bình
Phạm Thị Thanh

142
Target Sourcing Services 

LLC
Hoa Kỳ thuương mại 79-00861-01 4/5/2007

, phòng 1&2&3&4, tầng 22, tòa nhà 

Saigon Centre, số 65 đường Lê Lợi, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Hứa Tú Liên

143

Sun Wah Marine 

Products (Vietnam) 

Company Limited

Hong Kong thủy hải sản 79-00866-01 4/5/2007

, lô D0ii), tầng lửng, Sunwah Tower, 

số 115 đường Nguyễn Huệ, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Châu Quảng Bình

144 Tenox Kyusyu Co. Ltd Nhật Bản

xây dựng nền móng 

cầu đừơng, bờ kè nhà 

xưởng

79-00860+01 4/5/2007

, Phòng 201-3, lầu 2, khu B, tòa nhà 

Waseco, Số 10, đường Phổ Quang, 

phường 02, Quận Tân Bình

Matsumoto Ichiro

145
EXP International 

Services Inc.
Canada

tvấn kthuật chuyên 

ngành ptriển đthị, 

cấpnước, gthông, 

79-00867-01 4/5/2007
, Lầu 1 số 74 đường Thích Minh 

Nguyệt, phường 02, Quận Tân Bình
Lê Anh Bình

146 United Parcel Service Co. Hoa Kỳ
dvụ giao nhận vận tải 

hh
79-00858-01 4/5/2007

, Số 18A đường Cộng Hòa, phường 

12, Quận Tân Bình
Tô Hoàng Thịnh

147
Farindo Trade Services 

Limited
Hong Kong thuương mại 79-00879-01 4/10/2007

, số 6 đường Phùng Khắc Khoan, 

Phường Đa Kao, Quận 1
Antoine Phan Dufay

148
McDermott Asia Pacific Pte Ltd

Singapore
dvụ kthuật trong lvực 

hhải 4/11/2007

, Phòng 1624, lầu 16, số 29 đường Lê 

Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1 Garry Reeves
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149
Kawasho Foods 

(Thailand) Co., Ltd.
Thái Lan thực phẩm 79-00894-01 4/11/2007

, phòng 04, tầng 2, The Nexus, số 3A-

3B đường Tôn Đức Thắng, phường 

Bến Nghé, Quận 1

Hoàng Trọng Linh

150 Up Flow Pte Ltd Singapore
dcụ, vật dụng bằng 

kim loại
79-00902-01 4/11/2007

, lầu 1, số 2S đường Tôn Thất 

Thuyết, phường 18, quận 4
Lăng Thị Vân

151
Asiatic Engineering PTE 

Ltd
Singapore

Xuất nhập khẩu sản 

phẩm điện và cơ khí, 

thiết bị hòa khí, điện 

lạnh. . .v.v; Nhà thầu 

79-00900-01 4/11/2007

, lầu 2, tòa nhà Melody, số 651-653 

đường Điện Biên Phủ, phường 25, 

Quận Bình Thạnh

Yap Bow Tun

152
Lovedale Corporation 

Pte Ltd
Singapore thương mại 79-00892-01 4/11/2007

, 99C/8A đường Cộng Hòa, phường 

04, Quận Tân Bình

Venkateswaran 

Sambhu Bhat 

Muniyankula

153 Sanyo Company Limited Nhật Bản
mmtb cnghiệp, vlxd, 

vl bbì, , vliệu đtử, sp 
79-00912-01 4/12/2007

, Lầu 5, số 23 đường Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, Quận 1
Hiroshi Azuma

154
Pacific Healthcare 

(Thailand) Co., Ltd.
Thái Lan dược phẩm 79-00917-01 4/12/2007

, lầu 5, số 58 đường Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

Nguyễn Hoàng Khánh 

Uyên

155 Senso Co., Ltd Nhật Bản nhuộm, gcông mmặc 79-00914-01 4/12/2007
, phòng 302, số 45A đường Cửu 

Long, phường 2, Quận Tân Bình
Trần Thị Phượng

156 Toray International, Inc. Nhật Bản

sợi, ngliệu dệt, qáo, 

nhụa, phim , hchất , 

ngliệu đtử, mmtb

79-00940-01 4/16/2007

, Phòng 1903, tầng 19, cao ốc Saigon 

Trade Center, số 37 đường Tôn Đức 

Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1

Lê Thu Huyền

157 Atlantic (USA), Inc. Hoa Kỳ cà phê xanh, coacoa 79-00938-01 4/16/2007
, Lầu 6, số 172 đường Hai Bà Trưng, 

Phường Đa Kao, Quận 1
Vương Nhật Tân

158 Ajanta Pharma Limited Ấn Độ dược phẩm 79-00935-01 4/16/2007
, số 348C đường Điện Biên Phủ, 

phường 17, Quận Bình Thạnh
Trình Anh Đào

159 Korea United Pharm, Inc. Hàn quốc dược phẩm 79-00932-01 4/16/2007

, Văn phòng 9, tầng 09, Khu phức 

hợp Cantavil An Phú, số 1 đường 

Song Hành Xa Lộ Hà Nội, phường 

An Phú, Thủ Đức

Kim Ki Han

160
Central Trading & 

Development Corporation
Samoa thương mại 79-00923-01 4/16/2007

, phòng 3, tầng 24, tòa Phú Mỹ Hưng, 

số 8 đường Hoàng Văn Thái, phường 

Tân Phú, Quận 7

Hsia, Li - Yan

161 Synmedic Laboratories Ấn Độ
dphẩm, hchất, dcụ 

phẫu thuật, tbmm, 
79-00937-01 4/16/2007

, Số 27 - Khu đô thị Him Lam đường 

Đường 16, Tân Hưng, Quận 7

Swami Nathan Sivaa 

Sundhar

162 Young-inh Corporation Hàn quốc tiếp thị cho thuê BĐS 79-00928-01 4/16/2007

, phòng 2201, tầng 22, Opal Office, 

số 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh, 

phường 22, Quận Bình Thạnh

Song Injoon

163
Emcure Pharmaceuticals 

Limited
Ấn Độ dược phẩm 79-00933-01 4/16/2007

, phòng A-506 (G-516) tầng 5, số 91  

đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 

22, Quận Bình Thạnh

Jain Vinish
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164
Saj Viet Overseas 

Private Limited
Ấn Độ

vỏ xe hơi, cây, dây 

inox, than đen, sợi 

cotton

79-00939-01 4/16/2007
, 18/4 đường Hoàng Hoa Thám, 

phường 12, Quận Tân Bình
Janki Dass Jajoo

165 Bischofberger AG Thụy Sỹ thực phẩm 79-00950-01 4/17/2007
, Số 7 đường Đường số 4, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình chánh
Lê Nguyên Vũ

166 Daelim Corporation Hàn quốc

sp  dầu khí, ngliệu 

ktrúc, gốm, phần 

mềm vi tính, sp hình 

79-00960-01 4/17/2007

, phòng L9-10B, tầng L9, Vincom, số 

72 đường Lê Thánh Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 1

Nguyễn Thị Minh Tú

167 Nippon Kaiji Kyokai Nhật Bản
dvụ đăng kiểm tàu 

biển
79-00966-02 4/17/2007

, phòng L6.04, tầng 6, tòa Lottery, số 

77 đường Trần Nhân Tôn, phường 9, 

Quận 5

Koba Shinji

168
Coca-Cola Southeast 

Asia, Inc.
Hoa Kỳ thương mại và đầu tư 79-00981-01 4/17/2007

, Lầu 10, số 235 đường Đồng Khởi, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Leonardo De Araujo 

Garcia

169 Speco Ltd. Hàn quốc
Sản xuất và kinh 

doanh thép, thiết bị 
79-00968-01 4/17/2007

, Số 74, khu phố 5 đường Đường số 

15, Phường An Phú, Quận 2
Kim Jin Kyong

170 Geopetrol Vietnam S.A. Panama thăm dò và kthác dkhí 79-00967-01 4/17/2007

, 72-74 (phòng 2001B. tầng 20), 

Centec Tower đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường 06, Quận 3

Nguyễn Hoàng Anh

171
The Shibusawa 

Warehouse Co., Ltd.
Nhật Bản

dvụ gnhận vchuyển 

hh
79-00978-01 4/17/2007

, Phòng E.4, số 40 đường Bà Huyện 

Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3

Oura Kazuki

172
Torrent Pharmaceuticals 

Limited
Ấn Độ dược phẩm 79-00958-01 4/17/2007

, số F3.1, tầng 3, Sabay Building, số 

99 đường Cộng Hòa, phường 4, Quận 

Bình Thạnh

Gemini Sandeep

173
Higashimaru 

International Corporation
Nhật Bản

tsản, nsản, 

pbónhương liệu, 

mmóc, tphẩm

79-00974-01 4/17/2007

Kingston Residence, Lô K-03.05, số 

146 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 

8, Quận Phú Nhuận

Chu Nguyễn Nhật 

Khánh

174 CTC Holding B.V. Hà Lan
thương mại (thực 

phẩm, TAGS
79-00953-01 4/17/2007

, tầng 5, tòa nhà CT-IN, số 435 

đường Hoàng Văn Thụ, phường 04, 

Quận Tân Bình

Mai Thị Ngọc Hạ

175
Diversey Hygiene 

(Thailand) Co., Ltd.
Thái Lan hoáchất tẩy rửa 79-00954-01 4/17/2007

, tầng 12, tháp A, Viettel Tower, số 

285 đường Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 12, quận Tân Bình

Bunchana Yangyuean

176 Mitani Sangyo Co., Ltd. Nhật Bản

hchất, đtử, tkế, lđặt 

đhòa kkhí, ptriển 

pmềm, xd, tm tổng 

79-00993-01 4/20/2007

, tầng 10, tầng 16, tòa nhà A&B, Lầu 

22 số 76A đường Lê Lai, phường 

Bến Thành, Quận 1

Kanayama Jun

177
Iniciativas Comerciales 

Navarras S.A.
Tây Ban Nha Kinh doanh cà phê 79-00994-01 4/20/2007

, Khu vực AGF01-03, Cao ốc 

Botanic Tower Số 312 đường 

Nguyễn Thượng Hiền, phường 05, 

Nguyễn Ngọc Thụ
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178

Hultafors Group AB 

(Snickers Workwear AB 

đổi tên)

Thụy Điển
d9ồng phục, qáo, 

trang tbị bảo hộ lđộng
79-01003-01 4/24/2007

Saigon Trade Center, phòng 1202B 

tầng 12 số 37 đường Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Phạm Quốc Hưng

179 Asico Handels GmbH Đức

thương mại (kd hh 

vaàqlý côổphần, tài 

sản có gtrị nếu không 

79-01006-01 4/24/2007

Văn Oanh, Tầng 2, tòa nhà Văn 

Oanh, số 54 đường Phan Đăng Lưu, 

phường 5, Quận Phú Nhuận

Đinh Trung Hiền

180 Eagle Pacific Limited Hong Kong thương mại 79-01023-01 4/25/2007
, văn phòng F22, số 2 đường Phùng 

Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
Nguyễn Thị Kiều

181 Woodnet Limited Hong Kong thương mại 79-01035-01 4/27/2007

, Tầng 1,2,3 khu căn hộ cao tầng 

Scree II, Lô C46 khu C, An Phú - An 

Khánh đường , phường An Phú, Thủ 

Mihailo Sisovic

182
Hoffmann - La Roche 

Ltd.
Thụy Sỹ dược phẩm, hchất 79-01048-02 5/2/2007

, tầng 31, Pearl Plaza, số 561A đường 

Điện Biên Phủ, phường 25, Quận 

Bình Thạnh

Agustin Amato

183
Tianjin Machinery Imp. 

& Exp. Corporation
Trung Quốc mmtb 79-01045-01 5/2/2007

, số 718/3C đường Trần Hưng Đạo, 

phường 2, quận 5
Tong Guangyi

184 Living Richly, Inc. Hoa Kỳ đồ gỗ 79-01038-01 5/2/2007
, tầng 1, số 23B đường số 3, khu phố 

2, phường An Khánh, Thủ Đức
Vũ Thị Thuỳ Dương

185
C-Food International Sal 

(Off Shore)
Lebanon

Kinh doanh thực 

phẩm
79-01051-01 5/3/2007

, Lầu 3 số 45 đường Đinh Tiên 

Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1
Hani Mahmassani

186 Vitalac Pháp thức ăn gsúc 79-01050-01 5/3/2007

, phòng L17-11, tầng 17, Vincom 

Center, số 72 đường Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Phạm Thị Loan

187
Boehringer Ingelheim 

International GmbH
Đức

Sản xuất và phân 

phối hay giao sản 

xuất và phân phối các 

79-01058-01 5/4/2007
, phòng 18.01B, tầng 18, số 33 đường 

Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1

Alonzo Alvarez 

Marco Antonio

188 Taikoh Inc. Japan Nhật Bản nông lậm tsản, mmtb 79-01064-01 5/4/2007
, phòng 308A, tầng 3, số 12 đường 

Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, 
Tô Hà Bảo Ngọc

189
Yooil Engineering & 

Architect Co., Ltd.
Hàn quốc tm, xd, tbị pccc 79-01065-01 5/4/2007

Chung cư Saomai, 153-161 (căn hộ 

11.2, chung cư Sao Mai) đường 

Lương Nhữ Học, phường 11, Quận 5

Kim Hyeon Seong

190
Jardine Matheson 

Limited
Bermuda thương mại 79-01327-01 5/6/2007

, phòng 14.3, tầng 14, E.Town, 

Central, số 1 đường Đoàn Văn Bơ, 

phường 13, quận 4

Nirukt Narain Sapru

191 Pall Filtration Pte Ltd Singapore

Kinh doanh thiết bị 

lọc và thiết bị bộ lọc 

dành cho tất cả các 

79-01077-01 5/7/2007

Saigon Trade Center, Phòng 1911 

tầng 19 số 37 đường Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Nguyễn Thí Tú Anh
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192
Elof Hansson Singapore 

Pte. Ltd.
Singapore

sp giấy, mmtb 

cnghiệp ngành giấy
79-01081-01 5/7/2007

tòa nhà La Fayette De Saigon, Phòng 

301, tầng 3, tòa nhà La Fayette De 

Saigon, số 8 đường Phùng Khắc 

Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1

Ramaswamy Shyam 

Sunder

193
Sun Pharmaceutical 

Industries Limited.
Ấn Độ

Sản xuất, kinh doanh 

dược phẩm
79-01097-01 5/7/2007

, phòng D.20, số 40 đường Bà Huyện 

Thanh Quan, phường 06, Quận 3

Madhusoodhanan 

Puthilath Narayan

194

K.D. Feddersen & Co. 

Ueberseegesellschaft 

m.b.H.

Đức
thương mại và 

vchuyên hh
79-01091-01 5/7/2007

, tầng 9 cao ốc văn phòng Saigon 

Prime số 107-109-111 đường Nguyễn 

Đình Chiểu, phường 6, quận 3

Phan Thị Thanh Thảo

195

Tên  mới: Tremco PG 

Malaysia Sdn. Bhd. (tên 

cũ: Flowcrete Asia Sdn. 

Bhd)

Malaysia

sàn, boong cnghiệp 

và hthống chống ăn 

mòn

79-01107-01 5/9/2007

Visa Tower, Phòng 9.03, lầu 9. Visa 

Tower, số 628C đường Xa Lộ Hà 

Nội, Phường An Phú, Thủ Đức

Đoàn Thanh Tâm

196
Sportsvision 

International Pte Ltd
Singapore thuương mại 79-01129-01 5/10/2007

, tầng 1, số 279A đường Hai Bà 

Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3
Han Chew Moy

197
Amoli Enterprises 

Limited
Hong Kong thương mại 79-01126-01 5/10/2007

, lầu 4, số 781/C2 đường Lê Hồng 

Phong (nối dài), phường 12, Quận 10
Chandra Ravi

198

Momentive Performance 

Materials Asia Pacific 

Pte. Ltd.

Singapore
sp silicon và có 

nggốc từ silicon
79-01123-01 5/10/2007

, tầng 03, SB Space Building, số 65 

đường Phạm Ngọc Thạch, phường 

Võ Thị Sáu, Quận 3

Du Hữu Trí

199
Meridian Compass 

Limited
Hong Kong tư vấn tm 5/14/2007

, 86/20 đường Thích Quảng Đức, 

phường 05, Quận Phú Nhuận

Christopher Edmond 

McNabb

200 Agspec Asia Pte. Ltd. Singapore Kinh doanh tổng hợp 79-01149-01 5/15/2007
, phòng TH1, số 2 đường Phùng 

Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
Merry Winoto

201
GS Engineering & 

Construction Corp
Hàn quốc

xd, kdo vlxd+bđs, tbị 

pccc, tbmm, khung 

thép

79-01150-01 5/15/2007
, Số 10 đường Lương Đình Của, 

phường An Khánh, Quận 2
Kim Eunsang

202
Chevalier International 

Holdings Limited
Hong Kong

đầu tư (tm-hh thuộc 

lvực Cty)
79-01155-01 5/16/2007

, Nhật Thành Oriana Building; phòng 

002, số 43 đường Lê Thị Hồng Gấm, 

phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Phạm Hữu Chung

203
Black & Veatch 

International Comnpany
Hoa Kỳ

tvấn tbị và xd+ kthuật 

+ dụ qlý ctrình
79-01170-01 5/17/2007

, Lầu 2, số 8 đường Phùng Khắc 

Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
Tăng Thu Hằng

204
The Searle Company 

Limited
Pakistan tân dược, hoá chất 79-01178-01 5/17/2007

, phòng F103, lầu 1, số 51 đường 

Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, 

quận 1

Naeem Ur Rehman 

Malik

205
IPCA Laboratories 

Limited
Ấn Độ thuốc thành phẩm 79-01177-01 5/17/2007

vietphone-3 , phòng 323A4, tầng 1, 

số 323A đường Lê Quang Định, 

phường 5, Quận Bình Thạnh

Rajesh Kumar 

Upadhyay
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206 Wockhardt Limited Ấn Độ dược phẩm 79-01184-01 5/18/2007

, phòng 1106, tầng 11, tòa nhà Đức, 

số 33 đường Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1

Raman Raja

207
Getz Pharma (Private) 

Limited
Pakistan

sản xuất các loại 

dược phẩm theo công 

nghệ sinh học

79-01185-01 5/18/2007

, lầu, Central Park Office Building, số 

117-119-21 đường Nguyễn Du, 

phường Bến Thành, quận 1

Phạm Quốc Khanh

208 Jao Trading Co., Ltd. Hàn quốc
Sản xuất và xuất 

khẩu hàng may mặc
79-01181-01 5/18/2007

Waseco, phòng 807 lầu 8 khu B tòa 

nhà Waseco số 10 đường Phổ Quang, 

phường 02, Quận Tân Bình

Nguyễn Minh Hoàng

209
Ishan International 

Private Limited
Ấn Độ Thương mại 79-01182-01 5/18/2007

, số 115/14/01 đường Lê Trọng Tấn, 

phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú
Lê Ngọc Phương

210 Linkers (Far East) Pte.Ltd Singapore

Bán buôn các hóa 

chất công nghiệp cơ 

bản (không bao gồm 

79-01206-01 5/21/2007

, L18-11-13 tầng 18, Vincom Center, 

số 72 đường Đồng Khởi, phường Bến 

Nghé, quận 1

Võ Thị Lan Phương

211
Wacker Chemicals 

(South Asia) Pte. Ltd.
Singapore hoá chất 79-01212-01 5/21/2007

Sailing Tower, phòng 1201,lầu 12, 

Sailing Tower, số 111A đường 

Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1

Lê Minh Mẫn

212 Pargan Singapore Pte Ltd Singapore

Kinh doanh gỗ và các 

hàng hóa khác; kinh 

doanh sỉ (bao gồm 

79-01211-01 5/21/2007

, phòng 302 lầu 3 tòa nhà HBT số 

456-458 đường Hai Bà Trưng, 

phường tân Định, Quận 1

Chetan Somani

213 Ipsen Pharma Pháp
hoá chất, thực phẩm, 

mỹ phẩm
79-01197-01 5/21/2007

, phòng 22-126, tầng 22, Et-own 

Central, số 11 đường Đoàn Văn Bơ, 

phường 13, quận 4

Phạm Thị Mỹ Hạnh

214
Kodak ( Singapore) 

PTE., Limited
Singapore

tbị, vtư quang học và 

nhiếp ảnh
79-01207-01 5/21/2007

Green Country, phòng 1002, tầng 10, 

Green Country, số 01 đường số 81, 

Phường Tân Quy, Quận 7

Nguyễn Phúc Bảo

215
Growena Impex 

Company
Hong Kong Xuất nhập khẩu 79-01217-01 5/21/2007

, Tầng 2, số 11B đường Hồng Hà, 

phường 2, quận Tân Bình
Tăng Quế Hương

216
Tex Line Associates Pte 

Ltd
Singapore sp may mặc 79-01232-01 5/23/2007

, số 50/16/7 đường Dương Quảng 

Hàm, phường 5, quận Gò Vấp
Susan Susanto

217 New Wave Group SA Thụy Sỹ

cấp phép quyền sở 

hữu trí tuệ, thương 

hiệu + thương mại + 

79-01233-01 5/23/2007
, 97/4 khu phố 4 đường Trần Não, 

phường An Khánh, Thủ Đức
Nguyễn Hùng Cường

218 Oktava Limited BVI
kd, đtư trong sx và 

chế tạo
79-01231-01 5/23/2007

, 236/40 đường Điện Biên Phủ, 

phường 17, Quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Xuân Đào

219
Samsung C&T 

Corporation
Hàn quốc

bán sỉ mặt hàng 

không chuyên dụng, 

các loại đồng hồ và 

đồ trang sức

79-01255-01 5/24/2007

, Phòng L7-09 và L7-12-13; tầng L7 

tòa nhà Vincom Center số 72 đường 

Lê Thánh Tôn và 45A Lý tự Trọng, 

phường Bến nghé, Quận 1

Lee Yong Seok
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220
Chemical Works of 

Gedeon Richter Plc.
Hungary dược phẩm 79-01268-01 5/28/2007

, 2A đường Nguyễn Văn Hưởng, 

phường Thảo Ðiền, Quận 2
Lê Thanh Hiệp

221 Adidas Sourcing Limited Hong Kong Sản phẩm thể thao 79-01281-01 5/29/2007

, phòng 802 tầng 8 tòa nhà Deutsches 

Haus HCM City số 33 đường Lê 

Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1

Sartre Merceus

222

Camosystems Limited 

(đổi tên từ Kiwi 

Disposals Limited)

New Zealand XNK tổng hợp 79-01282-01 5/29/2007
, Tầng 07 số 677/7 đường Điện Biên 

Phủ, phường 25, Quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Thúy

223
Brink’s Vietnam, 

Incorporated
Hoa Kỳ XNK tổng hợp 79-01276-01 5/29/2007

, phòng 407A lầu 4 số 30 đường Phan 

Thúc Duyện, phường 04, Quận Tân 

Bình

Gvritz Jonathan

224
Bell Flavors & 

Fragrances GmbH
Đức gia vị, phụ gia 79-01287-01 5/30/2007

, tầng trệt, tòa nhà The Hive, số 26 

đường Huỳnh Khương Ninh, phường 

Đa Kao, Quận 1

Lý Thị Kim Ngân

225 Co-optrade Japan Ltd Nhật Bản
Kinh doanh XNK các 

loại
79-01285-01 5/30/2007

, unit 103, Vital, số 16 đường Đặng 

Tất, phường Tân Định, quận 1
Trần Quốc Tuấn

226 Atlantic Forwarding Ltd. Thụy Sỹ
giao nhận vận tải và 

kho vận hh
79-01306-01 5/31/2007

, Tầng 6, số 60 đường Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
Nguyễn Trọng Đức

227
Wessco International 

Curwood Associates Inc
Hoa Kỳ

sản phẩm dân dụng 

phục vụ ngành công 

nghiệp vận chuyển

79-01304-01 5/31/2007

, phòng 209, lầu 2, số 27 đường Tống 

Hữu Định, phường Thảo Điền, Thủ 

Đức

Trần Việt Thắng

228 Beekei Corporation Hàn quốc
dược phẩm, sản 

phẩm hóa học
79-01303-02 5/31/2007

, Căn hộ VP05,29 & VP05,30, tầng 5 

tòa nhà Everrich số 290 đường An 

Dương Vương, phường 4, Quận 5

Lê Pha Ly

229
Shanghai ITW Plalstic & 

Metal Co., Ltd
Trung Quốc thương mại 79-01308-01 6/1/2007

, Tầng 1, số 45, KDC Tân Quy Đông 

đường Đường 67, Phường Tân 

Phong, Quận 7

Chung Taekoo

230
East West 

Manufacturing Limited
Hong Kong thương mại 79-01316-01 6/4/2007

, 167-169 đường Điện Biên Phủ, 

Phường Đa Kao, Quận 1
Trần Thị Minh

231 Ireka Corporation Berhad Malaysia
kinh doanh bất động 

sản 
79-01319-01 6/4/2007

, tâng trệt, số 106 đường Tên Lửa, 

Bình Trị Đông B, quận Bình Tân
Yip  Chong Kuan

232 Carmel Clothing Limited Anh
Kinh doanh hàng 

may mặc thời trang;
79-01321-01 6/4/2007

, Tầng 2 số 6 đường Thăng Long, 

phường 04, Quận Tân Bình
Darren Jacobs

233
Raptakos, Brett and 

Company, Limited
Ấn Độ dược phẩm, hoóa chất 79-01614-01 6/6/2007

Nhật Thành Oriana Building, lầu 3, 

Nhật Thành Oriana Building, số 43 

đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Ajay Hiralal Panot

234
Perry Ellis International, 

Inc.
Hoa Kỳ Sản phẩm may mặc 79-01346-01 6/7/2007

, tầng 12, số 24C đường Phan Đăng 

Lưu, phường 06, Quận Bình Thạnh
Yim Ping Shan

Page 17



TotaL

235 ARENA Pháp thương mại 79-01360-01 6/11/2007
Itaxa, tầng 8, số 126 đường Nguyễn 

Thị Minh Khai, phường 06, Quận 3
Karen Lesley Treffel

236
Asia Pacific Inspection 

Limited
Hong Kong thương mại 79-01368-01 6/11/2007

, Số 525A đường Điện Biên Phủ, 

phường 25, Quận Bình Thạnh
Das Angshuman

237 Neo Unicap Co., Ltd. Thái Lan

Làm môi giới, đại lý 

bán hàng trong mọi 

lĩnh vực kinh doanh 

trừ các công việc liên 

quan đến bảo hiểm; 

Thành lập các văn 

79-01372-01 6/11/2007
, Số 1/57  đường Hoàng Việt, phường 

04, Quận Tân Bình
Đặng Thị Ngọc Tâm

238
Khon Kaen Fishing Net 

Factory Co., Ltd.
Thái Lan Thương mại 79-01375-01 6/11/2007

, 108/22/02 đường Cộng Hòa, 

phường 04, quận Tân Bình

Kajornsak 

Aunyamaneekul

239
Belden CDT 

International Inc.
Hoa Kỳ

SX dây cáp điện và 

các sản phẩm dây 

điện

79-01367-01 6/12/2007

, văn phòng #S007, tầng 5, tòa nhà 

CJ, số 2bis-4-6 đường Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Hoàng Mạnh Quang

240 Andira Vietnam B.V. Hà Lan tư vấn thương mại 79-01385-01 6/12/2007
, lầu 2, 25/68 đường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1
Nguyễn Thị Thu Hà

241 Datacific Inc.,Canada Canada thương mại 79-01379-01 6/12/2007
, 29/8F đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Phường Đa Kao, Quận 1
Tăng Thanh Bình

242
Lenovo (Singapore) Pte. 

Ltd.
Singapore

phần cứng, phần mền 

và thiết bị ngoại vi 

máy tính

79-01381-02 6/12/2007

Empress, Phòng 1701A, tầng 17, tòa 

nhà Empress, số 138-142 đường Hai 

Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1

Nguyễn Văn Giáp

243
Sosso Shareholding 

Company
Nhật Bản

Thực phẩm, nvl bbì, 

cửa hàng ăn uống, 

đhồ, hàng tạp hoá, 

79-01394-01 6/13/2007
, số 51 đường Hồ Hảo Hớn, phường 

Cô Giang, quận 1
Trần Tấn Phát

244 Truong Vinh AG Thụy Sỹ thương mại 79-01399-01 6/13/2007
, Số 289 đường Võ Oanh, phường 25, 

Quận Bình Thạnh
Ngô Thị Việt Hà

245 Cresent Enterprises, Inc. Hoa Kỳ

Sản xuất, nhập khẩu 

và phân phối đồ gỗ 

gia dụng;
6/14/2007

, Lầu 7, số 86 đường Xuân Thủy, 

phường Thảo Ðiền, Quận 2

Joseph Andrew 

Hamlin

246
Dr.Reddy's Laboratories 

Limited
Ấn Độ Hóa chất, dược phẩm 79-01411-01 6/15/2007

, tầng 17, The Hallmark, số 15 đường 

Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, 

Thủ Đức

Lê Hoàng Tường Ly

247

Leggett & Platt 

International Service 

Corporation.

Hoa Kỳ hàng nội thất 79-01416-01 6/15/2007

, tầng 6, tòa nhà Golden Sunwah 

Pearl, số 90 đường Nguyễn Hữu 

Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh

John Robert 

Wainwright

248
Spica Services (S) Pte 

Ltd
Singapore dịch vụ hàng hải 79-01430-01 6/18/2007

, phòng S tầng 2 số 02 đường Phùng 

Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
Munk Eske
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249
Chevron Phillips 

Chemicals Asia Pte. Ltd.
Singapore

Bán sỉ hóa chất và 

sản phẩm hóa chất 

NEc; Bán sỉ nhiên 

79-01432-01 6/18/2007

, phòng 414, tầng 4, khách sạn Nikko, 

số 235 đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Low Wah Chye

250
Alliance One 

International GmbH
Thụy Sỹ

Sản phẩm nông, công 

nghiệp, thuốc lá
79-01445-01 6/21/2007

, phòng 501, lầu 5, cao ốc VP An 

Định, số 18 đường Nam Quốc Cang, 

Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Udula Bandara 

Indranath Dassanayake

251
Chiyowa Tsusho 

Corporation Limited
Hong Kong thương mại 79-01448-01 6/21/2007

, Tầng Trệt, Tầng Lửng, tầng 1 và 2, 

Số 12-14 đường Đường Số 6, Cư xá 

Bình Thới, phường 08, Quận 11

David Pong Kar Soon

252 Samsonite Europe Bỉ
SX đồ du lịch, đồ da, 

yên cương ngựa
79-01443-01 6/21/2007

, một phần nhà số 402/45 đường Lê 

Văn Sỹ, phường 14, quận 3
Bùi Thị Ninh

253 Comin Asia Pte Ltd Singapore

Thiết bị công nghiệp, 

thiết bị điện, cấp 

thoát nước

6/21/2007

, Tầng trệt, Chung cư 351/31 đường 

Nơ Trang Long, phường 13, Quận 

Bình Thạnh

Nguyễn Đăng Tâm

254
Neo Agro Business Co., 

Ltd.
Thái Lan Thương mại 79-01444-01 6/21/2007

, số 750/2 đường Nguyễn Kiệm, 

phường 4, Quận Phú Nhuận
Jinda Chotcomwongse

255

PARKWAY 

PROMOTIONS PTE 

LTD

Singapore

Tổ chức hội nghị, hội 

thảo, tiếp thị các dịch 

vụ lq đến y khoa và 

chăm sóc sức khỏe

79-01459-01 6/22/2007

, căn hộ số 11, tầng 3 (P1-3-11-B1), 

số 181 đường Cao Thắng nối dài, 

phường 12, quận 10

Dương phong Nghi

256
Multilateral Trading Pte 

Ltd
Singapore

XNK sợi, thuốc 

nhuộm, sợi bông, 

dược phẩm

79-01461-01 6/22/2007

, Phòng 402, tầng 5, số 40E đường 

Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, 

Quận 1

SUBHASH 

RAMAKRISHNAPP

A

257
C. Melchers GmbH & 

Co. KG
Đức TM 79-01465-01 6/22/2007

, Lầu 4 số 58 đường Đồng Khởi, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Nicolas Carl 

Sebastian Helms

258 Peja (S.E.A.) B.V. Hà Lan TM 79-01467-01 6/22/2007
, Lầu 8 số 02 đường Ngô Đức Kế, 

Phường Bến Nghé, Quận 1
Đoàn Nam

259 Ase Europe Bỉ
KD kim khí, vật liệu 

xây dựng
79-01456-01 6/22/2007

, Lầu 6 số 163 đường Hai Bà Trưng, 

phường 06, Quận 3
Nguyễn Phi Hoàng

260

Polaris 

Handelsgesellschaft 

m.b.H

Áo
Hàng dệt may, quần 

áo may sẵn
79-01458-01 6/22/2007

, SA-7-1 Khu phố Mỹ Khang đường 

Khu Đô thị mới Phú Mỹ Hưng, 

phường Tân Phong, Quận 7

Lukasz Slomka

261
Cadila Pharmaceuticals 

Limited
Ấn Độ SX, KD dược phẩm 79-01479-01 6/25/2007

, Lầu 6, số 163 đường Hai Bà Trưng, 

phường 6, Quận 3

Sangram Keshri 

Mohanty

262 Axcess Inc. Pte. Ltd. Singapore Hàng trang trí nội thất 79-01468-01 6/25/2007
, số 730/126 đường Lê Đức Thọ, 

phường 7, quận Gò Vấp

Nguyễn Thị Thúy 

Oanh

263
Federal Express Pacific, 

Inc.
Hoa Kỳ

Dịch vụ giao nhận 

vận tải
79-01478-01 6/25/2007

, tầng 2, tòa nhà 6 tầng, số 39B 

đường Trường Sơn, Phường 4, Quận 

Tân Bình

Vũ Thùy Lan

264 Kangs Corporation Hàn quốc
KD ngành dệt, nhựa, 

phim
79-01491-01 6/28/2007

, Số 261/34 đường Chu Văn An, 

phường 12, Quận Bình Thạnh
Lê Thị Nhị Hà
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265

LBIB HK Limited (tên 

cũ: Mast Industries (Far 

East) Ltd)

Hong Kong dệt may 79-01510-01 7/3/2007

, phòng 5 tầng 7, tòa nhà Riverbank 

Placem số 3C đường Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Doo Yi Yung

266
Charles Wembley 

(S.E.A.) Co Pte Ltd
Singapore thiết bị y tế 79-01517-01 7/3/2007

, Lầu 2, số 362/520 đường Cộng Hòa, 

phường 13, Quận Tân Bình

Tan Yunru (Chen 

Yunru)

267 Robertet SA Pháp
Hương liệu, dược 

phẩm, mỹ phẩm
79-01537-01 7/6/2007

, Phòng 1103 lầu 11 số 35 đường 

Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Arthur, Istvam Jean 

Marie Stanislas LE 

Tourneur D'ison

268 Byk Asia Pacific Pte. Ltd. Singapore Nghiên cứu thị trường 79-01533-01 7/6/2007

Pearl Plaza, phòng L2-11A, tầng 2,  

Pearl Plaza, số 561A đường Điện 

Biên Phủ, Phường 25, quận Bình 

Nguyễn Minh Hiếu

269

Société Internationale de 

Télécommunications 

Aéronautiques

Bỉ
Dịch vụ viễn thông 

hàng không quốc tế
79-01555-03 7/13/2007

Tòa nhà Tổng Công Ty Cảng Hàng 

Không Việt Nam, Phòng 2.30, tòa 

nhà Tổng Công ty Cảng Hàng không 

Việt Nam đường , phường 2, Quận 2

Sumesh Ashokkumar 

Patel

270
M-Security Technology 

Indochina Pte. Ltd.
Singapore

Dịch vụ công nghệ 

thông tin
79-01558-02 7/16/2007

, Phòng MB 4B, tầng 4, tòa nhà Artex 

Saigon (ASB), số 236-238 đường 

Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 

Thái Bình, quận 1

Koh Henry (Xu 

Henry)

271
Gutchess International, 

Inc.
Hoa Kỳ đồ gỗ 79-01561-01 7/16/2007

, Lầu 1 số 24 đường Nguyễn Cư 

Trinh, Phường Phạm Ngũ lão, Quận 1

Nguyễn Ngọc Kim 

Bằng

272 Euro Healthcare Pte. Ltd. Singapore
Dược phẩm, sản 

phẩm y tế
79-01577-01 7/17/2007

, phòng G-920 lầu 9 số 91 đường 

Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận 

Bình Thạnh

Võ Hà Phương Uyên

273 GlaxoSmithKline Pte Ltd Singapore
XNK dược phẩm, sp 

chăm sóc sức khỏe
79-01586-01 7/19/2007

Metropolitian, phòng 506, lầu 5,số 

235 đường Đồng Khởi, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Elena De Anglis

274
Taurus Paperboard 

Corporation Sdn. Bhd
Malaysia

XNK, KD giấy, bìa, 

các sp lquan
79-01588-01 7/19/2007

, số 95/5A đường Yên Thế, phường 

2, quận Tân Bình
Lim Chin Teik

275

Otto International 

(Vietnam) Limited (tên 

cũ: Melcosa Vietnam 

Limited)

Hong Kong TM 79-01591-01 7/20/2007
Cao ốc Đinh Lễ, lầu 7, số 1 đường 

Đinh Lễ, phường 12, Quận 4
Nguyễn Hoài Thanh

276
Becton Dickinson Asia 

Limited
Hong Kong

KD dụng cụ và trang 

thiết bị y tế
79-01599-01 7/24/2007

Mê Linh Point, Phòng 1106-07, tầng 

11, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 

đường Ngô Đức Kế, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Lim Puay Lian 

Geraldine
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277
MEGA LIFESCIENCES 

PTY LIMITED
Thái Lan

Hoá chất (gồm dược 

và mỹ phẩm)
79-01605-01 7/25/2007

, phòng 5,11B, tầng 5, số 364 đường 

Cộng Hòa, phường 13, Quận Tân 

Bình

Đoàn Huyền Linh

278
Ivena International Pte 

Ltd
Singapore đồ gỗ 79-01609-01 7/25/2007

, lầu 4, tòa nhà DTC, số 99A đường 

Cộng Hòa, phường 4, Quận Tân Bình
Đỗ Thị Hồng Khánh

279 Tamurakoma & Co., Ltd Nhật Bản TM 79-01611-01 7/26/2007
, tầng 17, số 253 đường Hoàng Văn 

Thụ, phường 2, quận Tân Bình
Fujino Kazuya

280
Kaiser International 

Company Limited
Hong Kong SP hóa dược 79-01643-01 8/1/2007

Huy Sơn 1, Tầng 9, Huy Sơn 1 

Building, số 7-9-11 đường Mai Thị 

Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1

Hsieh Tung Liang

281 G.A Consultants Co., Ltd Nhật Bản thương mại 79-01656-01 8/2/2007

, phòng 6 và 9, tầng 7, Star Building, 

số 33Ter-ê-Bis đường Mạc Đĩnh Chi, 

Phường Đa Kao, quận 1

Yamamoto Koji

282 Seamoc, Inc. Hoa Kỳ tư vấn hđộng sx 79-01667-01 8/3/2007

Rosana Building, Lầu 2, Rosana 

Building, số 60 đường Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

Trần Thị Thanh Thủy

283
Morrow Marketing 

Management Limited
BVI Kinh doanh nội thất 79-01660-01 8/3/2007

, số 1, đường số 12 đường , phường 

Thảo Điền, Thủ Đức
Đinh Thị Ái Thu

284 Medochemie Limited Síp Dược phẩm 79-01682-01 8/9/2007

, tầng 11, tòa nhà 3Bees, số 281 

đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, 

Quận Phú Nhuận

Phaedon Ellinas

285 GMac Hàn quốc Thương mại 79-01690-01 8/10/2007
, số 151, khu phố 5 đường Số 7, 

phường An Phú, Quận 2
Trần Lập Hùng

286 U-Knits, Inc Hàn quốc XNK quần áo 79-01692-01 8/10/2007

, tầng 9, tòa nhà Hưng Bình, số 669-

671-667/2 đường Điện Biên Phủ, 

phường 25, Quận Bình Thạnh

Jung Je Kook

287 Innomed Pte Ltd Singapore
KD thiết bị, sản 

phẩm y tế
79-01704-01 8/13/2007

Bảo Minh Tower, tầng 11, số 217 

đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

Võ Thị Sáu, Quận 3

Nguyễn Đình Rô

288

Yanmar Asia 

(Singapore) Corporation 

Pte Ltd

Singapore
kd động cơ diesel và 

phụ kiện
79-01732-01 8/17/2007

, Số S10-S11 đường Ba Vì, Phường 

15, Quận 10
Nguyễn Trọng Đích

289
Euro Centra Company 

Limited
Hong Kong thương mại 79-01741-01 8/22/2007

, phòng 3.2, số 12M đường Nguyễn 

Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, 

Quận 1

Vũ Thị Minh Huệ 

290 Out - 2 Limited Hong Kong thiết kế nội thất 79-01769-01 8/30/2007
, Lầu 6, số 6 đường Thái Văn Lung, 

phường Bến Nghé, Quận 1

ANDREW JAMES 

CURRIE
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291 WYW Sourcing Co. Ltd. Hàn quốc
thành phẩm và bán 

thành phẩm gdép
79-01763-01 8/30/2007

, Văn phòng số 11, lầu 9 thuộc khu 

văn phòng phức hợp Cantavil An Phú 

(cantavil Premier), số 1, ấp 3, đường  

khu đô thị mới An Phú, phường An 

Phú, quận 2

Shin In Ki

292

Group Sopex (Tên cũ: 

S.A Sucre Export - 

Suiker Export N.V.)

Bỉ thương maại 79-01766-01 8/30/2007
, số 25, Lakeview City đường M, 

phường An Phú, Thủ Đức

Francois, Jacques, 

Laurent, Bouvery

293

Petronas Chemicals 

International Holdings 

Sdn. Bhd. (tên cũ: 

Petronas Chemicals 

Marketing Sdn.Bhd.)

Malaysia
sp hoá dầu + thương 

mại
79-01782-01 9/4/2007

, Lầu 10, số 235 đường Nguyễn Văn 

Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 

1

Nik Fadzli Bin Nik 

Zid

294 Tung Shing Group Inc. BVI

Đầu tư xây dựng phát 

triển bất động sản, 

quản lý bất động sản, 

thương mại, dịch vụ, 

khách sạn và mọi lĩnh 

79-01793-01 9/6/2007
, Số 47 đường Trần Bình Trọng, 

phường 1, Quận 5
Phùng Quốc Minh

295
Karl Storz GmbH & Co. 

KG
Đức

thiết bị phụ tùng máy 

nội soi
79-01355-01 9/8/2007

Kumho Asiana, Phòng 1402, tầng 14, 

tòa nhà Kumho Asiana Plaza, số 39 

đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Nguyễn Trần Khánh 

Ngân 

296

POLYMERS 

MARKETING 

COMPANY LIMITED

Thái Lan nguyện liệu nhựa 79-01806-01 9/11/2007

Lam Giang , Phòng 402, tầng 4, tòa 

nhà Lam Giang, số 167-173 đường 

Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, 

Quận 1

Nguyễn Thị Ngọc 

Nhân

297 Baosteel Singapore Pte Ltd Singapore sắt thép 79-01819-01 9/18/2007

, phòng 2A, tầng 15, The Nexus, tháp 

1, số 3A-3B đường Tôn Đức Thắng, 

Phường Bến Nghé , Quận 1

Qian Weifeng

298
Hiroshima Toyota 

Trading Co., Ltd
Nhật Bản thương mại 79-01817-01 9/18/2007

, Lầu 1, số 220Bis đường Điện Biên 

Phủ, phường 22, Quận Bình Thạnh
Koji Mitsuo

299 Timtex Trading Co.,Ltd. Đài Loan thương mại 79-01824-01 9/20/2007
, 46/10/60 đường Nguyễn Cửu Vân, 

phường 17, Quận Bình Thạnh
Ko Hsueh Jung

300
Blitz It Consultants Pte 

Ltd
Singapore

Tư vấn phần mềm, 

bán buôn phần cứng 

máy tính và các thiết 

79-01855-01 10/3/2007

, NTR-3.13, tầng 3, cao ốc Newton 

Residence, số 38 đường Trương 

Quốc Dung, phường 8, Quận Phú 

Phan Việt Hương
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301

China Textile Industrial 

Corporation for Foreign 

Economic and Technical 

Cooperation

Trung Quốc tbị dệt 79-01863-01 10/4/2007

, L6-03.OT06 (Officetel), Landmark 

6, Vinhomes Central Park, số 720A 

đường Điện Biên Phủ, phường 22, 

Quận Tân Bình

Wang Jia Wei

302
Atlantis International 

Services S.A.
Bỉ

trọng tài, tố tụng và 

giám định hàng hải
79-01885-01 10/15/2007

, số 08, khu phố 2, (Khang Điền - 

Mega Residence) đường Đường N4, 

phường Phú Hữu, Quận 9

Trần Nguyễn Duy 

Khương

303

Airport Ground 

Equipment International 

Ltd.

Campuchia
tbị, quảng cáo, xây 

dựng, tư vấn, …
79-01883-01 10/15/2007

, Số 236/29/2E đường Điện Biên Phủ, 

phường 17, Quận Bình Thạnh

Bruno, Andre, Jean-

Pierre Fournial

304 Hwa Soo Textile Co., Ltd Hàn quốc
sp dệt, sợi dệt nhân 

tạo, vải lụa, sợi bông
79-01893-01 10/17/2007

, phòng 917, tầng 9, Saigon Paragon, 

số 3 đường Nguyễn Lương Bằng, 

phường Tân Phú, Quận 7

Kim Eun Kyoung

305 Kufner Hong Kong Ltd Hong Kong thuương mại 79-01889-01 10/17/2007
, lầu 3, Golden Building, số 19 đường 

Tân Canh, phường 01, Quận Tân Bình
Lok Yiu Man Kenneth

306 Hongkong Land Limited Bermuda bđs, cho thuê, qlý đtư 79-01896-01 10/19/2007

, phòng 14.3, tầng 14, E.Town, số 11 

đường Đoàn Văn Bơ, phường 13, 

quận 4

Tan Qingrui, Eddie

307

GARMEX 

INTERNATIONAL 

(PRIVATE) LIMITED.

Srilanka vải, mmặc, than, nsản 79-01902-01 10/19/2007
, lầu 3, số 3023 đường Phạm Thế 

Hiển, phường 7, quận 8

Angelo Marlon 

Kumar Pillay

308 Ameropa AG Thụy Sỹ
sp cnghiệp và chất 

xám, tư vấn, đtư tsản 
79-01906-01 10/23/2007

, phòng S5, số 2 đường Phùng Khắc 

Khoan, Phường Đa Kao, quận 1
Mai Anh Tuấn

309
Gold Mark Development 

Limited
Hong Kong thuương mại 79-01907-01 10/23/2007

, tầng trệt, số 154-156 đường Nguyễn 

Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà 

Bè

Mehta Anupa Singh

310

The Association of 

Chartered Certified 

Accountants

Anh dịch vụ kế toán 79-01915-01 10/25/2007

, Phòng 1901, tầng 19, Saigon Trade 

Center, số 37 đường Tôn Đức Thắng, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Đậu Minh Phương

311
Linmark International 

(Hong Kong) Limited
Hong Kong thương mại 79-01923-01 10/29/2007

, Số 26 đường Trà Khúc, phường 02, 

Quận Tân Bình
Cheung Tsun Ching

312
ET2C International 

Limited
Hong Kong thương mại 79-01932-01 11/5/2007

, tầng 14, tòa nhà Opal Tower số 92 

đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 

22, quận Bình Thạnh

Simon Edward 

Archer-Perkins

313
Siam Karat International 

Company Limited
Thái Lan vật dụng gia đình 79-01930-01 11/5/2007

, 327-329 đường Tây Thạnh, phường 

Tây Thạnh, quận Tân Phú
Cao Thị Xuân Hương

314
Hydac Technology Pte 

Ltd
Singapore thương mại 79-01939-01 11/7/2007

, căn hộ Officetel A05.19, Republic 

Plaza, số 18E đường Cộng Hòa, 

phường 4, quận Tân Bình

Nguyễn Quốc Trấn
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315
M/S Combined Trading 

Corporation
Pakistan thủ công mỹ nghệ 11/14/2007

, Số 30/21 đường Phùng Văn Cung, 

phường 07, Quận Phú Nhuận
Rizwan Ahmed Jalali

316
Graco Hong Kong 

Limited
Hong Kong

thiết bị điều hoà 

không khí
79-01972-01 11/21/2007

, phòng D.37, số 40 đường Bà Huyện 

Thanh Quan, phường 06, Quận 3
Brian Joseph Zumbolo

317
Almacenes Universales 

S.A
Cuba thương mại 79-01973-01 11/22/2007

, Villa K3, đường 30  đường Trần 

Não, phường Bình An, Quận 2

Mora Perovani 

Imallasil

318
M-Biz Global Company 

Limited
Anh

gpháp ứng dụng 

trong lvực gtrí cho tbị 

di động

79-01976-01 11/26/2007
, Lầu 10, số 111-121 đường Ngô Gia 

Tự, phường 02, Quận 10
You Sangwon

319 Somfy Pte Ltd Singapore
xe gắn máy, vật điều 

khiển cửa chớp, rèm 
79-01979-01 11/26/2007

, Phòng 110/26-110/28  đường Ông 

Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11

Gibert Olivier, André, 

Louis

320
Zapex Offshore Private 

Ltd
Singapore

dụng cụ và đồ dùng 

trong nhà
79-01981-01 11/27/2007

, phòng F5, lầu 1, số 2 đường Phùng 

Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1

Công Huyền Tôn Nữ 

Diệu Thanh

321 Toa Corporation Nhật Bản tbmm 79-01987-02 11/28/2007

, lầu 2 tòa nhà VIPD số 04 đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 

Kao, quận 1

Kawamura Masaki

322
Unitex International 

Button Accesories Ltd.
Hong Kong thương mại 79-01989-01 11/28/2007

HM Town, tầng 14, số 412 đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 

Quận 3

Cheung Kwok Keung 

Dickson

323 Loparex HK Limited Hong Kong
giấy và phim tấm có 

tráng silicon
79-01996-01 11/30/2007

Lexington Residence, Phòng LE-

0312, tầng 3, tòa nhà văn phòng 

Lexington Residence tháp LE, số 67 

đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, 

Nguyễn Quang Tuấn

324

N2N-AFE (Hong Kong) 

Limited (tên cũ: AFE 

Solutions Limited)

Hong Kong
ccấp ttin ttrường 

ckhoán trực tuyến
79-01994-01 11/30/2007

, tầng 1, tòa nhà Emerald, số 69-71 

đường Huỳnh Tịnh Của, phường Võ 

Thị Sáu, quận 3

Đặng Hiếu Hiến

325
Eisai (Thailand) 

Marketing Co., Ltd.
Thái Lan dược phẩm 79-01997-01 11/30/2007

, tầng 8, Saigon Giải Phóng, số 436-

438 đường nguyễn thị minh khai , 

phường 5, quận 3

shohei Kanazawa

326 KITAL Ltd Hong Kong thương mại 79-02001-01 12/4/2007
, phòng 3.1.2, tầng 3, số 39 đường 

Nguyễn Thị Diệu, phường 06, Quận 3
Nguyễn Thị Kim Sang

327 AT&T Vietnam Ltd. Hoa Kỳ viễn thông 79-02010-01 12/6/2007

, phòng 09 CoworkM-03, tầng 16, số 

29 đường Lê Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Tai Soo Ken

328
Carrefour Global 

Sourcing Asia Limited
Hong Kong bán lẻ 79-02009-01 12/6/2007

, Lầu 3, Số 181 đường Điện Biên 

Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1
Eko Wahyu Hidayat

329
Hettich Singapore 

(S.E.A.) Pte. Ltd.
Singapore

vật dụng lắp ráp và 

phụ kiện
79-02031-01 12/17/2007

, tầng 5 số 259A (số cũ 207) đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận 

Phú Nhuận

R. Saravanan S/O 

Ramamurthi
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330
Fortune Garments Co., 

Ltd
Đài Loan hàng may mặxc 79-02054-01 12/26/2007

, 84 đường Trần Phú, phường 04, 

Quận 5
Tsai Yao Te

331 H. S. Machinery Co., Ltd Đài Loan
motor máy dệt, dcụ 

điện khí, pkiện máy 
79-02058-01 12/28/2007

, tầng trệt, số 844/2 đường Trần Hưng 

Đạo, phường 7, Quận 5
Xiang Yong Cheng

332
"MANE INDONESIA" 

PT.
Indonesia

công nghiệp chế biến 

thực phẩm và hương 

liệu 

79-02064-01 12/31/2007

, 1/2 tầng 10 và tầng 11, số 238, 242 

đường Nguyễn Oanh, phường 17, 

Quận Gò Vấp

Verdillon Thibault, 

Dominique, Marie

333
Ocean Cooling Tower 

Sdn. Bhd.
Malaysia tmại 79-02060-01 12/31/2007

, A16.04 Block Am cao ốc Sky 

Center, số 5B đường Phổ Quang, 

phường 2, Quận Tân Bình

Yong Chee Mun

334
Expro Group Malaysia 

Sdn. Bhd.
Malaysia

tmạo, đtư tsản đất 

đai, cphần đtư
79-02079-01 1/8/2008

, Phòng 1404A, lầu 14, Sailing 

Tower, số 111A đường Pastuer, 

phường Bến Nghé, quận 1

Nguyễn Quế Tâm

335
KKC Corporation Co., 

Ltd
Hàn quốc Thương mại 79-02081-01 1/8/2008

, lầu 3, số 68 đường Nguyễn Huệ, 

phường Bến Nghé, Quận 1
Nguyễn Thị Thu Trang

336 Legrand SNC Pháp thiết bị điện 79-02083-01 1/8/2008
, một phần tầng 7 số 328 đường Võ 

Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1
Lê Thị Kim Anh

337

Crystal Treasure Limited 

(đổi tên từ Kei Sei 

Limited)

BVI
tmại và đtư kdoanh 

BĐs
79-02095-01 1/10/2008

, Số 33 đường Nguyễn Văn Đậu, 

phường 06, Quận Bình Thạnh
Đỗ Thị Minh Hòa

338

Wuchan Zhongda 

International Group 

Co., Ltd. (tên cũ: 

Zhejiang Zhongda 

International Group Co., 

Ltd.(tên cũ: Zhejiang 

Materials Industry 

International Co., Ltd.))

Trung Quốc

vliệu, sp khoáng, tbị 

cơ điện, hchất, xe; kd 

mặt bằng, quầy hàng 

kho hàng; 

79-02097-01 1/11/2008

, L26.02 tầng 26, Hallmark, số 15 

đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ 

Thiêm, Thủ Đức

Võ Đình Châu

339 Guston Molinel S.A Pháp dệt may 79-02116-01 1/17/2008

, E15, khu biệt thự Thảo Điền I, số 

146 đường Nguyễn Văn Hưởng, 

phường Thảo Điền, Quận 2

Hans Krister Torsten 

Kling

340 Walter Matter S.A Thụy Sỹ cà phê 79-02117-01 1/17/2008

, phòng G113, The Manor Officetel, 

số 89 đường Nguyễn Hữu Cảnh, 

phường 22, Quận Bình Thạnh

Thái Doãn Tuấn

341
Kawasaki Trading Co., 

Ltd
Nhật Bản thương mại 79-02114-01 1/17/2008

, phòng C-15, tầng 25, tòa nhà Lim 

Tower, số 9-11 đường Tôn Đức 

Thắng, phường Bến Nghé, quận 1

Nishida Miho

342 Pharmaunity Co., Ltd. Hàn quốc Hàng hoá thông dụng 79-01964-01 1/21/2008
, 12/4A đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Đa Kao, Quận 1
Huyn Byung Eun
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343 Fudo Tetra Corporation Nhật Bản

Thiết kế, quản lý, 

thầu xây dựng và 

dịch vụ kỹ thuật tổng 

hợp; dự án phát triển 

khu vực, đô thị, biển, 

cải thiện môi trường 

và phòng chống ô 

nhiễm môi trường; 

thiết kế, thi công các 

công trình cảng, bờ 

biển, sông ngòi, các 

công trình sử dụng 

tấm chắn sóng, bảo 

vệ chân công trình 

như tetra pod; thiết 

kế, thi công, chế tạo, 

cho thuê các máy 

móc thiết bị liên quan 

đến các dạng năng 

lượng mới như nguồn 

năng lượng sử dụng 

79-02125-01 1/22/2008

Vitamas, tầng 4, tòa nhà Vitamas, số 

84 đường Nguyễn Tất Thành, phường 

13, Quận 4

Nobuhide Ishikawa

344
Trouw Nutrition Hifeed 

B.V.
Hà Lan

Xuất khẩu, nhập thức 

ăngia súc va nguyên 

liệu trong nông 

nghiệp

79-02142-01 1/29/2008

Saigon Riverside, Phòng 1502, tầng 

15, Saigon Riverside Office Center, 

số 2A-4A đường Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Đào Thị Thu Hằng

345
Peerapat Technology 

Public Company Limited
Thái Lan

Kinh doanh hóa chất 

và thiết bị công 

nghiệp

79-02143-01 1/29/2008
, Số 57 đường Cộng Hòa, phường 04, 

Quận Tân Bình

Nguyễn Thị Phương 

Mai

346
Daiei Taigen (Thailand) 

Co., Ltd.
Thái Lan

Thương mại trong 

ngành thủy sản
79-02156-01 1/31/2008

, lầu 5, Tuildonal, số 119 đường Điện 

Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Thị Thúy Kiều

347
Regent Harvest 

Enterprises Limited
Hong Kong

TM (gia công quần 

áo may sẵn, máy 

móc, nông sản)

79-02157-01 2/1/2008

, phòng 5, tầng lừng, Đại Thanh 

Bình, số 911-913-915-917 đường 

Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5

Chou, Ching - Chi

348
Stanley Chiro 

International Ltd.
Đài Loan

Kinh doanh xuất 

nhập khẩu các loại 

dụng cụ thủy lực, 

79-02170-01 2/15/2008

, phòng S.15, lầu 31, số 37 đường 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 

Quận 1

Chen, Jung - Lin

349
Chuang's Properties 

Vietnam Limited
BVI

đầu tư cổ phần (bất 

động sản )
79-02178-01 2/21/2008

Captital Place, tầng 2, số 6 đường 

Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Phạm Ngọc Tuấn Bảo

350 Catz International B.V. Hà Lan

Xuất nhập khẩu về 

Gia vị, dừa sấy khô, 

các loại hạt và rau củ 

79-02179-01 2/21/2008

Annex Building, 8B, tầng 6. Annex 

Building, số 309B-311 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 01, Quận 

Van Der Pijl Feike
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351 QCT Enterprise Co., Ltd. Đài Loan Bán máy móc, điện tử 79-02185-01 2/28/2008
, Số 110-112 đường Bàu Cát 1, 

phường 12, Quận Tân Bình
Teng Chin Hao

352
Exim & MFR Holdings 

Pte Ltd
Singapore

Kinh doanh móc 

chốt, ống và bộ phận 

điện tử

79-02188-01 2/29/2008

, phòng 10.9, tầng 10, số 56 đường 

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa 

Kao, Quận 1

Lau Yew Khe

353 Active Lifestyle Pte Ltd Singapore
Mua bán thiết bị y tế 

và các sp giải trí
79-02192-01 3/3/2008

Vincom , phòng số 12A-01-05, tòa 

nhà Vincom Center B, lầu 12A 

đường 72 Lê Thánh Tôn - 45A Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1

Lê Vân

354
Loren D. Stark 

Company, Inc.
Hoa Kỳ

Tư vấn lương hưu và 

các giải pháp quản trị
79-02196-01 3/10/2008

, Số 117/1A đường Nguyễn Thái Sơn, 

phường 04, Quận Gò Vấp
Uyen Ngoc Phung

355 SAA Products Limited Hong Kong Dđầu tư thương mại 79-02205-01 3/14/2008
, 2/3A  đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Đa Kao, Quận 1

Mernak Fagundes 

Coombes Lucinene

356 Registrar Corp Hoa Kỳ Tư vấn thương mại 79-02208-01 3/19/2008

Indochina Park Tower, Lầu 18, khu 

A, tòa nhà Indochina Park Tower, số 

4 đường Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường Đa Kao, Quận 1

Phan Võ Phương 

Thanh

357 Vitraco, Inc. Hoa Kỳ

Phân phối tiếp thị 

kinh doanh trong 

ngành sắt thép, nông 

79-02215-01 3/24/2008

, phòng 201, tầng 2, số 55-57 đường 

Nguyễn Văn Giai, Phường Đa Kao, 

quận 1

Nguyễn Thị Kim Ngọc

358
Xian Electric 

Engineering Co., Ltd.
Trung Quốc

Dđiện, công nghiệp 

nhẹ
79-02232-01 3/28/2008

, số 13/2D đường Phú Thọ, phường 

1, quận 11
Li Yang

359

Climaveneta Chat Union 

Refrigeration Equipment 

(Shanghai) Co., Ltd.

Trung Quốc

Tổ máy điều hòa, 

bơm nóng, quạt gió 

mới...

79-02231-01 3/28/2008

E.Town2, Phòng 2.7A, tầng 2, tòa 

nhà E.Town 2, số 364 đường Cộng 

Hòa, phường 13, Quận Tân Bình

Zhou Qian

360 Fujiura Ltd Nhật Bản

Khoáng thạch, sắt, 

máy móc, phụ tùng ô 

tô, phân bón, thuỷ sản

79-02238-01 4/1/2008

, phòng 6A, tầng 6, tòa nhà AS 

Building, số 236-238 đường Nguyễn 

Cư Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, 

Umeda Yoshio

361
Toshin Development 

Co., Ltd.
Nhật Bản tm 79-02252-01 4/14/2008

, Phòng 6, tầng 26, số 37 đường Lê 

Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1
Tsuchiya Shinichi

362
John Bean Technologies 

Hong Kong Limited
Hong Kong

Thiết bị vận tải và 

máy móc thực phẩm
79-02281-01 5/12/2008

Saigon Paragon, Phòng 920, tầng 9, 

tòa nhà Saigon Paragon, số 3 đường 

Nguyễn Lương Bằng, phường Tân 

Phú, Quận 7

Phạm Hải Lâm

363 Aktiebolaget Blaklader Thụy Điển
Sản phẩm bảo hộ lao 

động
79-02292-01 5/21/2008

, Số E15 khu biệt thự Thảo Điền 1, số 

146 đường Nguyễn Văn Hưởng, 

phường Thảo Điền, Thủ Đức

Jeewantha Jayasuriya 

Kasthuri Jayampathige
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364
Arrow Electronics Asia 

(S) Pte. Ltd.
Singapore

Thiết bị ngoại vi 

computer
79-02312-01 6/10/2008

, Unit 1637, Level 16,46&56 VNM-

Bitexco, số 2 đường Hải Triều, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Nguyễn Mai Dung

365 PVH Far East Limited Hong Kong
Sx và mua bán hàng 

may mặc, giày dép
79-02333-01 6/25/2008

Viettel, phòng 17,01, tầng 17, tháp A - 

 tòa  nhà Viettel, số 258 đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 

Turk Mehmet Aytug

366 Reeves Design Ltd BVI
tkế và kd đgỗ, đồ gia 

dụng
79-02344-01 6/30/2008

Hoàng Anh River View, B01-06, tòa 

nhà Hoàng Anh River View, số 37 

đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường 

Thảo Điền, Quận 2

John Harold Reeves

367 Schurter (S) Pte Ltd Singapore
linh kiện điện tử 

nhãn hiệu Schuter
79-02348-01 7/4/2008

, phòng 29Campus03, tầng 16, số 29 

đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Hồ Trần Ngọc Lĩnh

368 CPA Australia Ltd Australia tư vấn kế toán 79-02351-02 7/7/2008
, phòng 501, lầu 5, số 235 đường 

Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 
Huỳnh Ngọc Thiện

369
Environmental Choices, 

Inc.
Hoa Kỳ

chế phẩm atoàn 

mtrường, dvụ lquan 

lvực cnghệ mtrường 

79-02360-01 7/18/2008
, phòng E.45, số 40 đường Bà Huyện 

Thanh Quan, phường 6, Quận 3
Phan Y Lan

370
All Cosmos Industries 

Sdn. Bhd.
Malaysia phân bón 79-02373-01 7/21/2008

, phòng F.25, lầu 3, số 2 đường 

Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, 

Quận 1

Nguyễn Phi Long

371
Excelpoint Systems (Pte) 

Ltd
Singapore

tbị đtử, lkiện điện, 

điện tử và các ptùng
79-02378-01 7/24/2008

, tầng 1, tòa nhà Sunshine, số 74C 

đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Nguyễn Cư Trinh, quận 1

Phuay Yong Hua

372 Asindo Limited Hong Kong thương mại 79-02380-01 7/24/2008
, Số 1175 đường Trần Văn Sắc, 

phường Thảo Ðiền, Thủ Đức

Gerard Frédéric 

Ghislain D.

373
Alkem Laboratories 

Limited
Ấn Độ dược phẩm 79-02392-01 7/28/2008

, P.501B, lầu 5, số 150 đường Trần 

Não , phường An Khánh, Thủ Đức
Lương Thị Oanh

374
Fluke South East Asia 

Pte Ltd
Singapore

tbị ktra đtử và sp đo 

lường bằng điện tử
79-02394-01 8/6/2008

, tầng 3, tòa nhà VOV, số 7 đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 

Nghé, Quận 1

Nguyễn Lê Nhất Chí 

Chung

375
Gripwell Fastening & 

Engineering Pte Ltd
Singapore

móc, khoá, chốt, dcụ, 

tbị schữa
79-02425-01 8/26/2008

, tầng 06-02, tòa nhà Hà Phan, số 

1119 đường Trần Hưng Đạo, phường 

5, quận 5

Lê Trường Hải

376
Ceres Commodities 

Company Limited
Thái Lan

dphẩm , nông sản, 

tcmn, dệt may
79-02456-01 9/23/2008

, phòng 1501 tầng 15 số 2A-4A 

đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Maneesh Ramchandra 

Dane

377 Tsujino & Co., Ltd. Nhật Bản

Chế biến, kinh 

doanh, xuất nhập 

khẩu thủy hải sản, 

79-02467-01 9/30/2008

City View, phòng 1302, tầng 3, tòa 

nhà City View, số 12 đường Mạc 

Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1

Hiroyuki Suzuki

378
Vinmar International, 

Ltd.
Cayman

sp bằng chất dẻo, sp 

hoá dầu
79-02486-01 10/10/2008

, tầng 6, số 41 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 

1

Lê Thị Thanh Trang

Page 28



TotaL

379 Avnet Asia Pte Ltd Singapore linh kiện điện tử 79-02506-01 10/29/2008

, tầng 15, Lim Tower III, số 29A 

đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 

Đa Kao, Quận 1

Tan Wee Yong

380
Kawanishi Warehouse 

Co., Ltd
Nhật Bản

cho thuê kho bải,giao 

nhận vận tải, tbị và 

vliệu ngành bbì, tbị 

79-02509-01 10/30/2008
, Tầng 7 số 161-163 đường Ký Con, 

phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Nguyễn Văn Hoàng

381
Andritz Feed & Biofuel 

A/S
Đan Mạch

tbị chế biến thức ăn 

chăn nuôi và làm 

nhiên liệu sinh học

79-02512-01 11/3/2008
, Số 35 đường Đường 1A, phường 

Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Lê Quý Ninh

382 Chiaphua Limited Hong Kong kim loại, giấy, bđs 79-02517-01 11/6/2008
, tầng 8, số 10A đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1

Anthony Raymond 

Cheng

383
Threesixty Sourcing 

Limited
Hong Kong sp sx 11/11/2008

Indochina Park Tower, phòng VIP 1 - 

bàn làm việc số 3, tầng 19, khu A, tòa 

nhà Indochina Park Tower, số 4 

đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 

Đa Kao, Quận 1

Yong Tong Siang 

Raymond

384
Newtimes Development 

Limited
Hong Kong hàng may mặc 79-02530-01 11/17/2008

, Tầng 9, tầng 10, tòa nhà Park IX, số 

8 đường Phan Đình Giót, phường 2, 

Quận Tân Bình

Mariappan Kasirajan

385

So Nguon Transportation 

& Service Import Export 

Co., Ltd

Campuchia dịch vụ vchuyển 79-02534-01 11/18/2008
, lầu 2, số 89 đường Đào Duy Từ, 

phường 05, Quận 10
Nguyễn Văn Triệu 

386 Ceva Sante Animale Pháp
sp hoá học, dp, tbị 

ngành trồng trọt, 
79-02536-01 11/19/2008

, tầng 8, số 101-103 đường Nguyễn 

Cửu Vân, phường 17, Quận Bình 

Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết

387
Atco Laboratories 

Limited
Pakistan dược phẩm 79-02539-01 11/21/2008

, Số 343/6 đường Tô Hiến Thành, 

phường 12, Quận 10
Rizwan Ikram

388
Aurobindo Pharma 

Limited
Ấn Độ

Sản xuất, kinh doanh, 

xuất nhập khẩu các 

loại hóa chất, các 

chất xúc tác, thuốc, 

công thức thuốc, chất 

liệu nhuộm, màu và 

thuốc nhuộm; thực 

hiện việc nghiên cứu 

và phát triển để tìm 

ra sản phẩm mới và 

thay thế các sản 

phẩm nhập khẩu; 

phát triển duy trì các 

79-2547-01 11/26/2008

, phòng 4,3, số 12M đường Nguyễn 

Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, 

Quận 1

RAJIV SHARMA
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389
Asmara International 

Limited
Hong Kong hàng may mặc 79-02549-01 11/26/2008

, Số 248A đường Nơ Trang Long, 

phường 12, quận Bình Thạnh
Anil Kumar Mishra

390
Hydroscience Engineers, 

Inc.
Hoa Kỳ

xứ lý nước, nước 

thải, tái cấp nước
79-02552-01 11/27/2008

, Số 019 KP Mỹ Hưng-H7 đường 

Nguyễn Văn Linh, phường Tân 

Phong, Quận 7

Nguyễn Thị Ngọc 

Trang

391
Toyobo STC (Thailand) 

Co., Ltd.
Thái Lan

sp nnghiệp, mmóc 

động cơ
79-02563-01 12/8/2008

, Lầu 2, Số 85 đường Điện Biên Phủ, 

Phường Đa Kao, Quận 1
Koichi Okamoto

392
Camozzi Malaysia Sdn. 

Bhd.
Malaysia caấu kiện nén khí 79-02566-01 12/8/2008

, phòng 904, tầng 4, tòa nhà Viễn 

Đông, số 14 đường Phan Tôn, 

Phường Đa Kao, quận 1

Chan Mun Ian

393 Chung Woo Corporation Hàn quốc
sợi nhận tạo, sợi 

bông vải, sợi tơ
79-02757-01 12/10/2008

, lầu 1, số 122 đường Nguyễn Sỹ 

Sách, phường 15, Quận Tân Bình
Seo Hyung Chang

394
Thyssenkrupp Materials 

Trading Asia Pte.Ltd
Singapore

Kinh doanh các sản 

phẩm thương mại, 

điện và kỹ thuật, ống 

79-02582-01 12/25/2008
, lầu 2, số 49A đường Phan Đăng 

Lưu, phường 7, Quận Phú Nhuận
Đoàn Ngọc Đức

395 Cen Tech Pte. Ltd. Singapore linh kiện, tbị điện tử 79-02624-01 2/20/2009
, Số 133/50/27 đường Cống Lở, 

phường 15, Quận Tân Bình
Song, Xuemei

396
William Lamb Group 

Limited
Anh giày, dép 79-02626-01 2/23/2009

M-H Building, lầu 2, M-H Building, 

số 728-730 đường Võ Văn Kiệt, 

phường 1, Quận 5

Nguyễn Thị Ngọc 

Điệp

397 Nippon Koei Co., Ltd. Nhật Bản
tư vấn kthuật và tkế 

điện
79-02641-01 3/16/2009

, lầu 3, tòa nhà CJ, số 2bis-4-6 đường 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Abe Daiki

398 Ebm-Papst Sea Pte. Ltd. Singapore thương mại 79-02660-01 3/25/2009

, Officetel số 12B, tầng 5, tòa nhà 

Charmington La Pointe, số 181 

đường Cao Thắng nối dài, phường 

Mikhail Nosikov

399 Macosnar Corporation Panama

mb tàu thuyền, tư vấn 

hàng hải, cấp  chứng 

chỉ gtờ kthuật cho 

79-02632-01 4/3/2009

, Phòng G14, tầng trệt, số 2 đường 

Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, 

Quận 1

Jannette Ivonne 

Valdes Solis De 

Quiros

400
Peak International 

Products B.V.
Hà Lan htd, hchất 79-02672-01 4/16/2009

Tòa nhà Hoàng Anh Safomec, phòng 

404, tầng 4, số 7/1 đường Thành 

Thái, phường 14, Quận 10

Trần Đức Thịnh

401

 Ashland Specialty 

Chemical (Singapore) 

Pte. Ltd (đổi tên từ ISP 

(Singapore) Pte Ltd)

Singapore hoá chất 79-02678-01 4/24/2009

, phòng 721-1 Register07, tầng 7, tòa 

nhà Melinh Point, số 2 đường Ngô 

Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1

Dương Thị Bích 

Hường

402
C.J CHEILJEDANG 

CORPORATION
Hàn quốc

d9ường, thực uống 

không cồn
79-02684-01 5/5/2009

, Phòng 1502, lầu 15, tòa nhà CJ, số 

2bis-4-6 đường Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Chang Boksang

Page 30



TotaL

403 Bernhardt Asia, L.L.C. Hoa Kỳ

Cung cấp và kiểm 

định chất lượng các 

loại thảm, hàng nội 

79-02686-01 5/6/2009

, tòa nhà Gia Định, số 566 đường 

Quốc Lộ 13, phường Hiệp Bình 

Phước, Thủ Đức

Robert Allen Sitler JR

404
Gracure Pharmaceuticals 

Limited
Ấn Độ dược phẩm 79-02690-01 5/11/2009

, Tầng trệt, số 69/13/6 đường Nguyễn 

Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú

Võ Thục Đoan

405
Bridge Healthcare Pty 

Ltd
Australia

dp, mỹ phẩm, sp dinh 

dưỡng, trang tbị y tế
79-02699-01 5/20/2009

, Một phần căn nhà tại số 273 (số mới 

là 145) đường Đào Duy Anh, phường 

09, Quận Phú Nhuận

Thiều Thị Mỹ Linh

406 Kingfisher Asia Limited Hong Kong thương mại 79-02701-01 5/22/2009
, Phòng 2, lầu 4, số 2 đường Bertrand 

Russell, phường Tân Phú, Quận 7
Zamfir Ionut-Florin

407 JAOGMT Co., Ltd. Hàn quốc Quần áo 79-02730-01
7/3/2009

, Số 90/14/15 đường Trần Văn Ơn, 

phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
Lê Văn Minh

408
Dynamic Air Cargo Co., 

Ltd.
Thái Lan KD vận tải hàng hóa 79-02735-01 7/7/2009

, Lầu 4, số 30 đường Phan Thúc 

Duyện, phường 04, Quận Tân Bình
Jariya Kaewtan

409 Ciparo B.V. Hà Lan

nguyên liệu thô, bán 

thành phẩmngành 

cnghiệp giấy, nhựa 

79-02743-01 7/20/2009

, phòng 039, lầu 4, Centec, số 72-74 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường 06, Quận 3

Mattheus Johannes 

Maria Cox

410
Benico Enterprises 

Nigeria Limited
Nigeria thương mại 79-02745-01 7/21/2009

, số 87/44/38 đường Phan Văn Hớn , 

phường Tân Thới Nhất, quận 12

Kingsley Ikechukwu 

Onoh

411
S.B.S. Tekstil Sanayi Ve 

Ticaret Anonim Şirketi
Thổ Nhĩ Kỳ

dệt may, bất động 

sản, vận chuyển hành 

khách

79-02746-01 7/24/2009
, Phòng 4.55 số 290 đường An 

Dương Vương, Phường 4, Quận 5
Lý Đoan Trang

412
DO WELL PLUS CO., 

LTD
Hàn quốc túi xách 79-02754-01 7/30/2009

, Một phần diện tích sử dụng măt 

bằng số 270A đường Hồ Văn Tắng, 

ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Trung, huyện 

Oh Byungchul

413 Next Sourcing Limited Hong Kong
vải và ksoát chất 

lượng
79-02758-01 8/6/2009

, tầng 9, cao ốc Yoco, số 41 đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Allison Elizabeth 

Grogan

414 Lloyd Laboratories Inc. Philippines
Dược phẩm, thiết bị y 

khoa
79-02761-01 8/10/2009

, Số 14/2 đường Thân Nhân Trung, 

phường 13, Quận Tân Bình

Nguyễn Thị Yến 

Khanh

415
Kimball Furniture 

Group, Inc.
Hoa Kỳ

phụ kiện đồ gỗ và 

thành phẩm
79-02763-01 8/12/2009

, phòng 1403, tầng 14, tháp 1, Saigon 

Center, số 65 đường Lê Lợi, phường 

Bến Nghé, quận 1

Tia Soon Tian

416
Petrochina International 

Company Limited
Trung Quốc Hóa dầu 79-02248-01 8/14/2009

, Phòng 1105, lầu 11, số 29 đường Lê 

Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1
Huang, Haijun

417
Ideal Fastener HK 

Limited
Hong Kong Thương mại 79-02768-01 8/14/2009

, phòng 2.3, số 47-49 đường Hoàng 

Sa, Phường Đa Kao, Quận 1
Võ Thanh Hưng

418 Lupin Limited Ấn Độ
Nguyên liệu và dược 

phẩm
79-02771-01 8/25/2009

, tầng 6, số 29 đường Tôn Đức 

Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1
Võ Hồng Hạnh
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419 Seafood Connection B.V. Hà Lan KD Thủy hải sản 79-02775-01 8/26/2009

, phòng 4A, lầu 4, số 12 đường Lê 

Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 

1

Lê Thị Hưng

420 E-mart Inc Hàn quốc thương mại 79-02677-01 4/24/2009

, lầu 12, tòa nhà CJ, số 2bis-4-6 

đường Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, Quận 1

Hong Dohyun

421
LA-Z-Boy Global 

Limited
Hoa Kỳ

Cung cấp dịch vụ 

kiểm tra chất lượng
79-02780-01 9/1/2009

, phòng 3.06, tầng 3, Oxygen, số 628c 

đường Võ Nguyên Giáp, phường An 

Phú, Thủ Đức

Tan Ban Seng

422

Sinopec Chemical 

Commercial Holding 

(Hongkong) company 

Limited (tên cũ: Sinopec 

International (Hong 

Kong) Co., Limited)

Hong Kong

KD sản phẩm và thiết 

bị dùng trong ngành 

hóa dầu

79-02782-01 9/8/2009
, Phòng 1207, số 115 đường Nguyễn 

Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
Zhao Hongsong

423 George Fischer Pte Ltd Singapore

Cung cấp hệ thống 

đường ống nhựa và 

phụ kiện

79-02784-01 9/10/2009

, phòng 1101B, tầng 11, Centre Point, 

số 106 đường Nguyễn Văn Trỗi, 

phường 8, quận Phú Nhuận

Phan Thanh Đức

424
Wishbone Company 

Limited
Hàn quốc may mặc 79-02790-01 9/23/2009

, phòng 4D, tầng 4, tòa nhà Annex-

KS Parkroyal Saigon, số 309B-311 

đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, 

quận Tân Bình

Kwon Hyuck Chon

425
Brightonmax 

International Sdn. Bhd.
Malaysia

Kinh doanh các loại 

hóa chất nông nghiệp 

và công nghiệp, phân 

bón, sản phẩm bảo vệ 

sức khỏe gia đình và 

79-00825-01 10/5/2009
, Số 11A đường đường số 45, phường 

6, quận 4
Lâm Thị Thanh Thuỷ

426
Xepa-Soul Pattinson 

(Malaysia) Sdn. Bhd.
Malaysia dược phẩm 79-02809-01 10/16/2009

Somerset Chancellor Court, Lầu 2, 

tòa nhà Somerset Chancellor Court, 

số 21-23 đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Bến Nghé, Quận 1

Robin Sim

427
Symrise Asia Pacific Pte. 

Ltd.
Singapore

hương liệu và nước 

hoa
79-02811-01 10/16/2009

Tower 2 Saigon Centre, phòng 2, 

tầng 10, số 67 đường Lê Lợi, phường 

Bến Nghé, Quận 1

Kapil Gautam Chand 

Sethia

428 Sefar Singapore Pte Ltd Singapore sp cnghiệp 79-02810-01 10/16/2009
, tầng 2, số 77 đường Lê Trung 

Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình

Pang Seng Hoon 

Victor

429 Neoasia (S) Pte Ltd Singapore dược phẩm 79-02824-01 11/9/2009
, phòng SH02.14, số 58 đường B2, 

phường An Lợi Đông, Thủ Đức

Chen Heng Hui (Zeng 

Henghui)

430 Sejung Shipping Co., Ltd Hàn quốc giao nhận vận tải 79-02825-01 11/9/2009
, Lầu 6 số 19-41 đường Lê Thạch, 

phường 13, quận 4
Kim Yanghwan
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431
Randox Laboratories 

Limited
Anh

hoá chất sinh hoá và 

thiết bị
79-02595-01 11/13/2009

, số 37 đường Hoa Sứ, phường 7, 

Quận Phú Nhuận
Susan Mcelhatton

432 Tis Inc. Nhật Bản phần mềm máy tính 79-02843-01 12/1/2009

, phòng 5622, tầng 56, Bitexco, số 2 

đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, 

quận 1

Đặng Anh Trung

433 Talisman (Asia) Ltd. Canada

thăm dò, khai thác 

dầu mỏ và khí thiên 

nhiên

79-02845-01 12/2/2009

, phòng 609-11, lầu 6, Friendship 

Tower, số 31 đường Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Lê Thị Huyền

434 TRADEHANSA Thái Lan thưong mại 79-02847-01 12/3/2009
, 220 đường Cộng Hòa, phường 12, 

Quận Tân Bình
Tăng Thị Anh Đông

435
QT Instruments (S) Pte 

Ltd
Singapore

Tbị phòng thí nghiệm 

và ktra clượng
79-02878-01 1/4/2010

, tầng 3, số 2/13A đường Bạch Đằng, 

phường 2, quận Tân Bình

Trương Thị Thanh 

Hoa

436 LOESCHE GmbH Đức
tbị cbiến quặng, xlý 

chất thải
79-03068-01

1/10/2010

, phòng 1, tầng 2, số 41-43 đường 

Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 
Nguyễn Văn Thịnh

437 Autodesk Asia Pte Ltd Singapore
tkế, sp kthuật và phần 

mềm hình ảnh động
79-02884-01 1/18/2010

, phòng 715, tầng 7, tòa nhà 

Friendship, số 31 đường Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Lê Hiếu Hồng Phúc

438
Tanatex Chemicals 

Hongkong Limited
Hong Kong

hóa chất cnghiệp dệt 

may
79-02899-01 2/1/2010

, 633/35 (số cũ 611/611N) đường 

Điện Biên Phủ, phường 01, Quận 3
Hà Hồ Tâm Nguyên

439 Be-for Co., Ltd. Nhật Bản May mặc và dệt 79-02902-01 2/11/2010

, Tòa nhà Doxaco (lầu 3) Số 307/5 

đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 01, 

Quận Tân Phú

Yoji Otsuka

440
Hypercoat Enterprises 

Pte. Ltd.
Singapore

Sơn, HC, phụ tùng 

liên wan hàng kg
79-02906-01 2/23/2010

Aqua 1, Vinhomes Golden River, 

A1.41.OT09, tầng 41. số 2 đường 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 

Ngô Huy Khánh

441 Sabinsa Corporation Hoa Kỳ
HC, thực phẩm dinh 

dưỡng, mỹ phẩm
79-02905-01 2/23/2010

, VP 1200, tầng 02, số 12 đường Mạc 

Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 3
Nguyễn Thị Quế Đan 

442

PA International 

Property Consultants 

Sdn. Bhd.

Malaysia thương mại 79-02910-01 2/24/2010

, Phòng 1901, lầu 19, số 37 đường 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 

Quận 1

Jerome Hong Bong 

Peng

443
Yamamoto Rock 

Machine Co., Ltd.
Nhật Bản

Maáy khoan, máy ép, 

máy gia công sắt thép
79-02922-01 3/10/2010

, số 18, đường số 4, khu nhà giao 

trường THPT chuyên Lê Hồng 

Phong; ấp 3 đường , xã Phước Lộc, 

huyện Nhà Bè

Durucay Riza Hakan

444 Kenda Farben S.P.A. Italia thương mại 79-02926-01 3/12/2010
, tầng G, số 222 đường Điện Biên 

Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3
Jonathan Leigh Greig

445 GS GLOBAL CORP. Hàn quốc TM 79-02942-02 3/29/2010

A&B, Phòng 02, lầu 7, tòa nhà A&B, 

số 76 đường Lê Lai, phường Bến 

Thành, Quận 1

Kim Minsung
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446
Enhanced Forestry Co., 

Ltd
Đài Loan Gỗ 79-02940-01 3/29/2010

một phần tòa nhà Điều Hành, Khu 

biệt thự vườn Thủ Đức, số 27 đường 

Số 3, phường Hiệp Bình Phước, quận 

Thủ Đức

Chen, Bo-Yu

447

Blue Rock Sourcing 

Solution Limited

(tên cũ: Steinhoff 

International Sourcing 

And Trading Limited

Hong Kong thương mại 79-02944-01 4/5/2010
, Số 17D, đường số 11 đường , 

phường Thảo Điền, Thủ Đức
Vũ Thị Thu Hằng

448
Market Fit Holding 

Limited
Hong Kong may mặc 79-03108-01 4/11/2010

, Phòng 602, tầng 6, số 14 đường 

Phan Tôn, Phường Đa Kao, quận 1
Jordan Joseph Dupont

449
Starline Multi - Trans 

Services., Ltd
Đài Loan

Thương mại quốc tế, 

thầu vận chuyển hàng 

hóa hàng không, 

đóng gói hàng hóa, 

79-02949-01 4/12/2010
, Phòng G6, SỐ 2-6 đường Phùng 

Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
Chen Min Hua

450
Actavis International 

Limited
Malta

Xúc tiến thương mại, 

xuất nhập khẩu, môi 

giới các chủng loại 

nhà xưởng, máy móc, 

thiết bị, hàng hóa 

thương mại, sản 

79-02953-01 4/14/2010

Metropilitian, Phòng 9, lầu 09, cao ốc 

Metropolitian, số 235 đường Đồng 

Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1

Trương Thị Yến 

Nhung

451
CCL Pharmaceuticals 

(Private) Limited
Pakistan Dược phẩm 79-02972-01 5/17/2010

 tòa nhà Etown 2, phòng 5.7A tầng 5, 

số 364, tòa nhà Etown 2 đường Cộng 

Hòa, phường 13, Quận Tân Bình

Khan Shahzad

452
Takasho Company 

Limited
Nhật Bản Nôội ngoại thất 79-02971-01 5/17/2010

, tầng 3, nhà số 8 đường số 14 Khu 

đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình 

Phước, Thủ Đức

Trần Đình Cam

453 EVent Medical, Inc. Hoa Kỳ
Thiết kế và SX máy 

thở
79-02974-01 5/18/2010

, Lầu 03, Số 391A đường Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3

Nguyễn Anh Tuấn

454 Phoenix Global Inc Hàn quốc
SX hàng dệt kim, 

kinh doanh áo sơ mi 
79-02989-01 6/7/2010

, Số 36/27 đường Giải Phóng, 

phường 04, Quận Tân Bình
Phạm Thị Thu Thảo

455 SAACKE GmbH Đức

Thiết kế, sx và kinh 

doanh thiết bị đốt, 

thiết bị xử lý chất 

thải, thiết bị kỹ thuật 

năng lượng, các lọai 

79-02990-01 6/8/2010
, Số 49 đường Bùi Đình Túy , 

phường 24, Quận Bình Thạnh
Michael Giesche
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456

BRITISH - AMERICAN 

TOBACCO 

MARKETING 

(SINGAPORE) 

PRIVATE LIMITED

Singapore
nguyên vật liệu sản 

xuất thuốc lá
79-00530-01 6/23/2010

, phòng 18.02, tầng 18, HallMark, số 

15 đường Trần Bạch Đằng, phường 

Thủ Thiêm, Thủ Đức

Đỗ Hoàng Anh

457 Iritech, Inc. Hoa Kỳ

Cung cấp phần mềm 

cho nhận dạng bằng 

mắt;

79-02998-01 7/2/2010

, phòng VP1-03 tầng 8, Bcons Tower, 

số 176/1-176/3 đường Nguyễn Văn 

Thương, phường 25, quận Bình Thạnh

Trần Nguyên Chung

458 Ekman & Co Aktiebolag Thụy Điển

kinh doanh bột gỗ, 

giấy trắng, đóng gói, 

vật liệu phục hồi và 

79-03008-01 7/8/2010

, phòng 5B3, tầng 5, tòa nhà 

Fimexco, số 231-233 đường Lê 

Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 

Châu Hồng Ngọc

459 Ilshin Co., Ltd. Hàn Quốc
máy móc công 

nghiệp, máy thông 
79-03013-01 7/19/2010

, 3,15384615384615 đường Đồng 

Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình
Song Hanseung

460
Taiwan Combitech 

Company Limited
Đài Loan tbmm 79-01746-01 7/21/2010

, B93 đường Số 50, Phường Phước 

Lon g B, Quận 9
Nguyễn Đức Hiếu

461
ACME Equipment Pte 

Ltd
Singapore Máy móc thiết bị 79-03018-01 7/26/2010

Tòa nhà VCCI, Lầu 9, Tòa nhà 

VCCI, số 171  đường Võ Thị Sáu, 

phường 07, Quận 3

Trịnh Minh Hùng

462

Summit Company 

(Singapore) Private 

Limited

Singapore
bán sỉ các sản phẩm y 

tế và dược phẩm
79-03021-01 7/30/2010

, số 12 đường số 37, phường Bình 

An, Thủ Đức
Nguyễn Thị Huỳnh

463 Tenova S.P.A. Italia
công nghệ luyện thép 

và ngành thép
79-03043-01 9/6/2010

Empire Tower, tầng 6, Empire 

Tower, số 26-28 đường Hàm Nghi, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Giuseppe Zanzi

464
Siplec International 

Limited
Hong Kong thương mại 79-03042-01 9/6/2010

, lầu 7, khu vực 7-1, số 58 đường Võ 

Văn Tần, phường 06, Quận 3

Vannier Francois 

Louis Bernard

465

SUEZ 

INTERNATIONAL 

(cũ:Degremont)

Pháp
xử lý nước uống 

cnghiệp và nước thải
79-03046-01 9/9/2010

, phòng 31, tầng 6, Golden House, 

Sunwah pearl, số 90 đường Nguyễn 

Hữu Cảnh, phường 22, Quận Bình 

Thạnh

La Anh Tuấn

466
Mitsui Oil Exploration 

Co., Ltd.
Nhật Bản

dầu mỏ, gas thiên 

nhiên và tài nguyên 

hydrocacbob khác

79-03049-01 9/13/2010

, phòng số 02, tầng 26, Saigon 

Centre, số 67 đường Lê Lợi, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Ishii Naoki

467
AR Tradex Private 

Limited
Ấn Độ dược phẩm 79-03057-01 9/16/2010

, số 14A đường Sông Đà, phường 2, 

Quận Tân Bình
Anuj Kumar

468 Ulvac Singapore Pte Ltd Singapore
tbị hthống bán dẫn và 

đtử
79-03069-01 10/4/2010

, số 29/11/100 đường Lê Đức Thọ, 

phường 7, Quận Gò Vấp
Phan Quang Ngọc
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469
New Balance Athletic 

Shoes (Far East) Ltd
Hong Kong thương mại 79-03078-01 10/14/2010

, Phòng 1501-1502, tầng 15, tòa nhà 

Conyinental Tower, số 91-83-83B-85 

đường Hàm Nghi, phường Nguyễn 

Thái Bình, quận 1

GABRIEL 

GERARDO 

CUENCA KALAW

470

Hubei Jiangshan Light 

Industrial Machinery 

Co., Ltd

Trung Quốc máy đóng gói bao bì 79-03079-01 10/18/2010
, Số 12 đường Số 55, Phường 10, 

Quận 6
WU JINBO

471
Veka Plastics 

(Singapore) Pte Ltd
Singapore

khung cửa sổ, cửa đi 

lại bằng nhựa và phụ 

tùng

79-03081-01 10/19/2010

, phòng 01, tầng 02, số 94 đường 

Xuân Thủy, phường Thảo Điền, Thủ 

Đức

Poh Tian Seng

472
GO YOUNG 

CORPORATION
Hàn quốc dệt may 79-03165-01 10/28/2010

, lầu 6, khu A, Wasaco số 10 đường 

Phổ Quang, phường 02, quận Tân 

Bình

Kim Jongil

473 GR Engineering Limited BVI máy móc 79-03103-01 11/1/2010

Copac Square, tầng 3, tòa nhà Copac 

Square, số 12 đường Tôn Đản, 

Phường 13, Quận 4

Quách Văn Nguyên

474
Sidel South Asia-Pacific 

Ltd.
Thái Lan dvuụ đóng gói 79-03111-01 11/4/2010

, phòng 2-105, tầng 2, Wework Lim 3 

Tower, số 29A đường Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Đa Kao, quận 1

Huỳnh Thị Bảo Trâm

475 Seika Corporation Nhật Bản tbmm 79-03114-01 11/9/2010

Bitexco, tầng46, Bitexco Financial 

Tower, số 2 đường Hải Triều, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Ishii Taishi

476
Future Electronics Inc. 

(Distribution) Pte Ltd
Singapore lkiện đtử 79-03117-01 11/9/2010

, tầng 9, số 162 đường Pasteur, 

Phường Bến Nghé, Quận 1
Simon Sall

477
Aryabrat International 

Pte., Ltd.
Campuchia

tân dược , nguyên 

liệu làm thuốc, mỹ 

phẩm, hoa 1chất, 

79-03120-01 11/15/2010

, Phòng 02, lầu 2, Taasah Tower, số 

749/14/4 đường Huỳnh Tấn Phát, 

phường Phú Thuận, Quận 7

Ông Thị Tuyết Hằng

478
Puls Trading Far East 

Limited
Hong Kong sp thời trang 79-03136-01 11/29/2010

, Lầu 7, số 21 đường Nguyễn Trung 

Ngạn, phường Bến Nghé, Quận 1
Serkan Tanka

479

Trelleborg Sealing 

Solutions Singapore Pte. 

Ltd.

Singapore vòng bít 79-03138-01 12/6/2010

, phòng 1117, tầng 11, tòa nhà Đức, 

số 33 đường Lê Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Trần Kháng chiến

480
Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd
Đài Loan thương mại 79-03141-01 12/7/2010

, 1119 đường Trần Hưng Đạo, 

phường 05, Quận 5
Chuang, Yu-Ming

481
P R Consultants Limited

Hong Kong
qcáo, tthị, qhệ cộng 

đồng 79-0146-01
12/10/2010

, phòng D34, số 40 đường Bà Huyện 

Thanh Quan, phường 6, quận 3

Đặng Thị Đông 

Phương

482 V F Asia Limited Hong Kong hàng dệt may 79-03149-01 12/16/2010

, Tầng 1, tòa nhà Packsimex, số 52 

đường Đông Du, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Benny Utomo Ng
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483
Unid Global Corporation 

(tên cũ: OCI Corporation)
Hàn quốc

Hóa chất, sản phẩm 

hóa học, kinh doanh 

kho bãi, đại lý 

thương mại

79-03156-01 12/24/2010

, Phòng 1206, lầu 12, số 2A-4A 

đường Tôn Đức Thắng, phường Bến 

Nghé, quận 1

Jung Chan Hyung

484
Idemitsu Oil & Gas Co., 

Ltd.
Nhật Bản

Nhà máy chế biến 

dầu, lọc dầu và chất 

béo; Ngành công 

nghiệp hóa dầu; 

Khảo sát, phát triển 

và khai thác dầu khí, 

than, năng lượng địa 

nhiệt và các nguồn tài 

nguyên khoáng sản 

khác; Sản xuất dược 

phẩm, hóa chất nông 

nghiệp, vật tư nông 

nghiệp và hóa chất; 

Phát triển, sản xuất 

và bán các vật liệu 

chức năng điện tử; 

Sản xuất, chế biến, 

giao dịch, vận 

chuyển, xuất khẩu và 

nhập khẩu của các 

mặt hàng sau: Etylen, 

propylene, benzene, 

toluene và các sản 

phẩm hóa dầu khác; 

nhựa tổng hợp, nhựa 

chế biến sản phẩm 

tổng hợp, hóa chất; 

phân bón, thức ăn gia 

79-03431-01 1/1/2011

, Tầng L28, Vietcombank Tower, số 

5 đường Công Trường Mê Linh, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Shuhei Yoshizaki

485
Control Devices Asia Pte 

Ltd
Singapore thương mại 79-03172-01 1/6/2011

Indochina Park Tower, lầu 18 khu A 

tòa nhà Indochina, số 4 đường 

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa 

Dương Ngọc Toàn

486

KP-Antallis (Singapore) 

Pte. Ltd (tên cũ: Daiei 

Papers (S) Pte Ltd)

Singapore sản phẩm giấy 79-03171-01 1/6/2011

International Plaza, Căn hộ tầng 10 

(B6), tòa nhà International Plaza, số 

343 đường Phạm Ngũ Lão, phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Kiuchi Yusuke
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487

International Petro-

Chemicals (Private) 

Limited

Pakistan cao su 79-03175-01 1/12/2011
, số 13-15-17 đường Trương Định, 

phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Ahmed Shabbir

488
DSA Engineering 

Limited
BVI thương mại 79-03183-01 1/21/2011

, Phòng 714Campus04, lầu 7, Mê 

Linh Point Tower, số 2 đường Ngô 

Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1

Mark Armstrong 

Whorlow

489
PVS Laboratories 

Limited
Ấn Độ

thuốc thú y và thủy 

sản
79-03195-01 1/29/2011

, tầng 2, tòa M-H, số 728-730 đường 

Võ Văn Kiệt, phường 01, Quận 5

Nguyễn Dương Hạnh 

Thùy

490
LACROSSE 

FOOTWEAR INC.
Hoa Kỳ giầy dép av 2may mặc 79-03216-01

2/3/2011

Me Linh Point Tower, Phòng 615.5, 

lầu 6, số 2 đường Ngô Đức Kế, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Jiz De Ortega 

Carabeo Danilo

491
LIMIN CHEMICAL 

CO., LTD
Trung Quốc

nguyên liệu sx thuốc 

trừ sâu sâu
2/8/2011

, Phòng 10,02, tầng 10, số 86 đường 

Tản Đà, phường 11, Quận 5
XU FUDAN

492 MFC Group (UK) Ltd. Anh đồ gỗ, tcmn 79-03201-01 2/16/2011
, Số 10, KP6 đường Số 4, Phường 

Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
Nguyễn Trường Thọ

493
Omron Healthcare 

Singapore Pte Ltd
Singapore

tbị, ptùng y tế nà csóc 

sức khỏe
79-03217-01 3/2/2011

, Phòng 5.1, tầng 5, tòa nhà E.Town 

Central, số 11 đường Đoàn Văn Bơ, 

Phường 12, Quận 4

Hà Thúc Trí

494 Harrischem Inc. Hoa Kỳ thiết bị y tế 79-03221-01 3/3/2011
, số 7 đường Trần Lựu, phường An 

Khánh, Thủ Đức

Nguyễn Thị Thanh 

Bình

495 Daibiru Corporation Nhật Bản
bđs, khách sạn, nhà 

ăn
79-03225-01 3/14/2011

, phòng 1509, lầu 15, số 29 đường Lê 

Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1
Nguyễn Thị Quế Anh

496
Kluber Lubrication 

South East Asia Pte. Ltd.
Singapore dầu mỡ bôi trơn 79-03228-01 3/15/2011

, Một phần tầng 7, số 157 đường Võ 

Thị Sáu, phường 06, quận 3
Phạm Thanh Nghi

497
Sanwa Kasei Kogyo Co., 

Ltd
Nhật Bản dầu bôi trơn 79-03240-01 3/30/2011

, phòng 1.01, tầng 1, số 31C đường 

Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, 

quận 1

Kawasaki Yoshihiro

498 C-Unit Square Co., Ltd. Nhật Bản thương mại 79-03247-01 4/8/2011
, số 55 đường Lê Văn Huân, phường 

13, Quận Tân Bình
Kanematsu Masaki

499 JTI (Vietnam) Pte Ltd Singapore thuốc lá 79-03249-01 4/14/2011

, tầng 9, tòa nhà Pearl Plaza, số 561A 

đường Điện Biên Phủ, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh

Huang, Yun-Ting Tina

500
Outokumpu (S.E.A.) Pte. 

Ltd.
Singapore tbmm, kim loại 79-03253-01 4/15/2011

, phòng 1901, tầng 19, Saigon Trade 

Center, số 37  đường Tôn Đức 

Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1

Đặng Việt Vân Hà

501
Fukuyama Transporting 

Co., Ltd.
Nhật Bản thương mại 79-03257-01 4/20/2011

Loyal, Lầu 8, Tòa nhà Loyal, số 151  

đường Võ Thị Sáu, phường 06, quận 

3

Takata Kazuhiro

502 Xin Ming Hua Pte Ltd Singapore tbmm 79-03264-01 4/22/2011

, tầng 1 số 27-29 đường Phó Đức 

Chính, phường Nguyễn Thái Bình, 

quận 1

Trương Tặng Thưởng
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503 Armacell Asia Limited Hong Kong sp cách nhiệt 79-03267-01 4/27/2011
, Phòng 1901, lầu 19, số 37 đường 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
Douglas Liam John

504 Tricon International, Ltd. Hoa Kỳ
ngliệu nhựa, sp nhựa, 

nhựa háo dầu
79-03270-01 4/28/2011

, phòng 503, tầng 5, tòa nhà 

Transimex, số 172 đường Hai Bà 

Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1

Phan Thị Minh Ngọc

505
Labiofam Asia Ltd

(Bio Asia Limited)
Bahamas

sp sinh học, dược 

phẩm, hóa chất, nộng 

nghiệp, nguyên liệu 

79-03298-01 5/30/2011
, số 108/19 đường Võ Duy Ninh, 

phường 22, quận Bình Thạnh

Yanisleidy Chavez 

Matos

506

International 

Distribution Network 

Company Limited

(Cũ: Double A 

International Network 

Company Limited)

Hong Kong tiếp thị 79-03301-01 5/31/2011

, Phòng 802,lầu 8, số 275B đường 

Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1

Ngô Huy Hoàng

507 Technos Co., Ltd Nhật Bản

xây dựng, đo đạc, thổ 

nhưỡng, thi công, 

quản lý chỉ đạo thi 

79-03378-01 6/15/2011

, Lầu 12, Harbour View Tower, số 35 

đường Nguyễn Huệ, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Taniyama Hideomi

508 BUDD SA Pháp tàu biển 79-03320-01 6/30/2011

Indochina, lầu 18, khu A, Tòa nhà 

Indochina Park Tower, số 4 đường 

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa 

Kao, Quận 1

Van Hông Dang

509
Tsubakimoto Kogyo Co., 

Ltd.
Nhật Bản bộ truyền lực 79-03329-01 7/11/2011

, văn phòng 2, tầng 8, tòa nhà Pearl 

Plaza, số 561A đường Điện Biên 

Phủ, phường 25, quận bình thạnh

Phan Minh Vũ

510

Adastria Co., Ltd (Tên 

cũ: Natural Nine Co., 

Ltd)

Nhật Bản

Sản xuất, bán buôn 

bán lẻ, xuất nhập 

khẩu vải dệt và phụ 

kiện may mặc; bảo 

quản kiểm tra và 

79-03332-01 7/14/2011

, phòng 3B.02, lầu 3B, Vietnam 

Business Center, số 57-59 đường Hồ 

Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 

1

Yoshizawa Satoshi

511
SIV Associates 

International Pte. Ltd.
Singapore

kinh doanh bán buôn 

tổng hợp
79-03334-01 7/18/2011

The Manor, phòng G1201, The 

Manor, số 91 đường Nguyễn Hữu 

Cảnh, phường 22, Quận Bình Thạnh

Manoj Barthwal

512

Zydus Lifesciences 

Limited (tên cũ: Cadila 

Healthcare Ltd)

Ấn Độ

dược phẩm, nông 

phẩm, cnghệ sinh 

học, trang tbị ngành 

dược

79-01823-01 7/21/2011

, phòng 302-lầu 3, số 17-17/1-2-3 

đường số 2 - cư xá Đô Thành, 

phường 4, Quận 3

Dhiman Das

513 Jofran Sales, Inc Hoa Kỳ đồ nội thất 79-03350-01 8/4/2011

, phòng 903, lầu 9, tòa nhà Diamond 

Plaza, số 34 đường Lê Duẩn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Mai Thanh Tuyền
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514

John Deere Asia 

(Singapore) Private 

Limited

Singapore thiết bị và vật tư NN 79-03351-01 8/8/2011

Me Linh Point, Phòng 621.1-08, 

Tầng 6, số 2 đường Ngô Đức Kế, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Raphael Pascal 

Fremiot

515

Boardriders Asia 

Sourcing Limited (tên 

cũ: Quiksilver Asia 

Sourcing Limited)

Hong Kong hàng may mặc 79-00876-01 8/8/2011
, tầng 5, số 193 đường Đinh Tiên 

Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1
Nguyễn Quang Thịnh

516 INTER - KOM S.P.A. Italia cà phê 79-03355-01
8/11/2011

, phòng 2A, số 112 đường D1, 

phường 25, Quận Bình Thạnh
Lê Trung Hưng

517
Premier Exim (HK) 

Limited
Hong Kong may mặc 79-03357-01 8/16/2011

, số 57-59 đường S2, phường Tây 

Thạnh, Quận Tân Phú

Kadiravelu 

Saravanakumar

518

GRG Banking 

Equipment (HK) Co., 

Limited

Hong Kong máy rút tiền tự động 79-03370-01 9/6/2011

Tuổi Trẻ, tầng 5 cao ốc tuổi trẻ, số 

60A đường Hoàng Văn Thụ, phường 

9, quận Phú Nhuận

Nguyễn Trương 

Thanh Mai

519 Mandae Trading Co., Ltd Triều Tiên tm, vận chuyển hh 9/12/2011
, Lầu 6 số 41-43 đường Trần Cao 

Vân, phường 06, Quận 3
KIM KYONG JUN

520 Adeo Services Pháp quản lý thương mại 79-03382-01 9/19/2011

Citilight, phòng 703-704, tầng 7, 45 

đường Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, 

Quận 1

Juliette Le

521 Nordio GmbH Đức sp gỗ, nhựa, chất dẻo 79-03383-01 9/20/2011

, Lầu 2 số B8 (C4-1) khu TT Tài 

chính Quốc tế Phú Mỹ Hưng đường 

Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, 

Võ Thị Ngọc Trang

522

Swiss Steel Singapore 

Pte. Ltd. (tên cũ: 

Schmolz + Bickenbach 

Singapore Pte. Ltd.)

Singapore sắt thép 79-03392-01 9/27/2011

, phòng A1.41.OT09, tầng 41, Aqua 

1, Vinhomes Golden River, số 2 

đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Aileen Ng Ai Linh

523

GUANGXI NANNING 

VISION MECHANICAL 

& ELECTRICAL CO., 

LTD

Trung Quốc

thiết bị cơ giới, đồ 

điện tử, vlxd, tbie61t 

bị VP, phần mềm 

máy tính

79-03394-01 9/28/2011
, 80/14E đường Ba Vân, phường 14, 

Quận Tân Bình
Trần Thị Mỹ Duyên

524 Okasan Livic Co., Ltd. Nhật Bản
thiết bị kỹ thuật lquan 

đến các vật liệu và 
79-03395-01 9/29/2011

, lầu 4, số 119-121 đường Ung Văn 

Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Komizo Akihiro

525 CLEXTRAL Pháp

thiết kế, sản xuất và 

bán nguyên vật liệu, 

trang thiết bị để dùng 

trong quá trình chế 

biến thức ăn, trong 

79-03403-01 10/3/2011
, số 26 đường Tống Hữu Định, 

phường Thảo Điền, Thủ Đức

François, Pierre, 

Gérard Claudinon

Page 40



TotaL

526

Aula Technology Inc 

(Hodohara Seisakusho 

Company Limited)

Nhật Bản
phụ tùng ô tô, cơ khí 

chế tạo và lắp ráp
79-03407-01 10/3/2011

Sky View, Một phần tầng 4, tòa nhà 

Sky View, số 41A đường Nguyễn Phi 

Khanh, Phường Tân Định, Quận 1

Nguyễn Tuấn Sơn

527 Yagi & Co., Ltd. Nhật Bản
hàng tơ sợi và 

nguyên liệu
79-03406-01 10/3/2011

Bảo Minh Tower, tầng 4 Bảo Minh 

Tower số 217 đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3

Nguyễn Minh Hải

528
OOO "NPF "Materia 

Medica Holding"
Nga dược phẩm 79-03412-01 10/10/2011

, Phòng 10.01, lầu 10, số 56-58-60 

đường Hai Bà Trưng, phường Bến 

Nghé, Quận 1

Alkhamati Zhorzh

529
HougetsuKougyou Co., 

Ltd
Nhật Bản

tbmm chế tạo sp rèn, 

sắt thép . Bảo quản 

thực phẩm đông lạnh

79-03421-01 10/18/2011

, tầng trệt, số 37, lô M, đường số 7, 

khu dân cư Phú Mỹ đường , phường 

Phú Mỹ, Quận 7

Lê Trung Tín

530
SPF Diana (Thailand) 

Co., Ltd
Thái Lan

hương liệu, thực 

phẩm nuôi thủy sản
79-03426-01 10/26/2011

, văn phòng tầng 21, Saigon Centre, 

tháp 2, số 67 đường Lê Lợi, phường 

Bến Nghé, quận 1

Nguyễn Thị Minh Tâm

531

Mariz Arinze Ventiures 

Nigeria Company 

Limited

Nigeria thương mại 79-03425-01 10/26/2011
, Số 56/1/2, khu phố 5 đường TTN08, 

Phường Tân Thới Nhất, Quận 12

Agbiri Obioma 

Valentine

532
Novo Nordisk Pharma 

Operation A/S
Đan Mạch dược phẩm 79-03427-01 10/27/2011

, phòng 3.01, tầng 3, Deutches Haus, 

số 33 đường Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, Quận 1

Nguyễn Minh Trang

533 Acerinox (Sea) Pte Ltd Singapore thương mại 79-03440-01 11/10/2011

, phòng 18-19, lầu 5, số 264-264A 

đường Nguyễn Thái Bình, phường 

12, Quận Tân Bình

Phan Công Bình

534 J Mo Enterprise Co., Ltd. Đài Loan đồ gỗ 79-03448-01 11/16/2011

, số 64 khu dân cư Cityland Garden 

Hill Phan Văn Trị đường đường số 

02, phường 5, quận Gò Vấp

Hu Chia-Fu

535
Lexington Furniture 

Industries, Inc.
Hoa Kỳ đồ gỗ 79-03451-01 11/22/2011

, Số 100 đường Nguyễn Xí (số cũ 

79/6D Xô Viết Nghệ Tĩnh), phường 

26, Quận Bình Thạnh

Huỳnh Bội Dinh

536

SSANGYONG 

ENGINEERING & 

CONSTRUCTION CO., 

LTD

Hàn quốc xây dựng đường 79-03458-02 11/30/2011

, tầng 5, Savimex, số 194 đường 

Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1

Kim Jungmin

537
Endress+Hauser 

International AG
Thụy Sỹ thiết bị điện tử, cơ khí 79-03460-01 12/1/2011

CentrePoint, phòng 804, tầng 8,  

centrePoint, số 106 đường Nguyễn 

Văn Trỗi, phường 8, Quận Phú Nhuận

Rolf Leber

538
Wörwag Pharma GmbH 

& Co. KG
Đức dược phẩm 79-03463-01 12/5/2011

, phòng 8.02, tầng 8, MB Sunny 

Topwer, số 259 đường Trần Hưng 

Đạo, phường Cô Giang, Quận 1

Đặng Nguyễn Hạnh 

Phước
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539 Belasia Limited Hong Kong
Kinh doanh các sản 

phẩm sinh học, thiết 
79-03471-01 12/14/2011

, tầng 1, số 85 đường Nguyễn Hữu 

Cầu, phường Tân Định, Quận 1
Lê Thị Thu Nga

540
Roquette Singapore Pte 

Ltd
Singapore

hóa chất tinh thể, 

thực phẩm, phụ gia
79-03474-01 12/15/2011

, Tầng 9 số 28 đường Nguyễn Thị 

Diệu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Bùi Thị Chiến

541
K-Swiss International 

Manufacturing Limited
Hong Kong

giày dép, trang phục 

và han2gt hể thao
79-03483-01 12/26/2011

, Phòng 0930, tầng 9, CJ, Số 2bis-4-6 

đường Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, Quận 1

Trần Thị Đoan Trang

542
Kurabo International 

Co., Ltd
Nhật Bản hàng dệt may 79-03484-01 12/27/2011

, tầng 5, tòa nhà HM Square 

Building, số 24A đường Phan Đăng 

Lưu, phường 6, quận Phú Nhuận

Fujii Toshikazu

543
Trance Work 

International Co., Ltd
Nhật Bản sp may mặc 79-03487-01 12/30/2011

, Office-tell C07, tầng 3, khu căn hộ 

Florita đường Đường Đ1, Phường 

Tân Hung, Quận 7

Yano Yoshiyuki

544

Thai Viet Shing 

Petroleum Co., Ltd ((41-

003490))

Đài Loan

chế phẩm dầu khí, đồ 

dùng vệ sinh, phần 

mềm thông tin vật 

liệu điện tử

79-03490-01 1/4/2012
, số 90, khu phố 3 đường đường số 6, 

phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức

CHENG CHIA 

HSIEN

545 Textyle Asia Pte. Ltd. Singapore sp dệt may 79-03504-01 1/30/2012
, số 17/6A đường Phan Huy Ích, 

phường 14, Quận Gò Vấp
Lý Chánh Nghĩa

546

Shanghai Zhengchang 

International Machinery 

And Engineering Co., Ltd

Trung Quốc tbmm 79-03511-01 2/10/2012
, số 189B đường Nguyễn Văn Luông, 

phường 11, quận 6
Shi, HengTong

547
Pacific Licensing Studio 

Private Limited
Singapore

Bán sỉ hàng hóa tổng 

hợp (bao gồm cả xuất 

nhập khẩu)

79-03516-01 2/20/2012

, phòng 1104, Miss Áo Dài, số 21 

đường Nguyễn Trung Ngạn, phường 

Bến Nghé, quận 1

Lê Thị Tú Quỳnh

548 Panacea Biotec Limited Ấn Độ dược phẩm, TPCN 79-03526-01 3/5/2012

, phòng G-904 số 91 đường Nguyễn 

Hữu Cảnh, phường 22, Quận Bình 

Thạnh

Madan Rajmeet

549
Asiatic Agricultural 

Industries Pte. Ltd.
Singapore hóa chất nông nghiệp 79-00166-01 3/6/2012

, phòng VP2.35, số 290 đường An 

Dương Vương, phường 4, quận 5
Võ Thị Hoàng Yến

550 Awr Lloyd Limited Hong Kong

tư vấn trong lĩnh vực 

hầm mỏ, kl, và quản 

lý đầu tư

79-03528-01 3/7/2012

Riverside, Phòng 1701, tầng 17, 

Riverside Office Center, số 2A-4A 

đường Tôn Đức Thắng, phường Bến 

Nghé, Quận 1

Tưởng Thị Thu Hạnh

551 CAS Corporation Hàn quốc

cân điện tử, máy đo 

lường, chất bán dẫn, 

ngliệu in

79-01928-01 3/7/2012

, phòng 1, tầng trệt, số 90/8 đường 

Phan Văn Hớn , phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12

Nam Changho

552
Kolon Global 

Corporation
Hàn quốc xây dựng 79-03540-01 3/19/2012

, Phòng 1708 lầu 17 số 37 đường Tôn 

Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 

1

Jang Sunghwan

Page 42



TotaL

553 Sokuhansha Co., Ltd. Nhật Bản
gá, dụng cụ đo chính 

xác
79-03550-01 3/30/2012

, Tầng lửng, số 24 đường Trường 

Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
Phạm Thị Hà

554 Aristopharma Limited Bangladesh dược phẩm 79-03554-01 4/9/2012

, phòng A5.1, tầng 2, số 1A đường 

Công Trường Mê Linh, phường Bến 

Nghé, Quận 1

Vũ Diễm Hằng

555 Royal Corporation Nhật Bản thương mại 79-03557-01 4/11/2012
, Tầng 9, Số 115-115A đường Võ 

Văn Tần, phường 06, Quận 3
Kajikawa Kenji

556 Kitakei Co., Ltd. Nhật Bản thương mại 79-03560-01 4/12/2012

, lầu 1, Sommerset Chancellor Court,  

số 21-23 đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1

Hoàng Khánh Thảo

557

Nippon Steel 

Engineering Co., Ltd ( 

tên cũ có tên Sumikin)

Nhật Bản
thiết bị đường ống, 

đồ bằng thép, tbmm
79-03568-01 4/26/2012

, lô J(i) phòng 712 lầu 7 số 115 

đường Nguyễn Huệ, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Ninomiya Tadashi

558 RGB Sdn. Bhd. Malaysia

Sản xuất, tân trang, 

hỗ trợ kỹ thuật và bảo 

trì, kinh doanh và 

tiếp thị máy và thiết 

bị chơi game và giải 

trí, kinh doanh và 

79-03577-01 5/9/2012

, Căn hộ A3.16.01, tòa Aqua 3, 

Vinhomes Golden River, số 2 đường 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 

Quận 1

Bùi Thuận An

559 Asahi Etic Co., Ltd. Nhật Bản tbmm 79-03579-01 5/10/2012
, Lầu 6, số 33ter-33bis đường Mạc 

Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1
Togami Kenechi

560
HCP Healthcare Asia 

Pte. Ltd.
Singapore dịch vụ 79-03578-01 5/10/2012

, Lầu 10 số 201-203 đường Cách 

mạng tháng 8, phường 04, Quận 3

Basson Paul Andre 

Omer

561 Weidmuller Pte Ltd Singapore
động cơ và thiết bị 

điện
79-03581-01 5/11/2012

, Phòng OG-2039 tòa nhà Orchard 

Garden Tower số 128 đường Hồng 

Hà, phường 9, quận Phú Nhuận

Chan Keng Yein

562
Formica (Thailand) Co., 

Ltd.
Thái Lan sp gỗ 79-03588-01 5/23/2012

, tầng 4, số 414 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường 05, Quận 3
Ngụy Phan Dũng

563 Kim Son Limited Anh Thực phẩm 79-01245-01 5/24/2012
, số 185 đường Cô Bắc, phường Cô 

Giang, Quận 1
Đỗ Thị Ngọc Thúy

564 Sick Pte. Ltd Singapore tb điện tử quang học 79-03589-01 5/28/2012
, lầu 1, tòa nhà H3, số 384 đường 

Hoàng Diệu, Phường 6, quận 4
Phạm Vũ Trung

565 Eastchem Co., Ltd Trung Quốc hóa chất 79-03612-01 6/29/2012
, L5-44.OT12, tầng 44, Nhà Chung 

cư đường , phường 22, Quận Bình 
Phạm Bảo Khanh

566
SPX Flow Technology 

Singapore Pte. Ltd.
Singapore máy móc sx đồ uống 79-03615-01 7/5/2012

Friendship, phòng 623, tầng 6, 

Friendship Tower, số 31 đường Lê 

Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1

Sailendu Sekhar Das

567

Closed Joint Stock 

Company “Gloria Jeans 

Corporation”

Nga hàng may mặc 79-03618-01 7/9/2012

, phòng 503, tầng 5, Saigon Paragon, 

số 03 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Tân Phú, Quận 7

Alfedrov Kỉill
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568
Hisakaworks S.e.a Sdn. 

Bhd
Malaysia

trang thiết bị trao đổi 

nhiệt
79-03626-01 7/16/2012

, phòng 4.3, số 47-49 đường Hoàng 

Sa, Phường Đa Kao, Quận 1
Loh Pey Woon

569
Canopus Inter-Trade Pte. 

Ltd.
Singapore thưức ăn gia súc 79-03624-01 7/16/2012

Vinhomes Central Park, Căn hộ P7-

24.OT15, tầng 24, tòa nhà Park 7, số 

720A đường Điện Biên Phủ, phường 

22, Quận Bình Thạnh

Trần Thị Thu Hiền

570 Terao Comapny Limited Nhật Bản đồ dùng gia đình 79-03651-01 8/14/2012
, lầu 3 số 04 đường Trần Doãn 

Khanh, phường Đa Kao, quận 1
Yamaguchi Kiyotaka

571
MP Biomedicals Asia 

Pacific Pte. Ltd.
Singapore sp thuốc và dược 79-03649-01 8/14/2012

, tầng 3, busines center, số 258 đường 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3

Tay Wee Keat (Zheng 

Weijie)

572
Carfip – Commercial 

Services, Limited
Macao thương mại 79-03652-01 8/16/2012

, phòng 45&46, lầu 16, Bitexco 

Financial, số 02 đường Hải Triều, 

phường Bến Nghé, quận 1

Phan Đặng Quỳnh 

Trâm

573 Ping Hong Kong Limited Hong Kong

tư vấn và quản lý 

phát triển ngành kinh 

doanh golf hiệu PING

79-03653-01 8/27/2012

Melinh Point, phòng 613Register05, 

tầng 6, số 2 đường Ngô Đức Kế, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Stephen Michael 

Morris

574
Meritor Heavy Vehicle 

Systems Australia Ltd
Australia

phụ tùng, phụ kiện 

cho xe tải, xe thương 

dụng

79-03665-01 9/7/2012

, Phòng R21, Lầu 2, HÀ Đô Airport 

Building Số 02 đường Hồng Hà, 

phường 2, quận Tân Bình

Nguyễn Đăng Khoa

575 Sanei Co., Ltd Nhật Bản
đinh ốc, phụ kiện xe 

hơi
79-03667-01 9/11/2012

, tầng 10, tòa nhà Miss Áo Dài, số 21 

đường Nguyễn Trung Ngạn, phường 

Bến Nghé, Quận 1

Miyata Hiromi

576
Welcron Company 

Limited
Hàn quốc sợi vải 79-03680-01 10/1/2012

, số 187/7 đường Điện Biên Phủ, 

phường Đa Kao, quận 1
Lee Jaeku

577
Orissa International 

Pte.Ltd
Singapore tư vấn quản lý 79-03678-01 10/1/2012

, phòng E.46, số 40 đường Baà 

Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3
Phạm Thị Thanh Thảo

578 Samil Solution Co., Ltd Hàn quốc hàng dệt may 79-03683-01 10/1/2012
, số 17, đường số 7C1, khu phố 5 

đường , phường An Phú, Thủ Đức
Yang Dae Sung

579 Croda Singapore Pte Ltd Singapore hóa chất 79-03688-01 10/3/2012

, Phòng 606A, tầng 6, tòa nhà 

CentrePoint, số 106 đường Nguyễn 

Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

Bùi Thị Kim Nhung

580 5-Continent Enterprise Trung Quốc
Kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc sản, sản phẩm tơ sợi, hàng hóa tổng hợp, trang thiết bị thể dục thể thao, khoáng sản, vật liệu xây dựng, các sản phẩm hóa chất; thiết bị cơ khí phổ thông, phần cứng, sản phẩm điện tử; Đại lý cho các hàng hóa và kỹ thuật xuất nhập khẩu

79-03691-01 10/10/2012
, Số 70,  đường Đường số 43, Tân 

Quy, Quận 7
Yang Li

581
Mundipharma 

Pharmceuticals Pte. Ltd
Singapore

dược phẩm, sp vệ 

sinh cá nhân va 

2cha8m sóc sức khỏe

79-03692-01 10/15/2012
, số 100 đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Nguyễn Thị Trang

582 Niigata Seiki Co., Ltd Nhật Bản
hàng gia dụng, cân , 

dụng cụ đo lường
79-03696-01 10/16/2012

 Lant Building, Phòng 10.02, tầng 10, 

Lant Building, số 56-58-60 đường 

Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, 

Uchiyama Yusuke
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583 The Zenitaka Corporation Nhật Bản vlxd, bđs, thầu xd 79-03697-01 10/16/2012

Rolanno, phòng 408, lầu 4, tòa nhà 

Rolanno, số 157 đường Võ Thị Sáu, 

phường 06, Quận 3

Yasutaka Honda

584

Texvista International 

Pte. Ltd. (cũ:Kaybee 

Exim Pte Ltd)

Singapore vải vóc, sợi, sp điện 79-03703-01 10/24/2012
, tầng 4, số 28 đường Nguyễn Thị 

Diệu, phường Võ Thị Sáu, quận 3

Marthankandi 

Vadakale Vijesh

585 Seablue Pháp thực phẩm 79-03704-01 10/25/2012
, Số 221/8 đường Lê Văn Sỹ, phường 

13, Quận 3

Phùng Nguyễn Xuân 

Như

586
ABC Virtual 

Communications, Inc
Hoa Kỳ công nghệ thông tin 79-03708-01 10/31/2012

, lầu 5, số 12-12bis đường Trần 

Quang Khải, phường Tân Định, Quận 

1

Trần Thụy Miên

587
Lam Soon Enterprise 

Pte. Ltd
Singapore

thực phẩm, đồ uống, 

thuốc lá nEc
79-03707-01 10/31/2012

, phòng 8.12, tầng 8, Etown 1, số 364 

đường Cộng Hòa, phường 13, quận 

Tân Bình

Chia Sze Kang

588 Max Asia Pte. Ltd Singapore

sp hiệu Max sử dụng 

cho văn phòng và 

ngành công nghiệp 

79-03712-01 11/6/2012

Mê Linh Point, Phòng 721.4, lầu 7, 

tòa nhà Melinh Point, số 2 đường 

Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, 

Oohashi Tsukasa

589 Power Fashion Ltd Thái Lan sp dệt may 79-03723-01 11/20/2012
, Phòng 405, tầng 4, Số 6 đường 

Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, 
Lê Thị Bích Hà

590
Mega Lifesciences 

Public Company Limited
Thái Lan

dược phẩm, thực 

phẩm chức năng, 

thảo dược

79-03724-01 11/20/2012

, Phòng 5.12A, Tầng 5, Số 364 

đường Cộng Hòa, phường 13, Quận 

Tân Bình

Phạm Thị Thanh Hiền

591

MGF Sourcing Far East, 

Limited (đổi tên từ 

Tsam, Limited)

Hong Kong hàng may mặc 79-03730-01 11/30/2012

, tầng 5 & tầng 6, tòa nhà Capital 

Place, số 6 đường Thái Văn Lung, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Trần Bích Thu

592
ITW Contruction 

Productions
Singapore thiết bị công nghiệp 79-03732-01 12/3/2012

, Tầng 3, số 168 đường Nguyễn Công 

Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1

Trương Thanh Tuấn

593
Spirit Clothing 200 

Limited
Anh quần áo phụ nữ 79-03739-01 12/11/2012

, số 87/36 đường Phan Văn Hớn , 

phường Tân Thới Nhất, quận 12
Mạch Yến Mi

594
Man Diesel & Turbo 

Malaysia Sdn. Bhd
Malaysia maáy nén tuabin 79-03741-01 12/13/2012

Capital Place, Tầng 3M, tòa nhà 

Capital Place, số 6 đường Thái Văn 

Lung, phường Bến nghé, Quận 1

Logesvaran Segaran

595
Chong Kun Dang Pharm. 

Corp.
Hàn quốc dược phẩm 79-03743-01 12/18/2012

, phòng 608, lầu 6, The Landmark, số 

5B đường Tôn Đức Thắng, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Ji Busung

596 Aseed Holdings Co., Ltd Nhật Bản thương mại 79-03748-01 12/19/2012

, Tầng 5, Tiến Vinh Building, Số 281-

287 đường Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 01, Quận 3

Tanaka Hironori

597
Sumitomo Realty & 

Development Co., Ltd
Nhật Bản

xây dựng, bất động 

sản
79-03756-01 1/2/2013

, Phòng 0917, tầng 9, tòa nhà CJ, số 

2-bis-4-6 đường Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Endo Taiji
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598

Furniture Designs by 

Aspen (Mauritius) 

Limited

Mauritius

Nhập khẩu các sản phẩm nội thất gia dụng và văn phòng;

79-03763-01 1/7/2013

, tầng 2, số 138, đường số 2, khu nhà 

ở Vạn Phúc1 đường , phường Hiệp 

Bình Phước, Thủ Đức

Dainiel Lawson Arritt

599

Levi Strauss Global 

Trading Company II, 

Limited

Hong Kong

Cung cấp các dịch vụ mua sắm quần áo và các sản phẩm kèm theo cho các công ty của tập đoàn;

79-03769-01 1/15/2013

, phòng S013, tầng M, tòa nhà CJ, số 

2bis-4-6 đường Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Tamás Muntyán

600
Biotronik Asia Pacific 

Pte Ltd
Singapore thiết bị y khoa 79-03775-01 1/18/2013

Centre Point, Phòng 1505B, tầng 15, 

tòa nhà Centre Point, số 106 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận 

Phú Nhuận

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh

601 Comelz S.P.A. Italia

máy và hệ thống 

CAD CAM cho 

ngành công nghiệp 

thuộc da, da, đồ da

79-03776-01 1/21/2013

Indochina Park Tower, Tầng 3, khu 

A, tòa nhà Indochina Park Tower, số 

4 đường Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường Đa Kao, Quận 1

Fabrizio Bellagamba

602
Forward Gear (Private) 

Limited
Pakistan túi xách 79-03779-01 1/23/2013

, phòng 303, tầng 3, tòa nhà FCC-

SIAEP, số 45  đường Đinh Tiên 

Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1

Qasim Masood

603
Bluescope Steel North 

Asia Limited
Hong Kong sp thép 79-03789-01 1/29/2013

, phòng VP-03-01, lầu 3, Pearl 5 

Tower số 5 đường Lê Quý Đôn, 

phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Nguyễn Ngọc Lưu Ly

604
Mansion Enterprises 

Limited
Hong Kong hàng may mặc 79-03791-01 2/4/2013

, tầng 8, số 953 đường Cách Mạng 

Tháng Tám, phường 7, Quận Tân 

Bình

Chee Chong Liang

605
Robust International Pte. 

Ltd
Singapore thương mại 79-03794-01 2/19/2013

, Phòng 14., tầng 9, số 180-192 

đường Nguyễn Công Trứ, phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Ranjith Krishna Pillai 

Sarasamma

606
Shanghai E-tong 

Chemical Co.,Ltd
Trung Quốc sp hóa học 79-03800-01 3/4/2013

Smart Building, Phòng G2, tòa nhà 

Smart Building, số 793/49/1 đường 

Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 

Quận 7

Tao Wenan

607
S-Com System (S) Pte 

Ltd
Singapore

máy tính và phần 

mềm
79-03804-01 3/11/2013

, lầu 03, số 279-281 đường Cộng 

Hòa, phường 13, Quận Tân Bình
Kuan Mun Kwong

608 Innovad Asia Pte. Ltd Singapore
chất phụ gia chăn 

nuôi ĐV
79-03819-01 4/3/2013

, tầng 14, tòa nhà HM Town, số 412 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường 5, quận 3

Nguyễn Thị Diệu 

Huyền

609

Contract Manufacturing 

& Packaging Sercices 

Pty Ltd

Australia

thực phẩm chức 

năng, mỹ phẩm, dược 

phẩm

79-03825-01 4/12/2013

Pearl Plaza, Phòng số 5, tầng 18, 

Pearl Plaza, số 561A đường Điện 

Biên Phủ, phường 25, Quận Bình 

Thạnh

Deep Devevdrakumar 

Johari

610 Nowaco A/S Đan Mạch thực phẩm 79-03828-01 4/12/2013
, Lầu 6, số 209 đường Hoàng Văn 

Thụ, phường 08, Quận Phú Nhuận
Mads Skrubbeltrang
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611

Global Factories Total 

Engineering And 

Manufacturing B.V.

Hà Lan
sp nhôm, kim loại và 

bán kim loại
79-03834-01 4/23/2013

, tầng 8, saigon finance center, số 9 

đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa 

Kao, quận 1

Christian Eric 

Francois Dutilh

612
Bharat Serums And 

Vaccines Limited
Ấn Độ dược phẩm 79-03835-01 4/24/2013

, tầng G, số 222 đường Điện Biên 

Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Đinh Thị Mai Thanh

613
Le Champ (South East 

Asia) Pte. Ltd
Singapore thiết bị viễn thông 79-03844-01 5/9/2013

The Prince Residence, phòng P1-

2.25, tòa nhà The Prince Residence, 

số 17-19-21 đường Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 12, Quận Phú Nhuận

Tan Wai Ling

614
Stanley Works Asia 

Pacific Pte Ltd
Singapore

dụng cụ cầm tay, đồ 

dùng ngũ kim
79-03852-01 5/23/2013

, phòng C1, tầng trệt, số 19 đường 

Đường số 46, phường Thảo Điền, 

quận 2

Đoàn Thị Út Lê

615
Novartis (Singapore) Pte 

Ltd
Singapore dược phẩm 79-03854-01 5/27/2013

, Phòng 1601A, lầu 16, số 72-74 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Lâm Gia Vân

616
Boskalis International 

B.V.
Hà Lan

xây dựng các công 

trình thủy lợi
79-03855-01 5/28/2013

, phòng 717.3, tầng 7, số 2 đường 

Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, 

Quận 1

Dirkjan Van Den 

Boom

617
Amberwood Trading 

(Rotterdam) B.V.
Hà Lan

thương mại (cà phê, 

gia vị)
79-03864-01 6/6/2013

, căn Officetel, số OT06, lầu 27, 

Landmark3, Vinhomes Central Park, 

số 720A đường Điện Biên Phủ, 

phường 22, quận Bình Thạnh

Nguyễn Minh Hiền

618 Taiyo Sen-I Co., Ltd Nhật Bản sợi và sp từ sợi 79-03869-01 6/11/2013

Sky Center, phòng A14.02, số 5B 

đường Phổ Quang, phường 2, Quận 

Tân Bình

Nguyễn Thị Bảy

619 Mebrom Limited Hong Kong

hóa chất nông nghiệp 

và các chất hun khói 

diệt côn trùng

79-03882-01 7/3/2013

, phòng 801.2, tòa nhà Vietnam 

Business Center, số 57/59 đường Hồ 

Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 

Thái Văn Minh

620 Sunshine Chitose Nhật Bản
quần áo, vật dụng 

chăm sóc sức khỏe
79-03884-01 7/8/2013

, phòng 501, lầu 5, số 18B đường 

Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1

Hồng Mai Thanh 

Phong

621 Lactalis International Pháp
sữa, sp từ sữa, sp ăn 

kiêng và dinh dưỡng
79-03889-01 7/10/2013

, số 26 đường Tống Hữu Định, 

phường Thảo Điền, Thủ Đức

Vax Bruno, Pierre 

Henri

622

BDA Partners Limited ( 

cũ Business 

Development Asia (Hk) 

Limited)

Hong Kong tư vấn 79-03896-01 7/23/2013

, phòng 19.10, tầng 19, tòa nhà 

Deutches Haus, số 33 đường Lê 

Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1

Andrew David 

Huntley

623 Shinyei Kaisha Nhật Bản thương mại 79-03897-01 7/29/2013

, tầng 2, Long Mã Building, số 602-

602A đường Cộng Hòa, phường 13, 

Quận Tân Bình

Hasegawa Atsuhi
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624 KT Group Inc Hoa Kỳ sp may mặc 79-03904-01 8/9/2013
, lầu 1, khu 3, số 4 đường Bến Nghé, 

phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Yoon Eunjung

625
Shelf Drilling 

International, Inc
Cayman

dịch vụ khoan thăm 

dò và khai thác dầu 

khí

79-03906-01 8/16/2013
, tầng 11, Bitexco, số  2 đường Hải 

Triều, phường Bến Nghé, Quận 1
Nguyễn Thị Hoa

626
Netrunner Systems 

Private Limited
Singapore

phát triển các ứng 

dụng web và ứng 

dụng knh doanh , 

79-03909-01 8/27/2013

May Plaza, tầng 4 tòa nhà May Plaza 

số 63D đường Võ Văn Tần, phường 

6, quận 3

Nguyễn Quốc  Nhật

627

Axalta Coating Systems 

Singapore Holding Pte. 

Ltd

Singapore Sơn bề mặt 79-03914-01 8/29/2013

, phòng 1680  và 1683, tầng 16, tòa 

nhà Bitexco Financial Tower, số 2 

đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Nguyễn Hữu Thịnh

628
Xxxltuz Verwaltungs 

Gmbh Áo

thương mại, trang trí 

nội thất
79-03920-01 9/10/2013

, số 21 đường số 7 KDC Cityland, 

phường 7, Quận Gò Vấp
Oliver Michalek

629

Ovol Singapore Pte. Ltd.

(cũ: Spicers Paper 

(Singapore) Pte Ltd)

Singapore sp từ giấy 79-03922-01 9/16/2013

, phòng 7.2B, lầu 7, tòa nhà The 

Landmark, số 5B đường Tôn Đức 

Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1

Lê Thị Thu Nguyệt

630

RV Group (S) Pte. Ltd. 

(tên cũ: RV Healthcare 

Pte. Ltd)

Singapore dược phẩm 79-03923-01 9/17/2013

, tầng G, số 94-96 đường Nguyễn 

Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Thủ Đức

Ramanujam 

Sowrirajan

631
Dunham-Bush Industries 

Sdn. Bhd.
Malaysia

thiết bị điều hòa 

không khí, nhiệt và 

thông gió

79-03924-01 9/18/2013
, tầng 7, số 781/C1 đường Lê Hồng 

Phong (nối dài), phường 12, Quận 10
Nguyễn Bá Hoàng

632
Unique Furniture Af 

14.Juni 2007 A/S
Đan Mạch đồ gỗ 79-03927-01 9/20/2013

, số 2D đường số 9, phường Thảo 

Điền, Thủ Đức
Saulius Kavaliauskas

633
Ethical Laboratories 

(Private) Limited
Pakistan

dược phẩm và hóa 

chất
79-03930-01 9/25/2013

Vincom, phòng L14-08B, lầu 14 tòa 

nhà Vincom, số 72 đường Lê Thánh 

Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1

Choudhry Gul Farhan

634
Besins Healthcare 

(Thailand) Co., Ltd
Thái Lan

sp chăm sóc sức 

khỏe, tp bổ sung, 

trang thiết bị y khoa 

79-03929-01 9/25/2013

, tầng 14, cao ốc VP TTC, số 253 

đường Hoàng Văn Thụ, phường 2, 

quận Tân Bình

Nguyễn Thành Danh

635
Unicorn Machine 

Industries Corp
Hàn quốc máy may 79-03932-01 9/26/2013

, Số 24A đường Giải phóng, phường 

04, Quận Tân Bình
Kim Jintae

636

Ecotek Canada 

Promotion Trade 

Corporation

Canada

sp điện tử, phụ tùng 

máy tính, thiết bị gia 

dụng 

79-03934-01 9/30/2013
, tầng 2, số 39 đường Hoa Mai, 

phường 02, Quận Phú Nhuận
Nguyễn Châu

637 Damaco Foods Pte. Ltd Singapore thương mại 79-03950-01 10/29/2013

Tresor, phòng TS1-03.24, tòa nhà 

Tresor, số 39 đường Bến Vân Đồn, 

phường 12, Quận 4

Nguyễn Thị Khánh

638
KSO Sucofindo Surveyor Indonesia

Indonesia giám định
79-03954-01

10/30/2013
, tầng trệt số 76A đường Trần Hữu 

Trang, phường 10, quận Phú Nhuận

IWAN EDDY 

HIMAWANTO
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639
Tempe Trading Asia 

Limited
Hong Kong giày, túi xách 79-03955-01 10/31/2013

, Phòng 1102 số 1060 đường Nguyễn 

Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7

Juan Jose Guillen 

Lozano

640 GBST Holdings Ltd Australia công nghệ thông tin 79-03963-01 11/12/2013

, phòng 512 (512 Resco-work 07) 

tầng 4 và tầng 5, M Building, số 9 

đường số 8, phường Tân Phú, Quận 7

Lê Thị Tú Quỳnh

641
Smucker International, 

Inc
Hoa Kỳ thực phẩm 79-03973-01 11/19/2013

, tầng 3A, số 8 đường Phùng Khắc 

Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
Lê Đình Nghĩa

642
Dong Jin Shipping Co., 

Ltd
Hàn quốc gnvt 79-03975-01 11/20/2013

TMS, phòng#903, tòa nhà TMS, lầu 

9, số 172 đường Hai Bà Trưng, 

Phường Đa Kao, Quận 1

Lee Jongyoung

643
Sure Marketing 

Company, INC
Philippines

bán buôn hóa chất 

đặc biệt, bán lẻ các 

công cụ và các loại 

công cụ và các loại 

máy móc nhẹ và cung 

79-02791-01 11/20/2013
, số 2A đường số 34 khu dân cư Bình 

Phú đường , Phường 10, quận 6
Trần Thị Kim Thương

644
Obi Group Sourcing 

Hong kong Limited
Hong Kong sp sửa chữa nhà cửa 79-03976-01 11/20/2013

, tầng 10, tòa nhà Saigon Paragon, số 

3 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Tân Phú, Quận 7

Huang Yang

645
Novell Pharmaceutical 

Laboratories, Pt
Indonesia dược 79-03977-01 11/20/2013

, phòng 601, tầng 6, tòa nhà Hado 

Airport Building, số 02 đường Hồng 

Hà, Phường 2, Quận Tân Bình

Anastacia 

Retnaningsih Kartono

646 Blue Ambrosia, Inc Hoa Kỳ sp may mặc 79-03978-01 11/21/2013

Phúc An, tầng 4 tòa nhà Phúc An, số 

320/12 đường Trường Chinh, phường 

13, quận Tân Bình

Kwon Mi Sook

647
Imaspro Resources Sdn. 

Bhd.
Malaysia

thuốc trừ sâu, chất 

dinh dưỡng vi lượng 

dành cho cây trồng

79-03983-01 11/29/2013
, tầng 2, số 48Bis,  đường Trần Đình 

Xu, phường Cô Giang, Quận 1
Lê Thị Hương

648
Test Rite International 

Co., Ltd
Đài Loan thương mại 79-03986-01 12/3/2013

, tầng 6, Capital Tower, số 6 đường 

Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, 

Quận 7

Lin, Su-Lin

649 JB Corporation Hàn quốc  bán buôn và bán lẻ 79-03984-01 12/3/2013

Tòa nhà Annex Building, Parkroyal 

Saigon, , Phòng 5 (BO#5), Tầng 4, 

Tòa nhà Annex Building, Parkroyal 

Saigon, số 309B-311 đường Nguyễn 

Văn Trỗi, phường 01, Quận Tân Bình

Trần Hữu Anh Tú

650 Borouge Pte. Ltd Singapore

Kinh doanh các sản phẩm polyolefins; Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến hoạt động trên;

79-03988-01 12/5/2013

, tầng 14, tháp 1, tòa nhà Saigon 

Centre, số 65 đường Lê Lợi, phường 

Bến Nghé, Quận 1

Huỳnh Thị Thiên 

Hương
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651

Mitsui Chemicals Crop 

& Life Solutions, Inc. 

(tên cũ: Mitsui Chemical 

Argo, Inc)

Nhật Bản

Kinh doanh và sản 

xuất: hóa chất nông 

nghiệp, dược phẩm, 

thuốc phòng chống 

dịch bệnh, thuốc cho 

động vật, hóa chất 

công nghiệp và các 

loại dược phẩm khác; 

các loại phân bón, 

nguyên liệu dùng cho 

nông nghiệp, cây 

cảnh, cây giống; các 

loại thuốc diệt côn 

trùng dùng trong phi 

nông nghiệp (sử dụng 

dưới dạng dược 

phẩm, dược thảo 

79-03992-01 12/13/2013

, phòng C6, tầng 4, số 1A đường 

Công trường Mê Linh, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Takenouchi Takashige

652 Tela Marinera Co., Ltd Thái Lan
Phân phối quần áo 

may sẳn
79-03999-01 12/24/2013

, Số 23, KP1 đường Tú Xương, 

Phường Hiệp Phú, Quận 2

Jaime Lozano 

Zamacola

653 In Tec Ltd Hàn quốc
sản xuất đồ lót, đồ 

da, quần áo trẻ em và 
79-03998-01 12/24/2013

, Số 10 (số cũ: 14) đường Sông 

Thương, phường 2, Quận Bình Thạnh
Choi Won Sup

654 Magma Limited Hong Kong DV nội thất 79-04002-01 1/6/2014
, Sô 2 đường Hoa Phượng, phường 2, 

Quận Phú Nhuận

Lina Kheng Ép. 

Sisovic

655 Nordic Seafood A/S Đan Mạch
thủy hải sản

79-04007-01 1/7/2014
, số 541/85 đường Huỳnh Văn Bánh, 

phường 14, Quận Phú Nhuận
Nguyễn Tuấn Anh

656
Bry-Air (Malaysia) 

Sdn.Bhd.
Malaysia TBMM 79-04013-01 1/22/2014

, phòng 602 tầng 6 số 607-609  

đường Nguyễn kiệm, phường 9, Quận 

Phú Nhuận

Phạm Ngọc Bội

657
Rotam Asia Pacific 

Limited
Hong Kong

Cung cấp các dịch vụ 

công ty
79-04024-01 2/24/2014

, Phòng 2.08, tầng 2, tòa nhà IPC, số 

1489 đường Nguyễn Văn Linh, 

phường Tân Phong, quận 7

Trần Nhật Minh

658
Stahl Asia Pacific Pte. 

Ltd
Singapore

Sản xuất và kinh 

doanh sản phẩm phủ 

tráng chất lượng cao, 

79-04032-01 3/5/2014

E.Town, Phòng 14, tầng lửng, tòa nhà 

E.Town, số 364 đường Cộng Hòa, 

Phường 13, Quận Tân Bình

Nguyễn Ngọc Phú

659 Aem Singapore Pte. Ltd. Singapore

Thiết kế và sản xuất 

thiết bị sản xuất bán 

dẫn và các bộ phận 

có liên quan và gia 

công chính xác các 

79-04036-01 3/14/2014

, phòng G.11, tòa nhà A, khu công 

nghệ phần mềm ĐH quốc gia đường 

đường nội bộ ĐH QUốc gia TPHCM, 

khu phố 6 phường Linh Trung, quận 

Thủ Đức

Mark Allen Drury
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660
Life Technologies 

Holdings Pte. Ltd
Singapore

Sản xuất, kinh doanh 

và phân phối các hệ 

thống phục vụ khoa 

79-04041-01 3/24/2014

, lầu 1, số 27-31, khu dân cư Trung 

Sơn đường 9A, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh

Phan Thị Mỹ Dung

661
Hongkong regal Shoe 

Company Limited
Hong Kong Mua bán giày dép 79-04043-01 3/25/2014

, phòng S10, tầng 3, Saigon Trade 

Center, số 37 đường Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Hasebe Yuichi

662
Korea Donghaeng 

Trading Ltd
Triều Tiên

Xuất khẩu, nhập 

khẩu hàng hóa
79-04047-01 3/27/2014

, Số 204, Lô E,  đường chung cư Lý 

Thường Kiệt, phường 05, Quận Phú 

Nhuận

Ri Hyok Myong

663 Mi Rae Fashion Co., Ltd Hàn quốc Quần áo thời trang 79-04048-01 3/28/2014
, Số 528 đường TA 28 - khu phố 2, 

phường Thới An, quận 12
Lee Ho Dong

664
Coaster Furniture (Asia) 

Service Holdings Limited
Hong Kong

nắm giữ đầu tư, thu 

mua trang bị, dịch vụ 

lắp ráp và cung ứng

79-04051-01 4/2/2014
, Số 40 đường Số 20, KP3, phường 

Linh Chiểu, Thủ Đức
Chin Siang Ho

665 Sinon Corporation Đài Loan

Sản xuất hóa chất, 

thuốc trừ sâu, phân 

bón

79-04054-01 4/7/2014

Saigon Prime, tầng 11, cao ốc Văn 

phòng Saigon Prime, số 107-109-111 

đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 

06, quận 3

Shih Neng-Chun

666 Raffles Health Pte. Ltd Singapore
Kinh doanh dược 

phẩm, sản phẩm dinh 
79-04066-01 4/26/2014

, số 285B đường Điện Biên Phủ, 

phường Võ Thị Sáu, quận 3
Đàm Thị Thuến

667 Matsumotosho Co., Ltd Nhật Bản

bán sản phẩm hóa 

chất, nhựa tổng hợp, 

sản phẩm gia công 

thứ cấp của hàng hóa 

này; bán dược phẩm 

công nghiệp và 

79-04067-01 5/8/2014

, phòng 201, tầng 2, tòa nhà 13C, 

đường số 12, khu phố 4 đường , 

phường An Khánh, Thủ Đức

Yamada Satoshi

668
Adisseo Asia Pacific Pte 

Ltd
Singapore

Buôn bán chất phụ 

gia thực phẩm dinh 

dưỡng

79-04068-01 5/9/2014

, phòng #25, lầu 23, tòa nhà AB 

Tower, số 76A đường Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1

Huỳnh Công Khả Tú

669 Pracsis S.P.R.L Bỉ

Cung cấp dịch vụ tư 

vấn xây dựng dực án 

cho các doanh 

79-04075-01 5/23/2014
, số 26 đường Tống Hữu Định, 

phường Thảo Điền, Thủ Đức
Schill Christoph

670 HSA Heritage Pty Ltd Australia

Nhập khẩu và buôn 

bán các sản phẩm 

trang trí nội ngoại 

79-04076-01 5/26/2014
, Số 9/24 đường Thăng Long, phường 

4, quận Tân Bình

Smith Christopher 

Stephen

671
Design Kougei 

Nakanishi Co., Ltd
Nhật Bản

Thiết kế, thi công 

trang trí phòng ốc và 

dụng cụ gia đình; 

Thiết kế công trình 

xây dựng và giám sát 

79-04079-01 5/28/2014

, Phòng 404, tầng 4, số 607-609 

đường Nguyễn Kiệm, phường 9, quận 

Phú Nhuận

Nguyễn Thành Tâm
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672 Cyber Power Systems Inc Đài Loan

Thương mại quốc tế, 

kinh doanh 

pha62nme62m máy 

vi tính, thiết kế phần 

79-04080-01 5/30/2014

, phòng L17-11, tầng 17, khu cao ốc 

văn phòng tòa nhà Vincom Center, số 

72 đường Lê Thánh Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 1

Nguyễn Minh Tuấn

673
Nissho Iwai paper & 

Pulp Corporation
Nhật Bản

Mua bán và xuất 

nhập  khẩu các sản 

phẩm: giấy, máy 

79-04085-01 6/6/2014

, tầng 2, tòa nhà Miss Áo Dài, số 21 

đường Nguyễn Trung Ngạn, phường 

Bến Nghé, Quận 1

Yasuhiro Sumi

674 More (UK) Limited Anh
Sản xuất, mua bán 

hàng may mặc
79-04093-01 6/18/2014

, lầu 9, số 91A đường Cao Thắng, 

phường 3, Quận 3

Nguyễn Thị Phương 

Như

675
Hextar Chemicals Sdn 

Bhd
Malaysia

Sản xuất và kinh 

doanh hóa chất nông 

nghiệp

79-04092-01 6/18/2014
, Số 366/7G đường Chu Văn An, 

phường 12, quận Bình Thạnh
Ng Lee Yien

676
Wika Instrumentationa 

Pte.  Ltd
Singapore

Chế tạo các linh kiện 

kim khí chính xác; 

buôn bán nhiệt kế, 

79-04098-01 6/19/2014

, phòng 6.6D, lầu 6, E.town 2, số 364 

đường Cộng Hòa, phường 13, quận 

Tân Bình

Đào Cẩm Bình

677 Misawa Co., Ltd Nhật Bản

Kinh doanh hàng nội 

thất, thực phẩm, các 

loại rượu, đồ uống 

lạnh; kinh doanh 

quán ăn, quán Bar-

79-04097-01 6/19/2014

, Phòng 401, lầu 4, tòa nhà OIIC, số 

248-250 đường Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Võ Thị Sáu, quận 3

Owari Mutsumi

678
Pescamar Trading 

Limited
Síp

Kinh doanh cá đông 

lạnh
79-04096-01 6/19/2014

Victoria Court, Phòng 3B, tòa nhà 

Victoria Court, số 29-29A đường 

Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận 

Phú Nhuận

Phan Thị Phương 

Thảo

679
El Corte Ingles Hong 

Kong limited
Hong Kong

Cung cấp các nguồn 

cung ứng và dịch vụ 

kiểm soát, giám sát

79-04101-01 6/25/2014

, phòng 10.01-02, tầng 10, số 259 

đường Trần Hưng Đạo, Phường Đa 

Kao, Quận 1

Javier Vinagre Esteban

680
Malacca Sourcing Pte. 

Ltd.
Singapore Thương mại tổng hợp 79-04102-01 7/4/2014

, tầng 6, số 34A đường Phạm Ngọc 

Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3
Alexey Melnikov

681 Styl Solutions Pte. Ltd. Singapore
Các dịch vụ liên quan 

đến thiết kế công 
79-04105-01 7/4/2014

, số 25-27, đường B4 đường , phường 

An Lợi Đông, Thủ Đức
Nguyễn Văn Đông

682
Alvogen (Thailand) 

Limited
Thái Lan

Sản xuất vả phân 

phối dược phẩm và 

các sản phẩm liên 

79-04108-01 7/10/2014

, phòng 1901, tầng 9, tòa nhà Saigon 

Trade Center, số 37 đường Tôn Đức 

Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Sanjay Kumar

683
AJ Research & Pharma 

Sdn. Bhd.
Malaysia

Nghiên cứu và phát 

triển, xuất nhập khẩu 

và phân phối dược 

79-04115-01 7/17/2014

, tầng 7, tòa W Building, số 100 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường 6, quận 3

Hồ Mai Huyền Trân

684
Bemis Hong Kong 

Limited
Hong Kong

Linh doanh keo 

chống thấm đường 

may, keo dán, vật 

79-04114-01 7/17/2014

, tầng 2, tỏa nhà Bcons Tower, số 

176/1-176/3 đường Nguyễn Văn 

Thương, phường 24, Quận Bình 

Trương Thế Huy
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685

Farmhannong Co., Ltd 

(tên cũ: Dongbu Farm 

Hannong Co., Ltd.)

Hàn quốc

Sản xuất thuốc trừ 

sâu, phân bón, cây 

giống

79-04117-01 7/21/2014

, Phòng S.29, tầng 31, tòa nhà Saigon 

Trade Center, số 37 đường Tôn Đức 

Thắng, phường Bến Nghé, quận 1

Hà Thị Kim Ngân

686
Sheffield Offshore 

Services Pte Ltd
Singapore

Cung cấp các dịch vụ 

tư vấn, dịch vụ kỹ 

thuật và xây dựng 

79-04120-01 7/23/2014

, phòng S.20F, tầng 31, Saigon Trade 

Center, số 37 đường Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, quận 1

Cù Thị Thịnh

687
Daiichi Sankyo 

(Thailand) Ltd.
Thái Lan

Sản xuất và phân 

phối dược phẩm
79-04124-01 7/25/2014

Havana, Tầng 6, tòa nhà Havana, số 

132 đường Hàm Nghi, Phường Bến 

Thành, quận 1

Mai Phương Thảo

688
Apparel Group (Hong 

kong) Limited
Hong Kong

Xuất nhập khẩu quần 

áo
79-04125-01 7/28/2014

, Tầng 10, số 146-148 đường Cộng 

Hòa, phường 12, quận Tân Bình
Tăng Hiền Bằng

689

Shandong Weifang 

Rainbow Chemical Co., 

Ltd

Trung Quốc

Sản xuất và phân 

phối sản phẩm công 

nghiệp hóa học thuộc 

loại không nguy hiểm 

hoặc phạm vi được 

79-04129-01 7/30/2014

, số A2.01 đường số 15, lô M8, khu 

phố Phú Mỹ Hưng-Midtown đường , 

phường Tân Phú, quận 7

Lê Ngọc Bình

690 G-III Hong Kong Limited Hong Kong Kinh doanh tổng hợp 79-04130-01 7/31/2014

, lầu 17, tòa nhà Sonatus, số 15 

đường Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, quận 1

Ayanna Anore 

Williams

691 Hansgrohe Pte. Ltd. Singapore

Kinh doanh dđồ dùng 

nhà tắm và thiết bị vệ 

sinh

79-04131-01 8/1/2014

, phòng S19, tầng 31, Saigon Trade 

Center, số 37 đường Tôn Đức Thắng, 

Phường Bến Nghé, quận 1

Lê Đình Luyện

692
KK Food trading 

Company Limited
Hong Kong

Kinh doanh thực 

phẩm và các sản 

phẩm liên quan

79-04134-01 8/6/2014

, Phòng 1.02, tầng 1, tòa nhà Satra 

Đồng Khởi, số 58 đường Đồng Khởi, 

phường Bến Nghé, quận 1

Lê Thanh Sơn

693
Reckitt Benckiser 

(Thailand) Limited
Thái Lan

Hoạt động dầu tư; 

kinh doanh bất động 

sản; sản xuất và bán 

thuốc trừ sâu, thuốc 

79-04136-01 8/8/2014

, Phòng 402, lầu 4. số 235 đường 

Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 

1

Phạm Quỳnh Chi

694
Eternal Rock industries 

Ltd
Nigeria

bán buôn, phân phối 

hàng may mặc, giày 

dép, mỹ phẩm và các 

79-04145-01 8/20/2014
, Số 828/16B đường Trường Chinh, 

phường 15, Quận Tân Bình

Agwuncha 

Mmaduabuchi 

Josephat

695
Cole Haan Hong Kong 

Limited
Hong Kong

Đại lý giày dép, phụ 

kiện bằng da và nhà 

tổ chức đầu tư

79-04146-01 8/21/2014

, phòng 615-6, lầu 6, Melinh Point 

Tower, số 2 đường Ngô Đức Kế, 

Phường Bến Nghé, quận 1

Raghu Rao 

Yalamanchili

696 STX Corporation Hàn quốc

dịch vụ quan hệ cộng 

đồng về tư vấn quản 

lý; dịch vụ liên quan 

đến thiết bị vật tư 

hàng hải và năng 

79-04150-02 8/26/2014

, phòng 3, tầng 18, tòa nhà Pearl 

Plaza, số 561A đường Điện Biên 

Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh

Lâm Ngọc Kiều Loan
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697 Takara Industry Co., Ltd Nhật Bản

Sản xuất và mua bán 

vật liệu xây dựng 

bằng hợp kim nhôm, 

các vật liệu kiến trúc 

bằng kim loại nói 

chung, các sản phẩm 

hoặc linh kiện các 

sản phẩm dùng trong 

các môn thể thao: 

golf, câu cá, trượt 

tuyết, tennis, cầu 

lông, bóng đá, bóng 

bầu dục, bóng đá Mỹ, 

bóng rổ, bóng ném, 

đua thuyền, điền 

kinh, bowling, dã 

cầu, softball, cắm 

trại, huấn luyện thể 

thao; Sản xuất và 

mua bán các sản 

phẩm hoặc linh kiện 

của sản phẩm xe lăn, 

xe ô tô điện, dụng cụ 

sử dụng trong ngành 

y tế hoặc các máy 

79-04158-01 9/8/2014
, Phòng 402, lầu 4, số 12 đường Mạc 

Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, quận 1
Igarashi Koji

698 Chuo-Densetsu Co.,Ltd Nhật Bản

Môi giới ngành dân 

dụng và thiết kế thiết 

bị điện lực, thiết bị 

tho6ngg tin; Mua bán 

và chế tạo các dụng 

cụ công nghiệp và 

thiết bị công nghiệp 

79-04157-01 9/8/2014

, phòng 3, tầng 18, TNR, số 180-192 

đường Nguyễn Công Trứ, phường 

Nguyễn Thái Bình, quận 1

Ngô Thanh Ngọc

699
Chuetsu Transport Co., 

Ltd.
Nhật Bản

Vận chuyển hàng hóa 

đường bộ, đại lý giao 

nhận vận tải, kinh 

doanh kho bãi, 

79-04159-01 9/8/2014

, hòng A3.04A12A, Tầng 04A, tháp 

A3, Tòa nhà The Gold View, số 346 

đường Bến Vân Đồn, phường 01, 

quận 4

Takahashi Yoshimune
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700
Archroma Singapore, 

Pte. Ltd.
Singapore

Buôn bán, tiếp thị và 

phân phối hóa chất
79-04155-01 9/8/2014

, mặt bằng thương mại dịch vụ- P2.09 

và Alfresco, mặt bằng P2.K01, tầng 

2, tòa nhà Oxygen, số 628C đường 

Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, 

Thủ Đức

Marilyn Chua May 

Yue

701 Inoditech LLC Hoa Kỳ

Cung cấp các dịch vụ 

tư vấn và 

chuye6nmo6n công 

79-04165-01 9/9/2014

, Tầng 9, tòa nhà Văn phòng Thủy 

Lợi 4, số 205A đường Nguyễn Xí, 

Phường 26, quận Bình Thạnh

Nguyễn Mạnh Tân

702 Creed Holdings Pte. Ltd. Singapore

Phát triển bất động 

sản và đầu tư tài sản 

cá nhân thông qua 

79-04169-01 9/16/2014

, phòng 23-123, tầng 23, We-Work 

E.Town, số 11 đường Đoàn Văn Bơ, 

phường 12, quận 4

Yakushi Tomohiro

703 Hisagoya Co., Ltd Nhật Bản

Kinh doanh và khai 

thác nguyên vật liệu 

đúc, các sản phẩm 

bằng kim loại và 

khuôn đúc bằng gỗ; 

79-04174-01 9/18/2014

, tầng 31, Saigon Trade Center, số 37 

đường Tôn Đức Thắng, phường Bến 

Nghé, quận 1

Đồng Thị Liên

704

Nichia Chemical 

(Thailand) Company 

Limited

Thái Lan

nhập khẩu, kinh 

doanh tất cả các loại 

sản phẩm đèn đi-ốt 

phát quang LED và 

79-04173-01 9/18/2014

, phòng 1610, tầng 16, Bitexco 

Financial Tower, số 2 đường Hải 

Triều , phường Bến Nghé, quận 1

Okamoto Shuhei

705 Kyowa Kasei & Co., Ltd. Nhật Bản

Sản xuất, buôn bán 

và xuất nhập khẩu: 

hóa chất công 

nghiệp, nguyên liệu 

nhập khẩu, sản phẩm 

79-04175-01 9/25/2014

, Phòng 03, tầng 9, tòa nhà Maritime 

bank Tower, số 180-192 đường 

Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 

Thái Bình, quận 1

Tanebe Yo

706
Astellas Pharma 

Singapore Pte. Ltd.
Singapore

Bán sỉ các sản phẩm 

dược và y tế (thuốc 

tây)

79-04180-01 10/7/2014

, Phòng 1116, tầng 11, tòa nhà 

Sunwah Tower, số 115 đường 

Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 

Nguyễn Ngọc Bằng

707 Fitflop Limited Anh Bán buôn giày dép 79-04183-01 10/15/2014

CJ, Lầu 6, tòa nhà CJ, số 2bis-4-6 

đường Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, quận 1

Duong Keith

708 Sava Healthcare Limited Ấn Độ
Sản xuất và xuất 

khẩu dược phẩm 
79-04184-01 10/16/2014

, Số 22 đường Lê Văn Miến, phường 

Thảo Điền, Thủ Đức

Nguyễn Thị Minh 

Thảo

709
Takeda Pharmaceuticals 

(Asia Pacific) Pte. Ltd.
Singapore

Phân phối và bán sản 

phẩm
79-04186-01 10/20/2014

, phòng 16.01, tầng 16, Nexus, số 3A-

3B đường Tôn Đức Thắng, phường 

Bến Nghé, Quận 1

Trương Thị Minh Lan

710 Unilin Bỉ
Kho lưu trữ đông 

lạnh và lưu trữ khác
79-04187-01 10/21/2014

, phòng 801, lầu 8, Vietnam Business 

Center, số 57-59 đường Hồ Tùng 

Mậu, phường Bến Nghé, quận 1

Chakpong 

PooPhapruck
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711

Jiangsu Provincial 

Transportation 

Engineering Group Co., 

Ltd

Trung Quốc

Hợp tác, ký kết các 

hợp đồng dự án ở 

nước ngoài và dự án 

đấu thầu quốc tế tại 

Trung Quốc...

79-04188-02 10/22/2014
, 16/11 đường số 49, Phường Bình 

Trưng Đông, quận 2
Zhang Xiaoshe

712
China Steel Global 

Trading Corporation
Đài Loan

Mua bán các loại 

thép tại thị trường 

Châu Á

79-04189-01 10/24/2014

Tòa nhà TCTM Phú Mỹ Hưng, một 

phần tầng 9, tòa nhà TTTM TC DK 

Phú Mỹ Hưng, số 12 đường Tân 

Trào, phường Tân Phú , Quận 7

Tsai, Yui Yu

713
Tradeasia International 

Pte. Ltd.
Singapore Thương mại tổng hợp 79-04195-01 10/31/2014

, tầng 5, tòa nhà Empire Tower, số 26-

28 đường Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1

Nguyễn Ngọc Bích

714 Meiko Trans Co., Ltd. Nhật Bản

Dịch vụ vận chuyển: 

tại cảng, hàng hải, 

hàng hải nội địa, 

đường bộ, hàng 

79-04198-01 11/5/2014

, Phòng 44, tầng 9, tòa nhà Maritime 

Bank, số 180-192 đường Nguyễn 

Công Trứ, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1

Iida Takahiro

715
Texon International 

(Asia) Limited
Hong Kong

Giao dịch vật liệu 

chế tạo giày và cung 

cấp dịch vụ đại lý

79-04201-01 11/6/2014

SGR Building, lầu 9, số 167-169 

đường Điện Biên Phủ, Phường Đa 

Kao, quận 1

Sun Li - Chuan

716
Chengdu Newsun Crop 

Science Co., Ltd.
Trung Quốc

Sản xuất và bán 

thuốc trừ sâu, phân 

bón; sản xuất và bán: 

thiết bị chiếu sáng, 

79-04205-01 11/7/2014

, số 142/38A đường Nguyễn Thị 

Thập, khu phố 4, phường Bình 

Thuận, quận 7

Trương Thị Kiều Loan

717
Navis Capital Holding 

Limited
Thái Lan Thương mại tổng hợp 79-04212-01 11/19/2014

, phòng 1827, lầu 18 The Nexus, số 

3A-3B đường Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, quận 1

Nguyễn Đăng Hiếu

718 Azearth Corporation Nhật Bản

Sản xuất, kinh doanh 

và xuất nhập khẩu: 

sợi thiên nhiên, sợi 

79-04214-01 11/19/2014

, phòng 1.04, tầng 1, tòa nhà 

PHUONG, số 31C đường Lý Tự 

Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Kanai Tomohiro 

719
Bitzer Refrigertion Asia 

Pte. Ltd.
Singapore

Hỗ trợ công ty mẹ và 

phân phối ở châu Á
79-04220-01 12/1/2014

, phòng 504C, lầu 5tòa nhà Centec, 

số 72-74 đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3

Lê Văn Thanh

720
A.R.Z Chemicals 

international Trade Ltd
Israel

Nhập khẩu, xuất 

khẩu, bán và tiếp thị 

nguyên liệu thô

79-04219-01 12/1/2014

The Prince Residence, Phòng 

P.1.361, tòa nhà The Prince 

Residence, số 17-19-21 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận 

Ngô Quốc Huy

721 E & E Co., Ltd. Hoa Kỳ
Đại lý nhập khẩu và 

bán sỉ hàng đồ gỗ và 
79-04228-01 12/16/2014

, số E4 lô E 522-588, đường Cách 

Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3
Tôn Thiên Ngọc

722 Milspeed Limited Anh

Phân phối nhựa dẻo 

trong sản xuất giày 

dép

79-04227-01 12/16/2014

, Căn nhà số 24-09 thuộc dự án trung 

tâm thương mại tài chính dầu khí Phú 

Mỹ Hưng, số 12 đường Tân Trào, 

phường Tân Phú, Quận 7

Stuart Boyd Graham 

Galbraith
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723 Cipla Limited Ấn Độ
Sản xuất, tiếp thị, bán 

và phân phối dược 
79-04236-01 12/22/2014

, lầu 2, số 94-96 đường Nguyễn Văn 

Kinh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2

Taher Mohammed 

Karampurwala

724
PT Harina Chemicals 

Industry
Indonesia

Sản xuất và mua bán 

hóa chất, phân bón và 

thuốc trừ sâu

79-04237-01 12/23/2014
, tầng 7, số 60 đường Nguyễn Văn 

Thủ, Phường Đa Kao, quận 1
Koh Kịa Meng

725 Sanyo Shigyo Co., Ltd Nhật Bản

Các ngành công 

nghiệp in ấn; Sản 

xuất và kinh doanh 

đồ đựng bằng PVC 

và bao bì giấy; Công 

nghiệp đóng gói, 

trang trí nội thất, xây 

79-04239-01 12/26/2014

Vietphone Building, Phòng A 5.3 

tầng 01 tòa nhà VietPhone Building -

1 Số 64 đường Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Đa Kao, quận 1

Truong Thị Du Đoan

726

Planet Footwear 

International Limited 

(cũ:Is Footwear Limited)

Hong Kong Mua bán giày dép 79-04251-01 1/15/2015

, phòng 302 tầng 3 tòa nhà PBS số 6-

6A đường đường D52, phường 12, 

quận Tân Bình

Nicole Klusmann

727
Aska Power Generation 

China Co., Ltd
Trung Quốc

Nghiên cứu và phát 

triển máy phát điện, 

sản xuất, gia công và 

bán máy AC, bộ phát 

điện và phụ tung; bán 

các sản phẩm tự sản 

xuất; dịch vụ hậu 

79-04253-01 1/19/2015

, phòng 5.1, lầu 5 Cao ốc Tuấn Minh, 

số 21 đường Huỳnh Tịnh Của, 

phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Nguyễn Khôi Nguyên

728 Dazone Tech Inc. Hàn quốc

công nghiệp dịch vụ 

và phát triển phần 

mềm

79-04256-01 1/21/2015

, lầu 2, căn nhà 56   đường số 14, khu 

phố 4, phường An Phú, Quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Ngô Giáp

729
Intercoop House & 

Garden Cooperative
Thụy Sỹ

Thúc đẩy các lợi ích 

kinh tế của các thành 

viên trong việc kinh 

doanh quốc tế các 

sản phẩm gia đình và 

nông nghiệp thương 

mại; tạo điều kiện 

thuận lợi trong việc 

mua, ký kết hợp đồng 

hay các thỏa thuận 

giảm giá với các nhà 

cung cấp; Tạo mối 

quan hệ kinh doanh 

79-04257-01 1/22/2015

, Căn hộ G1402, Cao ốc văn phòng 

The Manor 2, số 91 đường Nguyễn 

Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Tân
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730 2-Connect APS Đan Mạch

Kinh doanh các mặt 

hàng trang trí nội thất 

và các ngành nghề có 

79-04263-01 2/2/2015

, Số 484G, khu biệt thự C1, KP1 

đường , Phường Bình Trưng Tây, 

Thủ Đức

Trường Thị Kim 

Hoàng

731
Nordson S.E. Asia (Pte) 

Limited
Singapore

Kinh doanh thiết bị 

phun phủ công 

nghiệp; Cung cấp các 

dịch vụ khuyến mãi 

79-04262-01 2/2/2015

New City Group, Lô số P. 305, lầu 3, 

tòa nhà New City Group, số 216-218 

đường Quốc lộ 13, phường Hiệp 

Bình Chánh, Thủ Đức

Tian Kian Siong 

(Chen Jianxiong)

732
Champion System Korea 

Co., Ltd.
Hàn quốc

Kinh doanh hàng hóa 

thông dụng (quần áo, 

xe đạp, thực phẩm); 

2/3/2015
, Tầng 12, số 146-148 đường Cộng 

Hòa, phường 12, quận Tân Bình

Nguyễn Thị Hồng 

Trang

733
Anl Handelsgesellschaft 

M.b.H.
Áo

Mua bán các sản 

phẩm quân sự và dân 

sự,

79-04268-01 2/9/2015
, Một phần nhà số 38/3 đường Lê 

Hoàng Phái, phường 17, quận Gò Vấp
Trương Thị Thu Thụy

734 Blueyou Consulting AG Thụy Sỹ
Các dịch vụ liên quan 

đến thủy sản bền 
79-04270-01 2/11/2015

, phòng 504, lầu 5, số 311 đường 

Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3
Đoàn Hải Đăng Thi

735
Lotte Chemical 

Corporation
Hàn quốc

Sản xuất sản phẩm 

hóa dầu hữu cơ cơ 

bản

79-04280-01 2/27/2015

, Phòng 503, tầng 5, Sun Wah Tower, 

số 115 đường Nguyễn Huệ, phường 

Bến Nghé, quận 1

Kang Guisung

736
MMC Hardmetal 

(Thailand) Co., Ltd.
Thái Lan

Mua bán, tiếp thị và 

cung cấp kỹ thuật cho 

các loại sản phẩm vật 

79-04287-01 3/18/2015

, Phòng 1205, tầng 12, số 2A-4A 

đường Tôn Đức Thắng, phường Bến 

Nghé, quận 1

Toru Yamashita

737 LG Chem, Ltd Hàn Quốc

Sản xuất nhựa tổng 

hợp và các vật liệu 

nhựa khác

79-04289-01 3/19/2015

, tầng 14, tháp 1, Saigon Centre, số 

65 đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, 

quận 1

Hoàng Lan Anh

738

Santoni (Shanghai) 

Knitting Machinery Co., 

Ltd

Trung Quốc
kinh doanh máy dệt 

kim
79-04291-01 3/20/2015

, Số 354C đường Cộng Hòa, phường 

13, quận Tân Bình
Lê Văn Hòa

739
Vaude Sport GMBH & 

Co. KG
Đức

Phát triển, sản xuất 

và kinh doanh các 

sản phẩm thể thao 

ngoài trời,

79-04294-01 3/23/2015

Vinhomes Central Park, phòng P7-

04.OT07, Vinhomes Central Park, số 

208 đường Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường 22, Quận Bình Thạnh

Nguyễn Thị Minh 

Hiền

740
Central National Asia 

Limited
Hong Kong

Kinh doanh các sản 

phẩm làm từ bột gỗ
79-04301-01 3/31/2015

, phòng 2000, tầng 20, SunWah 

Tower, số 115 đường Nguyễn Huệ, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Tejl Gaard Jonas Sloth

741 Young Il Pharm.Co.,Ltd Hàn quốc Sản xuất dược phẩm 79-04304-01 4/3/2015
, Phòng 108A, tầng 1, số 12 đường 

Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, quận 
Jeon Seoungyoung

742 Reifenhauser Private Ltd. Singapore

Cung cấp dịch vụ 

thương mại, tiếp thị, 

tư vấn và hỗ trợ kỹ 

79-04309-01 4/10/2015

, Phòng 08, tầng 09, số 180-192 

đường Nguyễn Công Trứ, phường 

Nguyễn Thái Bình, quận 1

Trần Thị Anh Thứ
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743
Sanofi-Aventis 

Singapore Pte. Ltd.
Singapore

Buôn bán sản phẩm 

thuốc và dược phẩm 

(thuốc tây); Nhập 

khẩu, xuất khẩu, sản 

xuất và buôn bán chế 

79-04311-01 4/14/2015

, phòng 5619, tầng 56, Bitexco, số 2 

đường Hải Triều, phường Bến Nghé, 

quận 1

Martin Didier Pierre 

Roland

744 Rizhao Steel Co., Ltd. Trung Quốc
Gia công, sản xuất, 

tiêu thụ thép
79-04313-01 4/15/2015

, tầng 7, tòa nhà Yoco, số 41 đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 

Nghé, quận 1

Li Di

745
Unique Octopus 

International Co., Limited
Hong Kong

Bán buôn các sản 

phẩm keo dính thân 

thiện với nước dùng 

cho các sản phẩm 

79-04320-01 4/20/2015

Gia Bách Tùng Lâm, phòng 402, tầng 

4, số 90 đường Trần Đình Xu, 

Phường Cô Giang, quận 1

Mak Chun On

746 JJ Mes Limited Hong Kong
Cung cấp dịch vụ vận 

tải hàng hóa
79-04322-01 4/23/2015

, phòng 301, tầng 3, số 39-41 đường 

Lê Thạch, phường 12, quận 4
Kang Dongho

747 Cameron Industries, Inc. Hoa Kỳ

Sản xuất kinh doanh, 

nhập khẩu, xuất 

khẩu, phân phối, đại 

79-04330-01 5/15/2015
, số 54/31 đường Phổ Quang, phường 

12, quận Tân Bình
Reina Shapiro

748

Connecting 

Communication & 

Solutions Pte Ltd 

Singapore
Tư vấn về máy tính 

nói chung
79-04333-01 5/15/2015

, tầng trệt số 2B đường Phan Thúc 

Duyện, phường 4, quận Tân Bình

Mitchell Lee Keng 

Boon

749
PharmEvo (Private) 

Limited
Pakistan

Sản xuât và tiếp thị 

những sản phẩm 

dược phẩm

79-04335-01 5/20/2015

Thiên Tân Building, Phòng 403, 

Tầng 4, Tòa nhà Thiên Tân Building, 

số 18B đường Nam Quốc Cang, 

phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

Rehmat Muhammad 

Nadeem

750 Elastickorea Co., Ltd Hàn quốc

Sản xuất và kinh 

doanh sản phẩm hóa 

học

79-04347-01 6/4/2015

, phòng SAV.4-02.30, tầng 02, tháp 

4, thuộc Cao ốc The Sun Avenue, số 

28 đường Đại Lộ Mai Chí Thọ, 

phường An Phú, Thủ Đức

Lưu Lê Thùy Yến 

Phương

751 Sanisphere Limited Hong Kong
Phân tích thông tin 

thị trường thương 
79-04351-01 6/9/2015

, phòng 601, lầu 6, số 50 đường Tôn 

Thất Đạm, phường Bến Nghé, quận 1
Fortier Lucas Jonathan

752 Neumann Gruppe GmbH Đức
Sản xuất và kinh 

doanh các loại mặt 
79-04358-01 6/19/2015

, số 23 đường  Võ Trường Toản, 

phường Thảo Điền, quận 2
Lương Ngọc Khanh

753 Maxell Asia, Limied Hong Kong

Kinh doanh sản phẩm 

Maxell như pin, 

băng, băng video, đĩa 

79-04361-01 6/23/2015

, phòng 02, tầng 8, tòa nhà Pearl 

Plaza, số 561A đường Điện Biên 

Phủ, phường 25, Quận Bình Thạnh

Từ Thanh Nam

754 Intraco Asia Limited Hong Kong
Kinh doanh tổng hợp 

(nội thất, vải vóc, sản 
6/25/2015

, Phòng 202, lầu 2, số 2 đường Hoa 

Phượng, phường 02, quận Phú Nhuận
Trần Thị Mỹ Tiên
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755
Bailing Agrochemical 

Co., Ltd. 
Trung Quốc

sản xuất và tiêu thụ 

các sản phẩm về hóa 

chất nông nghiệp; 

kinh doanh những 

sản phẩm hóa chất 

công nghiệp (hóa 

chất nông nghiệp, 

hóa chất hàng ngày, 

chất phụ gia dùng 

trong công nghiệp); 

chế tạo, gia công, 

thiêu thụ máy móc 

79-04367-01 6/29/2015

, phòng 906, tầng 9, Victory Tower, 

số 12 đường Tân Trào, Phường Tân 

Phú, Quận 7

Chen Yao

756 D. Communications, Inc. Nhật Bản

Tư vấn đầu tư; Xuất 

nhập khẩu và kinh 

doanh tạp hóa, thực 

phẩm gia công, máy 

móc xây dựng, ô tô, 

79-04365-01 6/29/2015
, Tầng 1, số 567 đường Hoàng Văn 

Thụ, phường 4, quận Tân Bình
Eto Hiroko

757
Curemed Healthcare 

Private Limited
Ấn Độ

thương mại, dược 

phẩm, chăm sóc sức 

khóe

79-04373-01 7/8/2015

Hà Đô, tầng 2, tòa nhà Hà Đô 

Airport, số 2 đường Hồng Hà, 

phường 2, Quận Tân Bình

Trương Thị Ngọc 

Long

758 Baoviet Securities Japan Nhật Bản đầu tư 79-04375-01 7/13/2015
, Tầng trệt, số 71/1A đường Dạ Nam, 

phường 2, Quận 8

Nguyễn Thị Minh 

Quyên

759

ACT Activités 

Chimiques Et 

The1rapeutiques 

Laboratoires Sàrl

Thụy Sỹ
hóa chất, dược phẩm, 

mỹ phẩm
79-04384-01 7/22/2015

, Số 16/6 đường Hoàng Diệu, phường 

10, quận Phú Nhuận
Nguyễn Thị Kiên

760
Riello UPS Singapore 

Pte. Ltd
Singapore nguồn điện, tổng hợp 79-04386-01 7/27/2015

CJ, phòng 0909, tầng 9, tòa nhà CJ, 

số 2bis-4-6 đường Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Bủi Đỗ Bích

761
Lombard Investments 

(HK) Limited
Singapore

dịch vụ hành chính, 

nghiên cứu thị trường 

và thẩm định

79-04389-01 7/28/2015

Kumho Asiana Plaza, Phòng 1358, 

tầng 13, tòa nhà Kumho Asiana 

Plaza, số39 đường Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, Quận 1

Thomas Johnston 

Smith JR

762
Flexlink Engineering 

Sdn. Bhd.
Malaysia

Sản xuất các thiết bị 

tự động hóa, mô-đun 

và các bộ phận của 

79-04391-01 8/3/2015
, tầng 7, số 60 đường Nguyễn Văn 

Thủ, Phường Đa Kao, quận 1
Bùi Thị Kim Chung

763

Kingenta Ecological 

Engineering Group Co., 

Ltd 

Trung Quốc

phân bón, nguyên 

liệu thô, chất điều 

hòa đất, công nghệ, 

thiết bị, hóa chất

79-04393-01 8/4/2015

, Số 17 đường 30 (thửa đất số 199, tờ 

bản đồ số 18) đường , Phường Tân 

Phong , Quận 7

Dương Thị Huế
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764
Aurora Investments 

Global Limited
Hong Kong quần áo may sẵn 79-04396-01 8/10/2015

, tầng M và tầng 3, số 649/83-649/85 

đường Điện Biên Phủ, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh

Trần Đình Chinh

765 Ruff Wear, Inc. Hoa Kỳ
sản phẩm, hàng hóa 

cho vật nuôi
79-04399-01 8/10/2015

, Số 437/26, (số cũ 117/88E Nguyễn 

Kiệm) đường Nguyễn Văn Công, 

Phường 3, Quận Gò Vấp

Trần Thị Ngọc Lý

766

Otsuka Pharmaceutical 

India Private Limited 

(tên cũ: Claris Otsuka 

Private Limited) 

Ấn Độ dược phẩm 79-04404-01 8/17/2015

, tầng 46, tòa nhà Bitexco Financial 

Tower, số 02 đường Hải Triều, 

phường Bến Nghé, quận 1

Mishra Saurabh

767

Pandaw Cruise Ltd (tên 

cũ: Pandaw Nominees 

Limited)

Anh
thương mại dịch vụ 

tổng hợp
79-04402-01 8/17/2015

, văn phòng 01, tầng 2, Saigon View, 

số 117 đường Nguyễn Cửu Vân, 

phường 17, Quận Bình Thạnh

Võ Thị Minh Hà

768 Jin Yang Pharm. Co., Ltd Hàn Quốc dược phẩm 79-04405-01 8/19/2015

, lầu 3, Vietcomreal, số 68 đường 

Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Trần Vi Thúy Hoa

769
Ambica International 

Corporation
Philippines

dược phẩn, thiết bị y 

tế, mỹ phẩm, hàng 

tiêu dùng

79-04409-01 8/20/2015
, phòng 1508, số 72 đường Lê Thánh 

Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1

Emelou Engestan 

Cruzin

770

The Haddad 

Organization (Far East) 

Ltd

Hong Kong quần áo trẻ em 79-04414-01 8/28/2015

, phòng 1401, lầu 14, Cobi Tower 2, 

số 2-4 đường số 8, phường Tân Phú, 

Quận 7

Trần Trọng Thụy
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771 Maruzen Intec Co., Ltd. Nhật Bản

Sản xuất, chia nhỏ, 

mua, bán, đại lý, bán 

buôn, xuất nhập 

khẩu: hóa chất công 

nghiệp, thuốc nhuộm, 

sơn, chất béo, khí áp 

suất cao, khí hóa 

lỏng, dược phẩm, 

nguyên liệu thô hoặc 

dạng trung gian của 

dược phẩm, dược 

phẩm phòng bệnh, 

dụng cụ y tế, dược 

mỹ phẩm, mỹ phẩm, 

các loại rượu, thuốc 

thú y, dụng cụ y tế 

dùng cho động vật, 

thuốc trừ sâu, vật tư 

nông nghiệp, thức ăn 

chăn nuôi, phân bón, 

nhựa tổng hợp và các 

sản phẩm đúc, máy 

móc thiết bị, thiết bị 

xử lý ô nhiễm, thiết 

bị xử lý chất thải 

công nghiệp, thực 

phẩm, hải sản, sản 

phẩm từ chăn nuôi, 

79-04415-01 8/31/2015

, Phòng S.01, tầng 31, tòa nhà Saigon 

Trade Center, số 37 đường Tôn Đức 

Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Morikawa Yusuke

772 Rusta AB Thụy Điển đồ gia dụng, nội thất 79-04417-01 9/3/2015

MB Sunny Tower, Tầng 07, MB 

Sunny Tower, số 259 đường Trần 

Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1

Nguyễn Phước Hạnh

773 Harada Corporation Nhật Bản kinh doanh, hàng hóa 79-04418-01 9/3/2015

, Phòng 20, tầng 9, số 180-192 đường 

Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1

Nakamura Masateru

774

Artron (Thailand) 

Company Limited - (tên 

cũ: Toa E&I (Thailand) 

Co., Ltd.)

Thái Lan

nguyên vật liệu thô, 

phụ tùng thay thế, 

thực phẩm

79-04419-02 9/7/2015

Star Building, Phòng 01, lầu 7, Star 

Building, số 33Ter-33bis đường Mạc 

Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1

Ong Thị Xuyên
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775
Yamazaki Baking Co., 

Ltd. 
Nhật Bản

bánh mì, bánh ngọt, 

bánh gạo, bánh kẹo, 

thực phẩm, nước giải 

79-04420-01 9/8/2015

, phoòng 501, lầu 5, số 130 đường 

Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1

Takumasa Ueda

776 Lifepharma - S.P.A. Italia
dược phẩm, hóa chất, 

mỹ phẩm
79-04421-01 9/9/2015

Viettel, phòng 23.02, tầng 23, tháp A, 

số 285 đường Cách Mạng Tháng 

Tám, phường 12, Quận 10

Nguyễn Phương Lan

777 Sangil C&C Corporation Hàn Quốc
dây đeo, bảng tên 

bằng nhựa
79-04424-01 9/14/2015

Sunrise City - North Tower, phòng 

4.33 tầng 4 tòa nhà Sunrise City - 

North Tower số 27 đường Nguyễn 

Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7

Kim Tae Hwan

778
Otsuka Pharmaceutical 

Co., Ltd
Nhật Bản Dược phẩm 79-04432-01 9/22/2015

, phòng 203, tầng 2, tòa nhà D.C, số 

11D đường Lý Chính Thắng, phường 

Võ Thị Sáu, Quận 3

Takemoto Kazushi

779 Trustchem Co., Ltd Trung Quốc
hóa chất, khoáng 

chất, máy móc, đại lý 
79-04430-01 9/22/2015

, số 88/192A đường Chánh Hưng, 

phường 9, quận 8
Biện Ngọc Du

780 Merck Export GmbH Đức dược phẩm, hóa chất 79-04431-01 9/22/2015

, Phòng 905A, tầng 9, tòa nhà 

CentrePoint số 106 đường Nguyễn 

Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

Nguyễn Thị Ý Yên

781 Hussey Seating Company Hoa Kỳ
ghế khán giảm khá 

xếp, ghế nhựa
79-04434-01 9/28/2015

Tòa nhà Phụ nữ, Phòng 1104, tầng 

11, tòa nhà Phụ Nữ, số 20 đường 

Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo 

Trương Mộng Đài 

Trang

782

The Schazoo 

Pharmaceutical 

Laboratories (Private) 

Limited

Pakistan dược phẩm 79-04435-01 9/30/2015
, lầu 1, số 64 đường Nguyễn Đình 

Chiểu, phường Đa kao, Quận 1
Malik Saad Mushtaq

783 ProServeIT Corporation Canada
cung cấp dịch vụ 

CNTT
79-04438-01 10/6/2015

, tầng 2 Vietthanh Tower số 623-625 

đường Nguyễn Trãi, phường 11, quận 
Scott A Sugar

784
Hong Kong Shindo 

Limited
Hong Kong các sản phẩm dệt sợi 79-04443-01 10/8/2015

Viettel, Phòng 5, tầng 12, tòa nhà 

Viettel, số 285 đường Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 12, Quận 10

Ryusei Yamauchi

785 Utier Corporation Hàn Quốc
thiết bị viễn thông, hệ 

thống thiết bị
10/8/2015

Khu dân cư Rạch Miễu, Số 107 (khu 

dân cư Rạch Miễu) đường Hoa Lan, 

phường 2, Quận Phú Nhuận

Im Chang Jun

786
Joint Force 

Pharmaceutical Limited
Hong Kong

hóa mỹ phẩm và 

dược phẩm
79-04449-01 10/13/2015

, phòng 502 , tòa nhà Nhật Thành 

Oriana, số 43 đường Lê Thị Hồng 

Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1

Trần Anh Toàn

787
Trade Point A/S, Direct 

Container
Đan Mạch

nội thất, thảm sàn, 

thiết bị chiếu sáng
79-04445-02 10/16/2015

, số 151 đường Nguyễn Cơ Thạch, 

phường An Lợi Đông, Thủ Đức
Lone Muller Nielsen
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788
Nippon Paper Industries 

Co., Ltd.
Nhật Bản Giấy, bột giấy, bao bì 79-04462-01 11/13/2015

, Phòng 6, lầu 4, The Landmark, số 

5B đường Tôn Đức Thắng, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Ide Kentaro

789
Hubei Xingfa Chemicals 

Group Co., Ltd.
Trung Quốc

sản xuất, bán, xuất 

khẩu và nhập khẩu 

các sản phẩm lưu 

huỳnh, hóa phẩm, 

79-04465-01 11/17/2015
, Số 121, khu phố Mỹ Hưng-H7 

đường , Phường Tân Phong, Quận 7
Li Hongjun

790

Shire Singapore Pte. Ltd 

(đổi tên từ Baxalta 

Singapore Pte. Ltd. )

Singapore

Phát triển, sản xuất, 

chế tạo, lắp ráp, chế 

biến, pha trộn, đóng 

gói lại, xuất nhập 

79-04484-01 12/15/2015

Melinh, phòng 623 lầu 6 tòa nhà Me 

Linh Point số 02  đường Ngô Đức 

Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1

Nguyễn Viết Trung

791

Tianjin Sky Business 

Information Consultation 

Co., Ltd.

Trung Quốc
thông tin kinh tế, 

thông tin kinh doanh
12/15/2015

, Số 408, khu phố Mỹ Toàn 2, đường 

Phạm Thái Bường, Phường Tân 

Phong, Quận 7

Kim Hoasu

792
Schoolhouse Outfitters, 

LLC
Hoa Kỳ

Kinh doanh nội thất 

cho trường học, văn 

phòng và các thiết bị 

79-04489-01 12/25/2015

HBT Tower, Phòng 402, lầu 4, tòa 

nhà HBT Tower, số 456-458 đường 

Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, 

David Lewis

793
Ejot Asia Pacific Pte. 

Ltd.
Singapore

Kinh doanh hệ thống 

chốt giữ chặt (vít, 

đinh, ốc và các sản 

phẩm chốt giữ chặt), 

79-04491-01 12/28/2015

Lutaco, Tầng 8, tòa nhà Lutaco, số 

173A đường Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 11, Quận Phú Nhuận

Noel Yu Hanwei

794 Peugeot Motocycles Pháp xe gắn máy 79-04499-01 12/30/2015

Viettel, tầng 12, tòa nhà Viettel-Tháp 

A, số 285 đường Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường 12, Quận 10

Hoàng Duy Long

795
J.E. Austin Associates, 

Inc.
Hoa Kỳ

Cung cấp các dịch vụ 

tư vấn chiến lược và 

quản lý cho các 

doanh nghiệp, chính 

phủ và tổ chức trên 

79-04502-01 1/5/2016

Miss Áo Dài, Phòng 1102, tầng 11, 

tòa nhà Miss Áo Dài, số 21 đường 

Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Langstaff III Samuel 

Husbands
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796 Moonstar Co., Ltd. Nhật Bản

Sản xuất, gia công 

mua bán vớ Tabi, các 

chủng loại giày dép, 

sản phẩm cao su, sản 

phẩm sợi và da; Chế 

tạo, mua bán máy 

móc, dụng cụ liên 

quan đến mục trên; 

Thầu công trình sơn, 

làm đường ống, 

chống thấm, lắp đặt 

máy móc, thiết bị và 

xây dựng những hạng 

79-04506-01 1/11/2016

Star Building, phòng 22, tòa nhà Star 

Building, số 33ter-33bis đường Mạc 

Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1

Yoshiura Shusaku

797 TAKAMI Co., Ltd. Nhật Bản

Phân phối hoặc xuất 

nhập khẩu sắt phế 

liệu, vật liệu cốt thép, 

vật liệu gang, công 

cụ máy móc; Thu 

gom, vận chuyển, xử 

lý gia công sắt phế 

liệu; Thi công tháo 

gỡ công trình, máy 

móc; Thu gom, vận 

79-04514-01 1/18/2016
, tầng 8, Cao Thắng Mall, số 19  

đường Cao Thắng, phường 2, Quận 3

Thái Hồng Thiên 

Ngân
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798 Yoshida Kaiun Co., Ltd. Nhật Bản

Vận tải đường biển 

và đường bộ, bốc dỡ 

hàng hóa ven biển, 

trên boong, dịch vụ 

vận tải và bốc dỡ 

hàng hóa, vận tải 

hàng hóa đường bộ 

tại các khu vực tự do 

lưu thông, cho thuê 

tàu biển nội địa, dịch 

vụ vận chuyển quốc 

nội, xây dựng công 

trình dân dụng, quản 

lý và cho thuê bất 

động sản, đại lý bảo 

hiểm thiệt hại, cho 

thuê máy móc và 

thiết bị gia công và 

phương tiện vận tải, 

dịch vụ đóng gói bao 

bì, sản xuất các loại 

hộp đựng bằng gỗ, 

sản xuất thiết bị neo 

tàu, dịch vụ diệt côn 

trùng, thiết kế, thi 

công hệ thống phòng 

chống hỏa hoạn và 

tội phạm, phát triển 

79-04510-01 1/18/2016

, phòng 101, tầng 1, căn nhà H12, số 

14 đường số 9, khu Van Phúc 1, 

phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ 

Đức

Phạm Chánh Định

799
Hiraiwa Construction 

Co., Ltd.
Nhật Bản

Thầu các công trình 

dân dụng; bán vật 

liệu xây dựng cho các 

công trình dân dụng; 

giao dịch nhà cửa đất 

79-04521-01 1/25/2016

, phòng G03, tầng trệt, số 18bis/18 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Đa Kao, quận 1

Sakurai Shigemi

800
Groupg Asia Pacific Pte. 

Ltd
Singapore

Bán buôn thương mại 

tổng hợp (bao gồm 

nhập khẩu và xuất 

79-04518-01 1/25/2016
, số 87C đường Ngô Tất Tố, phường 

21, quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Mật
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801
Kenso Corporation (M) 

Sdn. Bhd.
Malaysia

Sản xuất và phân 

phối hóa chất nông 

nghiệp

79-04520-01 1/25/2016

Landmark 81, tầng 72, khu đô thị 

Vinhomes Central Park, số 720A 

đường Điện Biên Phủ, phường 22, 

quận Bình Thạnh

Tan Sze Yeong

802
Accord Healthcare 

Limited
Anh

Đóng gói và kinh 

doanh dược phẩm
79-04522-01 1/27/2016

, Phòng 201, lầu 2, số 160 đường 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3

Gurudutt Bhaskar 

Shenoy

803
OKM Valve (M) 

Sendirian Berhad
Malaysia

Sản xuất và cung cấp 

van
79-04527-01 2/2/2016

NGE, tầng 3, tòa nhà NGE, số 292 

đường Ung Văn Khiêm, phường 25, 

Quận Bình Thạnh

Hong Mee Kuan

804

Korea Petroleum 

Industries Company (tên 

cũ: Korea Petroleum 

Industrial Co., Ltd)

Hàn Quốc

Sản xuất bê tông 

nhựa đường,sản xuất 

gạch xây dựng không 

chịu nhiệt, sàn khối 

và sản phẩm tương tự

79-04532-01 2/3/2016

, một phần diện tích tầng 8, tòa nhà 

VIPD, số 4 đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Đa Kao, Quận 1

Park Kune Young

805

Daiwa Exploration & 

Consulting Company 

Limited

Nhật Bản

Môi giới kỹ thuật 

chuyên sâu; Môi giới 

kiểm tra địa chất; 

Môi giới kiểm tra 

môi trường; Mua bán 

và chế tác các sản 

phẩm đo lường; Mua 

bán và chế tác các 

dụng cụ máy móc 

điện tử; Môi giới 

nghiệp vụ đo lường; 

Môi giới nghiệp vụ 

thiết kế xây dựng; 

79-04537-01 2/18/2016

CJ, phòng #55, tầng 21, số 5 đường 

Công Trường Mê Linh, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Okada Yoshiki

806 Carezza Limited Hong Kong
Mua bán sản phẩm 

nội thất
79-04539-01 2/18/2016

, Số 29A, khu phố 2 đường Đường số 

5, Phường Cát Lái, Thủ Đức
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

807
Home Decor Holding 

Company
Hoa Kỳ

Bán các sản phẩm 

trang trí nội thất; 

Cung cấp các loại 

đèn bàn, đèn sàn nhà, 

79-04545-01 3/2/2016

New City Group, lô số P.406-408, lầu 

4, số 216-218 đường Quốc lộ 13, 

Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ 

Đức

Booth Michael Alan

808
Omnico Engineering 

Limited
Hong Kong

thiết kế và cung cấp 

các hệ thống lạnh 

công nghiệp

79-04548-01 3/9/2016

, Tầng 1, số 125/11 đường Nguyễn 

Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình 

Thạnh

Lưu Thị Minh Huệ

809 ITP AS Na Uy

Sản xuất, kinh doanh, 

nhập khẩu và xuất 

khẩu sản phẩm dệt 

may, kim loại và 

79-04552-01 3/15/2016

Lutaco Tower, Tầng 8, Lutaco 

Tower, số 173A đường Nguyễn Văn 

Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận

Lê Thị Vân Anh

Page 67



TotaL

810
Primetals Technologies 

Austria GmbH
Áo

Sản xuất và cung cấp 

các nhà máy, dây 

chuyền cho ngành 

79-04553-01 3/16/2016

, lô N(a), tầng 20, Sun Wah, số 115 

đường Nguyễn Huệ, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Hiroshi Yanagihara

811 Cho-A Pharm. Co., Ltd. Hàn Quốc
sản xuất kinh doanh 

dược phẩm
79-04558-01 3/18/2016

, số I-1.TM07 tầng 1, Block Iris, dự 

án Hado Centrosa Garden, số 200 

đường Ba Tháng Hai, phường 12, 

Jung Hoseok

812
RoTork Controls 

(Singapore) Pte LTd.
Singapore

Thiết kế, sản xuất, 

bán hàng, dịch vụ kỹ 

thuật và bảo trì thiết 

bị kích hoạt van điện 

79-04562-01 3/24/2016

Me Linh Point Tower, Phòng 717-1 

Camous07, lầu 7, Me Linh Point 

Tower, số 2 đường Ngô Đức Kế, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Đoàn Văn Bên

813 IHI Asia Pacific Pte. Ltd. Singapore

Bán buôn các loại 

máy móc và công cụ 

công nghiệp; Xây 

79-04563-01 3/24/2016
, phòng 701 lầu 7 số 45  đường Võ 

Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1
Kei Sugiura

814 Vigo Overseas Limited Hong Kong

  Thương mại và tìm 

nguồn cung ứng sản 

phẩm đồ gỗ, hàng 

79-04573-01 4/6/2016

, A1-12AOT03, Vinhomes Golden 

River, số 02 đường Tôn Đức Thắng, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Bennit Florian Kai

815
I.Schroeder KG. (GmbH 

& Co)
Đức

Xuất khẩu, nhập 

khẩu thực phẩm đóng 

hộp và đông lạnh,

79-04572-01 4/6/2016

, tầng 3, số 215 B3 đường Nguyễn 

Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Thủ 

Đức

Vincent Robert 

Gothknecht

816 Cigisped S.R.L. Italia
vận tải biển, giao 

nhận hàng hóa
79-04574-01 4/7/2016

, Số 13C đường Nguyễn Văn Mai, 

Phường 8, Quận 3
Toncelli Roberta

817 Taichi Holdings Limited Nhật Bản kinh doanh tổng hợp 79-04576-01 4/8/2016
, tầng 2, số 60 đường Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
Fujisaki Asako

818
Armstrong (Singapore) 

Pte Ltd
Singapore bán buôn tổng hợp 79-04575-01 4/8/2016

, bàn số 25-26, tầng 14, tòa nhà HM 

Town, số 412 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường 5, Quận 3

Nguyễn Ngọc Phương 

Ly

819 Eun Sung T. F. I Hàn Quốc
Bán buôn áo sơ mi và 

trang phục mặc 
79-04577-01 4/11/2016

, tầng 3, số 23B đường Đường số 3, 

Phường Bình An, Quận 2
Kang Sinsang

820
Sinopec Lubricant 

(Singapore) Pte. Ltd.
Singapore

sản xuất dầu bôi trơn, 

dịch vụ phân tích và 

kiểm tra kỹ thuật

79-04581-01 4/13/2016

, phòng lô N(i) tầng 11, tòa nhà Sun 

Wah Tower, số 115 đường Nguyễn 

Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1

He, Zhongyu

821
Nikem Industrial Co., 

Ltd.
Hàn Quốc

sản xuất quần áo và 

áo khoác nam
79-04580-01 4/13/2016

, tầng 5, tòa nhà Trung tâm văn hóa 

Đa Năng, số 62 đường Trần Quang 

Khải, phường Tân Định, quận 1

Kang Won

822 Made.Com Design Ltd Anh
bán lẻ trực tuyến các 

sản phẩm gia dụng
79-04582-01 4/15/2016

, Lầu 4, số 104A đường Xuân Thủy, 

Phường Thảo Điền, Thủ Đức

Guillaume, Ke1vin, 

Benoir, Tanguy, 

823
TPIS ASSOCIATES 

PTE. LTD.
Singapore

Hoạt động tư vấn và 

quản lý dự án liên 

quan đến điện và 

79-04585-01 4/22/2016

, Phòng 202, lầu 2, số 52-54 đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa 

Kao, quận 1

Lê Nghĩa

824
SOTETSU HOLDINGS, 

INC.
Nhật Bản

Kinh doanh vận tải, 

bất động sản, khách 

sạn...

79-04590-01 4/28/2016

, VP 0915 và 0916, tầng 9, tòa CJ, số 

2bis-4-6 đường Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, quận 1

Waki Taichi
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825
AFR SOLUTIONS 

CORPORATION
Nhật Bản

Phát triển và bán hệ 

thống; hỗ trợ và bảo 

trì hệ thống; Dịch vụ 

79-04592-01 4/29/2016

Sky Center, E4-04-A, tầng 4, tòa nhà 

Sky Center, số 5B đường Phổ Quang, 

Phường 2, quận Tân Bình

Nguyễn Minh Thông

826
PAN CONTINENTAL 

SHIPPING CO., LTD
Hàn Quốc Vận chuyển 79-04595-01 5/5/2016

, phòng 2A.1, tầng 2, số 236-238 

đường Nguyễn Công Trứ, Phường 

Nguyễn Thái Bình, quận 1

Kim Byung Woo

827

Excellence Logging Pte. 

Ltd.(Tên cũ: DHI Services 

Pte. Ltd.)

Singapore

Các hoạt động dịch 

vụ từ khai thác dầu 

và khí đốt (trừ khảo 

sát); Sản xuất và sửa 

79-04601-01 5/13/2016

, tầng 46, tòa nhà Bitexco Financial,. 

số 02 đường Hải Triều, phường Bến 

Nghé, quận 1

Đào Phương Hằng

828
American Taiwan 

Biopharm Co., Ltd
Thái Lan

Sản xuất và kinh 

doanh thuốc cho 

người và động vật

79-04603-01 5/17/2016
, tầng 3 số 17A  đường Đặng Trần 

Côn, phường Bến Thành , quận 1
Chawalit Karnman

829
Beijing Bioseen Crop 

Sciences Co., Ltd.
Trung Quốc

Xúc tiến kỹ thuật, 

kinh doanh thuốc trừ 

sâu mức độ độc hại 

trung bình/thấp, phân 

bón và các sản phẩm 

hóa học (bao gồm cả 

các hóa chất hóa học 

nguy hiểm); xuất 

79-04606-01 5/23/2016

, phòng 1, lầu 3. số 135 đường số 7, 

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình 

Tân

Gan, Shoulan

830 Ryoki Kogyo Co., Ltd. Nhật Bản

Kinh doanh và nhà 

thầu xây dựng máy 

móc, thiết bị điều 

hòa, thiết bị làm lạnh, 

thiết bị giữ lạnh, thiết 

bị cấp thoát nước, 

thiết bị vệ sinh, thiết 

bị điện, thiết bị 

phòng chống thiên 

tai, thiết bị phòng 

ngừa ô nhiễm, thiết 

79-04612-01 5/30/2016

, Unit BC-1114, tầng 11, số 180-182 

đường Nguyễn Công Trứ, Phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Hisataka Tada

831 MPTS Limited Hong Kong
Cung cấp dịch vụ 

thương mại, kỹ thuật 
79-04613-01 5/31/2016

, P 8.2, lầu 8, số 81-83 đường 

Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, 
Trần Thị Hồng Đào

832

BLUEGEM 

CONSTRUCTIONS 

PTY LTD

Australia

Xây dựng, tư vấn xây 

dựng, đầu tư, thiết kế 

công trình dân dụng,

6/1/2016

Rosana Tower, tầng trệt, Rosana 

Tower, số 60 đường Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Đa Kao, quận 1

Nguyễn Xuân Tiến

833

VOYAGER 

DISTRIBUTING 

COMPANY PTY. LTD.

Australia May mặc 79-04620-01 6/3/2016

tòa nhà văn phòng Harmony, lầu 5, 

tòa nhà Harmony, số 47-49-51 đường 

Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, 

quận 1

Trần Thị Quế Anh
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834

ISHIKAWA 

CONSTRUCTION CO., 

LTD

Nhật Bản

Công tác xây dựng, 

quy hoạch các công 

trình dân dụng, thiết 

kế, xây dựng và giám 

sát; xây dựng, thay 

đổi cấu trúc và bảo 

trì; máy móc xây 

dựng, cho thuê vật 

liệu xây dựng tạm 

thời; vật liệu xây 

dựng, chế biến và 

kinh doanh gỗ; thu và 

vận chuyển chất thải 

79-04624-01 6/7/2016

CJ, lầu 02, số2Bis-4-6 đường Lê 

Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 

1

Otake Atsushi

835
BRIARA TRADING 

COMPANY
Hoa Kỳ

Kinh doanh quần áo, 

phụ kiện cho trẻ em 

và người lớn,

79-04629-01 6/13/2016

Loyal, Chỗ ngồi số 2, lầu 8, tòa nhà 

Loyal, số 151-151Bis đường Võ Thị 

Sáu, Phường 06, quận 3

Đinh Thị Kim Thảo

836 Giko Dental Laboratory Nhật Bản

Chế tạo kỹ thuật nha 

khoa; Mua bán, gia 

công, sản xuất 

nguyên liệu sử dụng 

trong nha khoa; Mua 

bán nguyên vật liệu 

6/15/2016

Lim 2, lầu 15, tòa nhà Lim 2, số 62A 

đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường 6, Quận 3

Masamine Fujitani

837
Samil Pharmaceutical 

Co., Ltd
Hàn Quốc

Sản xuất dược phẩm; 

Bán buôn thực phẩm 

chuẩn bị sẵn

79-0438-01 6/24/2016

, lầu 18, tòa nhà CJ, số 2bis-4-6 

đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Trần Thị Trà My

838
Business4you 

International Limited
Hong Kong phần mềm 79-04643-01 7/5/2016

TKT, lầu 6, tòa nhà KKT, số 5699-

571-573 đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Cầu Kho, Quận 1

Thelemann Frank

839 Intersquad Pty Ltd Australia

Cung ứng các dịch vụ 

về chiến lược kỹ 

thuật số, thiết kế trải 

nghiệm người dùng, 

thiết kế và phát triển 

website, quảng cáo 

79-04648-01 7/8/2016

Miss Áo Dài, lầu 10, số 21 đường 

Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến 

Nghé, Quận 1

Bùi Thuần Minh

840 Suntra Global Co., Ltd Hàn Quốc
Kinh doanh xuất 

nhập khẩu xe, máy 
79-0465-01 7/11/2016

, số 491 đường Xa Lộ Hà Nội, khu 

phố 5, Phường Linh Trung, quận Thủ 
Kwon Kye Bum

841 PT Dexa Medica Indonesia
sản xuất và kinh 

doanh dược phẩm
79-04654-01 7/18/2016

, phòng B1, tầng 2, Fimexco, số 231-

233 đường Lê Thánh Tôn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Ferdi Wirawan
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842 F & B CORP. Hàn Quốc

Sản xuất bộ trang 

phục và áo khoác, 

bán buôn áo sơ mi và 

79-04653-01 7/18/2016

, Tầng 4. số 90A đường Nguyễn Văn 

Quá, Phường Đông Hưng Thuận, 

Quận 12

Kim Hyun Suk

843
RTA Global Consulting 

Kft.
Hungary

Tư vấn tiến hành 

kinh doanh và tư vấn 

lãnh đạo

7/25/2016
, Tầng trệt, số 51/5 đường Lê Văn 

Huân, Phường 13, Quận Tân Bình
Torok-Vivanco Anett

844
Ensystex Company 

Limited
Thái Lan

Kinh doanh hóa chất 

và cung cấp các dịch 

vụ liên quan đến 

79-04661-01 7/27/2016
, Tầng 4, số 385A đường Cộng Hòa, 

Phường 13, Quận Tân Bình
Huỳnh Thị Ngọc Ngân

845 AareNet AG Thụy Sỹ

Bán buôn tất cả các 

loại hàng hoá cũng 

như cung cấp dịch vụ 

trong lĩnh vực truyền 

thông đa phương 

tiện, đặc biệt là lên kế 

hoạch, phát triển và 

79-04666-01 8/3/2016
, Tầng 1, số 159 đường Nguyễn Du, 

Phường Bến Thành, Quận 1
Vo Bao Quoc

846
Toyobo (Taiwan) Co., 

Ltd.
Đài Loan

Giao thương, mậu 

dịch quốc tế; Sản 

xuất, phân phối và 

buôn bán sỉ/bán lẻ 

máy móc, trang thiết 

bị, thiết bị cơ khí, 

vải, trang phục, giày, 

nón, dù; Kinh doanh 

sỉ và lẻ phần mềm 

79-04669-01 8/9/2016

, Phòng 7.2, tầng 7, Sohude Tower, 

số 331 đường Nguyễn Trọng Tuyển, 

phường 10, quận Phú Nhuận

Wu, Cheng-Yu

847
Maggy London 

International, Ltd.
Hoa Kỳ

Nhập khẩu và bán 

buôn các loại quần áo 

nữ

79-04671-01 8/11/2016

The Prince Residence, Phòng P1-

03,35 và phòng P1-03,57, tầng 3, 

Block P1, Cao ốc The Prince 

Residence, số 17-19-21 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận 

Hồ Thị Chi Lan

848
Jack Sewing Machine 

Co.,Ltd.
Trung Quốc

nghiên cứu, phát 

triển, sản xuất, bán 

hàng, tư vấn kỹ thuật 

và các dịch vụ kỹ 

thuật của máy may, 

79-04673-01 8/12/2016

, số 2 Lô E4 đường DD5 (khu dân cư 

An Sương, khu phố 3), phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 12

Ruan YangYang

849
Pacific Investment 

Management Co., Ltd
Hàn Quốc

ủy thác đầu tư, tư vấn 

đầu tự
79-04680-01 8/18/2016

Ngôi Nhà Đức, phòng 1145, lầu 11, 

ngôi nhà Đức, số 33 đường Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Cho Mijin

850
TP Inc. (tên cũ: Pan - 

Pacific Co., Ltd)
Hàn Quốc

sản xuất may mặc và 

sản xuất bánh gạo
79-04681-01 8/18/2016

, phòng 304, lầu 3, tòa nhà New City 

Group, số 216-2018 đường Quốc lộ 

13, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ 

Lee Jeonghwan
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851 Onishi Shokai Co., Ltd Nhật Bản

Phân phối: nguyên 

liệu và sản phẩm 

nhựa tổng hợp, các 

loại máy gia công chế 

biến nhựa tổng hợp, 

vật liệu xây dựng, 

sản phẩm công 

nghiệp hoá chất vô 

cơ và hợp chất vô cơ, 

sản phẩm công 

nghiệp hoá chất hữu 

79-04682-01 8/19/2016
, Lầu 5, số 21 đường Nguyễn Trung 

Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1
Funamoto Keijiro

852
Creative Resources 

International Limited
Hong Kong Dệt May 79-04683-01 8/22/2016

Flora, Tầng 4, tòa nhà Flora, số 59, 

KP2 đường Đường 19, phường Bình 

An, Thủ Đức

Jayanaik Naik Pratima
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853
Kitamura Chemicals Co., 

Ltd.
Nhật Bản

Hóa dược, hóa chất 

công nghiệp, các loại 

dung môi từ nhựa 

tổng hợp; dược liệu 

mới, hóa chất dùng 

trong nông nghiệp và 

các chất bảo quản; 

đại lý trung gian các 

loại máy móc thiết bị; 

chất dễ cháy, dược 

phẩm, dược phẩm 

ngoài thuốc; phần 

tử/vật liệu mới sản 

sinh từ việc tái tổ hợp 

gen, công nghệ sinh 

học như hợp nhất tế 

bào, hóa học sinh vật 

và công nghệ điện tử; 

nguyên liệu plastic, 

dung dịch hòa tan, 

chất dẻo, sơn và các 

chất kết dính; chế tạo 

plastic container, lon 

dầu lửa; máy móc 

công cụ dùng để ép 

khuôn plastic và các 

máy móc công cụ có 

liên quan; bao bì 

79-04684-01 8/23/2016

CJ, Phòng 1610, tầng 16, tòa nhà CJ 

Building số 2bis-4-6 đường Lê Thánh 

Tôn, phường Bến Nghé, quận 1

Kitamura Kyo
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854 Adeka Corporation Nhật Bản

soda, mỡ, chất béo, 

cellulose và sợi hóa 

học; hóa chất có sử 

dụng chlorine; nước 

giải khát, sản phẩm 

từ sữa và thực phẩm 

chế biến, sản phẩm 

hữu cơ, sản phẩm 

công nghiệp hóa học 

khác, hóa chất công 

nghiệp, dược phẩm, 

dược mỹ phẩm, mỹ 

phẩm và thiết bị y tế, 

linh kiện điện tử và 

nguyên liệu linh kiện 

điện tử, vật liệu xây 

dựng công trình dân 

dụng, sản phẩm chăn 

nuôi, nông nghiệp và 

thủy sản, thức ăn cho 

gia súc và phân bón, 

các chất dinh dưỡng 

như vitamin, canxi, 

đạm, béo, v.v… và 

các thực phẩm chức 

năng bổ sung chất 

xơ, v.v…, men nấm, 

vi khuẩn, enzyme 

79-04685-01 8/24/2016

TNR Tower, Phòng 25, tầng 9, số 

180-192 (tòa nhà TNR) đường 

Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 

Thái Bình, quận 1

Ohisa Teppei

855
Albios Lifesciences 

Private Limited
Ấn Độ Dược phẩm 79-04686-01 8/24/2016

, Số 01-03 đường số 45, phường 6, 

quận 4

Mishra Alkakumari 

Jayprakash

856
Osram Asia Pacific 

Limited
Hong Kong sản phẩm chiếu sáng 79-04689-01 8/24/2016

, phòng 621-1, Cowork06, Me Linh 

Point, lầu 6, số 2 đường Ngô Đức Kế, 

phường Bến Nghé, quận 1

Tan Say Hao (Chen 

Shishao)

857
Zooloo Information 

Systems Pte. Ltd
Singapore phần mềm 79-04690-01 8/24/2016

, tầng 3, tòa nhà Scetpa, số 19A 

đường Cộng Hòa, phường 12, quận 

Tân Bình

Nguyễn Thanh Bình

858
BIGO TECHNOLOGY 

PTE. LTD
Singapore

viễn thông, phần 

mềm, 
79-04693-01 8/25/2016

Vincom, Lô L9-14, tầng L9, Vincom 

Center, số 72 đường Lê Thánh Tôn 

và 45A Lý Tự Trọng, phường Bến 

Nghé, quận 1

Guo Ting
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859
C.I.MA.CO. (Shanghai) 

Co., Ltd.
Trung Quốc

Bán sỉ máy dệt, thiết 

bị cơ điện, thiết bị 

điện và linh kiện bộ 

phận các hàng hóa 

trên, sản phẩm kim 

khí, sản phẩm điện 

tử, đại lý hoa hồng 

(không tính bán đấu 

giá), xuất nhập khẩu 

và các nghiệp vụ đi 

kèm có liên quan 

khác; nghiệp vụ phân 

chia kho bãi trong 

khu thực nghiệm lấy 

các hàng hóa trên là 

chính yếu; mậu dịch 

quốc tế, mậu dịch 

chuyển cảng, buôn 

bán giữa các doanh 

79-04695-01 8/26/2016
, tầng 8, số 353-355 đường An 

Dương Vương, phường 3, quận 5
Zhou Jun

860
Quantum Technologies 

Global Pte. Ltd.
Singapore

thiết bị phòng thí 

nghiệm và kiểm tra 

chất lượng

79-04697-01 8/31/2016

Rosana Tower, tầng trệt, Rosana 

Tower, số 60 đường Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

Phạm Diễm Chi

861
Advance International 

Exploration Ltd.
Canada

thăm dò, tìm kiếm 

dầu khí
79-04698-01 8/31/2016

Capital Place, phòng P.301, lầu 3, số 

6  đường Thái Văn Lung, phường 

Bến Nghé, quận 1

Simon Youens

862 Pantech Corporation Nhật Bản
nguyên liệu nhựa tái 

chế
79-04704-03 9/8/2016

Phương, Phòng 1,01, cao ốc Phương, 

số 31C đường Lý Tự Trọng, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Yohei Kyroki

863
MASFGLOBAL CO. 

LTD
Hàn Quốc hàng dệt may 79-04708-01 9/12/2016

, tòa nhà CJ, số 2Bis-4-6 đường Lê 

Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 

1

Huỳnh Thị Thu

864 Durasiv Far East Pte Ltd Singapore

đá màu nhiều cạnh và 

đá, hàng thủ công, đồ 

trang tri

79-04706-01 9/12/2016

, phòng S22, tầng 1, số 02 đường 

Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ 

Lợi, Thủ Đức

Bùi Tuấn Khoa

865
Delta - Sport Handel 

Skontor GmbH
Đức dụng cụ thể thao 79-04714-01 9/20/2016

, tầng 2, tòa nhà VVA Tower, số 227-

279 đường Lý Tự Trọng, phường Bến 

Thành, quận 1

Chiandone Carlo 

Adrian

866
Asano Taiseikiso 

Engineering Co., Ltd
Nhật Bản xây dựng, thương mại 79-04713-01 9/20/2016

, Số 31 đường số 49, Phường Bình 

Trưng Đông, Thủ Đức
Katsumasa Yamamoto
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867
Formosa Plastics 

Corporation
Đài Loan

Khoáng sản phi kim 

loại; Chế tạo (công 

nghiệp hóa chất cơ 

bản; nguyên liệu 

công nghiệp hóa 

chất, dầu mỏ; nhựa 

và nhựa cây tổng 

hợp; sợi nhân tạo; vật 

liệu hóa chất khác; 

phụ gia công nghiệp; 

hóa chất độc hại; 

màng, túi nhựa; sản 

phậm vật liệu đá; 

thiết bị máy móc; linh 

kiện điện tử; sản 

phẩm vật liệu hóa 

79-04715-01 9/23/2016

, Phòng 11, Tầng 4, lô CR4, số 105 

đường Tôn Dật Tiên, , phường Tân 

Phú, Quận 7

Chen Yang - Kuei

868 Ferring Private Ltd. Singapore dược phẩm 79-04718-01 9/28/2016

, phòng 02, tầng 23, tòa nhà A&B, số 

76A đường Lê Lai, phường Bến 

Thành, Quận 1

Nguyễn Hoàng Lan 

Hương

869
Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd
Ấn Độ dược phẩm 79-04720-01 10/3/2016

, phòng 203, tầng 1, tòa nhà Southern 

Cross Skyview, lô CR3-6 và lô CR3-

7  đường , phường Tân Phú, quận 7

Kaul Ritesh

870
Snap-On Tools 

Singapore Pte Ltd
Singapore

Bán buôn thương mại 

tổng hợp, bao gồm 

nhập khẩu, xuất 

khẩu, bán buôn công 

79-04724-01 10/6/2016

Broadway A, phòng U1A, tầng 4, số 

100 đường Nguyễn Lương Bằng, 

phường Tân Phú, quận 1

Phạm Khắc Điệp

871
Nufarm Malaysia Sdn. 

Bhd.
Malaysia hóa chất nông nghiệp 79-04727-01 10/7/2016

WASECO, phòng 406, lầu 04, khu B, 

tòa nhà WASECO, số 10 đường Phổ 

Quang, Phường 2, quận Tân Bình

Dương Hoàng Yến

872
M I Pharma Private 

Limited
Ấn Độ dược phẩm 79-04729-01 10/10/2016

, số 94-96 đường Nguyễn Văn Kỉnh, 

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức

Bugdikattikar 

Digambar Rajaram
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873 Riverson & Co., Ltd. Nhật Bản

Dược phẩm công 

nghiệp hóa học, nhựa 

và nhựa tổng hợp, 

chất trung gian tuần 

hoàn, thuốc nhuộm 

tổng hợp, chất màu 

hữu cơ, sản phẩm 

mỡ, chất liệu nhuộm, 

phụ liệu nhuộm, chất 

phụ gia thực phẩm, 

bình đựng, nguyên 

vật liệu đóng gói cần 

79-04730-02 10/11/2016

CJ, phòng 0910, tầng 9, tòa nhà CJ, 

số 2bis-4-6 đường Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, quận 1

Lý Xuân Vạn Tú

874
Julia Grup Asia Pacific 

Limited
Hong Kong trang trí nội thất 79-04732-01 10/11/2016

, lầu 6, số 23B, KP2 đường Số 3, 

phường Bình An, Thủ Đức

Frederec, Marcel, 

jacquelin Rault

875
Mitsubishi Chemical 

Logistics Corporation
Nhật Bản logistics 79-04733-01 10/12/2016

, Phòng 1606, tầng 16 cao ốc Saigon 

Riverside Office Center, số 2A-4A 

đường Tôn Đức Thắng, phường Bến 

Nghé, quận 1

Yoshida Tatsuya

876

Hooker Furnishings 

Corporation (Tên cũ: 

Hooker Furniture 

Corporation)

Hoa Kỳ sản phẩm nội thất 79-04737-02 10/17/2016

An Khang, tầng trệt, Block A và 

Block C, tòa nhà An Khang đường , 

Phường An Phú, Thủ Đức

Jon Gibson Martindale

877

Sunwah Kingsway 

Vietnam Services 

Limited

Hong Kong

tư vấn tài chính 

doanh nghiệp, tái cấu 

trúc doanh nghiệp, 

mua bán sáp nhập 

79-04735-01 10/17/2016

Sun Wah, lô D (v), tầng lửng,  Sun 

Wah Tower, số 115 đường Nguyễn 

Huệ, phường Bến Nghé, quận 1

Trần Thị Mỹ Hạnh

878 Suntech Co., Ltd Hàn Quốc

máy may công 

nghiệp, phụ tùng, phụ 

liệu, dịch vụ sữa 

79-04739-01 10/19/2016

, số 52 lô N đường Hoàng Quốc Việt 

nôi dài khu dân cư Phú Mỹ, phường 

Phú Mỹ, Quận 7

Nguyễn Văn Bảo

879
65Doctor (Private) 

Limited
Singapore

dịch vụ tư vấn quản 

lý doanh nghiệp, dịch 

vụ máy tính và công 

nghệ thông tin

79-04741-01 10/25/2016

Tòa nhà Loyal, Chổ ngồi cố định số 

2, khu vực I-Share, Tầng 8, Tòa nhà 

Loyal, số 151-151 Bis  đường Võ Thị 

Sáu, Phường 6, Quận 3

Lê Nguyễn Trung 

Nam

880 FTN Co., Ltd. Hàn Quốc sản phẩm từ vải dệt 79-04743-01 10/27/2016
, tầng 6A, số 54/31 đường Phổ 

Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
Kim Sanho

881 Akselos SA Thụy Sỹ phần mềm 79-04744-01 10/31/2016
, lầu 1, số 67-69 đường Võ Nguyên 

Giáp, phường Thảo Điền, Thủ Đức

Huỳnh Đình Bảo 

Phương
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882
Shirley Technologies 

Limited
Anh

Dịch vụ kiểm tra/ thử 

nghiệm cho các sản 

phẩm dệt và sản 

phẩm liên quan; Các 

dịch vụ về kỹ thuật 

và điều tra sản phẩm 

tiêu dùng; Dịch vụ 

79-04747-01 11/2/2016

Hải Âu, văn phòng số 5, tầng 12, tòa 

nhà Hải Âu, số 39B, đường Trường 

Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình

Lesley Karren Hughes

883 Sopro Machinery, Llc Hoa Kỳ máy móc thiết bị 79-04748-01 11/2/2016

PSO Business Center, Phòng 11, lầu 

01, PSO Business Center, số 43 

đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa 

Lê Thanh Lâm

884 Skiold A/S Đan Mạch

Phát triển, bán hàng 

và thực hiện dịch vụ 

về các giải pháp xay 

xát thức ăn, các giải 

pháp chăn nuôi heo 

79-04749-01 11/2/2016

, văn phòng số 02, tầng 8, Pearl Plaza 

số 561A đường Điện Biên Phủ, 

phường 25, quận Bình Thạnh

Vương Trường Sinh

885
Comelit South East Asia 

Pte.Ltd
Singapore

hệ thống phòng cháy 

và cảnh báo an ninh, 

bán buôn thiết bị an 

79-04752-01 11/2/2016

, phòng A03-13, tầng 13, Lavita 

Charm,Đường số 01 đường , phường 

Trường Thọ, Thủ Đức

Goh Joon Huat

886
Msn Laboratories Private 

Limited
Ấn Độ hoạt chất hóa chất 79-04754-01 11/3/2016

Shophpuse-Saigon Pearl, phòng 

Virgo, tầng 7, tòa nhà S123 

Shopehouse-Saigon Pear, số 92 

đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 

Ambesh Sushil 

Schukla

887 Pt. Orbinox South East Asia Indonesia

tiếp thị hàng hóa kỹ 

thuật ống và phụ 

kiện, các sản phẩm 

kim loại, khoan dầu, 

khí đốt, cơ khí, dịch 

vụ sửa chữa, bảo trì 

79-04759-01 11/11/2016

, Tầng 2, số 32, KDC Him Lam 6A, 

ấp 4 đường Đường số 11, xã BÌnh 

Hưng, huyện Bình Chánh

Yenny Hartono

888
Kingspan Insulated Panels 

Pty Limited
Australia

panel mái, panel ốp 

tường, kho lạnh
79-04760-01 11/11/2016

, Phòng 1501-Elote Business Center, 

tầng 15, tòa nhà SSG, số 561A đường  

 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 

Bình Thạnh

Nguyễn Thị Mỹ 

HẠNH

889
Daiwa House Industry Co., 

Ltd.
Nhật Bản kinh doanh tổng hợp 79-04766-02 11/18/2016

, phòng 303-REP, tầng 3, khu A, 

Samco, số 326 đường Võ Văn Kiệt, 

phường Cô Giang, Quận 1

Nakayama Keita

890 William Montague Ltd Mauritius
đồ dùng nội thất cho 

khách sạn
79-04765-01 11/18/2016

, Số 71 đường số 7, khu A, An Phú - 

An Khánh đường , Phường An Phú, 

Thủ Đức

Trần Đại Long

891
Lenk Frozen Foods (Asia) 

Company Limited
Thái Lan Hóa chất 79-04768-01 11/24/2016

, lầu 5 tòa nhà Hồng Anh Japan số 24 

đường Trường Sơn, phường 02, quận 

Tân Bình

Võ Phước Lợi
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892 Exeltis Healthcare, S.L. Tây Ban Nha

sản phẩm dược phục 

vụ con người, thú y, 

các nguyên vật liệu 

thô, thực phẩm chức 

năng, sản phẩm chế 

độ ăn uống, mỹ 

phẩm, sản phẩm vệ 

sinh, sản phẩm đo 

đạc, thiết bị y tế bao 

gồm cả việc không 

79-04771-01 12/1/2016

, Lầu 6, tòa nhà Blue Star, số 23 

đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Calvo Vilches Enrique

893 Bcl Holding Ag Thụy Sỹ

đầu tư, kinh doanh hệ 

thống thông tin liên 

lạc, phụ kiện mạng và 

79-04779-01 12/9/2016
, Số 345/11 đường Trần Hưng Đạo

, phường Cầu Kho, quận 1
Hoàng Khương Sinh

894 Vivin Imports Pty Ltd Australia Nội thất 79-04784-01 12/14/2016

Chung cư Phúc Lộc Thọ, Block A, 

tầng 2, chung cư Phúc Lộc Thọ, số 35 

đường Lê Văn Chí, phuong linh 

trung, quận Thủ Đức

Nguyễn Thị Liên

895
U Square Lifescience 

Private Limited
Ấn Độ

sản xuất và xuất khẩu 

dược phẩm
79-04788-01 12/20/2016

Vinhomes Golden River, Aqua 1, 

Phòng A1.41.OT09, tầng 41, số 2 

đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Bùi Thị Tiến

896 Icaew Malaysia Limited Anh
nghiên cứu điều tra 

thị trường
79-04789-02 12/22/2016

Landmark, phòng 2.1A, lầu 02, tòa 

nhà Landmark, số 5B đường Tôn 

Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 

Đặng Thị Mai Trang

897 Fountain Set Limited Hong Kong
các loại vải nhuộm và 

sợi
79-04791-01 12/23/2016

, lầu 1, số 27-29-31, khu dân cư 

Trung Sơn đường 9A, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh

Lim Bun

898 Comba Telecom Limited Hong Kong thiết bị viễn thông 79-04795-01 12/27/2016

Rosana, tầng 2. Rosana Tower, số 60 

đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Đa Kao, Quận 1

Tạ Minh Đức

899 Zkteco Co., Limited Hong Kong
sản phẩm nhận dạng 

vân tay và khuôn mặt
79-04796-01 12/27/2016

, tầng 8, L'Mark-Long Tower, số 101-

103 đường Nguyễn Cửu Vân, phường 

717, Quận Bình Thạnh

Du, Xiaojun

900
Japan Remit Finance Co., 

Ltd
Nhật Bản dịch vụ kiều hối 79-04794-01 12/27/2016

, số 80/1 đường Võ Thành Trang, 

phường 11, Quận Tân Bình

Lê Trung Khôi 

Nguyên

901 Laboratoire Aguettant Pháp

thiết kế, điều chế, chế 

tạo và kinh doanh 

dược phẩm, huyết 

79-04797-01 12/28/2016

Havana, Phòng 2004, tầng 20, tòa 

nhà Havana, số 132 đường Hàm 

Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1

Nguyễn Thanh Long

902 Foodya Food Co., Ltd Hàn Quốc thực phẩm 79-04798-01 12/29/2016

, phòng G 310, tòa nhà Manor 

Officetel, số 91 đường Nguyễn Hữu 

Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh

Wangsig Moon
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903 Tokai Denpun Co., Ltd. Nhật Bản

Thực hiện chức năng 

văn phòng liên lạc, 

tìm hiểu thị trường, 

xúc tiến thúc đẩy cơ 

hội đầu tư kinh 

doanh của TOKAI 

DENPUN CO., LTD. 

tại Việt Nam đối với 

các loại hàng hóa và 

hoạt động như sau: 

kinh doanh, buôn bán 

xuất nhập khẩu, chế 

tạo gia công, nghiên 

cứu phát triển, cung 

cấp thông tin các mặt 

hàng keo dán, nguyên 

liệu keo dán, các loại 

sản phẩm keo dán và 

hàng gia công, nông 

sản, thủy sản, sản 

phẩm chăn nuôi và 

hàng chế biến, phụ 

gia thực phẩm, phân 

bón, thức ăn chăn 

nuôi, cũng như các 

nguyên liệu và thành 

phẩm, nguyên liệu, 

sản phẩm cũng như 

79-04804-01 1/6/2017
, Phòng lửng, tầng trệt, số 142 đường 

Võ Văn Tần, Phường 06, quận 3
Tsukamoto Kazuhiro

904 Wako Kougyou Co., Ltd. Nhật Bản

Thiết kế, thi công 

máy lạnh, thiết bị 

điều hòa không khí, 

thiết bị cấp thoát 

nước, thiết bị vệ sinh;

Bán buôn dụng cụ 

79-04807-01 1/11/2017
, 214    đường Hoàng Hoa Thám, 

phường 12, Quận Tân Bình
Yoshida Hironori

905 Beginning Corporation Hàn Quốc
Nguyên phụ liệu dệt 

may, da giày
79-04809-01 1/17/2017

, Số 82 đường Hồng Hà, phường 2, 

Quận Tân Bình
Lee Sang Wook
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906
Shaoxing Jinqiang Textile 

Co., Ltd
Trung Quốc

Sản xuất sản phẩm 

dệt kim; Buôn bán 

sản phẩm dệt kim, 

nguyên liệu dệt may, 

79-04810-01 1/19/2017

Flemington, Phòng 905, lầu 9, tòa 

nhà Flemington, số 182  đường Lê 

Đại Hành, phường 15, Quận 11

Gao, Yeying

907 Far East Kontor Limited Hong Kong
thương mại (nông 

sản)
79-04812-01 1/23/2017

, C25/K300 đường C18, phường 12, 

Quận Tân Bình
Khổng Thị Rõ 

908
V S International Private 

Limited
Ấn Độ

Kinh doanh thuốc 

dạng uống, tiêm, viên 

nén, dược phẩm, 

hàng hóa dược phẩm 

khác, phục trang 

phẫu thuật, mỹ phẩm, 

các loại thiết bị, máy 

móc, phụ kiện y tế để 

79-04813-01 1/23/2017

Melosa Garden, tầng 2, nhà số P27, 

Melosa Garden đường , phường Phú 

Hữu, Quận 9

Saxena Vishal Raj

909
Elektriosa (Malaysia) Sdn 

Bhd
Malaysia dây điện 79-04815-01 2/2/2017

Tresor Residence, TS1.2.20, tầng 2, 

số 39-39B đường Bến Vân Đồn, 

phường 12, Quận 4

Gijp Hoàng Anh

910 Weilbuger Coatings GmbH Đức
phát triển va sản xuất 

sơn công nghiệp
79-04818-01 2/10/2017

, phòng P.1508, tầng 15, tòa nhà 

Vincom Center, số 72 đường Lê 

Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 

Dr. Kramer Andreas

911
Japan Pulp and Paper Co., 

Ltd
Nhật Bản

giấy, vật liệu xây 

dựng, máy móc, hóa 
79-04819-02 2/10/2017

, phòng 7.2A, lầu 7, số 5B đường Tôn 

Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 
Nitta Yu

912 Union Asia Pacific Co., Ltd. Thái Lan máy móc thiết bị 79-04822-01 2/13/2017
, Số 354C  đường Cộng hòa, phường 

13, quận tân bình
Võ Đặng Thảo Ngân

913
Konoike Construction Co., 

Ltd.
Nhật Bản

thiết kế kỹ thuật, 

giám sát xây dựng, 

bán vật liệu xây dựng

79-04826-02 2/15/2017

, phòng F902, tầng 09, GIC Tower, 

số 10A đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Đa Kao, quận 1

Kito Kazuhiro

914 Star Collabo Co., Ltd Hàn Quốc
nội thất nhà ở, áo và 

vải thể thao
79-04824-01 2/15/2017

, Số 190B  đường Trần Quang Khải, 

phường Tân Định, quận 1
Chung Woojae

915 Star Collabo Co., Ltd Hàn Quốc
Nội thất nhà ở, các 

loại áo và vải thể thao
79-04824-01 2/15/2017

, 190B đường Trần Quang Khải, 

phường Tân Định, quận 1
Chung Woojae

916 Hakudo Co., Ltd Nhật Bản
kim loại, trang thiết 

bị và linh kiện
79-04829-01 2/17/2017

, phòng 7.4, tòa nhà Serepok Tower, 

số 56 đường Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Đa Kao, quận 1

Il Yusuke

917 Guidecraft, Inc Hoa Kỳ

đồ chơi và tài liệu 

giáo dục thuộc mọi 

hạng loại; bất động 

79-04831-01 2/23/2017

The Golden, tầng 9 tòa nhà Golden, 

số 19 đường Tân Canh, phường 1, 

quận Tân Bình

Nguyễn Thị Thủy Tiên
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918 Inticom S.P.A Italia

đồ lót, đồ ngủ, trang 

phục đi biển, trang 

phục đi ra ngoài, đan 

móc, phụ kiện thời 

trang, túi xách, kính 

79-04833-01 2/24/2017

The Hive, The Hiv, tầng trệt, số 26 

đường Huỳnh Khương Ninh, Phường 

Đa Kao, quận 1

Paolo Merlini

919
Yuken Sea Company 

Limited
Thái Lan

kinh doanh máy móc 

và thiết bị dùng trong 

công nghiệp

79-04834-01 2/27/2017

Phương, tòa nhà Phương số 31C 

đường Lý Tự Trọng, phường Bến 

Nghé, quận 1

Chu Hoàng Anh

920 Dong Shin En Tech Co., Ltd Hàn Quốc cửa kim loại, mành 79-04836-01 3/2/2017

Royal, phòng 4.2 lầu 4 tòa nhà Royal 

Building số 225 đường Nguyễn Xí, 

phường 13, quận Bình Thạnh

Kang Woisik

921 A First Co., Ltd Hàn Quốc
quần áo, thời trang, 

phát minh sáng tạo 
79-04835-01 3/2/2017

, số 230 đường Bùi Tá Hán, Kp5, 

phường An Phú, Thủ Đức
Kim JongOK

922 Visa Global Pte. Ltd. Singapore
thuê tàu, dịch vụ vận 

chuyển, thương mại 
79-04841-01 3/13/2017

, tầng 11, số 33 đường Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1
Lê Văn Minh

923 Staubli (H.K.) Limited Hong Kong

bán hàng và tiếp thị 

cho các cty cùng tập 

đoàn, cung cấp các 

dịch vụ hậu mãi của 

các sản phẩm được 

79-04839-01 3/13/2017

, phòng 601 tầng 6 số 60 đường 

Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 

quận 1

Kam Lam Cheung

924
Edrington Singapore Pte. 

Ltd
Singapore dịch vụ tư vấn quản lý 79-04840-01 3/13/2017

An Phú Plaza, tầng lửng tòa nhà An 

Phú Plaza số 117-119 đường Lý 

Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, 

Choo Ming Hui

925
Sinobright Pharma Co., 

Limited
Trung Quốc

thuốc có nguồn gốc 

từ dược liệu, thuốc 

bào chế từ dược 

phẩm hóa học, dược 

liệu hóa học, dược 

79-04844-01 3/21/2017
, phòng 507 tầng 5 số 7/1  đường 

Thành Thái, phường 14, quận 10
Huỳnh Hà My

926 Sun Pacific Hàn Quốc
Cao su tổng hợp và 

vật liệu nhựa
79-04845-01 3/21/2017

Sunrise City North Towers, Lô 

Officetel X-04-08 tầng 4  đường cao 

ốc Sunrise City North Towers, 

phường Tân Hưng, quận 7

Lữ Huỳnh Hải Yến

927
Tael Management Co. 

(Malaysia) Sdn. Bhd
Malaysia dịch vụ quản lý 79-04847-01 3/27/2017

Mê Linh, phòng 1108 tầng 11 tòa nhà 

Mê Linh  số 02 đường Ngô Đức Kế, 

phường Bến Nghé, quận 1

Chew Mei Ying

928
Vasu Chartered 

Engineers
Singapore

DV tư vấn, thiết kế 

kỹ thuật công trình 

tổng hợp và kỹ thuật 

79-04854-01 4/3/2017

, tầng 4 tòa nhà Athena số 146-148  

đường Cộng Hòa, phường 12, quận 

Tân Bình

Gan Tien (Cheng) 

Chan

929

Nohara International Pte. 

Ltd. (đổi tên từ NDA 

Pte. Ltd.)

Singapore

dịch vụ tư vấn kinh 

doanh và quản lý; 

bán buôn vật liệu xây 

dựng, đồ kim khí, 

79-04855-01 4/4/2017

, chỗ ngồi làm việc tầng 12, tòa nhà 

Viettel, số 62A đường Cách Mạng 

Tháng Tám, phường 12, quận 10

Machida Tomoe
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930
The Rockport Company, 

LLC
Hoa Kỳ giày dép và phụ kiện 79-04859-01 4/11/2017

Mê Linh Point, Phòng 613 register02, 

lầu 6 tòa nhà Mê Linh Point số 02 

đường Ngô Đức Kế, phường Bến 

Nghé, quận 1

Roberto Salvatore 

Grasso

931
Synmosa Biopharma 

Corporation Co., Ltd
Đài Loan dược phẩm 79-04862-01 4/13/2017

Hà Phan, Lầu 2, số 1119 đường Trần 

Hưng Đạo, phường 5, Quận 5

Lin, Ying-Rou (Lin 

Ying-Tsai)

932
Dilmah Ceylon Tea 

Company PlC
Srilanka túi trà Dilmah 79-04863-01 4/17/2017

, Số 02  đường Hoa Phượng, phường 

2, quận Phú Nhuận

Indrajit Thaminda 

Palihakkara

933 Sou le Enterprise Co., Ltd Đài Loan sản phẩm từ cao su 79-04865-01 4/19/2017

Petroland, phòng 3001 tầng 30 cao ốc 

văn phòng Petroland số 12 đường 

Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7

Lin, Wei-Chih

934

Business Agency and 

Employment Agency of 

Daejon

Hàn Quốc

Kinh doanh và ql các 

cơ sở kinh doanh; 

thuê và cho thuê các 

hoạt động bất động 

79-04870-01 4/27/2017

Diamond Plaza, phòng 1009B tầng 

10 tòa nhà Diamond Plaza số 34 

đường Lê Duẩn, phường Bến nghé, 

quận 1

Kang Deog-Ho

935 SSA International, Inc. Hoa Kỳ TM tổng hợp 79-04872-01 5/3/2017

Kumho Asiana Plaza, phòng 1320 lầu 

13 tòa nhà Kumho Asiana Plaza số 

39  đường Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1

Soren Schouw 

Pedersen

936
F.B.A. Gomyl Fallprotec 

Company Limited
Thái Lan

tư vấn và cung cấp 

các giải pháp vệ sinh 

các nhà máy sx công 

nghiệp, tòa nhà

79-04877-01 5/8/2017

Miss Áo dài, tầng 10 tòa nhà Miss 

Áo Dài số 21 đường Nguyễn Trung 

Ngạn, phường Bến Nghé, quận 1

Phan Trần Ngọc Hùng

937 Buchi Labortechnik AG Thụy Sỹ
máy móc, dụng cụ 

cho phòng thí nghiệm
79-04878-01 5/8/2017

Callary, phòng 01, tầng 8, tòa nhà 

Callary, số 123 đường Lý Chính 

Thắng, phường 7, quận 3

Dai Qingqing

938
Haverty Furniture 

Companies, Inc
Hoa Kỳ nội thất 79-04883-01 5/11/2017

The Vista, Phòng 3,08 tầng 3 tòa nhà 

the Vista, số 628C đường xa lộ hà 

nội, phường An PHú, quận 2

Richard Allen Jubin

939 Hovid Berhad Malaysia dược phẩm 79-04882-01 5/11/2017
, tầng 1 số 64 đường Lê Lợi, phường 

4, quận Gò Vấp
Nguyễn Tiết Dũng

940 Mapbiopharma, S.L. Tây Ban Nha hóa chất, dược phẩm 79-04886-01 5/18/2017
, phòng 1, tầng 1, số 72 đường Bình 

Giã, phường 13, quận Tân Bình
Phạm Ngọc Viễn Linh

941
National Federation of 

Fisheries Cooperatives
Hàn Quốc

quản lý tài sản, chế 

biến và bảo quản các 

loại hoa quả, rau củ`

79-04888-01 5/23/2017

, tầng 3, tòa nhà EBM, số 683-685 

đường Điện Biên Phủ, phường 25, 

quận Bình Thạnh

Kim WonSeok

942
Santen Pharmaceutical 

Asia Pte. Ltd.
Singapore các sp về mắt 79-04890-01 5/24/2017

, phòng 1405, lầu 14, Empress 

Tower, số 138-142 đường Hai Bà 

Trưng, phường Đa Kao, quận 1

Nathan That Ton

943
Capital-Hill Business 

Solutions Limited
New Zealand DV kế toán 79-04891-01 5/24/2017

, số 455/14 đường Tô Ngọc Vân, khu 

phố 7, phường Thạnh Xuân, Quận 12

Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Anh
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944 SLS Company Co., Ltd. Hàn Quốc nông thủy sản 79-04889-01 5/24/2017

khu trung tâm TM Tài chính Quốc tế -

C4-1, Tầng 2, số 79/6 ku trung tâm 

thương mại tài chính quốc tế - C4 - 1, 

khu phố 1 đường Hoàng Văn Thái, 

phường Tân Phú, quận 7

Byun Eunju

945

Bandai Namco Trading 

(HK) Limited (Tên cũ: 

Banpresto (HK) Limited)

Hong Kong đồ chơi trẻ em 79-04892-01 5/25/2017

, phòng 1101, lầu 11 cao ốc Beautiful 

Saigon Số 02 đường Nguyễn Khắc 

Viện, phường Tân Phú, quận 7

Phan Chí Lương

946
Japan Airport Consultants, 

Inc.
Nhật Bản DV mặt đất 79-04893-01 5/26/2017

, tầng 3, 4, 5, số 16 đường Sông 

Thao, phường 2, quận Tân Bình
Ryohei Yamada

947 RHH LLC Hoa Kỳ thương mại tổng hợp 79-04897-01 6/1/2017

, phòng 3.5A tầng 3 tòa nhà Etown 1 

số 364 đường Cộng Hòa, phường 13, 

quận Tân bình

Nguyễn Khắc Phương

948
ZG Lighting Singapore Pte. 

Limited
Singapore thiết bị chiếu sáng 79-04899-01 6/2/2017

, lầu L17-11, tòa nhà Vincom Center, 

số 72 đường Lê Thi Hiếu Thảo, 

phường 7 , quận 3

Ngô Thành Phát

949
Beckman Coulter Hong 

Kong Limited
Hong Kong

dụng cụ chẩn đoán và 

phân tích sinh học
79-04901-01 6/9/2017

Maple Tree Business Centre, phòng 

1906, lầu 19, tòa nhà Maple Tree 

Business Centre, số 1060 đường 

Nguyễn Văn Linh, phường Tân 

Phong, Quận 7

Phạm Mạnh Tuấn

950

Belimo Asia Pacific 

Limited (tên cũ: Belimo 

Actuators Limited)

Hong Kong

van điều tiết và van 

điều khiển được sử 

dụng rộng rãi trong 

79-04900-01 6/9/2017

Saigon Paragon, tầng 10, tòa nhà 

Saigon Pargon, số 3 đường Nguyễn 

Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 

Trần Quang Huy

951 Tilia GMBH Đức

các dịch vụ môi 

trường, năng lượng, 

nước và nước thải

79-04903-01 6/15/2017

Deutsches Haus, phòng 4.10.1.9 B, 

tầng 4, số 33 đường Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1

Nguyễn Ngọc Kim 

Dung

952
Seed Processing Holland 

B.V
Hà Lan

máy móc nông 

nghiệp, lâm nghiệp 
79-04910-01 6/21/2017

, Số 549/89 đường Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh

Paulus Johannes 

Jacobus Koomen

953 Tereos Asia Pte. Ltd. Singapore sản phẩm nông nghiệp 79-04911-01 6/22/2017
Vincom Center, số 72 đường Lê 

Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 
Nguyễn Vĩnh Thành

954
Bendison Pharmaceuticals 

Pte. Ltd.
Singapore

dược phẩm và 

nguyên liệu thuốc, tư 

vấn kỹ thuật và 

chuyển giao công 

79-04914-01 6/27/2017

, phòng P1-3.38, Cao ốc văn phòng-

thương mại-dịch vụ-căn hộ the 

prince, số 17-19-21 đường Nguyễn 

Văn Trỗi, phường 12, quận Phú 

Dương Đắc Toàn

955
Merit Medical Asia 

Company Limited
Hong Kong thiết bị y tế và thuốc 79-04916-01 7/3/2017

Me Linh Point Tower, phòng 623-1 

lầu 6 Me Linh Point Tower số 02 

đường Ngô Đức Kế, phường Bến 

Lau Yu Yee Phoebe
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956 Ripley's Attractions Inc Hoa Kỳ thương mại 79-04917-01 7/3/2017

tòa nhà Central Park II, phòng 2.02, 

tầng 2, Khu 1, tòa The Prince 

Residence, số 19-21 đường Nguyễn 

Văn Trỗi, phường 11, Quận Phú 

Danau Victor Serban

957
Smith & Nephew Pte. 

Limited
Singapore thiết bị y tế 79-04919-01 7/4/2017

, phòng 02, tầng 18, tòa nhà TNR, số 

180-192 đường Nguyễn Công Trứ, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1

Yen Jia Lin, Jocelyn

958
Cook South East Asia Pte 

Ltd
Singapore Trang thiết bị y tế 79-04920-01 7/5/2017

, phòng 612 Cowork04, tầng 6 Me 

Linh Point Tower số 02 đường Ngô 

Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1

Nguyễn Mai Dung

959
Gordon Q C Du & 

Associates Pty. Ltd.
Australia Thương mại 79-04925-01 7/12/2017

, lầu 1 - phía trước, Golden Lotus số 

121 - 123 đường Bạch Đằng, phường 

2, quận Tân Bình

Huỳnh Hữu Phương

960 Aristo Developers Ltd Síp thương mại 79-04928-01 7/17/2017

Mê Linh Point, phòng 719, lầu 7, số 2 

đường Ngô Đức Kế, phường Bến 

Nghé, quận 1

Nguyễn Thị Phương 

Thảo

961
Sato Yakuhin Kogyo Co., 

Ltd
Nhật Bản vật dụng y khoa 79-04934-01 7/21/2017

, tầng 4 và 5, M-Building, số 9 đường 

số 8, khu A, khu đô thị mới Nam 

Thành Phố, phường Tân Phú, Quận 7

Tsuji Yoshinobu

962
Corescience Investment 

Co., Ltd
Samoa thiết bị công nghiệp 79-04933-01 7/21/2017

, phòng 1511 tầng 15 tòa nhà SSG số 

561A đường Điện Biên Phủ, phường 

25, quận Bình Thạnh

Chang, Rong-Yeu

963 BRF Global GmbH Áo
phân phối thực phẩm 

chế biến
79-04937-01 7/24/2017

, Toong Coworking Space, tầng 3, tòa 

nhà Oxygen The Vista số 628C 

đường Xa lộ Hà nội, phường An Phú, 

Nguyễn Thị Hải Yến

964
Weiken.Com Design Pte. 

Ltd
Singapore thương mại 79-04935-01 7/24/2017

, số 5A/2 đường Trần Phú, phường 4, 

quận 5
Trần Lê Minh

965
APC Pharmaceuticals And 

Chemical Ltd
Hong Kong dược phẩm 79-04940-01 7/31/2017

, tầng 1, số 94-96 đường Nguyễn Văn 

Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ 
Đào Thị Kim Loan

966 Achoo ApS Đan Mạch thương mại 79-04941-01 8/1/2017

Dreanplex, phòng 1209-1210, tầng 

12, tòa nhà Dreamplex 195 số 195 

đường Điện Biên Phủ, phường 15, 

quận Bình Thạnh

Hay Huynh

967 Regnskap 4U AS Na uy thương mại 79-04943-01 8/4/2017

Vincomes Central Park, phòng L4-

47.OT05, tầng 47, số 208 đường 

Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận 

Bình Thạnh

Nguyễn Thị Thùy 

Loan

968 Daishin Setsubi Co., Ltd Nhật Bản thương mại 79-04944-01 8/4/2017

, phòng 604 lầu 6 số 260/11 đường 

Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận 

Tân Bình

Nguyễn Thị Hiền
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969
Zhejiang Huafon New 

Materials Co., Ltd
Trung Quốc hóa chất công nghiệp 79-04948-01 8/14/2017

, số 1483, Mỹ Toàn 1, Phú Mỹ Hưng 

đường , Phường Tân Phong, quận 7
Zhang, Fanting

970 Gangwon Business Agency Hàn Quốc thương mại 79-04951-01 8/15/2017

, Unit 14.01 Cobi Tower 1, số 69 

đường Hoàng Văn Thái, KĐT Phú 

Mỹ Hưng, phường Tân Phú`, Quận 7

Yeon Songheum

971 DKSH Singapore Pte. Ltd Singapore TM tổng hợp 79-04952-01 8/17/2017

Viettel, tầng 12, tháp A, Viettel 

Tower, số 285 đường Cách Mạng 

Tháng Tám, phường 12, Quận 10

Lukas Kiefer

972 PRF Enterprise Hoa Kỳ
đại lý và môi giới bất 

động sản
79-04957-01 8/24/2017

, Lô L10-06 tầng 10 tòa nhà Vincom 

Center Đồng Khởi Số 72 đường Lê 

Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 

Quách Thanh lâm

973 Hochiki Asia Pacific Pte.Ltd Singapore
thiết bị máy móc về 

phòng cháy
79-04958-01 8/28/2017

, tầng 3, tòa nhà Rubicon, số 19/6C 

đường Lương Định Của, phường An 

Khánh, Thủ Đức

Nguyễn Trọng Nghĩa 

974 Hetero Labs Private limited Ấn Độ
dược phẩm, sản 

phẩm y tế sinh học và 
79-04960-01 8/29/2017

, tầng 8, số 37 đường Ký Con, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1
Raju Nalla

975
Sammic Asia Pte. Ltd. (tên 

cũ:Teprimo Pte. Ltd.)
Singapore

thiết bị, dịch vụ thực 

phẩm thướng mại
79-04961-01 8/29/2017

, số 371/17 đường Hai Bà Trưng, 

phường Võ Thị Sáu, quận 3
Dương Thúy Hà

976
Fortune Brands 

International Company LLC
Hoa Kỳ thương mại tổng hợp 79-04963-01 9/6/2017

Galleria Building, tầng 9 Galeria 

Office Building, Số 258 đường Nam 

Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3

Võ Xuân Khoa

977 Punglim Textured Co., Ltd Hàn Quốc
sợi xoắn và chế biến 

sợi
79-04965-01 9/11/2017

, tầng 2 Hà Đô Airport Building, số 

02 đường Hồng Hà, phường 2, quận 

Tân Bình

Huh Jaewan

978
Belt Collins International 

(HK) Limited
Hong Kong

dịch vụ kiến trúc 

cảnh quan, sử dụng 

đất, quy hoạch mặt 

79-04967-01 9/12/2017

, ST03, chung cư Thủ Thiêm Lake 

View 1, số 19 đường Tố Hữu, 

phường Thủ Thiêm, Thủ Đức

Manuel Luis 

Gonzales Limpin

979 Kedrion S.P.A Italia dược phẩm 79-04972-01 9/15/2017

, phòng 609-3, tầng 6, tòa nhà Mê 

Linh Point Tower số 02 đường Ngô 

Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1

Nguyễn Thị Khánh 

Nam

980
MSI Pacific Internatonal 

Holding Co., Ltd.
Cayman

bo mạch và phần 

cứng máy tính
79-04974-01 9/19/2017

, Phòng L802, tầng 8, số 99 đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 

Thành, quận 1

Yang Chao Chi

981
Polyplastics Asia Pacific 

Singapore Pte. Ltd.
Singapore

DV tư vấn và thiết kế 

xd tổng hợp; chất dẻo 

kỹ thuật

79-04975-01 9/20/2017

, phòng 1.01 tầng 1 tòa nhà cao ốc 

PHUONG số 31C đường Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, quận 1

Tomioka Yusuke

982
Inl Internatonal Technology 

Pte. Ltd.
Singapore

máy móc thiết bị 

công nghiệp và thiết 

bị điện)

79-04977-01 9/22/2017

, căn hộ SAV.8-07.04, Sun Avenue, 

số 28 đường Mai Chí Thọ, phường 

An Phú, Thủ Đức

Chang, Chun-Long

Page 86



TotaL

983 GS Caltex Corporation Hàn Quốc

dầu mỏ, sản phẩm 

hóa học dầu mỏ, 

điện, khí gas, đường 

79-04981-01 9/25/2017

Diamond Plaza, phòng 1209, tầng 12, 

số 34 đường Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1

Moon Seonghyeon

984
Biotechnica Pharma 

International Pte Ltd
Singapore thuốc và dược phẩm 79-04980-01 9/25/2017

, Số 7 (số cũ: 19) đường Sông Nhuệ, 

phường 2, Quận Tân Bình
Tống Xuân Trường

985 Sky Viewer Limited Hong Kong may mặc 79-04982-01 10/2/2017

, số 83 (số cũ A17/K300 Cộng Hòa)  

đường Nguyễn Minh Hoàng, phường 

12, quận Tân Bình

Tran Viviane

986
Baroque Pharmaceuticals 

Private Limited
Ấn Độ dược phẩm 79-04985-01 10/4/2017

Vinhomes Golden River, 

A1.41.OT09, tầng 41, Aqua 1, Số 2 

đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến 

Lalit Rameshchanra 

Saraswat

987
Joint Stock Company 

Pharmasyntez
Nga

máy móc thiết bị 

công nghiệp, dược 

phẩm hóa học

79-04987-01 10/5/2017

Bitexco, lầu 46, Bitexco Financial 

Tower, số 2 đường Hải Triều, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Voskoboy Eduard

988
Aisin Asia (Thailand) Co., 

Ltd.
Thái Lan

máy móc và thiết bị 

dùng trong công 

nghiệp

79-04986-01 10/5/2017

, phòng số 09 tầng 9 số 180-192 

đường Nguyễn Công Trứ, phường 

Nguyễn Thái Bình, quận 1

Monchai Sae-Kow

989
TRB Chemedica (Thailand) 

Co., Ltd
Thái Lan thương mại tổng hợp 79-04988-01 10/10/2017

, tầng 12, tòa nhà Viettel, tháp A, số 

285 đường Cách Mạng Tháng 8, 

phường 12, Quận 10

Sanguanvorapong 

Waraporn

990 Fairfirld Far East Limited Hong Kong
may mặc và quần áo 

bơi
79-04991-01 10/16/2017

, số 24  đường số 26, phường 11, 

quận 6
Trịnh Tuyết Ân

991
Koninklijke Douwe Egberts 

B.V.
Hà Lan thương mại 79-04992-01 10/19/2017

, phòng 203 lầu 2 tòa nhà 

metropolitan số 235 đường Đồng 

khởi, phường Bến Nghé, quận 1

Nguyễn Hoài Tâm 

Anh

992 Biowish Technologies, Inc. Hoa Kỳ

phân phối hàng hóa, 

sản phẩm hỗ trợ phát 

triển nông nghiệp, 

phụ gia phân bón, 

phụ gia thức ăn chăn 

nuôi, cải thiện chất 

79-04994-01 10/19/2017
, lầu 3, số 6 đường Hồ Tùng Mậu, 

phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Damien AAron Cupitt

993 Amscan Asia Limited Hong Kong
trang phục và phụ 

kiện
79-04995-01 10/19/2017

AS Building, Phòng VP 10B tầng 10 

AS Building số 236-238 đường 

Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 

Thái Bình, quận 1

Hoàng Bảo Ngọc

994
Polish Investment And 

Trade Agency
Ba Lan thương mại 79-04997-01 10/20/2017

, phòng 1401, lô I (i), tầng 14 tòa nhà 

Sun Wah Tower số 115 đường 

Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 

Piotr Rafal 

Harasimowicz

995
Tokyo Business Service 

Co., Ltd
Nhật Bản thương mại 79-05000-01 10/20/2017

, tầng 9, cao ốc PHUONG số 31C 

đường Lý Tự Trọng, phường Bến 

Nghé, quận 1

Shiromaru Takeshi
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996

Marks And Spencer 

(Hongkong) Investments 

Limited

Hong Kong

sản phẩm thời trang, 

nội thất trang trí, 

hàng gia dụng, thực 

79-05001-01 10/23/2017

, phòng M7, tầng lửng, tòa nhà 

Etown, số 364 đường Cộng Hòa, 

phường 13, quận Tân Bình

Sirimalwatte 

Vintanage Prasanga 

Dileepa

997
Bandai Logipal (Thailand) 

Company Limited
Thái Lan

vận tải giao nhận 

hàng hóa
79-05002-01 10/24/2017

Saigon Centre, tầng 31 tòa nhà 

Saigon Trade center số 37 đường Tôn 

Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 

Sugiura Akira

998 Starnberger S.À.R.L Luxembourg

 tư vấn nghiên cứu 

xúc tiến và giám sát 

các dự án kinh tế, 

cung cấp các dịch vụ, 

trung gian và tư vấn 

về phát triển, phân 

phối và quản lý 

79-05003-01 10/25/2017

Nikko, tầng 4 khách sạn Nikko Sài 

Gòn số 235 đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1

Trần Thùy Trâm

999 G. A. Resources Limited Hong Kong sợi thô 79-05004-01 10/25/2017

Skyview, Lầu 4 tòa nhà Skyview số 

41A  đường Nguyễn Phi Khanh, 

phường Tân Định, quận 1

Tạ Thị Ngọc Huyền

1000 Kocom Co., Ltd Hàn Quốc

thiết bị ngoại vi, bộ 

khuếch đại đa 

phương tiện, hệ 

thống phát lại âm 

thanh, máy tính điện 

79-05005-01 10/26/2017
, số 03 đường 12 (Trần Lựu), KP5, 

phường An Phú, Thủ Đức
Song Jin Ho

1001 Sky Japan Corporation Nhật Bản giày dép 79-05008-01 10/30/2017

, Phòng #38, tầng 21, số 5 đường 

Công Trường Mê Linh, phường Bến 

Nghé, quận 1

Từ Thị Kim Thy

1002 ESS-Food A/S Đan Mạch
thịt, sản phẩm thịt và 

thực phẩm
79-05007-02 10/30/2017

, VP.05.06, lầu 5, tháp STMA00, tòa 

nhà ST.Moritz, số 1014 đường Phạm 

Văn Đồng, phường Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đức

Bui Quang Dai

1003
Shin Nippon Trading Co., 

Ltd.
Nhật Bản thương mại 79-05012-01 11/2/2017

, phòng 502 lầu 5 số 171 đường 

Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, 

quận 7

lê Thường Tín

1004 Terra Nova Trading, Inc. Hoa Kỳ
các sản phẩm nông 

nghiệp
79-05010-01 11/2/2017

, Số 39 đường Nguyễn Duy Hiệu, 

phường Thảo Điền, Thủ Đức
Behal Shalin
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1005
Rakuten Travel Singapore 

Pte. Ltd.
Singapore

như quản lý các 

chương trình khách 

hàng thân thiết); tư 

vấn và triển khai các 

loại marketing, bán 

lẻ; phân tích hệ thống 

máy tính và tư vấn 

thiết kế; đầu tư; 

nghiên cứu, phát 

triển chế tạo, buôn 

bán, xuất nhập khẩu, 

môi giới, đầu tư thiết 

kế, bảo trì, xử lý, 

thuê và cho thuê máy 

tính, thiết bị liên 

quan và phần mềm 

máy tính; mua bán, 

cho thuê, môi giới, 

điều chỉnh và ủy thác 

quản lý bất động sản 

cũng như thiết kế, thi 

công, quản lý và đấu 

79-05013-01 11/3/2017
, tầng 21, số 5 đường Công Trường 

Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1
Mai Tiến Thành

1006 Chikuma & Co., Ltd. Nhật Bản may mặc 79-05014-01 11/6/2017

, phòng 01, lầu 4, Sunlight House, số 

12 đường Số 1, KP2, phường Tân 

Phú, quận 7

Amakawa Seiji

1007
Hui Yi Management 

Consultant Ltd
Ireland

tư vấn quản lý doanh 

nghiệp, tư vấn các 

vấn đề chuyên nghiệp 

79-05020-01 11/15/2017

Hòa Bình, phòng A1.0505, tầng 5, số 

346 đường Bến Vân Đồn, phường 1, 

Quận 4

Ku, Wei-Yi

1008
Shanghai Asianray Industry 

Development Co., Ltd
Trung Quốc

máy móc thiết bị và 

linh kiện máy trong 

ngành dệt, bao bì và 

79-05025-01 11/17/2017

, Số 213 (số mới 165) đường Nguyễn 

Văn Trỗi, Phường 11, quận Phú 

Nhuận

Nguyễn Tấn Lợi

1009
Pilz South East Asia Pte 

Ltd.
Singapore

DV lắp đặt máy móc 

thiết bị công nghiệp 

kỹ thuật cơ khí và 

79-05027-01 11/21/2017

, tầng 12, tòa nhà Viettel, số 285 

đường Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 12, Quận 10

Vũ Nhật Đảo

1010
Kuk Dong Oil And 

Chemical Co., Ltd.
Hàn Quốc nhiên liệu 79-05028-01 11/22/2017

, tầng 2, tòa nhà VFC Tower, số 29 

đường Tôn Đức Thắng, phường Bến 

Nghé, quận 1

Lee Joo Hyun

1011
Siu Guan Chem. Ind. Co., 

Ltd. 
Đài Loan dược phẩm 79-05029-01 11/22/2017

, Căn hộ Officetel số OG-0422, tầng 

4 cao ốc số 128 đường Hồng Hà, 

phường 09, quận Phú Nhuận

Nguyễn Đan Thư
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1012 J.Lalanne SA Pháp gỗ 79-05031-01 11/23/2017
, Số 26 đường Tống Hữu Định, 

phường Thảo Điền, quận 2

Simon Michel 

Cabanac

1013
Scalable Labs Inc (tên cũ: 

Ooshirts Inc.)
Hoa Kỳ Quần áo 79-05034-01 11/30/2017

, tầng 5, số 38-38E đường Trần Cao 

Vân, phường Võ Thị Sáu, quận 3
Trần Đình Hòa

1014
LVMC Holdings (tên cũ 

Kolao Holdings)
Cayman

đầu tư. thương mại, 

phụ tùng xe
79-05036-01 12/2/2017

, vị trí PL08.07, văn phòng 02, tầng 

8, Pearl Plaza, số 561A đường Điện 

Biên Phủ, phường 25, quận bình 

Roh Young Woo

1015
Chr. Hansen Malaysia Sdn. 

Bhd.
Malaysia

sản phẩm thành phần 

có gốc học cho ngành 

thực phẩm, y tế, dược 

79-05037-01 12/4/2017

, phòng 1682S-02, tầng 16-82S-02, 

tòa nhà Bitexco, số 2 đường Ngô Đức 

Kế, phường Bến Nghé, Quận 1

Nguyễn Mai Dung

1016 Inbiotech L.T.D. Bulgari

công nghệ sinh học, 

dược phẩm, nước 

hoa, mỹ phẩm, tinh 

dầu, phụ gia thức ăn, 

thực phẩm, chế biến 

79-05038-01 12/5/2017
, phòng 2, tầng 1, số 72 đường Bình 

Giã, phường 13, Quận Tân Bình

Tưởng Thị Huyền 

Trang

1017 Teseo S.P.A Italia

thiết kế và sản xuất 

các trang thiết bị cơ 

khí và điện tử hoặc 

các bộ phận, cũng 

như các hệ thống xử 

lý tự động; sản xuất 

phần mềm cũng như 

các máy móc để phục 

vụ công ty hoặc cho 

bên thứ ba; hoạt động 

tư vấn, bảo dưỡng và 

hỗ trợ đối với các 

máy móc cơ khí và 

79-05039-01 12/6/2017

, phòng 17 tầng 21, Saigon Centre 

Tower, số 67 đường Lê Lợi, phường 

Bến Nghé, Quận 1

CARLO NATALE

1018 Maglar, Inc. Hoa Kỳ phần mềm 79-05041-01 12/8/2017

, lầu 4,5,6,7,8,9; tòa nhà Halo 

Building, số 16 đường Lê Quý Đôn, 

phường 12, quận Phú Nhuận

Trần Cao Bảo Trâm

1019
Celltrion Healthcare Co., 

Ltd.
Hàn Quốc dược phẩm, mỹ phẩm 79-05042-01 12/11/2017

Saigon Trade Center, phòng 1901, 

tầng 19, Saigon Trade Center, số 37  

đường Tôn Đức Thắng, phường Bến 

Nghé, Quận 1

Đỗ Thùy Linh

1020 Cony Co., Ltd Nhật Bản hàng tiêu dùng 79-05045-01 12/12/2017
Miss Áo dài, Số 21 đường Nguyễn 

Trung Ngạn, phường Bến Nghé, 
Kato Hiroshi

1021 Interfurn Limited Hong Kong hàng nội thất 79-05046-01 12/12/2017
, tầng 2, số 18, đường số 12, khu phố 

3 đường , phường An Khánh, Thủ 
Lê Thị Mỹ Duyên
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1022 Arthrex Singapore, Pte. Ltd. Singapore Trang thiết bị y tế 79-05048-01 12/13/2017

, phòng 025 (025B) tầng 4, Centec 

Business Center, số 72-74 đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ 

Thị Sáu, Quận 3

Brian James Atkinson

1023 Dulos, Inc Hoa Kỳ
cơ hội đầu tư kinh 

doanh (quần áo)
79-05051-01 12/14/2017

, Số 7,  đường Số 7, khu dân cư 

Cityland Park Hills, phường 10, quận 

Gò Vấp

Jang Jinho

1024 Hibiki Company Limited Nhật Bản Thực phẩm 79-05053-01 12/15/2017
, Sô11B đường đường Nguyễn Đình 

Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1
Hu Wen

1025
Hero Future Energies Asia 

Pte. Ltd.
Singapore

Thiết bị bán dẫn, linh 

kiện điện tử
79-05056-01 12/18/2017

, Phòng 613Register10, tầng 6&7, 

Me Linh Point Tower, số 02 đường 

Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, 

Oman Singh 

Balwinder Singh

1026
Coast To Coast Designs, 

Inc.
Hoa Kỳ hàng nội thất 79-05059-01 12/25/2017

, lầu 3, số 17 đường đường 38, 

phường Thảo Điền, Thủ Đức
Aaron Michael Leri

1027 Tateyama Machine Co., Ltd Nhật Bản

Thi công công trình 

điện và thi công công 

trình lắp đặt máy móc 

thiết bị liên quan đến 

ngành xây dựng; Sản 

79-05060-01 12/25/2017

CJ, Phòng 0912, tầng 9, tòa nhà CJ, 

số 2bis-4-6 đường Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Mihara Masaaki

1028 Mori Construction Co., Ltd. Nhật Bản Xây dựng 79-05061-01 12/26/2017
Packsimex, Packsimex, số 52 đường 

Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1
Nakamura Masaya

1029
Anhui Guangxin 

Agrochemical Co., Ltd
Trung Quốc

hóa chất, thuốc trừ 

sâu, nông dược
79-05062-01 12/27/2017

, Số 298/42  đường Lê Văn Quới, 

KP2, Phường Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân

Weng, Liqin

1030
Powerful Display Hk 

Limited
Hong Kong

thiết kế quầy trang trí 

quảng cáo
79-05064-01 1/2/2018

, Số 31A đường Quốc Hương, 

phường Thảo Điền, Quận 2

Nguyen Thi Ngoc 

Diep

1031

Wismettac Foods, Inc (tên 

cũ: Nishimoto Trading Co., 

Ltd.)

Nhật Bản

Xuất nhập khẩu, bán 

và tiếp thị thực phẩm, 

hàng nông sản, thủy 

sản, sản phẩm chăn 

nuôi, hàng tạo hóa 

hàng ngày, vật dụng 

khác; Sản xuất, chế 

tạo và gia công thực 

phẩm, hàng nông sản, 

thủy sản, sản phẩm 

chăn nuôi, hàng tạp 

79-05067-01 1/3/2018

, study room 2, tầng 21, tòa nhà 

Saigon Centre, số 67 đường Lê Lợi, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Ishiwatari Kai

1032
Nq Healthcare Australia 

Pty. Ltd.
Australia

 trang thiết bị y tế, 

dược phẩm
79-05070-01 1/8/2018

Annex Building, phòng B04B, tầng 

4, Annex Building, số 309B-311 

đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, 

Quận Tân Bình

Phan Thị Hoài Phương
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1033 Wheel Hong Kong Limited Hong Kong
sản phẩm quần áo, 

may mặc
79-05076-01 1/15/2018

, lầu 1, 147A đường Nguyễn Cửu 

Vân, phường 17, quận Bình Thạnh
Đỗ Thanh Hà

1034
Taiho Pharma Singapore 

Pte. Ltd
Singapore Dược phẩm 79-05077-01 1/15/2018

, Phòng 1902, Tầng 19, số 1060  

đường đường Nguyễn Văn Linh, 

phường Tân Phong, quận 7

Cao Thị Phi Trân

1035
Synergy Pharma Company 

Limited
Hong Kong

dược phẩm, thực 

phẩm chức năng
79-05078-01 1/16/2018

, số 83 lô L, khu dân cư Phú Mỹ 

đường Số 2, phường Phú Mỹ, Quận 7
Teena Gupta

1036
Halton Group Asia Sdn. 

Bhd.
Malaysia

hệ thống  thông gió, 

điều hòa
79-05079-01 1/16/2018

Elite Business Center, phòng 1503, 

Elite Business Center, tầng 15, tòa 

nhà SSG, số 561A đường Điện Biên 

Phủ, phường 25, Quận Bình Thạnh

Bùi Thanh Tùng

1037 Negurosu Denkoco., Ltd Nhật Bản

bánbuôn máy móc và 

dụng cụ điện; Xuất 

nhập khẩu máy móc 

và dụng cụ điện; 

Xuất nhập khẩu, mua 

bán nguyên liệu, sản 

phẩm hóa học, dược 

phẩm, hóa chất liên 

quan đến các lại máy 

79-05080-01 1/17/2018

SGR Building, Tầng 12, tòa nhà SGR 

Building, 167-169  đường Điện Biên 

Phủ, phường Đa Kao, quận 1

Kozu Kazuyuki

1038 Sakar Healthcare Limited Ấn Độ dược phẩm 79-05083-01 1/22/2018
, DD19 đường Bạch Mã, phường 15, 

quận 10
Thái Quang Vàng

1039 J Bridge Worldwide Hàn Quốc gnvt 79-05084-01 1/22/2018
, Tầng 3, số 2A/12 đường Nguyễn 

Thị Minh Khai, phường Đa Kao, 
Lim Joung Hee

1040
Lanesync Supply Chain 

Service Co., Ltd.
Trung Quốc thực phẩm 79-05085-01 1/23/2018

Indochina Park Tower, Phòng VIP 

05, Tầng 18, Khu A, Tòa nhà 

Indochina Park Tower, số 4 đường 

đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Đa Kao, quận 1

Phạm Thị Thu

1041
Ikehiko Corporation Co., 

Ltd
Nhật Bản

mua bán các loại 

nấm, sản phẩm nội 

thất, thực phẩm (rau, 

bánh kẹo, ngũ cốc, 

các loại đậu), rượu 

các loại; sản xuất, 

79-05087-01 1/24/2018

, phoòng A-03-25 Masteri An Phu, số 

179 đường Xa Lộ Hà Nội, phường 

Thảo Điền, Thủ Đức

Yasutsune Daisuke

1042 Villiv Micron Inc. Hàn Quốc
phần phềm, mạch 

điện tử
79-05088-01 1/29/2018

, Số 11/4 đường Trương Công Định, 

phường 14, quận Tân Bình
Nguyễn Thị Như Hạ

1043
Sealed Air Hong Kong 

Limited
Hong Kong

Kinh doanh nguyên 

vật liệu đóng gói thực 

phẩm và các nguyên 

79-05092-01 1/31/2018

, phòng 721-1Register06, tầng 7, Mê 

Linh Point, số 2 đường Ngô Đức Kế, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Dương Chiêu Bình
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1044
Aastrid International 

Private Limited
Ấn Độ

nguyên liệu dược 

phẩm
79-05095-01 2/5/2018

Lexington Residence, phòng LE-

04.13 tầng 4, số 67 đường Mai Chí 

Thọ, phường An Phú, quận 2

Đỗ Nguyễn Tạo Châu

1045
Phildansk International 

Corporation
Philippines

đồ nội thất, đồ gia 

dụng
79-05096-01 2/6/2018

, Số A17, khu phố 5 đường Nguyễn 

Văn Quá, phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

Nguyễn Điền Kim Thu

1046 Motives (Far East) Limited Hong Kong quần áo 79-05100-03 2/12/2018

M-Building, tầng 6, tòa nhà M-

Building, số 09, khu A, Đô Thị Nam 

Thành phố đường Số 8, phường Tân 

Từ Khắc Thanh

1047

Jiangxi Construction 

Engineering (Group) Co., 

Ltd.

Trung Quốc bất động sản 79-05103-01 2/22/2018
, Số 26, KDC Bình Đăng đường Số 5, 

phường 6, Quận 8
Xu Lihai

1048 Marc Laboratoires Limited Ấn Độ dược phẩm 79-05106 3/6/2018

Fimexco, Tầng 5, tòa nhà Fimexco, 

số 231-233 đường Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Thành, Quận 1

Alok Kumar Gupta

1049 Globe 11 Import Export Inc. Canada hàng điện tử 79-05108-01 3/12/2018
, phòng 201, số 18  đường Số 3, khu 

phố 4, phường An Khánh, Thủ Đức

Nguyễn Thị Trịnh 

Tịnh

1050
Hogo Digital Macau 

Limited
Macao công nghệ thông tin 79-05110-01 3/12/2018

Sky Center Building, tầng 7, số 10 

đường Phổ Quang, phường 2, quận 

Tân Bình

Trần Thị Quỳnh Như

1051 The Flying Curator Pte. Ltd. Singapore
đồ nội thất, gia dung, 

thiết bị gia dụng và 
79-05111-01 3/12/2018

, biệt thự Lily 19, số 36 đường Thảo 

Điền, phường Thảo Điền, Thủ Đức

Dobson Dane 

Courtney

1052 Texstyle Aps Đan Mạch đồ dệt may 79-05112-01 3/13/2018
, Tòa nhà số 17  đường số 38, phường 

Thảo Điền, quận 2
Đặng Thị Cẩm Hồng

1053
Bosch Pharmaceuticals 

(Private) Limited
Pakistan dược phẩm 79-05113-01 3/15/2018

Vietphone Building - 1, phòng 305, 

tầng 3, tòa nhà Vietphone Building -

1, số 64 đường đường Nguyễn Đình 

Chiểu, phường Đa Kao, quận 1

Muzaffar Ali Saiyed

1054 Matmarket Limited Hong Kong

nguyen vật liệu và 

linh kiện sản xuất 

găng tay giày dep

79-05115-01 3/19/2018

, tầng 3, tòa nhà The Vista, số 628C 

đường Xa Lộ Hà Nội, phường An 

Phú, quận 2

Bùi Thị Hiền

1055 Itakura Sangyou Co., Ltd. Nhật Bản

văn phòng phẩm, 

thiết bị điện tử, đồ 

chơi, 

79-05116-01 3/19/2018

Star Building, tầng 6, Star Building, 

số 33ter-33bis đường Mạc Đĩnh Chi, 

phường Đa Kao, quận 1

Horie Masatoshi 

1056 Oxyde Chemicals, Inc. Hoa Kỳ hóa chất hóa dầu 79-05119-01 3/29/2018

IDD Building, tâng 7C, tòa nhà IDD 

Building. số 111  đường Lý Chính 

Thắng, phường 7, quận 3

Nguyễn Hoàng Tùng

1057 Parc Aviation Limited Ireland
tư vấn quản lý nguồn 

nhân lực
79-05120-01 3/29/2018

Bitexco Financial Tower, phòng 03, 

tầng 11, Bitexco, số 2 đường Hải 

Triều, phường Bến Nghé, quận 1

Barbara Kelly
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1058 Takeya Tech Co., Ltd. Nhật Bản

thiết kế chế tạo 

khuôn sản phẩm ép; 

gia công dụng cụ, 

máy móc liên quan 

79-05121-01 4/2/2018
, 02 đường Hoa Phượng, phường 2, 

quận Phú Nhuận
Nguyễn Thành Phi

1059
Topcon Singapore 

Positionings Sales Pte. Ltd.
Singapore thiết bị y tế, khảo sảt 79-05122-01 4/2/2018

Packsimex, phòng 903, tầng 9, 

Diamond Plaza, số 34 đường Lê 

Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1

Bành Ái Liên

1060 Idk Corporation Nhật Bản

kinh doanh các linh 

kiện, máy móc đo 

lường điện tử; thiết bị 

về sức khỏe, tạp hóa, 

văn phòng phẩm; 

lương thực thực 

phẩm; đồ nội thất; 

chế tạo linh kiện máy 

79-05123-01 4/2/2018

Trụ sở điều hành và trung tâm thương 

mại Viettel, phòng 26, tầng 12, số 

285 đường đường  Cách Mạng Tháng 

Tám, phường 12, quận 10

Trần Nghiêm Trường

1061
Angang Group Hong Kong 

Co., Limited
Hong Kong

sắt thép, nguyên vật 

liệu
79-05124-01 4/2/2018

, phòng 908, lầu 9, The Landmark, số 

5B đường Tôn Đức Thắng, phường 

Bến Nghé, quận 1

Zhang, Longhua

1062 Novatic Chem Co., Ltd Trung Quốc
nguyên vật liệu và 

hóa chất
79-05128-01 4/11/2018

, phòng G-1909, khu The Manor 

Officetel, số 91 đường Nguyễn Hữu 

Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh

Nguyễn Ngọc Duy

1063 Ttek Inc. Barbados
tư vấn thủ tục hải 

quan, thương maihj
79-05130-01 4/16/2018

, Số 39 đường Nội khu Hưng Gia 2, 

phường Tân Phong, Quận 7

Michael David 

Squirrell

1064 Arrea Services Pte. Ltd. Singapore
thiết bị và máy móc 

công nghiệp
79-05129-01 4/16/2018

, phòng C2-18 (18-20), tòa Golden 

King, số 15 đường Nguyễn Lương 

Bằng, phường Tân Phú, quận 7

Nguyễn Quốc Vượng

1065
Fideschem International 

Incorporation Pte. Ltd.
Singapore dược phẩm 79-05131-01 4/18/2018

, số 42, cư xá Nguyễn Cảnh Chân 

đường Nguyễn Cảnh Chân, phường 

Nguyễn Cư Trinh, quận 1

Quách Thu Trang

1066
V3 Smart Technologies Pte. 

Ltd.
Singapore

phần mềm, công 

nghệ thông tin
79-05135-01 4/26/2018

Mê Linh Point Tower, phòng 621-3, 

tầng 6, Melinh Point, số 2 đường Ngô 

Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1

Nguyễn Thị Nhung
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1067 Tokyo Keiki Inc. Nhật Bản

sản xuất, sửa chữa, 

phân phối: thiết bị đo 

lường, đo đạc, máy 

móc linh kiện dùng 

trong chế tạo, tàu 

thuyền, hàng không 

và phương tiện giao 

thông vận tải; thiết bị 

phòng cháy chữa 

cháy, thiết bị chỉ đạo 

từ xa, thiết bị quản lý 

tự động từ xa, thiết bị 

tính toán, và các loại 

79-05137-01 4/27/2018

, Văn phòng 23, tầng 18, tòa nhà 

TNR, số 180-192  đường Nguyễn 

Công Trứ, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1

Machida Naoto

1068
Samrudh Pharmaceuticals 

Private Limited
Ấn Độ Dược phẩm 79-05139-01 5/3/2018

, tầng trệt, căn nhà 01-03,  đường số 

45, phường 6, quận 4

Zaveri Jinesh 

Manojkumar

1069 Creador Sdn.Bhd. Malaysia dịch vụ tiện ích 79-05143-01 5/4/2018

, PHÒNG Suite 01, tầng 21, số 5 

đường Công Trường Mê Linh, 

phường Bến Nghé, quận 1

Phạm Thị Hoài 

Phương

1070 Bliss Gvs Pharma Limited Ấn Độ dược phẩm 79-05145-01 5/7/2018

, phòng P.903, tầng 9, Diamond 

Plaza, số 34 đường Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1

Hồ Thị Kim Ngân

1071

Foster Global, Sociedad 

Anonima De Capital 

Variable

El Salvador Đầu tư 79-05146-01 5/9/2018

, phòng 623, tầng 6 và 7, Friendship, 

số 31 đường Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1

Trần Thị Kim Ngọc

1072
Mitsubishi Ufj Research 

And Consulting Co., Ltd
Nhật Bản

nghiên cứu thị 

trường, tư vấn báo 

cáo

79-05148-01 5/11/2018

, phòng C-12, tầng 25, tòa nhà Lim 

Tower, số 9-11 đường Tôn Đức 

Thắng, phường Bến Nghé, quận 1

Nishikawa Masanobu

1073
Ms Global Sourcing Co., 

Ltd
Hàn Quốc hàng tiêu dùng 79-05149-01 5/14/2018

Tòa nhà NC Building, tầng 5, số 80 

đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ 

Tây, quận 12

LEE KEUNHO

1074
Hudson Pharma (Pvt.) 

Limited
Pakistan dược phẩm 79-05150-01 5/14/2018

Saigon Trade Center, phòng 1901, 

tầng 19, Saigon Trade Center, số 37  

đường Tôn Đức Thắng, phường Bến 

Nghé, quận 1

Muhammad Sarfaraz

1075
Aspen Pharmacare 

Australia Pty Limited
Australia dược phẩm 79-05151-01 5/14/2018

, phòng 006A, tầng 4, Centec, số 72-

74 đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Keith Kai Cheung Iu

1076 Abena Holding A/S Đan Mạch

sản phẩm chăm sóc 

SK, giấy, saen phẩm 

giấy, túi nhựa, hệ 

79-05152-02 5/16/2018

, văn phòng 0932, tầng 9, tòa CJ, số 

2bis4-6 đường Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, quận 1

Sune Terp - Nielsen
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1077 Kctex International Limited Singapore thương mại 79-05153-01 5/21/2018
, lầu 1, số 238/15 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường 6, quận 3

Chacko Kuruvilla 

Manoj

1078 JW Holdings Corporation Hàn Quốc dược phẩm 79-05157-01 5/29/2018

, phòng 2102, tầng 21, Saigon Trade 

Center số 37 đường Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Lee Jungoo

1079
Choong Ang Vaccine 

Laboratories Co., Ltd
Hàn Quốc

thuốc cho động vật 

và nghiên cứu)
79-05156-01 5/29/2018

, tầng 3, khu A, Indochina Park, số 4 

đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Đa Kao, quận 1

Park Sunyoung

1080 Grove & Dean Limited Anh
phần mềm, công ty 

mẹ là bảo hiểm
79-05159-01 6/4/2018

, số 75 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

phường Đa Kao, quận 1

Trần Phước Hoàng 

Việt

1081
Hoe Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.
Malaysia dược phẩm 79-05162-01 6/5/2018

, Tầng 1, Phương Tower, số 31C 

đường Lý Tự Trọng, phường Bến 

Nghé, quận 1

Tomoyuki Kawata

1082
Merlin Commodities 

Limited
Anh thương mại 79-05163-01 6/12/2018

Packsimex, tầng 1, tòa nhà 

Packsimex, số 52 đường Đông Du, 

phường Bến Nghé, quận 1

Lê Nguyên Ý

1083 Nurse Stage Co., Ltd. Nhật Bản
đồng phục dành cho 

y tá, các sản phẩm 
79-05164-01 6/13/2018

, lầu 7, 225 đường Hai Bà Trưng, 

phường 6, quận 3
Togasaki Masashi

1084
Xl Laboratories Private 

Limited
Ấn Độ dược phẩm 79-05167-02 6/15/2018

Hà Đô Airport Building, tầng 2, Hà 

Đô Airport Building, số 2 đường 

Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình

Gaurav Bhargava

1085 Qvics Hàn Quốc

Sản xuất cửa cái, cửa 

sổ, cửa chớp bằng 

kim loại và các sản 

phẩm có liên quan 

79-05170-01 6/18/2018

Văn phòng Thủy Lợi 4, tầng 8, tòa 

nhà Văn phòng Thủy Lợi 4, số 102 

đường đường Nguyễn Xí, phường 26, 

quận Bình Thạnh

Lee Kihong

1086
K-Apex Logistics (Hk) Co., 

Limited
Singapore

giao nhận vận tải, 

hàng hóa, kho vận, 

bốc dỡ

79-05175-01 6/27/2018

, phòng 2202, tầng 2, số 180-192 

đường Nguyễn Công Trứ, phường 

Nguyễn Thái Bình, quận 1

Nguyễn Thanh Phong

1087
Kusum Healthcare Private 

Limited
Ấn Độ dược phẩm 79-05176-01 6/28/2018

, tầng 12 (1206), Cititower, số 45 

đường Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, 

Quận 1

Datta Kuntal

1088 Haw Par Healthcare Limited Singapore dược phẩm 79-05179-01 7/4/2018

, phòng #17, tầng 21, Vietcombank 

Tower, số 5 đường Công Trường Mê 

Linh, phường Bến Nghé, quận 1

Phan Ngọc Hải

1089
J. Crew Global Holdings B, 

Llc
Hoa Kỳ may mặc 79-05181-01 7/9/2018

, phòng 623-3, tầng 6, Tòa nhà Me 

Linh Point Tower, số 2 đường Ngô 

Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1

Gordon Francis Mc 

Ewan

1090 Tokyo Gas Asia Pte. Ltd. Singapore tư vấn quản lý 79-05182-02 7/13/2018

Central Plaza, phòng 603, lầu 6, tòa 

nhà Central Plaza, số 17 đường Lê 

Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1

Satoshi Aizumi
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1091

Tokyo Art (HK) Co., 

Limited (cũ: Hong Kong 

Tai Xing Paperbag Co., 

Limited)

Hong Kong kinh doanh túi giấy 79-05183-01 7/13/2018

, Phòng 801, Tầng 8, Tòa nhà 

Vietnam Business Center, số 57-59  

đường Hồ Tùng Mậu, phường Bến 

Nghé, quận 1

Nguyễn Như Quỳnh

1092
Naprod Life Sciences 

Private Limited
Ấn Độ dược phẩm 79-05184-01 7/16/2018

, số 94-96 đường Nguyễn Văn Kỉnh, 

phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức
Nguyễn Thị Bình

1093 Kumon Packaging Co., Ltd. Nhật Bản

 sản xuất, gia công, 

buôn bán các sản 

phẩm sản xuất từ 

giấy và vật liệu khác; 

sản xuất, gia công, 

buôn bán vật dụng 

dùng để đóng gói và 

79-05185-01 7/17/2018

, phòng 12, tầng 7, Star Building, số 

33Ter-33Bis đường Mạc Đĩnh Chi, 

phường Đa Kao, quận 1

Phạm Thị Lon

1094 Phibro Corporation Limited Hong Kong thức ăn gia súc 79-05186-01 7/18/2018

, Phòng 20, Tầng 21, số 5 đường 

Công Trường Mê Linh, phường Bến 

Nghé, quận 1

Lê Bảo Quốc

1095 Moritomo Corporation Nhật Bản mỹ phẩm 79-05187-01 7/18/2018

Vincom Đồng Khởi, phòng L17-11, 

tầng 17, số 72 đường Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Nguyễn Thị Nhâm

1096
Treasury Wine Estates Asia 

Pty Ltd
Australia

dịch vụ bán hàng tiếp 

thị
79-05190-01 7/23/2018

, phòng 2.1B, lầu 2, The Landmark, 

số 5B đường Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, quận 1

Mootoosamy 

YoDissen

1097 Kwang Yuel Co., Ltd Trung Quốc sản phẩm băng dính 79-05192-01 7/25/2018

Bitexco Financial Tower, lầu 46, tòa 

nhà Bitexco, số 2 đường Hải Triều, 

phường Bến Nghé, quận 1

Peng, Kai-Chuan

1098
Shanghai Tunnel 

Engineering Co., Ltd
Trung Quốc xây dựng 79-05193-01 7/25/2018

, Số 85 đường Hoàng Sa, phường Đa 

Kao, quận 1
Cai Zhi

1099 Four Hands, Llc Hoa Kỳ đồ nội thất 79-05194-01 7/25/2018
, số 17 đường Nguyễn Huy Diệu, khu 

phố 2, phường Thảo Điền, Thủ Đức

Evans Matthew 

William

1100 Sunbuild Co., Ltd. Nhật Bản
xây dựng, thương 

mại tổng hợp
79-05195-01 7/25/2018

HM Town, phòng B.1, tầng 13,tòa 

nhà HM Town, số 412 đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, 

Teruhiko Oda

1101 Ewd-Compass B.V. Hà Lan dịch vụ tư vấn 79-05201-01 8/2/2018

, SAV8-0906, Block 8, Sun Avenue, 

số 28 đường Mai Chí Thọ, phường 

An Phú, Thủ Đức

Hoàng Trung Quốc

1102
Cooperation 

Pharmaceutique Francaise
Pháp dược phẩm 79-05202-01 8/6/2018

Mê Linh Point Tower, phòng 717-

1Regisster, lầu 7, tòa nhà Melinh 

Point, số 2 đường Ngô Đức Kế, 

phường Bến Nghé, quận 1

Gwenaelle, Simone, 

Marcelle Bluet Ép 

Morvan
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1103
Nishi-Nippon Railroad Co., 

Ltd.
Nhật Bản

bảo trì, giám định tư 

vấn thiết kế
79-05203-01 8/6/2018

, phòng W05, lầu 25, Lim Tower, số 

9-11 đường Tôn Đức Thắng, phường 

Bến Nghé, quận 1

Koji Haruyama

1104 Newland All Nature Hàn Quốc

mỹ phẩm, thực phẩm, 

thực phẩm chức 

năng, hóa mỹ phẩm, 

79-05204-01 8/8/2018
, tầng 3, số 8 đường Lê Văn Thiêm, 

phường Tân Phong, quận 7
Lee See Young

1105 D-Link International Pte Ltd Singapore

phần cứng máy tính 

và thiết bị ngoại vi, 

phụ kiện máy tính

79-05205-01 8/9/2018

, tầng trệt, VP Thiên Sơn, số 5 đường 

Nguyễn Gia Thiều, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3

Wong Kok San

1106
Dohwa Engineering Co., 

Ltd.
Hàn Quốc tư vấn xây dựng 79-05206-01 8/13/2018

, phòng 707, khu B, Waseco, số 10 

đường Phổ Quang, phường 02, Quận 

Tân Bình

Lee Seokhee

1107
Vikudha Overseas 

Corporation Limited
Hong Kong xnk tổng hợp 79-05207-01 8/14/2018

Saigon Tower, lầu 16, saigon tower, 

số 29 đường Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1

Amisha Manoj 

Kamdar

1108 Sase Trading Co., Ltd Hàn Quốc thịt 79-05208-01 8/14/2018
Loyal, tầng 8, tòa nhà Loyal, số 151 

đường Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3
CHOI BONGJAE

1109
Active Synergy Training & 

Consultancy Pte. Ltd
Singapore

tư vấn quản lý và tư 

vấn kinh doanh
79-05210-01 8/15/2018

A & B, tầng 23, tòa nhà AB, số 76A 

đường Lê Lai, phường Bến Thành, 

quận 1

Nguyễn Thị Xuân 

Thảo

1110 Showa Industry Inc., Nhật Bản
sản phẩm hàn, dập 

kim loại
79-05212-01 8/17/2018

, Số 44, CN1 đường , phường Sơn 

Kỳ, Quận Tân Phú
Nguyễn Duy Bảo

1111 Truelog Pte. Ltd Singapore giao nhận vận tải 79-05214-01 8/27/2018

, lầu 10, tòa nhà CT Building, số 56 

đường Yên Thế, phường 02, quận 

Tân Bình

Vigneswaran 

Packirisamy

1112
Nihon Building Service 

Co., Ltd
Nhật Bản dịch vụ xây dựng 79-05216-01 8/27/2018

, phòng 2, tầng 2, Building 168, số 4 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Đa Kao, quận 1

Lưu Thị Kim Yến

1113 A D Lab Pte. Ltd. Singapore
kiến trúc, thiết kế nội 

thất
79-05217-01 8/29/2018

, số 365/2C đường Phan Xích Long, 

phường 2, quận Phú Nhuận
Alan Yeung Woo

1114 Commend Holdings Limited Hong Kong trang trí noioji thất 79-05218-02 8/29/2018
, Tầng 3, số 414  đường Lũy Bán 

Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân 
Chang, Chi-huang

1115
Home Depot International, 

Inc.
Hoa Kỳ trang trí nội thất 79-05219-01 8/29/2018

, một phần tầng L11, tòa nhà 

Vietcomnbank, số 5 đường Công 

Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, 

quận 1

Brian Michael 

Mandigo

1116
Pilarquim (Shanghai) Co., 

Ltd
Trung Quốc

thuốc bảo vệ thực 

vật, phân bón lá, 
79-05222-01 9/10/2018

, 175 đường Tân Quý, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Mu Bin

1117
Orient Global Services Pte. 

Limited
Singapore

dịch vụ tư vấn và 

quản lý hoạt động 
79-05223-01 9/10/2018

, lầu 11, tòa nhà Friendship đường Lê 

Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1
David La
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1118
Gencor Pacific Organics 

India Private Limited
Ấn Độ

nguyên liệu, bao bì, 

dược phẩm
79-05226-01 9/12/2018

, tầng 2, cao ốc Tuổi Trẻ, số 60A 

đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, 

quận Phú Nhuận

Nguyễn Thị Minh 

Hiền

1119
Ifb Ingenieurburo Fur 

Bautechnik Gmbh
Đức

bảo trì giám định tư 

vấn thiết kế
79-05231-01 9/17/2018

Ngôi Nhà Đức Thành phố Hồ Chí 

Minh, tầng 4, Ngôi Nhà Đức, số 33 

đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1

Herrmann Geb. Willer 

Frauke Claudia

1120 Haeahn Architecture, Inc. Hàn Quốc thiết kế kiến trúc 79-05232-01 9/18/2018

, tầng 9, Cantavil An Phú, số 1 đường 

Song Hành Xa Lộ Hà Nội, phường 

An Phú, Quận 2

Kim Wobsub

1121
Samudera Shipping Line 

Ltd.
Singapore vận tải biển 79-05234-02 9/19/2018

Pearl Plaza, phòng 01. tầng 17, số 

561A đường đường Điện Biên Phủ, 

phường 25, quận Bình Thạnh

Mohamad Nurul Iman 

Supiandi

1122
Joint Support 

Corporation
Nhật Bản quản lý DN 79-05236-01 9/24/2018

, Phòng 1206, Tầng 12, Citilight 

Tower, số 45 đường Võ Thị Sáu, 

phường Đa Kao, Quận 1

Hirokazu Yonehara

1123
Suzuyo Shoji Company 

Limited
Nhật Bản

 thiết bị hệ thống 

năng lượng, hệ thống 

phát điện năng lượng 

mặt trời, máy phát 

điện; Chuyển nhượng 

quyền phát thải khí 

nhà kính; Vật liệu 

xây dựng; Thiết bị 

79-05237-01 9/24/2018

, phòng 44, tầng 9, tòa nhà TNR, số 

180-192 đường Nguyễn Công Trứ, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1

Nishina Takuro

1124
Cpl Group Public 

Company Limited
Thái Lan NVL 79-05238-01 9/25/2018

, 1554A đường Võ Văn Kiệt, phường 

7, quận 6
Quang Chi Loan

1125
Liebherr-Mcctec 

Rostock Gmbh
Đức

cần cẩu; Phát triển, 

thiết kế, sản xuất và 

mua bán cần cẩu, 

máy móc chèn trong 

lĩnh vực nâng và 

79-05240-01 9/27/2018
, 37 (số cũ 47-49) đường Trần Quốc 

Hoàn, phường 4, quận Tân Bình
Đàm Anh Nhi

1126
Miura Singapore C Pte. 

Ltd.
Singapore máy móc 79-05241-01 10/1/2018

, tầng 4, số 19-23 đường Đinh Bộ 

Lĩnh, phường 24, Quận Bình Thạnh
Ando Shuji

1127 Yo-Hi Co., Ltd Đài Loan tổng hợp 79-05242-01 10/1/2018
, 40 đường 11A, phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình Tân
Chen, Lin Mei Yao

1128 Hillsdale Furniture Llc Hoa Kỳ nội thất 79-05245-01 10/3/2018

Mê Linh Point, phòng 

7171register06, lầu 6-7, Melinh 

Point, số 2 đường Ngô Đức Kế, 

Tan Soo Chern
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1129 Mccain International Inc. Canada thực phẩm đông lạnh 79-05248-01 10/9/2018

Mê Linh Point Tower, phòng 721-

1Register02, lầu 7, số 2 đường Ngô 

Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1

Anthony Jason 

Robinson

1130

RV Lifesciences Limited 

(tên cũ: Atra 

Pharmaceuticals Ltd.)

Ấn Độ dược phẩm 79-05250-01 10/10/2018

, Lầu 2, số 94-96 đường Nguyễn Văn 

Kinh, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ 

Đức

Nguyễn Thị Thu Hà

1131
International Project 

Consulting Group, Inc.
Hoa Kỳ tư vấn kinh doanh 79-05251-01 10/11/2018

, phòng 4605, tầng 46, Bitexco, số 2 

đường Hải Triều, phường Bến Nghé, 

quận 1

Scott Charles 

Thompson

1132

International Maritime 

Consultancy Services, 

S.A.

Panama

mua bán tàu thuyền, 

tư vấn hàng hải, 

thanh tra hàng hải, 

vận chuyển hàng hóa 

79-05252-01 10/11/2018
, Phòng P.82C, số 6 đường Phùng 

Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1
Phan Thị Kim Oanh 

1133 Katani Company Limited Nhật Bản
Bảo trì, giám định, tư 

vấn, thiết kế
79-05254-01 10/16/2018

, tầng 10, tòa nhà Viễn Đông, số 14 

đường Phan Tôn, phường Đa Kao, 

quận 1

Nishikawa Atsushi

1134
Oriental Consultants 

Global Co., Ltd.
Nhật Bản

Thương mại dịch vụ; 

Cung cấp vật liệu; 

Thăm dò, thiết kế và 

quản lý cơ sở hạ tầng 

công cộng cho các 

công trình công cộng 

và các hoạt động liên 

79-05255-01 10/17/2018

tòa nhà HATA, tầng 05A, tòa nhà 

HATA, số 103 đường Phạm Viết 

Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh

Nguyễn Quốc Thái

1135
Ipco South East Asia Pte. 

Ltd.
Singapore

bán buôn dây đai 

thép không gỉ và thiết 

bị IP, phụ tùng tiêu 

hao, thay thế sử dụng 

79-05256-01 10/20/2018

HM Town, Tầng 14, Tòa nhà HM 

Town, số 412 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường 5, quận 3

Nguyễn Đỗ Thái Bình

1136
Genetron Singapore Pte. 

Ltd.
Singapore kinh doanh tổng hợp 79-05257-01 10/22/2018

, Số 85 đường Hoàng Sa, phường Đa 

Kao, quận 1
Nguyễn Trọng Tuyển

1137 Shizupack Ltd Nhật Bản

Sản xuất, gia công, 

buôn bán và xuất 

nhập khẩu các loại trà

79-05258-01 10/22/2018

, Vị trí D12, khu văn phòng 

Senoffice,L18-11-13, tầng 18, 

Vincom Đồng Khởi, số 72 đường Lê 

Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 

Trần Hà Thảo Ly

1138 Hong Co., Co. Ltd Nhật Bản

Phát triển, sản xuất, 

kinh doanh và xuất 

nhập khẩu nguyên 

liệu thực phẩm dinh 

dưỡng, nguyên liệu 

thực phẩm làm đẹp, 

thực phẩm dinh 

dưỡng, nguyên liệu 

79-05261-01 10/30/2018
, Số 52-54 đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Đa Kao, Quận 1
Trương Hoàng Sơn
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1139
Hikvision Singapore Pte. 

Ltd.
Singapore

sản phẩm bảo vệ, anh 

ninh
79-05262-01 11/2/2018

Vincom Center, Lô L12A-07, tầng 

L12A, Vincom Center, số 72 đường 

Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 

Zhang, Xiaoxing

1140
Dongkwang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Hàn Quốc

dược phẩm, giống 

cây ăn quả, thiết bị y 

tế

79-05263-01 11/5/2018
, tầng 8, số NN1 đường Bạch Mã, 

phường 15, quận 10
Trần Thị Phương Chi

1141
Nanjing Agrochemical 

Co., Ltd.
Trung Quốc hóa chất 79-05264-01 11/5/2018

, số 40-42 đường Nội khu Hưng Gia 

2, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, 

quận 7

Đinh Thị Lan

1142

Remington 

Pharmaceutical 

Industries (Private) 

Limited

Pakistan dược phẩm 79-05267-01 11/7/2018
 , Số 4/5 đường Đường số 5, phường 

Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân

Muhammad Kashif 

Javid

1143

Hangzhou Global Link 

International Freight 

Forwarder Co., Ltd.

Trung Quốc
Giao nhận, vận tải 

đường biển
79-05268-01 11/7/2018

, F36, Cư xá Phú Lâm B đường , 

phường 13, quận 6
SHEN, SI

1144 Flender Pte. Ltd. Singapore

máy móc, thiết bị 

công nghiệp, xây 

dựng

79-05269-01 11/8/2018

Saigon Center, Phòng 55, Tầng 14, 

Tháp 1, The Executive Centre, , Tòa 

nhà Saigon Center, số 65  đường Lê 

Lợi, phường Bến Nghé, quận 1

Bùi Đình Hùng

1145
Sunsource Energy 

Private Limited
Ấn Độ

Các giải pháp năng 

lượng mặt trời, bộ tập 

trung năng lượng mặt 

trời (nhiệt và điện), 

79-05271-01 11/13/2018

Nhà thi đấu Quân khu 7, tầng 1, Tòa 

nhà Nhà thi đấu Quân khu 7, số 202 

đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, 

quận Phú Nhuận

DEEPAK 

KHETARPAL

1146

Miss Moneypenny 

Technologies Ug 

(Haftungsbeschränkt)

Đức phần mềm máy tính 79-05274-01 11/16/2018

Trung tâm Văn hóa Đa Năng, Phòng 

600 và 602, Tầng 6, Tòa nhà Trung 

tâm Văn hóa Đa Năng, số số 62 

đường Trần Quang Khải, phường Tân 

Định, quận 1

Trần Thanh Danh

1147
Borden Company 

(Private) Limited
Singapore dược phẩm 79-05276-01 11/19/2018

Viettel, văn phòng làm việc tai tầng 

12, tháp A, số 285 đường Cách M 

ạng Tháng Tám, phường 12, quận 10

Nguyễn Thành Ba

1148 Richell Corporation Nhật Bản mỹ phẩm 79-05277-01 11/26/2018

, phòng SHD01, tầng , tòa nhà Saigon 

Trade Center, số 37 đường Tôn Đức 

Thắng, phường Bến Nghé, quận 1

Yonezawa Hiroshi

1149
Pyn Asia Research 

Limited
Thái Lan

tư vấn quản lý doanh 

nghiệp
79-05279-01 11/29/2018

Capital Place, phòng 202, lầu 2, số 6 

đường Thái Văn Lung, phường Bến 

Nghé, quận 1

Lê Thụy Minh Thư
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1150

Markku Kauriala Ltd, 

Fire Engineering And 

Fire Safety Design 

Consultants

Phần Lan tư vấn kỹ thuật 79-05280-01 11/29/2018
, tầng trệt, số 286/23 đường Tô Hiến 

Thành, phường 15, quận 10
Trang Trung Sơn

1151

Gyeongsangbukdo 

Economic Promotion 

Agency

Hàn Quốc

dịch vụ hổ trợ kinh 

doanh, cho thuê bất 

động sản

79-04853-01 4/3/2017

, phòng 1009A, tầng 10 Diamond 

Plaza phòng 1009A số 34 đường Lê 

Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1

Jang  Do Hwan

1152
Bermanfalk Hospitality 

Group Llp
Canada trang trí nội thất 79-05504-01 10/24/2019

, phòng 213 số 42 đường Ngô Quang 

Huy, phường Thảo Điền , Thủ Đức
Aaron Edward Berman

1153 TechnoStar Co., Ltd. Nhật Bản

thống máy tính và 

các phần mềm có liên 

quan, không bao gồm 

79-05281-01 12/3/2018

, tầng 5B, tòa nhà Bitexco Nam Long, 

số 63A đường Võ Văn Tân, Phường 

Võ Thị Sáu, quận 3

Nguyễn Tấn Hội

1154

At (Korea Agro-

Fisheries & Food Trade 

Corporation)

Hàn Quốc hạt giống cây trồng 79-05285-02 12/10/2018

CJ, tầng 3, số 2Bis-4-6 đường Lê 

Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 

1

Cho Sung - Bae

1155
Cosmic Enterprise Co., 

Ltd. 
Đài Loan linh kiện ô tô xe máy 79-05284-01 12/10/2018

, phòng 403, tầng 4, tòa nhà D.C, số 

111D đường Lý Chính Thắng, 

Phường Võ Thị Sáu, quận 3

Chang, Chih-Hung

1156
Trc Specialty 

Commodities Limited
Anh thực phẩm, đồ uống 79-05287-01 12/10/2018

, L6-29.OT10, tầng 29, Vinhome 

Golden River, số 02 đường Tôn Đức 

Thắng, phường Bến Nghé, quận 1

Nguyễn Tuyết Hương

1157
Cheiron Pharma Gmbh 

& Co. Kg
Đức dược phẩm 79-05288-01 12/11/2018

, tầng trệt, tầng 1, số C6 - Khu dân cư 

Nam Long đường , phường Phú 

Thuận, quận 7

Lâm Quang Trường

1158
Universal Express 

(Garments) Limited
Hong Kong dệt may 79-05289-02 12/12/2018

, Tầng 3, số 210 đường Hà Huy Tập, 

phường Tân  Phong, quận 7
Choi Joonkyoung

1159 Rusan Pharma Limited Ấn Độ dược phẩm 79-05292-01 12/20/2018
, tầng 1, số 21, khu phố Hưng Gia 4 

đường , phường Tân Phong, quận 7
Nguyễn Thị Trà Mi

1160
Wt Microelectronics 

Singapore Pte. Ltd.
Singapore

Phân phối chất bán 

dẫn phục vụ trong 

lĩnh vực truyền 

thông, máy tính, điện 

79-05294-01 12/20/2018

Callary, phòng WR11A, tầng 8, số 

123 đường Lý Chính Thắng, phường 

7, quận 3

Peh Beng Wah

1161 Kusto Group Pte. Ltd. Singapore đầu tư 79-05296-01 12/21/2018

, lầu 8, Cotecons, số 236/6 đường 

Điện Biên Phủ, phường 17, Quận 

Bình Thạnh

Nguyễn Thị Kim Quế

1162
Manila Water Asia 

Pacific Pte. Ltd.
Singapore môi trường nước 79-05297-01 12/21/2018

, số 9, đường 6D, KDC Trung Sơn, 

4B đường , xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh

Nguyễn Thị Ngọc Hà
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1163 Touton Sa Pháp cà phê 79-05298-01 12/21/2018

, lầu 5 tòa nhà Miss Áo Dài, số 21 

đường Nguyễn Trung Ngạn, phường 

Bến Nghé, quận 1

Ngũ Văn Sỹ

1164 Royer Asia Limited Hong Kong giày dép và may mặc 79-05299-01 12/22/2018

, phòng 301, tầng 3, số 37 đường 

đường số 2, phường An Khánh, Thủ 

Đức

Phạm Thị Uyên thi

1165 Suzuka Fine Co., Ltd Nhật Bản

sơn, chất phủ, dung 

môi, hóa chất, mỹ 

phẩm, chất khử mùi, 

79-05300-01 12/24/2018

, phòng G.05, tầng trệt, tòa Pax Sky, 

số 159C đường Đề Thám, phường Cô 

Giang, quận 1

SHIN INOUE

1166
Escarpment Hotels 

Management Pty Ltd
Australia dịch vụ tiện ích 79-05301-01 12/27/2018

, tầng M, số 111 đường Lý Chính 

Thắng, phường 7, quận 3
Nguyễn Nhật Cường

1167 Concord Biotech Limited Ấn Độ dược phẩm 79-05304-01 1/2/2019
A & B, lầu 23, A&B, số 76A đường 

Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1
Phan Thị Ngọc Xuyến

1168 Avantility, Llc Hoa Kỳ phần mềm 79-05305-01 1/2/2019
Estar Building, tầng 5, số 147-149 

đường Võ Văn Tần, phường 06, quận 
Hoàng Vũ Minh Nhật

1169
Paradigm Pharma 

(Thailand) Co., Ltd.
Thái Lan

kinh doanh dược 

phẩm (cho người và 

động vật), thực phẩm 

chức năng và các sản 

phẩm nâng cao sức 

khỏe, cùng các hoạt 

động khác (không 

79-05306-01 1/2/2019

New Star Building, tầng 2, New Star 

Building, số 273/3 đường Nguyễn 

Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú 

Nhuận

Trương Thúy Vy

1170
Tricon Enterprises 

Private Limited
Ấn Độ dược phẩm 79-05307-01 1/4/2019

, Căn A219OT06, tầng 19, CC A2. 

Saigon-Bason, số 2 đường Tôn Đức 

Thắng, phường Bến Nghé, quận 1

Huỳnh Phước Mỹ 

Duyên

1171
Global Furniture 

Marketing Co., Ltd.
Đài Loan

đồ nội thất, gia dụng, 

phụ kiện
79-05308-01 1/5/2019

, Villa số IIC7, Lakeview Villas, 

Vietnam Golf and Country Club  

đường đường Hoàng Hữu Nam, 

phường Long Thạnh Mỹ, quận 9

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc

1172
Tiktok Pte. Ltd. (tên cũ: 

Bytemod Pte. Ltd)
Singapore

phần mềm, truyền 

thông kỹ thuật số
79-05309-01 1/5/2019

, tầng 9, The Nexus, số 3A-3B đường 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 

quận 1

HeLena Anna Maria 

Lersch

1173 Tcrc Inspectindo, Pt Indonesia

Khai thác mỏ và các 

dịch vụ khai thác 

khác.

79-05312-01 1/7/2019

Tòa nhà Vietcomreal, phòng 91, tầng 

9, số 68 đường Nguyễn Huệ, phường 

Bến Nghé, quận 1

Phan Quốc Hải

1174 Rfa Industries Pte. Ltd. Singapore

Bán buôn máy móc, 

thiết bị công nghiệp. 

Bán buôn tổng hợp 

(gồm xuất khẩu, nhập 

79-05313-01 1/7/2019

Elite Business Center, tòa nhà SSG, 

phòng 1510, tầng 15, số 561A  đường 

Điện Biên Phủ, phường 25, quận 

Bình Thạnh

Ng Ho Gee (Huang 

Heyi)
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1175 Kjellberg Vertrieb Gmbh Đức

phân phối thiết bị, hệ 

thống và thiết bị để 

xử lý vật liệu sáng 

tạo, đặc biệt là cắt, 

79-05314-01 1/9/2019

Ngôi nhà Đức, Phòng 4.10.1.11 & 

4.10.1.12, Tầng 4, Tòa nhà Ngôi nhà 

Đức, số 33 đường Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1

ENRICO HEIN

1176
Qingdao Zipnow 

Biotechnology Co., Ltd.
Trung Quốc

Phân bón, các sản 

phẩm hóa chất (trừ 

các sản phẩm nguy 

hiểm); Thiết bị cơ khí 

79-05315-01 1/11/2019
, Số 316  đường đường Lê Văn Sỹ, 

phường 1, quận Tân Bình
WAN, MINGMIMG

1177
Shrooq Pharmaceuticals 

(Private) Limited
Pakistan

dược phẩm, thuốc thú 

y
79-05316-01 1/11/2019

, Lầu 1 phòng phía sau nhà: 13 đường 

số 07 khu dân cư Cityland Park Hills, 

đường , phường 10, quận Gò Vấp

Phạm Minh Trí

1178 Fukui Kikou Co., Ltd Nhật Bản

sản phẩm máy nâng, 

công cụ, vòng bi, dây 

chuyền sản xuất, 

79-05317-01 1/14/2019

, tầng 7A, số 123 đường Bờ Bao Tân 

Thắng, phường Sơn Kỳ, Quận Tân 

phú

Daiki Sasaki

1179 Acme Generics Llp Ấn Độ dược phẩm 79-05318-01 1/15/2019

, số 442/119/22/32 đường Vường Lài, 

khu phố 3, phường An Phú Đông, 

quận 12

Đoàn Thiện Bảo

1180

Fujian Quanzhou Aotu 

Precision Machine Co., 

Ltd.

Trung Quốc thiết bị máy mọc 79-05321-01 1/17/2019
, 45 đường Bàu Cát 3, phường 14, 

quận Tân Bình
Jin, Duan-ding

1181
Hong Shun Event 

Services Co., Ltd
Đài Loan dịch vụ khác 79-05322-01 1/18/2019

, 159 đường Tuệ Tĩnh, phường 12, 

quận 11
Kan Ming Te

1182
The Cotswold Company 

(Uk) Limited
Anh đồ nội ngọai thẩt 79-05329-01 1/28/2019

, Phòng 612Cowork02 , Tầng 6, Tòa 

nhà Mê Linh Point Tower, số 02 

đường Ngô Đức Kế, phường Bến 

Harry Coleman

1183
Pacific Technical 

Products Pte. Ltd
Singapore

thiết bị và linh kiện 

chiếu sáng
79-05330-01 1/28/2019

Vincom Center, phòng 1508, tầng 15, 

số 72 đường Lê Thánh Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 1

Tan Chee Boon

1184

Bright Future 

Pharmaceutical 

Laboratories Limited

Hong Kong dược phẩm 79-05332-01 1/29/2019

Vietcomreal, Tầng 9, Tòa nhà 

Vietcomreal, số 68 đường Nguyễn 

Huệ, phường Bến Nghé, quận 1

Tang Minghui

1185 Nabu Vitisasia Pte. Ltd Singapore dịch vụ khác 79-05333-01 1/29/2019
, tầng 1, số 29 đường Nguyễn Bá 

Lân, phường Thảo Điền, quận 2
Grace Kim

1186
Mochiduki-Ironworks 

Co., Ltd.
Nhật Bản

 thi công công trình 

kiến trúc; thi công 

công trình kết cấu 

79-05334-01 1/30/2019

, căn L6-10.OT01, tầng 10, 

Vinhomes Golden River, số 2 đường 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 

Nguyễn Thị Xuân Ái

1187
Mizonishi Sekkei 

Company Limited
Nhật Bản

Nhận công trình xây 

dựng trọn gói; Lên kế 

hoạch, thiết kế, quản 

lý các công trình xây 

79-05335-02 1/30/2019
CEO Office, tầng 1, số 18 đường Số 

5, phường 12, Quận 10

Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên
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1188
Prime Pharmaceuticals 

Private Limited
Ấn Độ

Dược phẩm, trang 

thiết bị y tế
79-05336-01 1/30/2019

, tầng trệt, số 49 đường Phan Văn 

Nam, phường Phú Thạnh, quận Tân 

Phú

Goenka Utkarsh

1189 Nutristar Asia Pte. Ltd. Singapore
dược phẩm và sản 

phẩm sinh học cho 
79-05338-01 1/31/2019

, tầng 5, số 602/27 đường Điện Biên 

Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh

Luiz Carlos Storino 

Filho

1190 Samwon F&B Co., Ltd Hàn Quốc thực phẩm 79-05340-01 2/1/2019

, 15, Khu Dân cư Phú Long, phân 

khu số 8  ấp 5,  đường Nguyễn Hữu 

Thọ, xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè

JEUNG MYUNG 

NAM

1191 Monjasa Pte. Ltd. Singapore xăng dầu, khí đốt 79-05342-01 2/13/2019

, P19.04, lầu 19 tòa nhà Deutsches 

Haus, số 33 đường Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1

Jimmy Nguyen

1192 Connector. Ltd Nhật Bản tư vấn 79-05347-01 2/25/2019

Packsimex, phòng A1, tầng 1, tòa nhà 

Packsimex, số 52 đường Đông Du, 

phường Bến Nghé, quận 1

Helven Yves Frans G

1193 Septodont Pháp Dược phẩm 79-05348-01 3/1/2019

Golden King, căn H1, tầng 15, tòa 

nhà Golden King, số 15  đường 

Nguyễn Lương Bằng, phường Tân 

Phạm Ngọc Ánh 

Thảnh

1194

Arcelormittal 

International 

Luxembourg

Luxembourg

sắt thép, tư vấn kỹ 

thuật, các giải pháp 

tối ưu hóa cho việc 

sử dụng thép cường 

độ cao cho các dự án 

79-05349-01 3/1/2019

, phòng 1812, tầng 19, khu A, 

Indochina Park Tower, số 4 đường 

Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 

quận 1

Trần Thị Thu Thảo

1195 SK Energy Co., Ltd Hàn Quốc
nhiên liệu khí và sản 

phẩm liên quan
79-05350-02 3/4/2019

Bitexco Financial Tower, tầng 27, 2 

đường Hải Triều, phường Bến Nghé, 

quận 1

Han Michael Won

1196 Incheon Port Authority Hàn Quốc
Kinh doanh thuê, cho 

thuê bất động sản
79-05352-01 3/6/2019

, lầu M, tòa nhà CJ, số 2Bis-4-6 

đường Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, quận 1

Park Boin

1197 Royal Auto Service Inc. Nhật Bản

kinh doanh và sửa 

chữa ô tô, xe máy,và 

xe điện; Tấm kim 

loại, sơn và phụ tùng 

của ô tô, xe máy và 

79-05353-01 3/6/2019

, phòng 11, tầng 2, Hà Đô Airport 

Building, số 2  đường Hồng Hà, 

phường 2, quận Tân Bình

Miyazawa Masaki

1198
Swag Soft Holdings Pte. 

Ltd
Singapore phần mềm 79-05355-01 3/6/2019

, tầng 11, số 137 đường Lê Quang 

Định, phường 14, quận Bình Thạnh
Lê Thanh Nhàn

1199
Cts Global Logistics 

(Georgia) Inc.
Hoa Kỳ giao nhận vận tải 79-05356-01 3/6/2019

, 157/5 đường Ba Tháng Hai, phường 

11, quận 10
Phạm Thị Thanh Nhã

1200

Cheung Yue Knitting 

Garment (Global) 

Limited

Hong Kong quần áo 79-05357-01 3/6/2019
, tầng 3, số 8-10-12 đường Bà Triệu, 

phường 12, Quận 5
Chow Chun Cheung
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1201
National It Industry 

Promption Agency
Hàn Quốc

Phát triển và lập trình 

máy tính, tư vấn máy 

tính và quản trị hệ 

thống máy tính, tư 

vấn quản lý (không 

79-05358-02 3/7/2019

, phòng 1504 vaf 1505, tầng 15, tòa 

nhà Mplaza Saigon, số 39 đường Lê 

Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1

Park Minkyu

1202
Excelsior Capital Asia 

(Hk) Limited
Hong Kong đầu tư 79-05360-01 3/11/2019

, phòng 1205, tầng 12, tòa nhà 

MeLinh Point đường Ngô Đức Kế, 

phường Bến Nghé, quận 1

Hoàng Xuân Chính

1203

Brokers Research 

Services (Singapore) Pte. 

Ltd.

Singapore
dịch vụ môi giới và 

mua bán tàu biển
79-05361-01 3/12/2019

, phòng 3, tầng 13, tòa nhà A&B, số 

76A đường Lê Lai, phường Bến 

Thành, quận 1

JASON SCOTT 

PERRY

1204 Eco - Tex Co., Ltd Hàn Quốc vải, chỉ 79-05363-01 3/14/2019
, lầu 2, số 622A đường An Phú, 

phường An Phú, quận 2
Trần Hồng Loan

1205

Aspire Multi-Family 

Office Limited (tên cũ: 

Caldera Pacific (Hong 

Kong) Limited)

Hong Kong
tư vấn và quản lý tài 

sản
79-05364-01 3/15/2019

, Tầng 14, Tháp 1, Tòa nhà Saigon 

Centre, số 65 đường Lê Lợi, phường 

Bến Nghé, quận 1

Johannes Vincent 

Kruimer

1206
Xylem Water Solutions 

Singapore Pte. Ltd.
Singapore

máy móc thiết bị xây 

dựng
79-05366-01 3/19/2019

, phòng 701-4, tầng 7, tòa nhà 

MeLinh Point, số 02 đường Ngô Đức 

Kế, phường Bến Nghé, quận 1

Goh Tuck Poh

1207 Bion Tech Inc. Đài Loan

Thực phẩm, bách hóa 

phẩm, thực phẩm bổ 

sung, phân bón, 

thuốc trừ sâu nông 

nghiệp, thuốc trừ sâu, 

79-05367-01 3/19/2019
, 142/38A đường đường Nguyễn Thị 

Thập, Phường Bình Thuận, quận 7
Nguyen Dang BéLa

1208
Maruha Nichiro 

Corporation
Nhật Bản

Đánh bắt cá; nuôi 

trồng thủy sản; nhập 

khẩu, chế biến và bán 

hàng hải sản; sản 

xuất, chế biến và bán 

thực phẩm đông lạnh, 

thực phẩm túi, thực 

phẩm đóng hộp, giăm 

79-05369-01 3/25/2019

, văn phòng 4.01B, tầng 4, tòa nhà 

PHUONG, số 46-48 đường Hai Bà 

Trưng, phường Bến Nghé, quận 1

Matsuo Takayuki

1209
Ipsen Consumer 

Healthcare
Pháp

các loại hóa chất, sản 

phẩm sinh học, liệu 

pháp phủ tạng, vật lý 

trị liệu liên quan đến 

an toàn sức khỏe của 

con người; các sản 

79-05370-01 3/25/2019

Centec, phòng 903A, tầng 9, số 72-74 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Võ Thị Sáu, quận 3

Meftah Mehdi Jacques
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1210
Digital Wallet 

Corporation
Nhật Bản dịch vụ ví điện tử 79-05373-01 3/28/2019

, số 354/9 đường Phan Văn Trị, 

phường 11, Quận Bình Thạnh
Đỗ Thị Ánh Nguyệt

1211
Bluepharma - Indústria 

Farmacêutica S.A.
Bồ Đào Nha dược phẩm 79-05374-01 3/29/2019

, lầu 3, số 68 đường Nguyễn Huệ, 

phường Bến Nghé, quận 1
Nguyễn Thị Hà

1212

Shanghai Synagy 

Chemicals Company 

Limited

Trung Quốc

kinh doanh thiết bị 

máy móc, vật liệu 

đóng gói, vật liệu và 

sản phẩm hóa chất, 

sản phẩm điện tử, 

thiết bị và dụng cụ 

79-05376-01 4/4/2019

, phòng 13, tầng 11, tòa nhà Block B, 

Central Premium, số 854-856 đường 

Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8

Tô Thị Thu Trang

1213
Lgs (Shanghai) Trading 

Limited
Trung Quốc

Bán buôn, xuất nhập 

khẩu vật liệu trang trí 

xây dựng, máy móc 

xây dựng, ngũ kim và 

phụ tùng điện, nội 

thất, đồ gia dụng, đồ 

dùng nhà bếp, thiết bị 

hệ thống nước nóng, 

thiết bị vệ sinh, đèn, 

79-05377-01 4/9/2019

, phòng 27&28, lầu 21, tòa nhà 

Saigon Centre, số 67 đường Lê Lợi, 

phường Bến Nghé, quận 1

Wang, Wei

1214
Worldtex Investments 

Limited
Síp đầu tư 79-05378-01 4/9/2019

Vietcombank Tower,, bàn làm việc 

04, phòng #21, tầng 21, số 5 đường 

Công Trường Mê Linh, phường Bến 

Nghé, quận 1

KATSAROS 

ORESTIS

1215
Nitta Corporation Of 

Singapore Pte Ltd
Singapore

băng tải điện, băng 

tải và đai công nghiệp
79-05379-01 4/9/2019

, tầng 2, Hà Đô Airport Building, số 2 

đường Hồng Hà, phường 2, Quận 

Tân Bình

Sum Lai Cheng

1216 I.P.C Co., Ltd. Nhật Bản

sắt thép, phi kim, hóa 

chất công nghiệp, 

máy móc chế tạo

79-05380-01 4/9/2019

, phòng 601.2, lầu 6, Melinh Point 

Tower, số2 đường Ngô Đức Kế, 

phường Bến Nghé, quận 1

Miho Takaoka

1217

Pharma Aid 

Warenhandelsgesellschaf

t M.B.H.

Đức
dược phẩm, hóa chất 

nguyên liệu dược
79-05382-01 4/11/2019

, B98 đường Nguyễn Thần Hiến, 

phường 18, quận 4

Nguyễn Võ Phương 

Đài

1218 Cavtech Limited Hong Kong
thiết bị phụ kiện 

chăm sóc thú cưng
79-05383-01 4/16/2019

, số 94 đường Xuân Thùy, phường 

Thảo Điền, quận 2
Arvin Saria Teaño

1219
Metropac Water 

Investments Corporation
Philippines đầu tư 79-05386-01 4/19/2019

, số 03-102, WeWork Lim 3, tầng 3, 

số 29A đường Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Đa Kao, quận 1

Rosales George 

Parinas

1220 Pierre Fabre Medicament Pháp dược phẩm 79-05388-01 4/23/2019

, tầng 11, tòa nhà AP Tower, số 518B 

đường Điện Biên Phủ, phường 15, 

quận Bình Thạnh

Đinh Thi Barbara, 

Buu Ngoc
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1221 Daiwa Logistics Co., Ltd. Nhật Bản
vận tải hàng hóa kho 

bãi
79-05390-01 5/2/2019

, tầng 3, Savista Realty, số 400/8A 

đường Ung Văn Khiêm, phường 25, 

quận Bình Thạnh

Kami Takayuki

1222 Agile Lab Pte. Ltd. Singapore
phần mềm, chương 

trình trên thiết bị di 
79-05391-01 5/2/2019

, tầng trệt, số 1/4D đường Ấp Đình, 

xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn
Nguyễn Văn Thái

1223 Reynaers Aluminium Bỉ
kim loại và sản phẩm 

kim loại
79-05392-01 5/4/2019

, tầng trệt, số L28.2, số 4 đường số 6, 

City Land (Citi Park Hills), phường 

10, Quận Gò Vấp

Chu Thanh Hải

1224
Modus Furniture 

International, Inc.
Hoa Kỳ nội thất 79-05394-01 5/13/2019

, số 10, đường số 34, khu phố 2 

đường , phường An Khánh, Thủ Đức

Brett Andrew 

Williams

1225

Transfar International 

Group (Hongkong) 

Limited

Hong Kong

silicone; hóa chất 

hữu cơ; chất phủ bề 

mặt; dầu, phụ gia 

ngành dệt nhuộm

79-05398-01 5/17/2019

, tầng 6, Lutaco Tower, số 173A 

đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, 

Quận Phú Nhuận

Zhao, Dongxian

1226
Diwakar Enterprises 

Private Limited
Ấn Độ kim loại 79-05400-01 5/23/2019

A&B, lầu 23, số 76A đường Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1
Mirchandani Priya

1227 Kohyo Co., Ltd. Nhật Bản

thực phẩm, các loại 

nước uống, nguyên 

vật liệu, máy móc, 

79-05402-01 5/31/2019
, phòng 01, lầu 2, số 53 đường Bàu 

Cát 1, , phường 14, quận Tân Bình
Imai Takehiko

1228
Denk Pharma Gmbh & 

Co. Kg
Đức dược phẩm 79-05403-01 5/31/2019

, phòng 902, tầng 9, số 45 đường 

Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, 

quận 1

Dương Kim Khánh

1229
Wuxi Jinmao Foreign 

Trade Co., Ltd.
Trung Quốc hóa chất, nguyên liệu 79-05406-01 6/5/2019

, tầng 1, Empire Tower, số 26-28 

đường Hàm Nghi, phường Bến Nghé, 

quận 1

Nguyễn Thị Thùy 

Hương

1230

Ogawa Flavors & 

Fragrances (Singapore) 

Pte. Ltd.

Singapore hương liệu 79-05407-01 6/6/2019

Waseco, phòng 808, lầu 8-khu B, số 

10 đường Phổ Quang, phường 2, 

quận Tân Bình

Kashihara Hitoshi

1231
Datanext Company 

Limited
Nhật Bản phần cứng máy tính 79-05408-01 6/7/2019

, một phần lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 

144 - 146 - 148 đường Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1

Kawabata Yuki

1232 Innovesco Pte Ltd Singapore

Kim loại màu và kim 

loại không màu, 

nguyên liệu công 

nghiệp, phụ tùng máy 

79-05409-01 6/11/2019

, phòng 03.33, tháp OP, tầng 3, số 

130-132 đường Hồng Hà, phường 9, 

quận Phú Nhuận

Pankaj Gupta

1233
Clariant South East Asia 

Pte. Ltd.
Singapore

hóa chất và sản phẩm 

công nghiệp cơ bản
79-05410-01 6/14/2019

, phòng 22-105, tầng 22, tòa WeWork 

Etown Central, số 11 đường Đoàn 

Văn Bơ, phường 13, Quận 4

Hồ Thị Thủy Tiên

1234
Skv International Trade 

& Investment Pte. Ltd
Singapore

kinh doanh dược 

phẩm và tư vấn quản 

lý

79-05413-01 6/17/2019

, tầng 1, tòa VIPD, số 4 đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 

Kao, quận 1

Trần Nguyễn Hoàng 

Long
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1235
Xuzhou Jinhe Chemicals 

Co., Ltd
Trung Quốc

Sản phẩm hóa chất và 

nguyên liệu (không 

bao gồm hóa chất 

nguy hiểm), thiết bị 

điện lạnh, thiết bị 

sưởi, vật liệu xây 

dựng, loại thiết bị y 

tế, mỹ phẩm, bảo vệ 

môi trường, đại lý 

79-05414-01 6/18/2019
, 152/2/24 đường đường số 10, 

phường 9, quận Gò Vấp
Ye, Sufen

1236 Rossari Biotech Limited Ấn Độ hóa chất 79-05416-01 6/19/2019

Topaz, tầng 2, số 4 đường Trịnh Đình 

Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân 

Phú

Nguyễn Bảo Hân

1237 Kendensha Co., Ltd. Nhật Bản

thiết kế, chế tạo mua 

bán, trang bị, lắp đặt 

các thiết bị tiết kiệm 

sức lao động, thiết bị 

79-05418-01 6/20/2019

, SAV3-02.08, tầng 02, tháp 03, tòa 

nhà The Sun Avenue, số 28 đường 

Mai Chí Thọ, phường An Phú, Thủ 

Đức

Ishikawa Kenta

1238
Lung Kee Metal Japan 

Company Limited
Nhật Bản

kinh doanh, sản xuất 

khuôn mẫu
79-05420-01 6/27/2019

, phòng B9.22,Tòa nhà Rivergate, số 

151-155 đường Bến Vân Đồn, 

phường 6, quận 4

KAZUHIDE 

ISHIKAWA

1239 Ains Hàn Quốc
máy điện và thiết bị 

liên quan
79-05421-01 6/27/2019

Nhật Thành Oriana Building, phòng 

601, tầng 6, số 43 đường Lê Thị 

Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1

Nam Kihwan

1240 Max Biocare Pty. Ltd. Australia

dược phẩm, hóa 

phẩm, trang thiết bị 

và máy móc y tế, 

79-05423-02 7/1/2019
, 3D đường Trần Phú, phường 4, 

quận 5
Phạm Vũ Hùng

1241
User Experience 

Researchers Pte. Ltd.
Singapore

tư vấn thông tin khoa 

học và tư vấn quản lý
79-05424-01 7/3/2019

, số 491/1 đường Trường Chinh, 

phường 14, quận Tân Bình
Trần Thanh Minh

1242
Asia Pacific Professional 

Ecommerce Limited
Hong Kong

dịch vụ điện toán, 

internet
79-05425-01 7/5/2019

, phòng 302, tòa nhà Hà Phan, số 456 

đường Phan Xích Long, phường 2, 

Quận Phú Nhuận

Nguyễn Tiến Đạt

1243

Laboratorio Italiano 

Biochimico 

Farmaceutico 

Lisapharma S.P.A

Italia
dược phẩm và hóa 

chất
79-05426-01 7/5/2019

, phòng 2, lầu 8, Pearl Plaza, số 561A 

đường Điện Biên Phủ, phường 25, 

quận Bình Thạnh

Lê Thị Thu Liễu
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1244 Anabuki Kosan Inc. Nhật Bản

 Tư vấn, quản lý, thi 

công, thiết kế, đấu 

thầu công trình xây 

dựng dân dụng; 

Nghiệp vụ tư vấn đầu 

tư bất động sản; 

79-05428-01 7/9/2019

, phòng S06, khu văn phòng 

SENoffice, L18-11-13, tầng 18, 

Vincom Đồng Khởi, số 72 đường Lê 

Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 

1

Kurahashi Kenji

1245 Sonic Essentials Pty. Ltd.  Australia

sản phẩm hỗ trợ nông 

nghiệp, sản phẩm 

dinh dưỡng cho thực 

79-05431-01 7/15/2019
tầng lửng, số 109/10 đường Dương 

Bá Trạc, Phường 01, quận 8
Attrill Gary John

1246
Clt Engineering Sdn. 

Bhd.
Malaysia

linh kiện các loại 

máy móc và thiết bị 

kỹ thuật

79-05433-01 7/19/2019

, tầng trệt, số 230B  đường Nguyễn 

Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, 

quận 7

Nguyễn Thị Ngọc 

Bích

1247
Alleviare Life Sciences 

Private Limited
Ấn Độ dược phẩm 79-05434-01 7/19/2019

, tầng 4, tòa nhà Dalcheeni, số 2A 

đường Ngô Văn Năm, phường Bến 

Nghé, quận 1

Rajesh Shrivastava

1248 Pizzlysoft Co., Ltd Hàn Quốc phần mềm 79-05435-01 7/22/2019

, phòng 02-109, Lim Tower 3, số 29A 

đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Đa Kao, quận 1

Jo Kyoo Hoon

1249 Colussi S.P.A. Italia
thực phẩm, đồ uống 

thuốc lá
79-05436-01 7/23/2019

, 31/7 đường Đường Số 5, khu phố 3, 

phường Linh Tây, quận Thủ Đức
Francesco De Carolis

1250
Dsm Singapore 

Industrial Pte. Ltd.
Singapore hóa chất 79-05438-01 7/25/2019

Packsimex, lầu 1, số 52 đường Đông 

Du, phường Bến Nghé, quận 1
Ryohei Takao

1251
Silstar Plastic Machinery 

Co., Ltd
Samoa

máy móc thiết bị 

dùng trong ngành 

nhựa, bao bì nhựa và 

in bao bì; nguyên vật 

79-05441-01 8/6/2019

, tầng trệt, số 20 đường Nội khu Nam 

Thông 2C, khu Nam Thông S19, 

KP6, phường Tân Phú, quận 7

Hà Huệ Loan

1252 Das Companies, Inc. Hoa Kỳ
sản phẩm điện tử tiêu 

dùng và hàng hóa 
79-05442-01 8/6/2019

, tầng 02B, số 103 đường Phạm Viết 

Chánh, phường 19, Quận Bình Thạnh
Sahd Alexander Peter 

1253
Iida Electronics (S) Pte. 

Ltd
Singapore thiết bị máy móc 79-05443-01 8/7/2019

, tầng 2, số 18A/76 đường Nguyễn 

Thị Minh Khai, phường Đa Kao, 

quận 1

Oshigoe Nobuyuki

1254
Qiagen Singapore Pte. 

Ltd.
Singapore công nghệ sinh học 79-05444-01 8/7/2019

Sun Wah Tower, phòng 806, lô N(i), 

tầng 8, số 115 đường Nguyễn Huệ, 

phường Bến Nghé, quận 1

Lin Xunlong

1255 Zeiss Pharma Limited Ấn Độ dược phẩm 79-05445-01 8/8/2019

, Tầng 1, Tòa nhà Vietphone building 

- 4, số 323A đường Lê Quang Định, 

Phường 05, quận Bình Thạnh

Hà Thị Lịnh

1256

Shinsegae Casa Co., Ltd 

(tên cũ: Casamia Co ., 

Ltd.)

Hàn Quốc đồ gỗ 79-05446-01 8/9/2019

, phòng 5.07, tầng 5, số 15 đường 

Nguyễn Lương Bằng, phường Tân 

Phú, quận 7

Jung Jin Ho

1257 Kouei Kensetsu Co., Ltd. Nhật Bản
thương mại trừ đại lý 

bảo hiểm
79-05447-01 8/12/2019

, tầng 2, số 36 đường Số 4 khu phố 2, 

phường Phú Hữu, Thủ Đức
Phan Tiến Dũng
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1258
"Russian Export Center" 

Joint Stock Company
Nga xuất nhập khẩu 79-05449-02 8/13/2019

, căn hộ LM81-38.OT03, tòa nhà 

Landmark 81 Vinhomes Central Park, 

số 720A đường Điện Biên Phủ, 

phường 22, quận Bình Thạnh

Koltygin Ilya 

Olegovich

1259
Lufthansa Tecknik 

Aktiengesellschaft
Đức

dịch vụ tư vấn lỹ 

thuật và bảo trì thiết 

bi hàng không)

79-05451-01 8/15/2019

, phòng 2106, tầng 29, Sun Wah, số 

115 đường Nguyễn Huệ, phường Bến 

Nghé, quận 1

Ngô Thị Hoài An

1260
Adventus Education 

Pte.Ltd
Singapore

tư vấn (không bao 

gồm giáo dục)
79-05453-01 8/15/2019

Trung tâm Văn hóa Đa Năng, tầng 5, 

số 62 đường Trần Quang Khải, 

phường Tân Định, quận 1

Nguyễn Thị Hoàng 

Uyên

1261 PKDC, Llc Hoa Kỳ sản phẩm nội thât 79-05455-01 8/19/2019
, tầng 7, số 556-568 đường Võ Văn 

Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1

Thurman Ruth Martin 

Sr

1262 Ove Decors Ulc Canada
đồ dùng, thiết bị 

phòng tắm, ngoại thất 
79-05457-01 8/22/2019

, tầng 2 (lửng), số 88 đường Bạch 

Đằng, phường 2, quận Tân Bình
Lý Thị Ngọc Hường

1263
Aichi Tokei Denki Co., 

Ltd
Nhật Bản

đồng hồ đo gas, đồng 

hồ đo nước, điện từ, 

đo nước cơ học

79-05458-01 8/23/2019

Lim Tower, phòng W-09, tầng 25, số 

9-11 đường Tôn Đức Thắng, phường 

Bến Nghé, quận 1

Tadashi Kikuchi

1264
Spectrum Ingredients Pte 

Ltd
Singapore

nguyên liệu thực 

phẩm, nguyên liệu đồ 

uống, hóa chất đặc 

79-05459-01 8/23/2019
, Tầng 1 - H3, số 384 đường Hoàng 

Diệu, phường 6, quận 4
Nguyễn Nhuận

1265
Stallion Laboratories Pvt 

Ltd
Ấn Độ dược phẩm 79-05461-01 8/27/2019

, 83 Lô L đường Số 2, phường Phú 

Mỹ, quận 7

Parmar Dharmesh 

Mahesbhai

1266 Expressions Parfumees Pháp hương liệu 79-05463-01 8/30/2019

, phòng PR3F-9, lầu 3, tòa nhà 

LeAnh, số 27  đường Tống Hữu 

Định, phường Thảo Điền, quận 2

Olivier, Eric Salvatico

1267
Alex's Organic Nutrition 

For Animals Co
Hoa Kỳ

dinh dưỡng cho động 

vật
79-05462-01 8/30/2019

, số 179/1 đường Nguyễn Chí Thanh, 

Phường 12, Quận 5
Alexander Nguyen

1268 Thermax Limited Ấn Độ
môi trường năng 

lượng hóa chất
79-05464-01 9/4/2019

The Vista, phòng B15, tầng 3, tòa 

nhà the Vista, số 628C đường đường 

Xa lộ Hà  nội, phường An Phú, quận 

Dushyant Tiwari

1269

Henan Midori 

International Trade Co., 

Ltd.

Trung Quốc

Xuất nhập khẩu các 

loại hàng hóa hoặc kỹ 

thuật (ngoại trừ hàng 

hóa và kỹ thuật nhà 

nước nghiêm cấm 

hoặc liên quan đến 

phê duyệt hành 

chính); kinh doanh 

79-05465-01 9/4/2019

, văn phòng 2D, tầng 2, số 8/1-8/3 

đường Nguyễn Huy Tưởng, phường 

6, quận Bình Thạnh

Qiu, Lu

1270
Torishima Service 

Solutions Asia Pte. Ltd.
Singapore

linh kiện khuôn mẫu 

bằng kim loại
79-05466-02 9/5/2019

, tầng 3, tòa ACM,  số 96 đường Cao 

Thắng, phường 4, quận 3

Joseph Maurphy 

Jogakumar Esakial
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1271 Motorist Pte. Ltd. Singapore mô tô, xe cơ giới 79-05467-01 9/9/2019

, Toong Coworking Space, lầu 3, tòa 

nhà The Vista, số 628C đường đường 

Xa lộ Hà  nội, phường An Phú, quận 

Vũ Thành Nam

1272 Shochiku Co., Ltd. Nhật Bản

ho thuê trang phục 

sân khấu, cho thuê đồ 

dùng nhân vật, tiểu 

cảnh, sân khấu lớn, 

79-05468-01 9/9/2019

, phòng 22, tầng 6, Star Building, số 

33Ter-33Bis đường Mạc Đĩnh Chi, 

phường Đa Kao, quận 1

SATORU 

KAMIYAMA

1273 Sobbatic Co. Limited Hong Kong
hộp chứa, vật dụng 

chứa
79-05470-01 9/11/2019

, thửa đất số 901, tờ bản đồ số 66 

đường , phường Thạnh Xuân, quận 12

Ly Richard, 

Christophe

1274
Sdc (Hongkong) 

Corporation Limited
Hong Kong

Kinh doanh da, lông 

thú, hàng may mặc, 

các sản phẩm gia 

79-05472-01 9/11/2019

, một phần tầng 5, số 953  đường 

Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 

quận Tân Bình

Wei, Yunge

1275
Beckhoff Automation 

Pte. Ltd.
Singapore

Cung cấp các sản 

phẩm và giải pháp tự 

động hóa hệ thống 

79-05474-01 9/16/2019

, lô số 5, tầng 29, Pearl Plaza, số 

561A đường Điện Biên Phủ, phường 

25, quận Bình Thạnh

Nguyễn Thị Thuý

1276
Dongyang Engineering 

Co., Ltd
Hàn Quốc

Thiết kế, xây dựng, 

giám sát xây dựng, 

kết cấu và kỹ thuật 

79-05476-01 9/17/2019
, số 12, KDC Him Lam đường số 8, 

phường Tân Hưng, quận 7

Lim (Spouse of KIM) 

MiSook

1277
Unison Laboratories Co., 

Ltd.
Thái Lan

dược phẩm, thuốc, 

nguyên liệu làm thước
79-05477-01 9/17/2019

, phòng 1, tầng 2, số 2 đường đường 

Trường Sơn, phường 2, quận Tân 

Bình

Penjarn Maiwong

1278

Bliss Pharma 

Distribution And 

Consultancy Corp.

Philippines dược phẩm 79-05478-01 9/18/2019

Hà Đô Airport Building, tầng 2, số 2  

đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân 

Bình

Joselito Jr. Reyes Fule

1279 Hanul T&S Co., Ltd. Hàn Quốc hàng may mặqc 79-05481-01 9/23/2019

, số 2290, 9-VP03, lầu 9, Cao ốc Văn 

phòng Thái An đường Quốc lộ 1A, 

phường Trung Mỹ Tây, quận 12

Shin Woong Gil

1280
Oni Global (Trading) 

Pte. Ltd.
Singapore

dinh dưỡng và thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe
79-05484-01 9/24/2019

, phòng 6.3, tầng 6, Lucky House, số 

262 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 

11, Quận Phú Nhuận

Nguyễn Thị Minh 

Trang

1281
Nagaoka Metal Industry 

Company Limited
Nhật Bản

gia công và sản xuất 

bộ phận máy điện, 

kim loại dùng trong 

79-05486-01 9/25/2019
, lầu 3, số 68 đường Nguyễn Huệ, 

phường Bến Nghé, quận 1
Huỳnh Như Ngọc 

1282 Totai Co., Ltd. Nhật Bản

bao bì plastic,máy gia 

công bao bì, thiết bị 

đóng gói

79-05487-01 9/26/2019

, Suite A6, tầng 21, số 5 đường Công 

Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, 

quận 1

Do Youngki

1283 Encore Jeans Corporation Hoa Kỳ hàng may mặc 79-05488-01 9/27/2019

, số 29 đường SỐ 27, KDC Vạn 

Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ 

Đức

Seong Won Hong

1284 Genesia Ventures, Inc. Nhật Bản đầu tư 79-05489-01 9/27/2019
, số 53 đường Nguyễn Cơ  Thạch, 

phường  An Lợi Đông, Thủ Đức
Hoàng Thị Kim Dung
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1285
Jiangsu Overseas Rubber 

Co., Ltd.
Trung Quốc

Chế phẩm và nguyên 

liệu cao su, sản phẩm 

hóa chất, đại lý 

thương mại, sản 

phẩm dệt, nguyên 

liệu và sản phẩm dệt 

79-05493-01 10/3/2019

, phòng 12A01, tầng 12A, số 67A 

đường Hoàng Văn Thái, phường Tân 

Phú, quận 7

Lê Trần Ngọc Trâm

1286 Capa Inc. Nhật Bản

phát triển và bán các 

chương trình để sử 

dụng máy tính điện 

tử; tạo các chương 

trình thiết kế cho các 

79-05495-01 10/7/2019

, tầng 3-LLQ, tòa nhà QCOOP, số 

647 đường Lý Thường Kiệt, phường 

11, quận Tân Bình

Nguyễn Thành Trí

1287
Orient Maritime Group 

Pte. Ltd.
Singapore

Dịch vụ hàng hải và 

vận tải biển và các 

nghiệp vụ liên quan.

79-05499-01 10/18/2019

, 20 Đường số 8, khu dân cư 

Cityland, đường , phường 5, quận Gò 

Vấp

Choon Hin Fatt

1288
Athena Investment 

Systems, Inc.
Hoa Kỳ phần mềm 79-05500-01 10/21/2019

E.Town Central, phòng 23-108,số 11 

đường Đoàn Văn Bơ, phường 12, 

quận 4

Cao Lê Diệu Vinh

1289 Kobe Trading Co., Ltd. Nhật Bản
hải sản, thực phẩm, 

bất động sản
79-05503-01 10/24/2019

, lầu 2, số A75/36 đường Bạch Đằng, 

phường 2, quận Tân Bình
Sakao Takeshi

1290
Brooks Laboratories 

Limited
Ấn Độ dược phẩm 79-05505-01 10/30/2019

, lầu 8, số 100  đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường 6, quận 3
Manoj Kumar

1291
Jeollanamdo Business 

Agency
Hàn Quốc

bán buôn, bán lẻ 

nông sản, tạp hóa, bất 

động sản 

79-05506-01 10/31/2019

Centec Tower, phòng 801B, lầu 8, số 

72 - 74 đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3

Park Kyungae

1292
John Swire & Sons 

(H.K.) Limited
Hong Kong

hoạt động đại lý hoa 

hồng, đầu tư trong 

các lĩnh vực thương 

79-05507-01 11/1/2019

, phòng 1801, tầng 17&18, The 

Nexus, số 3A-3B đường Tôn Đức 

Thắng, phường Bến Nghé, quận 1

Joshua John Ralph 

Williams

1293 Kpic Corporation Hàn Quốc

hàng hóa không 

chuyên dụng; nhiên 

liệu khí và các sản 

79-05508-01 11/4/2019

Saigon Centre, phòng 4, tầng 9, số 65 

đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, 

quận 1

Chang Eun Suk

1294 Efficax Fidelis Pte. Ltd. Singapore

sản phẩm dệt, hàng 

may mặc, giày dép, 

phụ kiện thời trang, 

phụ kiện may mặc, 

79-05509-01 11/5/2019
, lầu 01, số 17-19 đường Hoàng Diệu, 

phường 12, quận 4
Nguyễn Phương Thảo

1295

GC Biopharma Corp. 

(tên cũ: Green Cross 

Corporation)

Hàn Quốc
Dược phẩm, trang 

thiết bị y tế
79-05511-01 11/11/2019

, phòng 18, tầng 56, Bitexco, số 2 

đường Hải Triều, phường Bến Nghé, 

Quận 1

Nguyễn Châu Ngọc 

Nhung

1296
Foison Scitech Co., 

Limited
Hong Kong

nguyên liệu thô, cho 

ngành dược phẩm
79-05512-01 11/13/2019

, phòng 1206, tầng 12m Citilight 

Tower, số 45 đường Võ Thị Sáu, 

phường Đa Kao, quận 1

Wang, Suhao
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1297
Ahngook Pharmaceutical 

Co., Ltd
Hàn Quốc dược phẩm 79-05513-01 11/15/2019

Vincom Center, phòng L17-11, tầng 

17, số 72 đường Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, quận 1

Đỗ Đức Minh

1298
Veritrans International 

Co., Ltd.
Thái Lan giao nhận vận tải 79-05514-01 11/15/2019

, 2  đường Nguyễn Văn Tráng, 

phường Bến Thành, quận 1

Kanokwan 

Yiangsuppanontr

1299
The 5Rs Partnership Pte. 

Ltd
Singapore

tư vấn quản lý doanh 

nghiệp
79-05517-01 11/21/2019

Miss Áo Dài, tầng 10, số 21 đường 

Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến 

Nghé, quận 1

Katey-leigh Ellyse 

Lakshmi Holmes

1300 Montebelluna Limited Hong Kong
giày dép trang phục 

thể thao
79-05518-01 11/22/2019

, S501 Tầng 5, 05 Đồng Nai,  đường , 

Phường 02, quận Tân Bình
Yun Sung Min

1301 Shikibo Ltd. Nhật Bản

Sản xuất, gia công và 

phân phối các loại 

sản phẩm sợi dệt, hóa 

chất công nghiệp, vật 

liệu công nghiệp và 

79-05519-01 11/25/2019

Vietcombank Tower, Suite 11, tầng 

21, số 5 đường Công Trường Mê 

Linh, phường Bến Nghé, quận 1

Tsuda Takashi

1302 Hokuetsu Corporation Nhật Bản hàng tiêu dùng 79-05521-01 11/26/2019

, phòng W-3A, tầng 25, Lim Tower, 

số 9-11 đường Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, quận 1

ARAI YOSHIHARU

1303
Anvo Pharma Canada 

Inc.
Canada

dược phẩm, thực 

phẩm chức năng, 

thiết bị y tế

79-05522-01 11/29/2019
, tầng 3, số 32 đường Cầu Xéo, 

phường Tân Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Minh Trí

1304
Alldocube Innovation 

Technology Co., Limited
Hong Kong

máy tính, máy xách 

tay, máy nghe nhạc 

thiết bị tin học khác

79-05526-01 12/5/2019

Sun Avenue, Phòng SAV.8-10.13, 

Tầng 10, tòa SAV8, Tòa nhà Sun 

Avenue, số 28 đường Mai Chí Thọ, 

phường An Phú, quận 2

Peng Jigui

1305 Element14 Pte. Ltd. Singapore

bán buôn, bán lẻ 

hàng hóa, đặc biệt là 

phần cứng máy tính 

và thiết bị ngoại vi, 

phần mềm máy tính 

79-05527-01 12/6/2019

, phòng 1606, tầng 16, Bitexco, số 02 

đường Hải Triều, phường Bến Nghé, 

quận 1

Daphne NG Kah Lai

1306
Eurogroup Far East 

Limited
Hong Kong thương mại 79-05528-01 12/6/2019

, phòng 19 Lô D,  đường 12, KDC 

Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7

Walter Gianpiero 

Studer

1307
Prism Precision 

Engineering Sdn. Bhd.
Malaysia

dụng cụ, máy móc 

công nghiệp
79-05530-01 12/9/2019

, 85 đường Hoàng Sa, phường Đa 

Kao, quận 1
Thang Kiang Nee

1308
Acepak Technology Pte. 

Ltd.
Singapore phần mềm máy tính 79-05531-01 12/10/2019

, tầng G, tòa nhà A&B, số 222 đường 

Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, 

quận 1

Lim Jie Chong, Jacob

1309 Zim Laboratories Limited Ấn Độ dược phẩm 79-05532-01 12/12/2019

A&B, tầng G, số 222 đường Điện 

Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3

Sunny Ramesh 

Rahatal
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1310 Ascentis Pte. Ltd. Singapore
dịch vụ máy tính, 

dịch vụ liên quan
79-05534-01 12/16/2019

, Phòng 42-01, Tầng 21, Tòa nhà 

Tháp 2 Saigon Centre, số 67 đường 

Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1

Lam Sok Fun

1311
Ngee Ann Polytechnic 

Global Pte. Ltd.
Singapore

dịch vụ tư vấn và 

quản lý dự án
79-05536-01 12/18/2019

, lầu 1, cao ốc H3, số 384 đường 

Hoàng Diệu, phường 6, quận 4
Chia Yiting, Joanna

1312 Rejs Global Limited Hong Kong
tư vấn kinh doanh và 

quản lý
79-05537-01 12/18/2019

, căn 1,12, tầng 1, tòa nhà Viva 

Riverside, số 147 Võ Văn Kiệt, và 

445-449 đường Gia Phú, phường 3, 

NGUYỄN THỊ 

THẢO UYÊN

1313
Fast East International 

Limited
Hong Kong

Kinh doanh hàng 

may mặc và Đại lý 

mua bán hàng hóa

79-05538-01 12/18/2019

, phòng 504, tầng 5, Saigon Paragon, 

số 3 đường Nguyễn Lương Bằng, 

phường Tân  Phú, quận 7

Alferov Kirill

1314 Intercel Pty Ltd Australia thiết bị điện tử 79-05539-01 12/19/2019
, phòng 201, số 344 đường Nguyễn 

Trọng Tuyển, phường 2, quận Tân 
Vu Dzung Hoang

1315
Optimise Media (Sea) 

Pte. Ltd.
Singapore

hệ thống máy tính và 

các phần mềm có liên 

quan 

79-05540-01 12/23/2019

, tầng 23, WE WORK Etown Central 

số 11 đường Đoàn Văn Bơ, phường 

13, quận 4

Mullarkey Karla Trina

1316
Yoshidafusa Orimono 

Co., Ltd
Nhật Bản đồ nội thất 79-05541-01 12/24/2019

, tầng 6, số 92A-94 đường Bạch 

Đằng, phường 2, quận Tân Bình
TRẦN THỊ MỸ ÁI

1317
Showa Kosan (Thailand) 

Company Limited
Thái Lan

sản phẩm hóa dầu, 

nguyên liệu nhựa, 

thực phẩm, đồ dùng 

điện tử

79-05545-01 12/30/2019

, phòng S31, tầng 31, Saigon Trade 

Center,  số 37 đường Tôn Đức 

Thắng, phường Bến Nghé, quận 1

Komiyama Yuta

1318
Oveney Ascenta 

International Limited
Hong Kong đồ nội thất 79-05549-01 1/7/2020

, Phòng C-04, Tầng 004, Block C, 

Tòa nhà Luxcity Officetel, số 528 

đường đường Huỳnh Tấn Phát, 

Phường Bình Thuận, quận 7

Nguyễn Hoàng Thúy 

Vy

1319 Sante (Private) Limited Pakistan
dược phẩm, thuốc 

tây, hàng tiêu dùng
79-05550-01 1/7/2020

, số 177/5A đường Bình Thới , 

phường 9, quận 11
Shakeel Akhter

1320 Kion South Asia Pte.Ltd. Singapore

máy móc, thiết bị 

công nghiệp, cần cẩu 

công nghiệp

79-05552-01 1/14/2020

, số 41, khu đô thị Vạn Phúc đường 

số 2, phường Hiệp Bình Phước, quận 

Thủ Đức

Stefan Peter Schneider

1321 Starcell Biotech Llp Ấn Độ dược phẩm 79-05556-01 1/17/2020
, P.501B, lầu 5, số 150 đường Trần 

Não, phường An Khánh, Thủ Đức
Đặng Thị Lệ Hoa

1322 Ourhome Ltd. Hàn Quốc

xuất nhập khẩu, chế 

biến các sản phẩm 

thực phẩm

79-05554-01 1/17/2020

, phòng 501.1, lầu 5, Phú Mã Dương, 

số 85 đường Hoàng Văn Thái, 

phường Tân Phú, quận 7

Lee Seok Joo

1323
Steris Solutions Pte. 

Limited
Singapore

bán buôn thiết bị y tế 

chuyên nghiệp, khoa 

học và chính xác, bán 

thiết bị bệnh viện và 

79-05558-01 2/5/2020

, phòng làm việc số 4, tầng 12, số 285 

đường Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 12, quận 10

Brian Thomas Ainge
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1324
Repassa Singapore Pte 

Ltd
Singapore

máy móc thiết bị 

ngành dược phẩm, 

thực phẩm, mỹ phẩm 

79-05559-01 2/6/2020
, số 331/70/101D đường Phan Huy 

Ích, phường 14, quận Gò Vấp
Lê Văn Hướng

1325
Indochina Energy 

Partners Pte. Ltd.
Singapore

đầu tư kinh doanh; 

năng lượng
79-05560-01 2/7/2020

, tầng 3, số 32, đường B2 đường , 

Phường An Lợi Đông, Thủ Đức
Thomas Jakobsen

1326 Fuji Oil Asia Pte. Ltd. Singapore
hàng tạp hóa, nguyên 

vật liệu, bánh kẹp
79-05561-01 2/11/2020

, tòa nhà TM-25 Block C, chung cư 

Florita, số 83 đường D4, phường Tân 

Hưng, Quận 7

CHENG WOON 

WHAH

1327 M L Asie Sarl Pháp

sản phẩm sơ chế, qua 

chế biết, hoặc bảo 

quản`

79-05563-01 2/14/2020

Sky Center , phòng A2.19, tầng 2, 

Block A, số 5B đường Phổ Quang, 

phường 2, quận Tân Bình

Hoàng Thị Anh Thúy

1328
Green Tool Join Stock 

Company
Nhật Bản

sản xuất, bán công cụ 

và máy công cụ; mài 

dụng cụ cắt các loại; 

79-05566-01 2/20/2020
Packsimex, tầng 1, số 52 đường Đông 

Du, phường Bến Nghé, quận 1

MURAKAMI 

TERUAKI 

1329
Kornova Investments 

Limited
Hong Kong

bất động sản và đầu 

tư
79-05567-01 2/20/2020

, tầng 8, số 180 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường 6, quận 3
Taek-Joon Kang

1330
Yasui Architects & 

Engineers, Inc.
Nhật Bản

quản lý, giám sát, 

thiết kế kiến trúc các 

công trình dân dụng, 

nhận ủy thác nghiệp 

79-05568-01 2/20/2020

, phòng RF006, tầng 3, Zen Plaza, số 

54-56  đường Nguyễn Trãi, phường 

Bến Thành, quận 1

Mizutani Junya

1331
Brahmin Leather Works, 

Llc
Hoa Kỳ

túi xách da, cặp sách, 

ba lô da, các loại ví 

da, giày dép da, phụ 

79-05569-01 2/20/2020

CJ, phòng SO005, tầng M, số 2Bis 4-

6 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, quận 1

Danilo Felipe Neri

1332
Tracer Management 

Systems Limited
Anh phần mềm máy tính 79-05570-01 2/21/2020

, tầng 7, tòa nhà Vimedimex. số 246 

đường Cống Quỳnh, phường Phạm 

Ngũ Lão, quận 1

Moolla Yacoob Ismail

1333
Sumitomo Chemical 

India Limited
Ấn Độ

sản phẩm bảo vệ thực 

vật
79-05571-01 2/21/2020

, tầng 9, Diamond Plaza, số 34 đường 

Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1
Suresh Ramachandran

1334
Mepro Pharmaceuticals 

Private Limited
Ấn Độ dược phẩm 79-05572-01 2/24/2020

, Số 01-03 đường số 45, phường 6, 

quận 4

DIPESH SURESH 

SHAH

1335
Marble Design Joint 

Stock Company
Nhật Bản thiết kế 79-05573-01 2/24/2020

, Văn phòng số 01, tầng 3A, tòa nhà 

Saigon View,số 117 đường Nguyễn 

Cửu Vân, phường 17, quận Bình 

Chu Đức Tiến

1336 FMG Suite, Llc Hoa Kỳ

tư vấn quản lý,  máy 

tính, và dịch vụ liên 

quan

79-05574-01 2/26/2020

, phòng 201,tầng 2, Saigon Paragon, 

số 3 đường Nguyễn Lương Bằng, 

phường Tân Phú, quận 7

LUCAS ANDREW 

JANS

1337

Nanjing Iron And Steel 

Group International 

Trade Co., Ltd.

Trung Quốc
thiết bị cơ khí, vật 

liệu kim loại
79-05575-01 2/26/2020

, Saigon Royal B.04.08 số 34 - 35 

(phòng 08, tầng 4, tháp B) đường Bến 

Vân Đồn, phường 12, Quận 4

Tang, Guowen
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1338 Geminisoft Co., Ltd Hàn Quốc phần mềm 79-05577-02 3/2/2020
, 233/19 đường Nguyễn Trãi, phường 

2, Quận 5
Nguyễn Thanh Bình

1339 Ehl Bio Inc Hàn Quốc

Dịch vụ nghiên cứu 

và phát triển thực 

nghiệm đối với hóa 

79-05578-01 3/2/2020

Saigon Center, Phòng 6, Tầng 3, tháp 

1, số 65 đường Lê Lợi, phường Bến 

Nghé, Quận 1

Võ Mai Thủy

1340 The Burton Corporation Hoa Kỳ
ván trượt tuyết, lướt 

sóng, áo khoác ngoài
79-05579-01 3/3/2020

, 21K đường Nguyễn Văn Trỗi, 

phường 11, Quận Phú Nhuận
Rachel Emily Cook

1341
Choice Int'L Forwarding 

Co., Limited
Hong Kong giao nhận 79-05582-01 3/16/2020

, số 83 đường Nguyễn Cư Trinh, 

phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Gong, Yi

1342 Empire Flippers, Llc Hoa Kỳ dịch v ụ khác 79-05583-01 3/17/2020
, phòng L2-02, tầng 2, số 343  đường 

Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1
Azenith Aiza Cooke

1343
Corona Remedies Private 

Limited
Ấn Độ dược phẩm 79-05584-01 3/17/2020

, 171 đường đường Đinh Bộ Lĩnh, 

phường 26, quận Bình Thạnh

Nguyễn Thị Ái 

Phương

1344 Bodidata, Inc. Hoa Kỳ

phần mềm, nền tảng 

dữ liệu kích thước cơ 

thể người phục vụ 

79-05585-01 3/18/2020

Petroland Tower, tầng 23, số 12 

đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7

Phan Thị Thanh Thủy

1345 Db Inc. Hàn Quốc
Buôn bán máy vi 

tính, thiết bị ngoại vi 
79-05586-01 3/18/2020

, tầng 2, số 26, đường số 8, khu phố 4 

đường , phường An Phú, Thủ Đức
Jang Philsoon

1346
Khong Lieng Trading 

Company Private Limited
Singapore

tấm đệm, vật liệu bít 

kín cho tàu thuyền và 

thiết bị lọc dầu

79-05587-01 3/20/2020

, tầng 12 (1206), Citilight Tower, số 

45 đường Võ Thị Sáu, phường Đa 

Kao, quận 1

Liaw Wee Chuan

1347 Tmeic Asia Pte. Ltd. Singapore tổng hợp 79-05588-01 3/23/2020

Mê Linh Point Tower, Phòng 621-3, 

Tầng 6, Mê Linh Point Tower, số 2 

Ngô Đức Kế đường Ngô Đức Kế, 

phường Bến Nghé, quận 1

Lương Trung Hoàng

1348
Aculife Healthcare 

Private Limited
Ấn Độ dược phẩm 79-05589-01 3/25/2020

, 04 đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Đa Kao, quận 1
Neeraj Juneja

1349
Techtronics Singapore 

Pte. Ltd.
Singapore

Bán buôn các sản 

phẩm bán dẫn, các 

sản phẩm điện tử khác

79-05590-01 3/27/2020
, tầng G, số 222 đường Điện Biên 

Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3
Wong Yuen Ling

1350
Heavyweight Air 

Express Limited
Anh

cung cấp dịch vụ bán 

buôn hàng hóa, giao 

nhận và vận chuyển 

79-05591-01 3/31/2020

Vincom Center Đồng Khởi, Phòng 

L18-11-13, Tầng 18m số 72 đường 

Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 

Nguyễn Hồ Đăng 

Trình

1351 Pokeslide Pháp phần mềm 79-05592-01 3/31/2020
, lầu 1, số 104 đường Lê Văn Sỹ, 

phường 11, Quận Phú Nhuận
Ai, Tien, Etienne Do

1352
Inventia Healthcare 

Limited
Ấn Độ

trang thiết bị y tế, 

dược phẩm, nguyên 

liệu dược phẩm, thực 

79-05595-01 4/15/2020
, Số 3, đường D13 đường , phường 

Tây Thạnh, quận Tân Phú
Võ Kim Phụng
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1353 Trek Bicycle Corporation Hoa Kỳ
xe đạp, phụ tùng, phụ 

kiện liên quan
79-05596-01 4/21/2020

, phòng 3, tầng 2, tòa nhà BSI, số 193-

195-197 đường Nguyễn Thị Nhung, 

KDC Vạn Phúc, phường Hiệp Bình 

Phước, Thủ Đức

Jin, Junjun

1354 Hanearl Science Co., Ltd. Hàn Quốc

Bán buôn phân bón 

và hóa chất nông 

nghiệp; sản xuất phân 

79-05597-01 4/23/2020

, 142/38A đường Nguyễn Thị Thập, 

khu phố 4, Phường Bình Thuận, 

Quận 7

LEE MUNGI

1355

Jiangsu Xinnuo 

Pharmaceutical Trading 

Co., Ltd

Trung Quốc

inh doanh thuốc đông 

y, thuốc nguyên liệu 

hóa học, dược phẩm, 

máy móc y tế, thức 

ăn chăn nuôi và chất 

phụ gia thức ăn chăn 

79-05598-01 4/28/2020
, tầng G, số 222 đường Điện Biên 

Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3
Zhao, Meng

1356

Mast Industries (Far 

East) Limited (tên cũ: Lb 

International Hk Limited)

Hong Kong

ìm kiếm nguồn cung 

ứng sản phẩm may 

mặc và hàng hóa, 

dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

79-05600-01 5/8/2020

, phòng 2 và 3, tầng 3, tòa nhà 

Riverbank Place, số 3C đường Tôn 

Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 

1

DOO YI YUNG

1357
Ingun South East Asia 

Pte. Ltd.
Singapore

dịch vụ tư vấn quản 

lý, bán buôn hàng 

hóa, bán ủy thác hoa 

hồng, xuất khẩu và 

dịch vụ cung cấp cho 

sản phẩm đầu dò thử 

nghiệm và các phần 

79-05601-01 5/12/2020

, tầng trệt, số 26 đường Huỳnh 

Khương Ninh, phường Đa Kao, quận 

1

Hew Saik Yuen

1358 Matsuda Cities Co., Ltd Nhật Bản

Thiết kế và thi công 

các công trình kiến 

trúc, xây dựng dân 

dụng, công trình 

mộc, nề, giàn giáo; 

Đất, đá công trình, 

mái nhà, gạch ốp lát, 

gạch xây dựng; Công 

trình bê tông, chế tạo 

kết cấu thép, cốt 

thép, tấm kim loại, 

79-05602-01 5/14/2020

, phòng 903, tầng 9, Diamond Plaza, 

số 34 đường Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1

Phạm Nguyên Khôi

1359
Ta Yi (Uk) Materials 

Limited
Anh vật liệu xây dựng 79-05603-01 5/15/2020

Saigon Paragon, phòng 315, tầng 3, 

số 3 đường Nguyễn Lương Bằng, 

phường Tân Phú, quận 7

Hoàng Phùng Vũ

1360 Pan Ocean Co., Ltd. Hàn Quốc

án buôn và bán lẻ 

nguyên vật liệu 

ngành công nông 

79-05606-01 5/26/2020
, lầu 5, số 89 đường pasteur, phường 

Bến Nghé, quận 1
Park Wooju

Page 118



TotaL

1361

Jiangsu Singcheer 

Intelligent Equipment 

Co., Ltd

Trung Quốc thiết bị điện 79-05607-01 5/26/2020

, Tầng 21, Tòa nhà Vietcombank, số 

5 đường Công Trường Mê Linh, 

phường Bến Nghé, quận 1

Li, Binheng

1362

Guangdong Metal 

Forming Machine Works 

Co., Ltd

Trung Quốc Thiết bi rèn dập 79-05608-01 5/28/2020

, Tầng 14, Tòa nhà HM Town, số 412 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường 5, quận 3

Zhou, Jianheng

1363

Công Ty Tnhh Chubu 

Kougyou (Yugenkaisya 

Chubukougyou)

Nhật Bản dịch vụ 79-05609-01 5/29/2020

, phòng L2, tầng lửng, số 125/7 

đường Trường Chinh, phường Tân 

Thới Nhất, Quận 12

Trần Minh Châu

1364
Imr Metallurgical 

Resources Ag
Thụy Sỹ nguyên liệu sắt thép 79-05610-01 6/2/2020

Đại Minh Convention, Phòng 1201, 

Tầng 12, Tòa nhà Đại Minh 

Convention, số 77  đường Hoàng 

Văn Thái, phường Tân Phú, quận 7

Singh Rahul

1365
Brightmart Cropscience 

Co., Ltd.
Trung Quốc

thuốc bảo vệ thực 

vật, phân bón lá, 

phân hữu cơ

79-05611-01 6/2/2020
, 175 đường Tân Quý, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Wang, Mengxi

1366 Huya Pte. Ltd. Singapore
tư vấn dịch vụ công 

nghệ thông tin
79-05612-01 6/2/2020

, phòng 20.01, tầng 20, tòa nhà MB 

Sunny, số 259 đường Trần Hưng 

Đạo, phường Cô Giang, quận 1

Wu, Xin

1367 Vf Asia Sourcing Limited Hong Kong dệt may 79-05614-01 6/4/2020

Friendship Tower, tầng 16, số 31 

đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1

Nguyễn Minh Hoa

1368 Nichiyo Co., Ltd. Nhật Bản

sản phẩm chăn nuôi, 

nông sản, thủy sản,...; 

đồ ăn chế biến

79-05615-01 6/5/2020

, phòng 1402, tầng 14. saigon 

riverside Office Center, số 2A-4A 

đường Tôn Đức Thắng, phường Bến 

Iwasa Tomonori

1369
Yonon International 

Trading Co., Ltd.
Trung Quốc

da thuộc; quần áo; 

giày; mũ; vali; túi; 

kim dệt may; hàng 

mỹ nghệ; vật liệu kim 

loại; thiết bị điện tử, 

trừ thiết bị diều khiển 

79-05616-01 6/8/2020

, phòng 4.12, khu Officetel, tòa nhà 

Kingston Residence, số 146 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Quận 

Phú Nhuận

Yang, Juan

1370 Makeit Co., Ltd. Nhật Bản

tìm hiểu khả năng 

nhân sự và nghiên 

cứu thị trường

79-05617-01 6/16/2020

, Lô L12A-1-5, Tầng L12A, Tòa nhà 

Khu cao ốc văn phòng - Tòa nhà 

Vincom Center TP. Hồ Chí Minh, số 

72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự 

Trọng đường , phường Bến Nghé, 

KANAMORI 

MASAFUMI

1371 Haama Hk Limited Hong Kong may mặc dệt may 79-05618-01 6/17/2020
, số 157/56B đường Nguyễn Gia Trí, 

phường 25, quận Bình Thạnh
Hersckovitz Shlomo

1372
Quoc Huong Wholesale 

And Distribution Inc.
Hoa Kỳ mỹ phẩm 79-05619-01 6/18/2020

, tầng 2, số 94 đường Xuân Thủy, 

phường Thảo Điền, quận 2
Phạm Anh Tuấn
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1373 Leadvision Pty. Ltd. Australia sản phẩm nông sản 79-05620-01 6/18/2020
, phòng 503, tầng 5, số 459 đường Sư 

Vạn Hạnh, phường 12, quận 10

AMR SAYED 

MOHAMED WAKEB

1374

Anhui Xiehecheng 

Chinese Herb Limited 

Corporation

Trung Quốc

Thuốc đông y, thuốc 

dùng thay trà, nguyên 

liệu thảo dược

79-05621-01 6/29/2020

, tầng 12 (1206), Citilight Tower, số 

45 đường Võ Thị Sáu, phường Đa 

Kao, Quận 1

ĐỖ THỊ ÁNH 

NGUYỆT

1375
SCHMIDT 

BETEILIGUNGS-GMBH
Đức

sợi và các sản phẩm 

sợi
79-05623-01 7/6/2020

, phòng 4.10, lầu 4, tòa nhà Ngôi Nhà 

Đức, số 33 đường Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1

Hartwig Kauschat

1376 MLAB Holdings Pte. Ltd. Singapore

bán buôn hảng hóa, 

khu ăn uống, quán cà 

phê, và quán ăn

79-05624-01 7/9/2020

, tầng 10, tòa nhà Pax Sky, số 51 

đường Nguyễn Cư Trinh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, quận 1

Felicia Quek Ai Lin

1377 Aquamar Asia Limited Hong Kong cá 79-05628-01 7/27/2020

, phòng 1203, tầng 12, cao ốc Đại 

Minh Convention số 77 đường 

Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, 

Phan Tấn Nhất 

Phương

1378 Pharmatex Italia S.R.L. Italia
hóa chất, sản phẩm 

hóa chất, dược phẩm, 
79-05629-01 7/29/2020

, lầu 3, Pax Sky, số 123 đường đường 

Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
Nguyễn Bá Thế

1379 Medispharm Co. Ltd Hàn Quốc
dược phẩm, mỹ 

phẩm, sản phẩm liên 
79-05630-01 7/30/2020

, phòng 201A, tầng 2, số 12 đường 

Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 

SEOUNGYONG 

JEON

1380
Kasikorn Vision 

Company Limited
Thái Lan

thiết bị văn phòng, 

dịch vụ tư vấn quản 

lý, dịch vụ máy tính 

79-05631-01 7/31/2020

, phòng 32, tầng 21, tòa nhà Saigon 

Centre, số 67 đường Lê Lợi, phường 

Bến Nghé, quận 1

Bùi Xuân Thắng

1381
Virtus Outdoor Group 

Limited
Hong Kong quần áo ngoài trời 79-05632-01 8/4/2020

, lầu 23, AB Tower, số 76A đường 

Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1

Payagala Disanayaka 

Appuhamilage (Tên 

Khác: Thushara 

Mahendra Kumara 

1382 Transmedic Pte Ltd Singapore
thiết bị y tế, dược 

phẩm
79-05634-01 8/13/2020

, Tầng 14, Tòa nhà HM Town, số 412 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường 5, quận 3

Đỗ Hồng Trà My

1383
T&S Home & Living 

GmbH
Đức

Kinh doanh hàng tiêu 

dùng, đồ gỗ nội ngoại 

thất, đồ gia dụng, đồ 

79-05636-01 8/18/2020
, số 57 đường đường Bùi Tá Hán, 

phường An Phú, quận 2
Đinh Thị Hạnh Thủy

1384 Costa Farms, LLc Hoa Kỳ

thực hiện liên hệ với 

nhà cung cấp, kiểm 

soát chất lượng sản 

phẩm, khảo sát giá 

79-05637-01 8/19/2020
, phòng 3D, lầu 3, số 94 đường Xuân 

Thủy, Phường Thảo Điền, quận 2
Fabian Eduardo Saenz
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1385

Korea Medical Devices 

Industrial Coop. 

Association (Kmdica)

Hàn Quốc

Chỉ phẫu thuật thiết 

bị nhiệt trị liệu cao 

tần Hiper-500; thiết 

bị y tế trị liệu bằng 

ánh sáng mức độ thấp 

không gây căng thẳng 

cho chứng đau bụng 

kinh cho phụ nữ; 

xương nhân tạo; cấy 

ghép cột sống; kem 

79-05638-01 8/21/2020
, tầng 6A, số 111 đường Lý Chính 

Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3
Shin Hyungho

1386
Dahua Technology (Hk) 

Limited
Hong Kong

mua bán thiết bị an 

ninh và các sản phẩm 

điện tử

79-05639-01 9/1/2020

, Phòng 2, Tầng 8, Tòa nhà A&B, số 

76A đường Lê Lai, phường Bến 

Thành, quận 1

Piao Long Cheng

1387 Lu-Ve S.P.A Italia
thiết bị trao đổi nhiệt 

và các thiết bị làm mát
79-05640-01 9/4/2020

, phòng 12.01, tầng 12, tháp A, tòa 

nhà Viettel, số 285 đường Cách 

Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 

Marco MagnaBosco

1388
Komatsu Industry Co., 

Ltd.
Nhật Bản

khảo sát, tìm hiểu các 

nhà máy sản xuất và 

gia công các chi tiết 

kỹ thuật của thiết bị y 

tế, dây chuyền sản 

79-05642-01 9/14/2020

, phòng L18-11-13, tầng 18, Vincom 

Center, số 72 đường Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, quận 1

Nguyễn Thị Ngọc 

Hạnh

1389

Shaanxi Bencai 

Agricultural 

Development Co., Ltd. 

Trung Quốc

nông nghiệp, sản 

phẩm nông nghiệp; 

thuốc trừ sâu. 

79-05643-01 9/24/2020

, Phòng 1901, số Tầng 19, Tòa nhà 

Saigon Trade Center, số 37 đường 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 

quận 1

Trần Thị Xuân Oanh

1390 S.B.AGENCIES Ấn Độ

dầu, mỡ bôi trơn, 

muối ăn, muối công 

nghiệp, thực phẩm; 

79-05645-01 9/24/2020
, Tòa nhà 7, số số 60 đường Nguyễn 

Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1
MICHAEL DORES

1391
Bagme Product 

Development Pty Ltd
Australia ba lô túi xách 79-05644-01 9/24/2020

, The Hive Villa, phòng 1B, tầng 1, 

số 29 đường Nguyễn Bá Lân, phường 

Thảo Điền, quận 2

Trần Thị Phượng Liên

1392 Danieli Co., Ltd. Thái Lan
linh kiện, thiết bị, 

máy móc công nghiệp
79-05646-02 9/25/2020

, số 18bis/18 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1
Trần Lâm Bích Dung

1393
Windlas Biotech Private 

Limited
Ấn Độ

dược phẩm, thực 

phẩm chức năng
79-05647-01 9/28/2020

, tầng trệt, số 83 lô L, khu dân cư Phú 

Mỹ đường SỐ 2, phường Phú Mỹ, 

quận 7

Teena Gupta

1394
Panacea Biotec Pharma 

Limited
Ấn Độ

dược phẩn, và thực 

phẩm chức năng
79-05648-01 9/30/2020

, phòng G-804, số 91 đường Nguyễn 

Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình 

Thạnh

Sarad Kumar Singh

1395
Dr. Martens Airwair 

Hong Kong Limited
Hong Kong da giày 79-05649-01 10/2/2020

, tầng 6 và 7, Friendship Tower., số 

31 đường Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1

Geert Raymond F. 

Peeters
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1396
Shandong Kesai Eagrow 

Co., Ltd
Trung Quốc

Xuất nhập khẩu phân 

phối các nguyên phụ 

liệu để sản xuất thuốc 

trừ sâu, diệt cỏ, phụ 

liệu nhựa, thuốc 

nhuộm, phân bón; 

Nghiên cứu phát triển 

79-05650-01 10/2/2020
, tầng 2, số 88 đường Bàu Cát 3, 

phường 14, quận Tân Bình
Xie, Xiangyu

1397
L&A Company (HK) 

Limited
Hong Kong

mua bán quần áo, vải 

vóc, hàng hóa
79-05653-01 10/14/2020

, Officetel 5-12, số 15 đường Nguyễn 

Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7
Vemula Vandana

1398
Medigen Vaccine 

Biologics Corporation
Đài Loan

Kinh doanh, chế tạo, 

phân phối vật liệu 

thiết bị y tế, dược 

79-05652-01 10/14/2020

, phòng 802, tầng 8, tòa nhà Nguyễn 

Lâm, số 133 đường Dương Bá Trạc, 

phường 1, quận 8

Chang, Chien - Yuan

1399 Genedrift Solutions LLP Ấn Độ dược phẩm 79-05657-01 10/16/2020

, phong 28P2, The Executive Centre, 

tháp 1, Saigon Centre, tầng 14, số 65 

đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, 

quận 1

Malhotra Shruti

1400
Organon Central East 

GmbH 
Thụy Sỹ

dịch vụ tư vấn và 

kinh doanh các loại 

sản phẩm hóa học

79-05654-01 10/16/2020

, phòng 03-135, tầng 3, tòa nhà Lim 

Tower 3, số 29A đường Nguyễn Đình 

Chiểu, phường Đa Kao, quận 1

Koen Carel 

Kruijtbosch

1401

MOSFLY 

INTERNATIONAL 

SDN. BHD.

Malaysia

sản xuất và kinh 

doanh thuốc diệt 

muỗi, thuốc khử 

trùng và thuốc diệt 

79-05658-01 10/27/2020

, Số 74, đường số 13, dự án KDC 

Vạn Phúc 1 đường Quốc lộ 13, 

phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Lê Thị Xuân Thanh 

Huyền

1402
Motives International 

(Hong Kong) Limited
Hong Kong hàng may mặc 79-05659-01 10/30/2020

, tầng 6, tòa nhà M-Building, số 9, 

đường số 8, khu A, Đô thị mới Nam 

Thành phố đường , phường Tân Phú, 

quận 7

Từ Khắc Thanh

1403
Beam Sunstory Asia Pte. 

Ltd.
Singapore

rượu nước giải khát 

có ga và đồ uống
79-05660-01 11/9/2020

, phòng 602A, tầng 6, Mplaza, số 39 

đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1

Trần Trung Nghĩa

1404
Golden Resources 

Development Limited
Hong Kong nông sản và bán lẻ 79-05661-01 11/9/2020

, tầng 3, số 160 đường Bùi Thị Xuân, 

phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Ngô Thị Phương Thảo

1405
ADC Solutions USA, 

LLC
Hoa Kỳ

thiết kế và bán sản 

phẩm tiêu dùng
79-05662-01 11/19/2020

, phòng PW4.2, tầng 4, HWS 

Building, số 92A, tòa nhà Kafna 

đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 

22, quận Bình Thạnh

Phan Hữu Trí

Page 122



TotaL

1406
Kocks Ardelt Kranbau 

GmbH
Đức

máy móc, thiết bị và 

hệ thống các loại, đặc 

biệt là các thiết bị 

bốc dỡ hàng 

container, hàng rời và 

hàng tổng hợp, hệ 

79-05663-01 11/20/2020

, Tầng 2, Tòa nhà Văn phòng 

Harmony , số 47-49-51 đường Phùng 

Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1

Norman Robert Groth

1407

Aureole - Vietnam 

Cooperative Business 

Association

Nhật Bản
thương mại,thiết bị 

văn phòng
79-05665-01 11/20/2020

, văn phòng số 05, tầng 3, số 117 

đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 

quận Bình Thạnh

Đỗ Thành Công

1408 Bay Pharma Inc. Canada dược phẩn 79-05666-01 11/25/2020
, số 51 đường số 5, KDC Conic 

đường , xã Phong Phú, huyện Bình 
Dương Quang Tuyến

1409 SBF Holdings Pte. Ltd Singapore

tổ chức giới thiệu các 

dự án đầu tư thương 

mại

79-05667-01 11/26/2020

, phòng 1619, tầng 16, Bitexco, số 2 

đường Hải Triều, phường Bến Nghé, 

quận 1

Wee Liang Fang

1410
Dominique Moal 

Designs Co Pte. Ltd.
Singapore

dịch vụ thiết kế  đồ 

nội thất, bán lẻ đồ nội 

thất bao gồm gối, nệm

79-05668-01 11/27/2020

, tầng 10, tòa nhà Miss Áo Dài, số 21 

đường Nguyễn Trung Ngạn, phường 

Bến Nghé, quận 1

Nguyễn Thị Hồng 

Châu

1411

Satlab Singapore Pte. 

Ltd. (tên cũ: Hi-Target 

Singapore Pte. Ltd.)

Singapore

sản xuất, sữa chữa 

các thiết vị kỹ thuật 

và dụng cụ khoa học

79-05669-01 12/3/2020

, tầng 1, tòa nhà Packsimex, số 52 

đường Đông Du, phường Bến Nghé, 

quận 1

Siew Chee Wai

1412 TMC Limited New Zealand
vải và các mặt hàng 

may mặc
79-05671-01 12/4/2020

, tầng 4, tòa nhà L'Mark Tower, số 

101-103 đường Nguyễn Cửu Vân, 

phường 17, quận Bình Thạnh

lIN, Chu-Ming (Max 

Lin)

1413
Lotus International Pte. 

Ltd.
Singapore

dược phẩm và các 

sản phẩm liên quan
79-05670-01 12/4/2020

, phòng 2202, tầng 22, Saigon Trade 

Center, số 37  đường Tôn Đức 

Thắng, phường Bến Nghé, quận 1

Sanjay Kumar

1414
Hawon Pharmaceutical 

Corporation
Hàn Quốc

dược phẩm và trang 

thiết bị y tế
79-05673-01 12/10/2020

, phòng 501A, lầu 5, số 793/479/1 

đường Trần Xuân Soạn, phường Tân 

Hưng, quận 7

Trần Công Thành

1415
Anina Innotherapeutics 

Private Limited
Ấn Độ

dược phẩm, thực 

phẩm chức năng, 

thiết bị y tế

79-05675-01 12/15/2020

, phòng F5.1, tầng 5, Sabay Building, 

số 5 đường Cửu Long, phường 02, 

quận Tân Bình

Sharma Kamal 

Radheshyam

1416
National Oilwell Varco 

Pte. Ltd.
Singapore

giám định, bọc ống 

khoan, bảo dưỡng, 

cho thuê thiết bị mỏ 

79-05676-01 12/17/2020

, Phòng 23-109, WeWork E. Town 

Central, Số 11 đường Đoàn Văn Bơ, 

phường 12, quận 4

HARDY DAVID 

WALKER

1417 Scalawox Inc. Hàn Quốc phần mềm 79-05677-01 12/17/2020

, Một phần tầng trệt, lầu 1 của số 41-

47 đường Đông Du, phường Bến 

Nghé, quận 1

Park Jeongjoo
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1418 Visitec Australia Pty Ltd Australia
trang phục bảo hộ lao 

động
79-05678-01 12/18/2020

, tầng 5, V Building, số 400/8A 

đường Ung Văn Khiêm, phường 25, 

quận Bình Thạnh

TRACEY LEANNE 

CRAIG 

1419 Daiken Corporation Nhật Bản

Sản xuất và mua bán 

ván sợi, ván ép, các 

loại vật liệu xây dựng 

và các sản phẩm làm 

từ gỗ khác; Sản xuất 

và mua bán các sản 

phẩm kim loại; Sản 

xuất và mua bán sản 

phẩm nhựa tổng hợp 

và các sản phẩm hóa 

học hữu cơ khác; Sản 

xuất và mua bán thiết 

bị nội thất, sản phẩm 

gia dụng, dụng cụ 

làm vườn, sản phẩm 

cho thú cưng và các 

sản phẩm dệt may; 

Sản xuất và mua bán 

79-05679-01 12/18/2020

, phòng 9.1, tầng 9, Serepok, số 56 

đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Đa Kao, quận 1

TSUTOMU 

EDAMATSU

1420 Argeville Pháp

sản xuất và mua bán 

nguyên liệu thơm làm 

nước hoa

79-05680-01 12/21/2020

, một phần tầng 2, tòa nhà Loyal, số 

151-151Bis đường Võ Thị Sáu, 

phường Võ Thị Sáu, Quận 3

TRẦN THỊ BÍCH 

TRÂM

1421 Sino Paper Limited Hong Kong
 giới thiệu các loại 

giấy, thành phẩm 
79-05682-01 12/21/2020

, phòng 1.2, tầng 1, số 68 đường 

Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình
Nguyễn Thị Tuyết Mai

1422 Vink Corporation DMCC Ả Rập thương mại tổng hợp 79-05683-01 12/23/2020

, phòng P7-38.OT07, tòa Park 7, 

Vinhomes Central Park, số 720A, 

đường Điện Biên Phủ, phường 22, 

quận Bình Thạnh

Udaya Kumar Harish

1423
Holistics Sofware Pte. 

Ltd.
Singapore

phần mềm cho 

phương tiện kỹ thuật 

số tương tác (ngoại 

79-05686-01 12/30/2020

, phòng 14.1 tầng 14, tòa nhà 

Serepok, số 56 đường Nguyễn Đình 

Chiểu, phường Đa Kao, quận 1

Phạm Trầm Bảo Như

1424

M/A-Com Technology 

Solutions (Holding) 

Company Limited

Ireland
thiết kế và sản xuất 

chất bán dẫn
79-05687-01 12/31/2020

, phòng 2, tầng 2, tòa nhà văn phòng 

A&C, số 2 đường Trường Sơn, 

phường 2, quận Tân Bình

Phạm Nguyễn Anh 

Duy

1425
Dasan Consultants Co., 

Ltd.
Hàn Quốc

dịch vụ kỹ thuật xây 

dựng dân dụng, cho 

thuê các tòa nhà làm 

79-05688-02 1/7/2021
, tầng trệt, số C15 đường Cao Thị 

Chính, phường Phú Thuận, quận 7
Yun Yeonsuk
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1426
Savencia Produits 

Laitiers International
Pháp thực phẩm 79-05689-01 1/11/2021

, phòng 1004, tầng 10, CentrePoint 

Building, số 106 đường Nguyễn Văn 

Trỗi, phường 8, Quận Phú Nhuận

Phùng Minh Châu

1427 Charsire Biotechnology Đài Loan

sản phẩm hóa sinh 

(thuốc tây, thuốc 

đông y, mỹ phẩm, 

thiết bị y tế, thuốc bôi 

79-05690-01 1/19/2021
, số 70, đường số 25 đường , phường 

Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Chung, Teng-Kai

1428 Totalenergies Fluids Pháp
Hóa chất

Xăng dầu, khí đốt
79-05691-01 1/22/2021

, phòng 1601-1601B, lầu 16, tòa nhà 

Sailing Tower, số 111A đường 

pasteur, phường Bến Nghé, quận 1

Mantes Grégory 

Nicolas Jean-

Guillaume

1429
Private Equity 

(Thailand) Co., Ltd. 
Thái Lan đầu tư 79-05692-01 1/27/2021

, phòng 417, lầu 4, số 31 đường Lê 

Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1

Kalaya 

Uahwatanasakul

1430
Healol Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd
Malaysia

bán và phân phối 

dược phẩm, trang 

thiết bị y tế và sản 

79-05693-01 1/29/2021

, tầng G, số 94-96 đường Nguyễn 

Văn Kỉnh, phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Thủ Đức

Sukvinder Kaur 

Sapuran Singh

1431

HSE LTD. (tên cũ: HSR 

LTD. (tên cũ: Hitachi 

Sustainable Energy Ltd.)

Nhật Bản

Phát điện năng lượng 

tái tạo; khảo sát và 

lập kế hoạch kinh 

doanh liên quan đến 

năng lượng tái tạo; 

Sở hữu và vận hành 

79-05694-01 2/19/2021

, phòng 910B, lô I (ii), tầng 9, Sun 

Wah, số 115 đường Nguyễn Huệ, 

phường Bến Nghé, quận 1

Nobuaku Koguchi

1432
Imperial Tobacco 

International Gmbh
Đức thuốc lá 79-05695-01 2/25/2021

, tầng 7, văn phòng số 03, tòa nhà 

Pearl Plaza, số 561A đường Điện 

Biên Phủ, phường 25, quận Bình 

Wang Hong Siang

1433
Newell Rubbermaid Asia 

Pacific Limited
Hong Kong

đồ nhựa và các mặt 

hàng gia dụng khác 

trong gia đình

79-05696-01 3/2/2021
, tầng trệt, số 162B  đường Điện Biên 

Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3
Yoon Mi Young

1434
Extron Electronics Asia 

Pte. Ltd.
Singapore

phân phối linh kiện 

và sản phẩm điện tử
79-05697-01 3/2/2021

, phòng 3, tầng 2, tòa nhà VP A&C, 

số 2 đường Trường Sơn, phường 2, 

quận Tân Bình

NGUYỄN THỊ 

NGỌC TRÂM

1435
Targo Holdings 

(Guangzhou) Co., Ltd.
Trung Quốc kinh doanh tổng hợp 79-05701-01 3/12/2021

, phòng 1622, tầng 16, Bitexco 

Financial Tower, số 2 đường Hải 

Triều, phường Bến Nghé, quận 1

VÕ THỊ KIM LINH

1436
Riverstone Resources 

Sdn. Bhd. 
Trung Quốc

sản xuất và phân phối 

các sản phẩm găng 

tay phòng sạch, găng 

tay y tế và phẫu 

79-05702-01 3/16/2021

, số A1-33.08 tầng 34, tòa A1, 

Vinhomes Golden River, số 2 đường 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 

quận 1

Masaru Oki

1437
Tgi Import Export 

Company Limited
Thái Lan

xuất nhập khẩu hàng 

hóa chất tổng hợp, 

quà tặng khuyến mãi 

79-05703-01 3/16/2021
, 53F Cư xá Phú Lâm D đường , 

phường 10, quận 6

TRẦN NGUYỄN 

NGỌC TÂN
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1438
Zhejiang Xinnong 

Chemical Co., Ltd.
Trung Quốc

thuốc bảo vệ thực 

vật, phân bón lá, hữu 

cơ (trừ các hóa chất 

79-05704-01 3/17/2021

, Tầng 5, Tòa nhà Songdo, số 62A 

đường Phạm Ngọc Thạch, Võ Thị 

Sáu, quận 3

HUANG, GUOQING

1439 Scigen Pte. Ltd. Singapore
dược phẩm, sản 

phẩm trị liệu nguồn 
79-05705-04 3/19/2021

, tầng 05, số 124 đường Điện Biên 

Phủ, phường Đa Kao, quận 1
Ahmed Khan Shazli

1440 Ma Web Distributor Singapore
dich vụ công nghệ 

thông tin, máy tính, 
79-05709-01 3/23/2021

, số 236/8 đường Hồ Văn Huê, 

phường 9, Quận Phú Nhuận
Chin Seng Huat

1441 Magna Project Pte. Ltd. Singapore
xuất nhập khẩu, bán 

buôn hàng hóa
79-05708-01 3/23/2021

, tầng 1, tháp A2, Tropic Garden, số 

56 đường Số 66, phường Thảo Điền, 

Thủ Đức

Vương Thị Kim Cúc

1442
Siam Canadian (Asia) 

Limited
Hong Kong thực phẩm đông lạnh 79-05710-01 3/25/2021

, tầng 3, số 188 đường Hồng Hà, 

phường 9, Quận Phú Nhuận
Võ Thị Tường Oanh

1443

Anhui Hejitang 

Traditional Chinese 

Medicine Co., Ltd.

Trung Quốc
thuốc và dược liệu 

đông y
79-05712-01 3/26/2021

, tầng 3, tòa nhà ACM Building, số 

96 đường Cao Thắng, phường 4, 

quận 3

Phan Thị Trầm Mai

1444
Fisher & Paykel 

Healthcare Limited
New Zealand sản phẩm Y Tế 79-05713-01 3/30/2021

, Phòng 612ACowork04, Lầu 6&7, 

Tòa nhà Mê Linh Point, 02 đường 

Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, 

NGUYỄN THỊ KIM 

DUNG

1445
Mahr S.E.A Company 

Limited
Thái Lan

thiết bị và dụng cụ đo 

lường, bao gồm dịch 

vụ lắp đặt, sửa chữa, 

79-05714-01 3/30/2021

, Tầng 8, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A  

đường đường Điện Biên Phủ, phường 

25, quận Bình Thạnh

Nguyễn Tuyển Trưởng

1446

HD Hyundai Electric 

Co., Ltd. (tên cũ: 

Hyundai Electric & 

Energy Systems Co., 

Ltd.)

Hàn Quốc

sản xuất các động 

cơm máy phát điện 

và bộ chuyển đổi 

điện khác

79-05715-01 3/31/2021

, Phòng 1405, lầu 14 Centec Tower, 

72-74 đường Nguyễn Thị Minh 

Khai,, phường Võ Thị Sáu, quận 3

JEONG YUNYOUNG 

1447
E-Cube Home Techno 

Co., Ltd.
Nhật Bản

sản xuất kinh doanh 

và thi công lắp ráp 

các thiết bị nội thất 

79-05716-01 3/31/2021

, P.1508, tầng 15, Vincom Center, số 

72 đường Lê Thánh Tôn, phường 

Bến Nghé, quận 1

Lê Thị Hằng

1448
Leader Energy 

(Vietnam) Pte. Ltd.
Singapore

quản lý giám sát các 

dự án
79-05717-01 4/6/2021

, số 126 đường B2, khu đô thị Sala, 

Phường An Lợi Đông, Thủ Đức
Liew Ken Loong

1449 Idegy, Inc Hoa Kỳ
sản phẩm thời trang 

và đồ dùng thể theo
79-05719-01 4/13/2021

, tầng 2, Rosana Tower, số 60 đường 

Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 

quận 1

Harrison Pembertton 

Franklin Kelly

1450
Doo Holding Group 

Limited
Hong Kong phần cứng máy tính 79-05720-01 4/19/2021

, phòng G01, số 42 đường Ngô 

Quang Huy, phường Thảo Điền, Thủ 

Đức

Nguyễn Phạm Quỳnh 

Mai

1451
Agio Pharmaceuticals 

Limited
Ấn Độ thuốc và dược phẩm 79-05722-01 4/23/2021

, tầng G, số 222 đường Điện Biên 

Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Bhiwandkar Sham 

Suman
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1452 Deuba GmbH & Co.Kg Đức

đồ nội thất ngoài trời, 

và hàng khác liên 

quan

79-05724-01 5/4/2021

, văn phòng số 102, lầu 1, Lê Anh, số 

27 đường Tống Hữu Định, Phường 

Thảo Điền, Thủ Đức

Oliver Greilinger

1453
Magick Woods Exports 

Private Limited
Ấn Độ

nội thất, thiết bị 

phòng tắm
79-05725-01 5/5/2021

, tầng 3, số 26 đường Huỳnh Khương 

Ninh, phường Đa Kao, quận 1
Võ Hồng Thạnh

1454

Vestel Electronics 

(Shanghai) Trading Co., 

Ltd.

Trung Quốc thương mại, điện tủ 79-05726-01 5/10/2021

, tầng 46, tòa nhà Bitexco Financial,. 

số 02 đường Hải Triều, phường Bến 

Nghé, quận 1

Erkut Duranoğlu

1455 Hostep LLC Nhật Bản
hỗ trợ điều tram khảo 

sát và tư vấn công 
79-05727-01 5/11/2021

, phòng 201, lầu 2, số 35B  đường Ký 

Con, phường Nguyễn Thái Bình, 
Phan Thị Huỳnh Trang

1456
Corrie Maccoll Europe 

B.V.
Hà Lan

dầu/mỡ thực vật và 

cao su thiên nhiên
79-05728-01 5/17/2021

, phòng 10.01, tầng 10, tòa nhà Việt 

Nam Business Center, số 57-59 

đường Hồ Tùng Mậu, phường Bến 

Nghé, quận 1

Pham Cong Danh

1457 Gs Energy Corp. Hàn Quốc

cho thuê bất động 

sản, ngành dịch vụ 

kinh doanh, ngành 

79-05729-01 5/18/2021

, lầu 11, Vietcombank, số 5 đường 

Công Trường Mê Linh, phường Bến 

Nghé, quận 1

Kim Min Sung

1458
Vion Food International 

Pacific Limited
Hong Kong

thực phẩm và các 

dịch vụ liên quan đến 

thực phẩm

79-05730-01 5/18/2021

, Phòng 1206, Tầng 12, Citilight 

Tower, số 45 đường Võ Thị Sáu, 

phường Đa Kao, quận 1

Lê Thị Quỳnh Phương

1459 Vsg Korea Co., Ltd. Hàn Quốc
dệt may, nhựa tổng 

hợp, vật liệu nhựa 
79-05732-01 5/24/2021

, D7-khu nhà ở Thới An, khu phố 1 

đường , phường Thới An, quận 12
Ko Kyungsug

1460
Manee Diam Company 

Limited
Thái Lan

các mặt hàng vàng, 

hợp kim đồng, bạc, 

kim cương thô, đá 

79-05734-01 5/24/2021

, Phòng 5.11, Tầng 5, Tòa nhà 

Charmington La Pointe, số 181 

đường Cao Thắng, phường 12, quận 

Trần Chiếu Đạt

1461 Agtrade Holdings Pty Ltd Australia

quản lý nguồn cung 

gia súc, gia cầm cao 

cấp

79-05735-01 5/25/2021
, số 20 đường Nguyễn Cảnh Di, 

phường 4, Quận Tân Bình
PHAN NHƯ HOA

1462
Zacros (Thailand) 

Company Limited
Thái Lan kinh doanh tổng hợp 79-05736-01 5/28/2021

, P.1508, tầng 15, Vincom Center, số 

72 đường Lê Thánh Tôn, phường 

Bến Nghé, quận 1

Tomomichi Sasaki

1463
Suzhou Bowa Sunshine 

Co., Ltd.
Trung Quốc

tiêu thụ nguyên liệu 

dược, chiết xuất thực 

vật, đóng gói thuốc y 

79-05737-02 5/28/2021
, số 186/24B đường Trần Quang 

Khải, phường Tân Định, quận 1

ĐỒNG THỊ LAN 

HƯƠNG

1464
Northwestern Global 

Immigration Corporation
Canada tư vấn đầu tư 79-05738-01 6/2/2021

, Số 16/1 đường Nguyễn Văn Hưởng, 

phường Thảo Điền, Thủ Đức
Nguyễn Thanh Toàn
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1465
Chengdu Kanghua 

Pharmaceutical Co., Ltd
Trung Quốc

các sản phẩm thảo 

dược Trung Quốc, 

bao hàm miếng thảo 

dược Trung Quốc 

uống trực tiếp; vật 

chiết xuất từ thảo 

dược Trung Quốc; 

sản phẩm làm bằng 

gỗ; sản phẩm làm 

bằng kính hữu cơ; 

thực phẩm đóng gói 

79-05739-01 6/4/2021

,  đường DD 05, lô I5, khu dân cư An 

Sương, phường Tân Hưng Thuận, 

quận 12

Trần Thị Quỳnh Như

1466
Yull International Co., 

Ltd.
Thái Lan

quần áo, giày dép và 

túi xách tay của Yull 

International Co., Ltd

79-05740-01 6/4/2021

, phòng P7-0406, Park 7, Vinhomes 

Central Park, số 720A đường Điện 

Biên Phủ, phường 22, Quận Bình 

Kwon Tae Sik

1467
Pharma To Market Pte. 

Ltd.
Singapore

dược phẩm, thiết bị y 

tế, mỹ phẩm, thực 

phẩm bổ sung, thảo 

dược) của

79-05741-01 6/7/2021

, phòng 4.57, tầng 4, Block OT-X0, 

Sunrise City North, số 27 đường 

Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, 

Quận 7

Nguyễn Như Trang

1468 Gaon Knit Co., Ltd Hàn Quốc dệt vải bông, áo khoác 79-05742-01 6/9/2021

, 4 Đường 13, Khu nhà ở Vạn Phúc 1 

đường , phường Hiệp Bình Phước, 

Thủ Đức

KIM SUNGGEUN

1469
Fukuvi Chemical 

Industry Co., Ltd.
Nhật Bản

sản xuất và kinh 

doanh vật liệu xây 

dựng và vật liệu nhựa 

79-05743-01 6/9/2021

, phòng 0925-0926, lầu 9, số 2bis-4-6 

đường Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, Quận 1

ISHIDA NAOYA

1470
Poly Star Creation 

Limited
Hong Kong đồ nhựa khyến mại 79-05744-01 6/11/2021

, 2.01 lầu 2 Block C, CC510 đường 

Kinh Dương Vương, phường An Lạc 

A, quận Bình Tân

Ho Ka Ming John

1471 Nmb-Minebea Thai Ltd. Thái Lan

sản xuất, kinh doanh 

sản phẩm ổ bi thu 

nhỏ, thiết bị điện, 

điện tử, cơ khí chính 

xác, máy móc thiết bị 

công nghiệp và công 

nghệ cao, máy tính và 

phần mềm; sản phẩm 

79-05745-02 6/16/2021

, phòng 400,Saigon Riverside Office 

Center,  2A-4A đường Tôn Đức 

Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1

Kataoka Yukio

1472
Mipox Malaysia Sdn. 

Bhd.
Malaysia

Sản xuất và bán buôn 

chất lỏng mài mòn, 

băng hoàn thiện và 

chất làm mát đĩa 

79-05746-01 6/17/2021

, tầng 2, Hà Đô Airport Building, số 2 

đường Hồng Hà, Phường 02, quận 

Tân Bình

Lê Thị Mỹ Hoa
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1473
Sumitomo Pharma Asia 

Pacific Pte. Ltd.
Singapore

sản phẩm y tế và 

dược phẩm 
79-05747-01 6/23/2021

, phòng 22, tầng 18, TNR, số 180-192 

đường Nguyễn Công Trứ, phường 

Nguyễn Thái Bình, quận 1

Umeda Mitsuru

1474 Playwith Taiwan Co., Ltd Đài Loan

Kinh doanh bất động 

sản, cho thuê bất 

động sản; Bán buôn 

và bán lẻ đồ điện gia 

dụng, máy tính, phần 

mềm máy tính, thiết 

bị văn phòng, vật tư 

thiết bị dùng trong 

giải trí, giáo dục và 

79-05749-01 6/24/2021

, bàn làm việc số 10C, tầng 2, số 88 

đường Bàu Cát 3, phường 14, quận 

Tân Bình

Wu, Shih-yung

1475 Vnro Pte. Ltd. Singapore
điện và năng lượng 

tái tạo
79-05750-01 6/25/2021

Vincom, phòng 1508, tàng 15, 

Vincom, số 72 đường Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, quận 1

Dương Đỗ Quyên

1476
Zojirushi Se Asia 

Corporation Ltd.
Thái Lan

Hoạt động buôn bán 

bình nước chân 

không có bọc cách 

nhiệt và phụ tùng, 

thiết bị gia dụng dùng 

cho nhà bếp, thiết bị 

nhà bếp sử dụng điện 

và không sử dụng 

điện, vật dụng chứa 

đựng có bọc cách 

nhiệt giữ nóng và giữ 

lạnh, sản phẩm chăm 

sóc sức khỏe, sản 

phẩm chăm sóc sắc 

đẹp và các dụng cụ 

liên quan đến thể 

79-05752-01 6/28/2021

, phòng C-08, tầng 25, tòa nhà Lim 

Tower, số 9-11 đường Tôn Đức 

Thắng, phường Bến Nghé, quận 1

IPPEI KIMOTO

1477

Bozhou Sunglim 

Traditional Chinese 

Medicine Co., Ltd.

Trung Quốc

Kinh doanh các loại 

nguyên – phụ liệu, 

máy móc, máy đo, 

thiết bị máy móc, phụ 

tùng và công nghệ; 

thuốc thảo dược; 

79-05753-01 6/29/2021
, số 793/26 đường Trần Xuân Soạn, 

phường Tân Hưng, quận 7
Lê Đình Hải

1478
Norwest Industries 

Limited
Hong Kong may mặc dệt may 79-05755-01 7/8/2021

VNO, tầng 4, tòa VNO, số 124 

đường Điện Biên Phủ, phường Đa 

Kao, quận 1

Fernando 

Lankahaluge Nilanka 

Kaushalya
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1479 Art Brain Co., Ltd. Nhật Bản kinh doanh máy tính 79-05756-01 7/8/2021
, 80A  đường Huỳnh Văn Bánh, 

phường 15, Quận Phú Nhuận
PHAN ĐĂNG KHÔI

1480 Top-Werk Gmbh Đức
xi măng và vật liệu 

xây dựng
79-05757-01 7/15/2021

, phòng 5608, lầu 56, Bitexco 

Financial; số 2 đường Hải Triều, 

phường Bến Nghé, quận 1

Steffen Fauth

1481

Radisson Hotels Asia 

Pacific Investments Pte. 

Ltd.

Singapore
tư vấn quản lý khách 

sạn
79-05758-01 7/16/2021

, tầng 14, Tháp 1, Tòa nhà Saigon 

Centre, số 65 đường Lê Lợi, phường 

Bến Nghé, quận 1

Nguyễn Thị Kim 

Phương

1482
Industrial Identification 

Systems Dmcc
Ả Rập

phần mềm, trang thiết 

bị máy tính
79-05759-01 7/16/2021

, phòng A6, tầng 10, số 48 đường 

Hoàng Diệu, phường 12, quận 4
David Juri Motsch

1483 Fit Japan Co., Ltd Nhật Bản
máy móc thiết bị, 

điện, dược phẩm mỹ 
79-05760-01 7/23/2021

, số 602/45A đường Điện Biên Phủ, 

phường 22, quận Bình Thạnh
TRẦN THANH HẬU

1484 Allbirds, Inc. Hoa Kỳ sản phẩm giày dép 79-05761-01 7/26/2021
, số 40A đường Quốc Hương, 

phường Thảo Điền, Thủ Đức
Zoe Hollowell Dodge

1485 Sb Combine.Inc Hàn Quốc sản phẩm may mặc 79-05762-01 7/27/2021

, Số 5F6 đường đường DN5, khu dân 

cư An Sương, phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12

BÙI THỊ DÂNG

1486
Yu2 Digital 

Entertainment Co., Ltd
Đài Loan

tư vấn quản lý; sản 

xuất máy tính và thiết 

bị ngoại vi; dịch vụ 

đại lý; bán buôn/ bán 

lẻ: vật tư thiết bị 

dùng trong giải trí 

giáo dục, nhạc cụ, 

giáo dục và văn hóa, 

79-05763-01 7/30/2021
, tầng 2, số 88  đường Bàu Cát 3, 

phường 14, Quận Tân Bình
CHU, CHUN-TING

1487 Novo Nordisk A/S Đan Mạch

dược phẩm, sản 

phẩm y tế, sản phẩm 

kỹ thuật

79-05764-01 8/3/2021

, Phòng 3.02, tầng 3, tòa nhà 

Deutsches Haus, 33 đường Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Nguyễn Minh Trang

1488
Nibblen Life Sciences 

Private Limited
Ấn Độ thuốc và dược liệu 79-05765-01 8/9/2021

, Phòng P7-38.OT07; Park 7, 

Vinhomes Central ParkA, 720 đường 

Điện Biên Phủ, phường 22, Quận 

Bình Thạnh

RAHUL RATILAL 

SHAH

1489
Joint Stock Company 

Farmak
Ucraina

dược phẩm, thuốc và 

nguyên liệu làm thuốc
79-05770-01 9/6/2021

, phòng 1106, tần 11, tòa nhà Bảo 

Việt, số 233 đường đồng khởi, 

phường Bến Nghé, quận 1

ALLA KOT

1490 Move Innovation Limited macao

dịch vụ đại lý cho 

ngành công nghiệp 

sản xuất

79-05771-01 9/17/2021

, L7-11, tầng 17, Vincom Center 

Đồng Khởi, số 72 Lê Thánh Tôn và 

45A đường Lý Tự Trọng, phường 

Bến Nghé, quận 1

DONALD OWEN 

THAYER III

1491 Nanoclicks, Llc Hoa Kỳ
phần mềm công nghệ 

thông tin
79-05774-01 10/6/2021

, Phòng R5-05, 343 Hoàng Sa, đường 

, phường Tân Định, quận 1

THOMAS MACK 

CLAFLIN
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1492 Whg Trading Limited Hong Kong Thực phẩm 79-05775-01 10/6/2021

, tầng 12, tòa nhà Hải Âu, số 39B 

đường Trường Sơn, phường 4, quận 

Tân Bình

Xu Shuying

1493 Ausvet Pty Ltd Australia

dịch vụ tư vấn, dịch 

vụ phân tích, quản lý 

dữ liệu

79-05776-01 10/15/2021

, phòng 1, lầu 3, số 117 đường Quách 

Đình Bảo, phường Phú Thạnh, quận 

Tân Phú

Nguyễn Văn Cường

1494 Liven Agrichem Pte Ltd Singapore phân bón, hóa chất 79-05777-02 10/18/2021

, phòng 003, lầu 4, Centec Tower, số 

72-74 đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Võ Thị Sáu, quận 3

TRẦN THANH 

LINH MY

1495 Fujito Pte. Ltd. Singapore
bán sỉ máy móc, thiết 

bị văn phòng, hàng 
79-05778-01 10/20/2021

, 152/2/24 đường số 10 đường , 

phường 9, quận Gò Vấp

CRIS TEO CHEE 

YEONG

1496 Culimer Europe B.V. Hà Lan thực phẩm tổng hợp 79-05779-01 10/20/2021

, tầng trệt,tòa nhà Kicotrans, số 46 

đường Bạch Đằng 2, phường 2, quận 

Tân Bình

Nguyễn Bích Thủy

1497
Goodpack Ibc 

(Singapore) Pte. Ltd.
Singapore

đóng thùng,đóng gói, 

vận chuyển hàng hóa
79-05780-01 10/22/2021

, phòng 602,2, tầng 6, tòa nhà Mê 

Linh Point đường Ngô Đức Kế, 

phường Bến Nghé, quận 1

KOK PEET LEONG

1498 Genimex Jersey Limited Hoa Kỳ
sản xuất phân phối 

hàng hóa
79-05781-01 10/22/2021

, tầng 8, EBM, số 985 đường Điện 

Biên Phủ, phường 25, quận Bình 

Benoit Guillaume 

Saudrais

1499 Doyu Hongkong Limited Hong Kong đầu tư kinh doanh 79-05783-01 10/28/2021

, Văn phòng 06.16, tầng 6 Tòa nhà 

EverRich Infinity, số 290  đường An 

Dương Vương,, Phường 04, quận 5

LUO HUAGEN

1500
Shandong Runke 

Chemical Co., Ltd.
Trung Quốc hóa chất 79-05786-01 11/3/2021

, tầng 7, số 60 đường Nguyễn Văn 

Thủ, phường Đa Kao, quận 1
Phan Văn Thuận

1501 Bisley & Co Pty Ltd Australia hóa chất nguyên liệu 79-05787-01 11/3/2021
, phòng 2.01, lầu 2, số 39-41 đường 

Lê Thạch, phường 13, quận 4

Trần Ngọc Phương 

Anh

1502 Bipan Division Pty. Ltd. Australia
thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe
79-05788-01 11/11/2021

, số 26 đường Huỳnh Khương Ninh, 

phường Đa Kao, quận 1
Vũ Thị Thảo Nguyên

1503
Excelerate Energy Asia 

Pacific Pte. Ltd.
Singapore

cung cấp khí thiên 

nhiên hóa lỏng và các 

dịch vụ trong toàn bộ 

chuỗi cung ứng khí 

thiên nhiên hóa lỏng 

79-05789-01 11/12/2021

, Phòng 609-1Cowork03, Tầng Tầng 

6, Tòa nhà Tòa nhà Mê Linh Point, 

số số 2 đường Ngô Đức Kế, phường 

Bến Nghé, quận 1

Lê Đình Chiến

1504
Novapri Lifescience 

Private Limited
Ấn Độ

rang thiết bị y tế, 

thực phẩm chức năng 

và mỹ phẩm

79-05791-01 11/23/2021

, Tầng 1, Tòa nhà Vietphone building 

- 4, số 323A đường Lê Quang Định, 

phường 05, quận Bình Thạnh

Lê Thị Đài Trang 

1505
R P M Exim Private 

Limited
Ấn Độ

nông sản và thực 

phẩm
79-05793-01 11/25/2021

, 10 đường Phan Đình Giót, Phường 

02, quận Tân Bình
Kishan Kumar

1506
Dch Auriga (Hong 

Kong) Limited
Hong Kong dược phẩm 79-05794-01 11/30/2021

, Lầu 46, tòa nhà Bitexco, 2 đường 

Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1
Phạm Thanh Hòa
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1507 Orioled Hub Sia Latvia dược phẩm 79-05795-01 12/2/2021
, Phòng 3, Lầu 1, số 72 đường Bình 

Giã, phường 13, quận Tân Bình

PHẠM NGỌC VIỄN 

LINH	

1508
Shandong Luba 

Chemical Co., Ltd.
Trung Quốc

gia công, sản xuất, tự 

tiêu thụ thuốc trừ sâu, 

thể trung gian thuốc 

79-05796-01 12/6/2021
, 152/2/24 đường đường số 10, 

phường 9, quận Gò Vấp
ZHANG BIN	

1509
Patamar Capital 

Singapore Pte. Ltd.
Singapore

tư vấn quản lý doanh 

nghiệp
79-05798-01 12/10/2021

, tầng 4, tòa nhà PLS, số 39/3 đường 

Trần Nhật Duật, phường Tân Định, 

quận 1

Ngô Thu Trang

1510 Color Culture Limited Hong Kong
bán buôn sản phẩm 

may mặc
79-05799-01 12/10/2021

, căn hộ WT1-3.OT03, tầng 4, tháp 1, 

Wilton Tower; số 71/3 đường 

Nguyễn Văn Thương, phường 25, 

quận bình thạnh

Sameer Syed

1511 Iss Korea Hàn Quốc

cung cấp dịch vụ liên 

quan tới thị trường 

sản xuất may mặc, 

buôn bán sỉ lẻ tại 

Châu Á, chủ yếu là 

khâu mua nguyên 

79-05800-01 12/16/2021

, tầng 3, C58, C40bis, C41bis, khu 

phố 1 đường , phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

Kim Jinwon

1512 Bush Industries, Inc. Hoa Kỳ đồ nội thất 79-05801-01 12/17/2021

, Phòng 26, Tầng Lầu 16, Tòa nhà 

Bitexco Financial Tower, số 2 đường 

Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1

Martin Tardif

1513
Biopharm Chemicals 

Co., Ltd
Thái Lan

Phân phối dược 

phẩm, thực phẩm 

chức năng, vật tư y 

79-05802-03 12/17/2021

, Phòng 612ACowork01, Tầng 6, Tòa 

nhà Mê Linh Point Tower, số 02 

đường Ngô Đức Kế, phường Bến 

Aekkaphop 

Aisoonphisarnkul

1514
Rhydburg 

Pharmaceuticals Ltd
Ấn Độ dược phẩm 79-05803-01 12/20/2021

, Phòng M.01, Tầng 1, số 41-47 

đường , phường Bến Nghé, quận 1

Nguyễn Thị Ngọc 

Dung

1515
Hirsch/Bedner 

Associates Pte Ltd 
Singapore

dịch vụ cung ứng 

phần mềm, giải pháp 

thiết kế trong lĩnh 

79-05804-01 12/20/2021

, tầng 3, Alpha Tower, số 151-153 

đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Võ Thị Sáu, quận 3

Nguyễn Thị Thùy An

1516
Delorbis 

Pharmaceuticals Ltd
Síp

thuốc, dược phẩm và 

hóa chất
79-05807-01 12/24/2021

, phòng 1620, tầng 16, tòa nhà 

Bitexco, số 2 đường Hải Triều, 

phường Bến Nghé, quận 1

NGUYỄN THỊ 

HỒNG HẠNH

1517 Bimorph Consultancy Ltd Anh

dịch vụ thực hiện 

phần mềm, hoạt động 

tư vấn khoa học kỹ 

79-05810-01 12/30/2021

, Tầng 12B, Tòa nhà Cienco 4, số 180 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Võ Thị Sáu, quận 3

HÀNG VĂN TRÍ

1518
Opella Healthcare 

International Sas
Pháp

thuốc và các sản 

phẩm y tế khác
79-05811-01 1/4/2022

Bitexco Financial Tower, phòng 

1627, tầng 16, Bitexco, số 02 đường 

Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1

NGUYỄN THỊ HOÀI 

GIANG

1519
Speciality Engineering 

Chemicals - Spec Fze
Ả Rập

sản xuất vật liệu 

chống cháy và hóa 

chất xây dựng

79-05812-01 1/4/2022

, tầng 12B, Cienco4, số 180 đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ 

Thị Sáu, quận 3

MOHAMAD LEZEIK
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1520
Refractory Solutions 

Insertec Sl
Tây Ban Nha

kinh doanh các sản 

phẩm chịu lửa và các 

sản phẩm liên quan

79-05814-01 1/14/2022

, Dreamplex, số 42 đường Ngô 

Quang Huy, phường Thảo Điền, Thủ 

Đức

Juan Ingelmo Urrutia

1521 Flying Chalks Pte.Ltd Singapore

Phát triển phần mềm 

cho các phương tiện 

truyền thông kỹ thuật 

79-05816-01 1/21/2022
, tầng 1, số 62 (phía sau) đường Võ 

Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3

Nguyễn Thị Mai 

Hương

1522 Ip Forward Corporation Nhật Bản

phát triển và phân 

phối hệ thống máy 

tính, dịch vụ tư vấn 

79-05817-01 1/25/2022

, VP 03-126, tầng 3, số 29A đường 

Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 

quận 1

TAKANO TORU

1523
Chilsung Polymer Co., 

Ltd
Hàn Quốc

sản xuất các chế 

phẩm hóa học cho 

nhiếp ảnh và vật liệu 

79-05818-01 1/28/2022

, Văn phòng 46, tầng 9, số 180-192 

đường Nguyễn Công Trứ, phường 

Nguyễn Thái Bình, quận 1

KIM YOUNGMIN

1524 Cosmos Initia Co., Ltd Nhật Bản

bất động sản, kinh 

doanh và phân phối 

vật liệu xây dựng, đồ 

gia dụng, sản phẩm 

điện gia dụng, sản 

79-05820-01 2/7/2022

, phòng 23, tầng 21, Saigon Trade 

Centre, số 67 đường Lê Lợi, phường 

Bến Nghé, quận 1

Endo Kazuya

1525 Kleannara Co., Ltd. Hàn Quốc

sản xuất túi giấy, giấy 

bìa, sản phẩm vệ 

sinh; bán lẻ giấy dán 

79-05821-01 2/9/2022

Saigon Trade Center, phòng 603, 

tầng 6, Saigon, số 37 đường Tôn Đức 

Thắng, phường Bến Nghé, quận 1

Lee Ji Yong

1526
Pacific Trends 

International Pty Ltd
Australia

gỗ, lâm sản và 

nguyên vật liệu xây 

dựng

79-05822-01 2/9/2022

, phòng 23-107,tòa nhà Etown 

Central, số 11 đường Đoàn Văn Bơ, 

phường 13, quận 4

Đỗ Thị Diễm Hương

1527
Intelisys Aviation North 

America Inc.
Canada phần mềm 79-05824-01 2/22/2022

, phòng 702, tầng 7, Menas Mall, 

60A đường Trường Sơn, Phường 02, 

quận Tân Bình

Francis William Elias 

Kays

1528
Truking Technology 

Limited
Trung Quốc

Kinh doanh ống áp 

lực và phụ tùng, thiết 

bị chuyên dụng, thiết 

bị xử lý nước, thiết bị 

và sản phẩm cơ điện, 

máy móc và thiết bị 

tổng hợp (không bao 

79-05825-01 2/22/2022

Tòa nhà Vietnam Business Center, 

phòng 802, lầu 8, số 57-59 đường Hồ 

Tùng Mậu, phường Bến Nghé, quận 1

CHEN HENGSHAN

1529
Korrun International Pte. 

Ltd.
Singapore

kinh doanh túi xách, 

hành lý, phụ kiện du 

lịch

79-05826-01 2/23/2022
, số 19 đường B4 đường khu đô thị 

SaLa, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức
Juan, Hsin-hsiung

1530 Bh Royal Llc Hoa Kỳ
bất động sản, vật liệu 

xây dựng, nội thất
79-05827-01 2/28/2022

, tầng 05, số 14 đường Lam Sơn, 

Phường 06, quận Bình Thạnh
Bùi Thị Thanh Trúc

1531
Jiangsu Sword 

Agrochemicals Co., Ltd.
Trung Quốc

sản phẩm hóa chất 

công nghiệp, nông 

dược, phân bón hóa 

79-05828-01 3/1/2022
, tầng 2, số 88, đường Bàu Cát 3 

đường , phường 14, quận Tân Bình
Qi, Jie
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1532 Yellowstone Partners Llc Hoa Kỳ
nội thất và trang trí 

nhà cửa
79-05829-01 3/7/2022

, Phòng 717-1Register09, Tầng 7, 

Tòa nhà Mê Linh Point Tower, số 2 

đường Ngô Đức Kế, phường Bến 

Erik Edward Reyerson

1533
Essar Exploration & 

Production Limited
Mauritius xăng dầu, khí đốt 79-05830-01 3/9/2022

, phòng 1111, tầng 11, tòa nhà 

Deutsches Haus; số 33 đường Lê 

Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1

Nguyễn Văn Quảng

1534
Osaka Gas Liquid Co., 

Ltd.
Nhật Bản

Bán năng lượng nhiệt 

lạnh và sử dụng năng 

lượng nhiệt lạnh từ 

khí gas tự nhiên dạng 

lỏng; Sản xuất và bán 

khí gas dầu mỏ dạng 

lỏng, khí gas áp suất 

cao; Bán khí gas tự 

nhiên dạng lỏng, dầu 

mỏ; Thiết kế, bán và 

quản lý việc duy trì 

các thiết bị, dụng cụ, 

79-05831-01 3/14/2022

, lầu 2, tòa nhà Nice Office,số 467 

đường Điện Biên Phủ, phường 25, 

quận bình Thạnh

Takii Hiroshi

1535 Lucror Scandinavia Ab Thụy Điển
đồ gỗ, sản phẩm 

trang trí nội thất
79-05832-01 3/14/2022

, số 22 đường Nguyễn Thị Nhung, 

khu nhà ở Công ty Đông Nam , 

phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Janson Magnus Goran

1536 Kiswel Sdn. Bhd. Malaysia
lõi que hàn thép sợi 

và các sản phẩm khác
79-05833-01 3/15/2022

, phòng 602B, lầu 6, tòa nhà Vietnam 

Business Center, số 57-59 đường Hồ 

Tùng Mậu, phường Bến Nghé, quận 1

TRẦN NGỌC MINH 

THƯ

1537
Ben Line Agencies 

(Singapore) Pte Ltd
Singapore

dịch vụ vận tải hàng 

hóa
79-05834-01 3/18/2022

, phòng 2, lầu 15, The Landmark, số 

5B đường Tôn Đức Thắng, phường 

Bến Nghé, quận 1

Nicholas Trevor 

Wright

1538 Yokorei Co., Ltd Nhật Bản

kinh doanh kho lạnh 

và kho thông thường; 

xuất nhập khẩu, kinh 

doanh và chế biến 

thủy sản, nông sản và 

chăn nuôi; nghiệp vụ 

thông quan; nuôi 

trồng thủy sản; làm 

nước đá; kinh doanh 

vận tải hàng hóa; 

79-05835-01 3/24/2022

, phòng 530, lầu 5, tòa nhà M-

Building, lô c7B-02A, khu A, số 9 

đường số 8, khu đô thị mới Nam 

Thành Phố, phường Tân Phú, quận 7

Hirotsugu Nozaki 

1539
Juniper Biologics Pte. 

Ltd.
Singapore thương mại 79-05836-01 3/25/2022

, tòa nhà Serepok, số 56 đường 

đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Đa Kao, quận 1

Nguyễn Thị Liên 

Hương
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1540 Newscon Inc. Nhật Bản

Chế biến và mua bán 

phế liệu sắt làm 

nguyên liệu sản xuất 

thép; Chế biến và 

kinh doanh thép, kim 

loại màu, giấy, nhựa; 

Thi công xây dựng; 

Kinh doanh kho bãi; 

Xuất nhập khẩu thép, 

kim loại màu, giấy, 

nhựa; Kinh doanh 

bao gồm xuất khẩu 

79-05837-01 3/29/2022

, tầng 3, khu A, Indochina Park, số 4 

đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Đa Kao, quận 1

Imabayashi Shinji

1541 Hansoll Textile, Ltd. Hàn Quốc

Tìm kiếm, hỗ trợ theo 

dõi, kiểm tra việc 

thực hiện hợp đồng 

với các nhà cung cấp 

phụ kiện, đồ trang trí 

trong lĩnh vực may 

79-05840-02 4/4/2022

, phòng 5.01, tầng 5, tháp 6, số 628C 

đường Xa Lộ Hà Nội, phường An 

Phú, Thủ Đức

YUN HYUNSUB

1542 Teemo Designs Limited Anh
thiết kế và cung cấp 

đồ nội thất
79-05841-01 4/8/2022

, khu vực tầng trệt, tòa nhà 12B 

đường Số 8, phường An Phú, Thủ 
Nguyễn Thị Hành

1543 Abs Bowling Pte Ltd Singapore

: Kinh doanh bàn bi 

da, phụ kiện chơi 

bowling và các hoạt 

động dịch vụ hỗ trợ 

79-05842-01 4/13/2022

, phòng 802, lầu 8, Vietnam Business 

Center, số 57-59 đường Hồ Tùng 

Mậu, phường Bến Nghé, quận 1

WONG KIAT WAH

1544

Biopesticide Research 

And Trade Limited 

Liability Company

Hungary

(sản phẩm hóa chất 

và công nghệ sinh 

học)

79-05843-01 4/13/2022

, số 142/38A đường Nguyễn Thị 

Thập, khu phố 4, Phường Bình 

Thuận, quận 7

Lê Hữu Hiệu

1545 Hyundai Autoever Corp. Hàn Quốc

dịch vụ máy tính và 

các dịch vụ liên quan 79-05844-01 4/13/2022

, phòng I2.09 (số mới (9.14) cao ốc 

Golden King, số 15 đường Nguyễn 

Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7

Baek Sungeol

1546 Longfor Trading Pte. Ltd. Singapore
bán buôn hàng hóa 

tổng hợp
79-05845-01 4/21/2022

, tầng 3, số 1G đường Đinh Bộ Lĩnh , 

phường 15, Quận Bình Thạnh

APURVA ANIL 

MANEK

1547 DL Chemical Co., Ltd Hàn Quốc

sản xuất nhựa tổng 

hợp, các vật liệu 

nhựa khác, sản xuất 

79-05846-01 4/28/2022

, L9-10C, tầng 9, tòa nhà Vincom 

Center, số 72 đường Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, quận 1

Cho Jaeho

1548 Riva Apparel Corp. Hàn Quốc

mặt hàng phổ thông, 

sản xuất quần áo, bảo 

hộ lao động và quần 

79-05847-01 5/6/2022

, lầu 2, ALA Building, số 116 đường 

Thân Nhân Trung, phường 13, quận 

Tân Bình

Kang Won
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1549
Nissan Tanaka 

Corporation
Nhật Bản

thương mại, máy móc 

thiết bị, xây dựng
79-05848-01 5/10/2022

, tầng 6 tháp Golden House, Sunwah 

Pearl, số 90 đường Nguyễn Hữu 

Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh

Taguchi Takashi

1550 Ferguson Global AG Thụy Sỹ

nguyên vật liệu, vật 

tư xây dựng, thiết bị, 

hệ thống chiếu sáng, 

hệ thống điều hòa 

79-05849-01 5/16/2022

, tầng 12, tòa Fivestar, số 28bis 

đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa 

Kao, quận 1

Hoàng Hải Bắc

1551 Dau D&D Inc. Hàn Quốc
vận tải hàng hóa tổng 

hợp
79-05850-01 5/18/2022

, phòng 301, 40-42 đường Nội khu 

Hưng Gia II (R4-68 và R4-69, lô R23 

– Khu phố Hưng Gia 2) đường , 

phường Tân Phong, quận 7

KIM SUN YOUNG

1552
A. Raymond Singapore 

Pte. Ltd.
Singapore

thiết kế, sản xuất, 

phân phối các giải 

pháp lắp ráp kim loại 

79-05851-01 5/19/2022

, phòng 8.1, tầng 8, tòa nhà Phương 

Nam, số 157 đường Võ Thị Sáu, 

phường Võ Thị Sáu, quận 3

ONG POH CHIN

1553
IT-Artists AG (tên cũ: 

Morima AG)
Thụy Sỹ dịch vụ tư vấn quản lý 79-05852-01 5/25/2022

, lầu 3, số 284/41/2 đường Lý 

Thường Kiệt, phường 14, quận 10
Nguyễn Thanh Vũ

1554
Senores Pharmaceuticals 

Private Limited
Ấn Độ Dược phẩm 79-05853-01 5/26/2022

, tầng 46, Bitexco Financial Tower, 

số 2 đường Hải Triều, phường Bến 

Nghé, quận 1

PARTH 

MAYURKUMAR 

TRIVEDI

1555 Load Limited Hong Kong kinh doanh quà tặng 79-05854-01 5/27/2022
, số 29 đường Nguyễn Bá Lân, 

phường Thảo Điền, Thủ Đức
Uramune Miyuki

1556 Sk Ecoplant Co., Ltd. Hàn Quốc

xây dựng đường bộ, 

cao tốc, sản xuất 

gạch ngói, bê tông

79-05856-01 5/30/2022

, tầng 21, số 5, Công trường Mê Linh 

đường Công Trường Mê Linh, 

phường Bến Nghé, quận 1

An Sunwon

1557

Bdr Pharmaceuticals 

International Private 

Limited

Ấn Độ dược phẩm 79-05857-01 6/2/2022

, L612OT10, tầng 12, Vinhomes Ba 

Son, số 02 đường Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, quận 1

Phạm Thị Thùy Linh

1558 Ipl Biologicals Limted Ấn Độ

Buôn bán dược phẩm 

hóa chất và dược liệu 

đã qua điều chế, phân 

bón, thuốc trừ sâu, 

sản phẩm sinh học 

hoặc vi sinh, hay các 

loại chế phẩm khác 

sử dụng hoặc có khả 

năng sử dụng trong 

79-05858-01 6/6/2022

, tầng 1, số 142/38A đường Nguyễn 

Thị Thập, Phường Bình Thuận, quận 

7

Sharma Ashish

1559

Jomoo (Xiamen) 

Construction Materials 

Co., Ltd

Trung Quốc

thiết bị vệ sinh và sản 

phẩm gốm sứ kiến 

trúc

79-05859-01 6/6/2022
, 170, đường Bạch Đằng, đường , 

phường 24, quận Bình Thạnh
LƯU THỊ HƯỜNG
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1560
Global Sourcing 

Services Pty Ltd
Australia bán buôn tổng hợp 79-05860-01 6/9/2022

, tầng 3, số 168B đường Nguyễn Văn 

Hưởng, phường Thảo Điền, Thủ Đức
Van Schalkwyk Harley

1561
Environmental Science 

U.S. Inc
Hoa Kỳ

Kinh doanh sản phẩm 

kiểm soát côn trùng, 

dịch hại, cỏ dại trong 

khu vực phi nông 

nghiệp, sản phẩm trừ 

79-05861-01 6/15/2022

, tầng 4, WEWORK, LIM Tower 3, 

số 29A đường Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Đa Kao, quận 1

TRƯƠNG THANH 

HOAN

1562 Jung Asia Pte Ltd Singapore
xuất khẩu, nhập 

khẩu, phân phối thiết 
79-05862-01 6/16/2022

, số 153 đường Nguyễn Văn Hưởng, 

phường Thảo Điền, Thủ Đức
Nguyễn Xuân Đàm

1563 Fuji Technology Co., Ltd Nhật Bản

 máy móc, thiết bị 

điện; thiết bị nông 

nghiệp và linh kiện; 

thiết bị điện tử, 

quang học; sản phẩm 

kim loại; ô tô, xe đạp 

tự động và linh kiện 

liên quan; thực phẩm, 

đồ uống; sản phẩm từ 

cao su và nhựa, mỹ 

phẩm, xà phòng, chất 

79-05863-01 6/16/2022
, số 63A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường Bến Thành, quận 1
Đào Lê Hoàng Thiện

1564 Arnandar Company Ltd Đài Loan

Kinh doanh bi và đạn 

thép, phụ tùng xe đạp 

và xe máy, bao nhựa 

PP, vải Pe và vải 

79-05864-01 6/20/2022
, tầng 46, số 2 đường Hải Triều 

đường , phường Bến Nghé, quận 1
Hsu, Shih-ting

1565
Pacific Granites (India) 

Private Limited
Ấn Độ kinh doanh đá granit 79-05866-01 6/28/2022

, lầu 02, số 82, đường số 01, KDC 

Phước Kiển A đường , xã Phước 

Kiển, huyện Nhà Bè

Kulkarni Harshal 

Prasad

1566 Food Expert Bỉ

 sản phẩm thực 

phẩm, đồ uống và 

kiểm tra chất lượng 

sản phẩm có xuất xứ 

79-05867-01 6/29/2022

, Văn phòng 02, tầng 8, tòa nhà Pearl 

Plaza, số 561A, đường Điện Biên 

Phủ đường  Điện Biên Phủ, phường 

25, quận Bình Thạnh

TRẦN THỊ QUẾ

1567

April International 

Marketing Services 

(Singapore) Pte. Ltd.

Singapore
dịch vụ tư vấn quản lý

79-05868-01 6/29/2022

, phòng 1612, lầu 16, tòa nhà Bitexco 

Financial Tower, số 02 đường Hải 

Triều, phường Bến Nghé, quận 1

Huỳnh Thanh Điền

1568
Lotte Chilsung Beverage 

Co., Ltd
Hàn Quốc

 kinh doanh các thức 

uống có cồn và 

không cồn

79-05869-01 6/29/2022

, tầng 9, Cobi Tower I, thửa đất 425 

(lô C7B-01B, khu A)  đường , 

phường Tân Phú, quận 7

HA HEE JIN

1569
Allingham Holdings 

Limited
Hong Kong đồ nội thất 79-05870-01 6/30/2022

, phòng 14A16, khu biệt thự Fideco, 

số 14 đường Thảo Điền, phường 

Thảo Điền, Thủ Đức

Trần Cao Hùng
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1570 Catchai Inc. Hàn Quốc
sản phẩm công nghệ 

thông tin
79-05871-01 7/4/2022

, tầng 14, tháp 1-Saigon Centre, số 65 

đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, 

quận 1

JUNG MIJUNG

1571 Cm Biomass Partners A/S Đan Mạch sản phẩm viên gỗ 79-05872-01 7/5/2022

, phòng 034, tầng 4, Centec Tower, 

số 72-74 đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3

Ngô Sĩ Minh

1572

Nubitel Technology Pte. 

Ltd. (tên cũ: Microtel 

Technology Pte. Ltd.)

Singapore sản phẩm phần mềm 79-05873-01 7/5/2022
, 11Bis, đường Phan Ngữ đường , 

phường Đa Kao, quận 1
Bùi Đăng Huy

1573
Golden Bay Fruit 2008 

Limited
New Zealand trái cây tươi 79-05874-01 7/5/2022

, phòng 1428, tầng 14, tháp 1, số 65, 

đường Lê Lợi, đường , phường Bến 

Nghé, quận 1

TRẦN THỊ NGỌC 

ĐIỆP

1574
Anc Distributors 

Corporation
Canada hóa chất 79-05875-01 7/6/2022

, 08, đường Nội khu, khu Hưng 

Phước 3 - Phú Mỹ Hưng đường , 

phường Tân Phong, Quận 7

Trịnh Xuân Chung

1575 Sourena Teb Bartar Iran

dược phẩm, sản 

phẩm bổ trợ dinh 

dưỡng, chức năng và 

79-05876-01 7/6/2022
, số 1991/61 đường Lê Văn Lương, tổ 

4, ấp 4, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè
Lê Thị Thanh Thuy

1576
North Point Management 

Ltd
Malta

tư vấn dịch vụ liên 

quan đến thương mại 

điện tử

79-05877-01 7/6/2022
, tầng trệt, số 7, đường số 8, đường , 

phường Tăng Nhơn Phú A, Thủ Đức
Vashchak Olha

1577 Ever Horizon Limited Anguilla sợi và vải 79-05878-01 7/7/2022

, phòng 6, lầu 43, tòa nhà Landmark 

81, Vinhomes Central Park, số 720A 

đường  Điện Biên Phủ, phường 22, 

quận bình Thạnh

Le, Ya-ching

1578 Balta Spółka Akcyjna Ba Lan

nguyên liệu thô - than 

cốc luyện kim và 

than cốc, than nhiệt, 

79-05879-01 7/8/2022
, 25, đường Đặng Hữu Phổ đường , 

phường Thảo Điền, Thủ Đức
Trịnh Xuân Lộc

1579
Specialised Therapeutics 

Asia Pte. Ltd.
Singapore

Kinh doanh các sản 

phẩm y tế và dược 

phẩm.

79-05880-01 7/11/2022

, tòa nhà Serepok, số 56 đường 

Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 

quận 1

Kim Maree Weston

1580

Konica Minolta Business 

Technologies 

Manufacturing (Hk) 

Limited

Hong Kong

Kinh doanh các sản 

phẩm máy phôtô và 

máy in. 

79-05881-01 7/12/2022

, Phòng L2-02, Tầng 2, Tòa nhà Tòa 

nhà Pearl Plaza, số 561A đường Điện 

Biên Phủ, phường 25, quận bình 

Thạnh

Nguyễn Hồng Sỹ Linh

1581 Optron Solutions Ltd. Belize

dịch vụ sửa chữa 

thiết bị , động cơ của 

tàu bay.
79-05882-01 7/13/2022

, tầng trệt, số 7 đường số 8 đường , 

phường Tăng Nhơn Phú A, Thủ Đức

Bautista Fernandez 

Laila

1582 Park Outdoor Co.,Ltd Hàn Quốc

sản xuất và kinh 

doanh ví, túi xách, 

hàng dệt kim

79-05883-01 7/14/2022

, tầng 3, mặt bằng số 7A, tòa nhà 

Athena, số 146-148 đường Cộng 

Hòa, phường 12, Quận Tân Bình

Kim Myung Wan
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1583
Lrs (Shanghai) Trading 

Co., Ltd.
Trung Quốc sản phẩm thời trang 79-05884-01 7/15/2022

, số 25 đường số 55, phường Thảo 

Điền, Thủ Đức

Helena Brunetti 

Domingues

1584 Urban Crown Limited Hong Kong dệt may 79-05885-01 7/15/2022

, Tầng 46, Tòa nhà Bitexco Financial 

Tower, số 2 đường Hải Triều đường , 

phường Bến Nghé, quận 1

ANDREW JAMES 

CAMPBELL

1585
Norden Singapore Pte. 

Ltd.
Singapore

sản xuất và cung cấp 

các sản phẩm cho 

lĩnh vực điện nhẹ.

79-05886-01 7/18/2022

, phòng 602, lầu 6, số 39, Đinh Công 

Tráng đường , phường Tân Định, 

quận 1

LÊ MINH THẾ

1586
Cfl Flooring 

International Limited
Hong Kong sản phẩm sàn nhà 79-05887-01 7/22/2022

, phòng A1.12.07, lầu 12, tòa nhad 

A1, Sunshine City, đường Phú Thuận 

đường , phường Tân Phú, quận 7

Huang, Fu-Shu

1587 Ito-Yokado Co., Ltd. Nhật Bản

 kinh doanh trung 

tâm thương mại và 

các hình thức cửa 

hàng bán lẻ khác; sản 

xuất, gia công, phân 

phối bán buôn các 

sản phẩm hàng hóa 

liên quan; nhập khẩu 

và phân phối rượu; 

kinh doanh phân phối 

dược phẩm, thiết bị y 

tế, hóa dược chất 

79-05890-01 8/5/2022

, phòng S03, tầng 31, Saigon Trade 

Center, số 37 đường Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, Quận 1

MAKOTO TSUNEMI

1588
Diamond Creek 

Nominees Pty Ltd
Australia

kinh doanh nhập 

khẩu, xuất khẩu, sản 

xuất, mua sắm tất cả 

các loại hàng may 

mặc, phụ kiện, tạo 

thuận lợi cho việc 

79-05891-01 8/8/2022

, tầng 5, tòa nhà Kicotrans, số 05 

đường Đống Đa, Phường 02, quận 

Tân Bình

Zapantis Dionisios

1589 Core Tech Co., Ltd Nhật Bản

 Bán, bảo trì, quản lý 

và cải tiến các máy 

móc và thiết bị công 

nghiệp khác nhau, 

Kinh doanh tư vấn 

môi trường; Mua bán 

mỹ phẩm; Mua bán 

thực phẩm tốt cho 

sức khỏe, thực phẩm 

79-05892-01 8/9/2022
, lầu 7, số 37 đường Ký Con, phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Nguyễn Trần Phương 

Châu

1590 Mypinpad Ltd Anh
dịch vụ thực hiện 

phần mềm
79-05893-01 8/12/2022

, L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom 

Center, số 72 đường Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Nguyễn Đức Hưng
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1591 Astrid Education Ab Thụy Điển
tiếp thị các giải pháp 

công nghệ thông tin 
79-05894-01 8/18/2022

, tầng 1, Packsimex, số 52 đường 

Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1
Lê Thụy Mỹ Lan

1592 Crest-Alpha Co., Ltd. Nhật Bản

bán buôn, nhập khẩu 

hàng hóa không 

thuộc danh mục cấm 

79-05895-01 8/18/2022

, phòng P202, lầu 2,Vietphone 

Building, số 127 đường Hoàng Văn 

Thụ, Phường 08, Quận Phú Nhuận

Komiya Kazuhito

1593
Dumarest Vietnam 

Limited
Hong Kong

Thực hiện chức năng 

văn phòng liên lạc, 

tìm hiểu thị trường, 

xúc tiến thúc đẩy cơ 

hội đầu tư kinh 

doanh của Dumarest 

Vietnam Limited tại 

79-05896-01 8/19/2022
, lầu 3, số 93 đường Lý Tự Trọng, 

phường Bến Thành, Quận 1
THẠCH KHƯƠNE

1594 Geonsoft Co. Hàn Quốc

Dịch vụ phát triển 

phần mềm; xử lý dữ 

liệu; thiết lập cơ sở 

dữ liệu thông tin địa 

lý; Nghiên cứu phát 

79-05897-01 8/22/2022

, phòng B1.1003, tầng 10, tòa nhà 

Lavida+, khu chung cư TMDV - Đô 

thị mới Nam Thành phố đường , 

phường Tân Phong, Quận 7

LEE CHUL HAING

1595
Dynamic Sports 

(Zhangjiagang) Co., Ltd.
Trung Quốc

phân phối sản phẩm 

may mặc, dệt may. 
79-05898-01 8/22/2022

, tầng 21, tòa nhà Vietcombank, số 5 

đường Công Trường Mê Linh, 

phường Bến Nghé, Quận 1

FIJOL NATALIA 

HANNA E.

1596 Gl Soft Co., Ltd. Đài Loan
bán buôn, bán lẻ sản 

phẩm phần mềm. 
79-05899-01 8/23/2022

, bàn làm việc số 14A, tầng 2, số 88 

đường Bàu Cát 3, phường 14, quận 

Tân Bình

Chiang, Pei - Yu

1597 Hubble Pte. Ltd. Singapore
Tư vấn công nghệ 

thông tin
79-05900-01 8/26/2022

, phòng SG 06-1, tầng 6, Nam Viet 

Tower, số 261 đường Hoàng Văn 

Thụ, Phường 02, quận Tân Bình

NGUYỄN NGỌC 

LƯU

1598
Rinkuu Business Assist 

Co., Ltd.
Nhật Bản

buôn bán quần áo và 

đồ phụ kiện, buôn 

bán mỹ phẩm. 

79-05901-01 8/26/2022
, tầng 7, số 07  đường Lý Tự Trọng, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Nguyễn Huỳnh Duy 

Ngọc

1599 Axle Marine Pte. Ltd Singapore
dịch vụ đại lý vận tải 

hàng hóa
79-05902-01 8/30/2022

, số 1 đường Đinh Lễ, phường 13, 

Quận 4
TẠ VĂN THẮNG

1600 Protectorglaze Ltd Anh sản phẩm xây dựng 79-05903-01 9/5/2022

, phòng 14-28, tầng 14, tháp 1, 

Saigon Centre, số 65 đường Lê Lợi, 

phường Bến Nghé, Quận 1

John Andrew O'Leary

1601
Curiza Lifesciences 

Private Limited
Ấn Độ

sản xuất kinh doanh 

dược phẩm và trang 

thiết bị y tế. 

79-05904-01 9/9/2022

, Phòng 402, lầu 4, tòa nhà VI Office, 

số 124 đường Khánh Hội, Phường 

06, Quận 4

Pawan Malik

1602

Guangdong Wagna 

Power Technology Co., 

Ltd

Trung Quốc

 thương mại máy 

móc, thiết bị, phụ 

tùng trong nông 

nghiệp và công 

79-05906-01 9/16/2022
, 4A, đường số 15 đường , phường 

Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
Nguyễn Quang Trúc
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1603
Angeion Medical 

International Pte. Ltd
Singapore

 dược phẩm và trang 

thiết bị y tế
79-05907-01 9/16/2022

, tầng trệt, Phú Nhuận Plaza, số 82 

đường Trần Huy Liệu, phường 15, 

Quận Phú Nhuận

Kwan Yuet Wong

1604
Y-Med (Cambodia) Co., 

Ltd.
Campuchia dược phẩm 79-05908-01 9/19/2022

, số 01-03 đường số 45, phường 6, 

quận 4
Khare Divya Prakash

1605
Arise Integrated 

Industrial Platforms 
Mauritius

 tư vấn quản lý, tư 

vấn phát triển hạ tầng 

khu công nghiệp. 

79-05909-01 9/20/2022

, Phòng 4626, tầng 46, Bitexco 

Financial Tower, số 2 đường Hải 

Triều đường Hải Triều, phường Bến 

Nghé, Quận 1

Nguyễn Thị Tường Vi

1606 Fine Chemical Co., Ltd Hàn Quốc

sản phẩm cao su 

chưa lưu hóa, phụ 

liệu giày dép

79-05910-02 9/21/2022

, phòng 1701, lầu 17, cao ốc The 67, 

số 67 đường Hoàng Văn Thái, 

phường Tân Phú, Quận 7

PARK MAN HEE

1607 Mystery Ranch, Ltd. Hoa Kỳ
 quản lý chuỗi cung 

ứng.  
79-05911-01 9/22/2022

, phòng 1602, tầng 16, Mappletree 

Business Centre, số 1060 đường 

Nguyễn Văn Linh, phường Tân 

Phong, Quận 7

HYUN WOONG 

HWANG

1608
Herschel Supply 

Company Ltd.
Canada

Sản xuất, kiểm tra 

chất lượng, tuân thủ 

và tìm nguồn cung 

ứng các sản phẩm 

xuất khẩu liên quan 

đến ba lô, túi xách, 

79-05913-01 9/22/2022

, phòng 28, tầng 14, tháp 1, Saigon 

Center, số 65 đường Lê Lợi, phường 

Bến Nghé, Quận 1

Lance Thomas 

Richardson

1609 Vagabond Global AB Thụy Điển

Sản xuất, kinh doanh 

giày dép, các nguyên 

phụ liệu phục vụ sản 

79-05915-01 9/29/2022

, Tầng 9, Tòa nhà Mekong 

Tower,235-237-239-241 đường Cộng 

Hòa, phường 13, quận Tân Bình

Lê Thị Huyền Thanh

1610 Lls Foods Pty Ltd Australia thực phẩm 79-05917-01 10/3/2022

, Phòng Office-2, Tầng 12B, Tòa nhà 

Cienco4 Building, số 180 đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ 

Thị Sáu, Quận 3

Mark Jonathan 

Beecham

1611
Oryza Oil & Fat 

Chemical Co., Ltd.
Nhật Bản Nhiên liệu 79-05918-01 10/4/2022

, Phòng 3, tầng 7, Star Building, số 

33Ter - 33Bis đường  Mạc Đĩnh Chi, 

phường Đa Kao, Quận 1

OGURA MASASHI

1612 Panl Pte. Ltd Singapore

Tư vấn quản lý 

doanh nghiệp. 79-05919-01 10/4/2022
, 222 đường  Điện Biên Phủ, phường 

Võ Thị Sáu, Quận 3

Pham Vincent 

Nguyen Thanh

1613
Centum Airconditioning 

System
Hàn Quốc

 sửa chữa, bảo dưỡng 

và lắp đặt máy móc, 

thiết bị

79-05920-01 10/4/2022

, Văn phòng TB63, số 1073/63B  

đường Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 07, quận Tân Bình

Paik Seung Ho
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1614 Kumagai Gumi Co.,Ltd. Nhật Bản

sản xuất, mua bán, và 

cho thuê các thiết bị, 

vật liệu, phương tiện, 

máy móc, khảo sát, 

lập kế hoạch, hướng 

79-05921-01 10/4/2022

, Phòng S09, Khu văn phòng 

SENoffice, L18-11-13, Tầng 18, Tòa 

nhà Vincom Center Đồng Khởi, số 72  

 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, Quận 1

Tatsugae Ryuji

1615
Man-Ei Chemical 

Industries, Ltd.
Nhật Bản

than hoạt tính, tinh 

dầu thông, hóa chất 

cơ bản

79-05923-01 10/12/2022
, tầng 2, số 7, đường Lý Tự Trọng 

đường , phường Bến Nghé, quận 1
Maeda Kengo

1616
Tilling Timber 

Proprietary Limited
Australia sản phẩm gỗ kỹ thuật 79-05924-01 10/17/2022

, phòng 11.02, tầng 11, Nguyễn Lâm 

Tower, số 133 đường Dương Bá 

Trạc, Phường 01, quận 8

Huỳnh Kim Thùy My

1617
Agricore Commodities 

International Pte. Ltd.
Singapore

 phân bón, thuốc diệt 

cỏ, thuốc trừ sâu và 

các chất tăng trưởng 

khác cho cây trồng

79-05926-01 10/18/2022

, phòng 7227, tầng 72, tòa nhà 

Landmark 81, số 720A đường Điện 

Biên Phủ, phường 22, quận Bình 

Thạnh

Phạm Kim Duyên

1618
Centric Brands Asia 

Limited
Hong Kong

 Dịch vụ tư vấn quản 

lý Marketing, tư vấn 

quản lý sản xuất và 

79-05927-01 10/19/2022

, tầng 11, Tòa nhà Opal Tower, số 92 

đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 

22, quận Bình Thạnh

Lam Ying Sheung 

Liza

1619 Advastar, Inc. Hoa Kỳ
bồn chứa nước bằng 

thép không gỉ
79-05928-01 10/20/2022

, lầu 8, số 57-59 đường Hồ Tùng 

Mậu, phường Bến Nghé, quận 1
Nguyễn Thị Mỹ Dung

1620 Celebe Korea Co., Ltd. Hàn Quốc
bán lẻ hàng hóa tổng 

hợp thông qua 
79-05930-01 10/31/2022

, tầng 5, Tobot Tower, số 308 đường 

Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3
Jeong Jiman

1621
Sea And Land 

Technologies Pte Ltd
Singapore

thiết bị công nghệ 

cao và giải pháp cho 

các ứng dụng khác 

79-05931-01 10/31/2022
, 1115/7C đường Huỳnh Tấn Phát, 

phường Phú Thuận, quận 7
Khoo Yih Chyuan

1622
M2P Solutions Private 

Limited
Ấn Độ

Sản phẩm và giải 

pháp công nghệ
79-05932-01 10/31/2022

, tầng 12B, Cienco4, số 180, Nguyễn 

Thị Minh Khai đường , phường Võ 

Thị Sáu, quận 3

NGUYỄN THỊ BÍCH 

THẢO

1623 Commodity Supplies AG Thụy Sỹ
kinh doanh bất động 

sản
79-05933-01 11/3/2022

, phòng #22-123, WEWORK, tầng 

22, Etown, số 11, Đoàn Văn Bơ 

đường , phường 12, quận 4

Adesh Bhanot

1624 Rlf Agtech Ltd Australia

 tư vấn, chuyển giao 

công nghệ trong lĩnh 

vực nông nghiệp, 

79-05934-01 11/4/2022

, tầng 8, Cao Thắng Mall, số 19 

đường Cao Thắng đường , Phường 

02, quận 3

LỮ THIỆN NHÂN

1625 Dymak A/S Đan Mạch

tìm kiếm nguồn cung 

ứng sản phẩm đồ 

trang trí nội và ngoại 

79-05935-01 11/7/2022

, tầng 9, Galleria Metro 6 Office 

Tower, số 59, Xa Lộ Hà Nội đường , 

phường Thảo Điền, Thủ Đức

Lindberg Henry 

Kristian

1626
Archerchem Healthcare 

Private Limited
Ấn Độ

sản xuất kinh doanh 

dược phẩm và trang 

thiết bị y tế

79-05937-01 11/11/2022

, văn phòng 402, lầu 4, VI Office, số 

124 đường Khánh Hội, Phường 06, 

quận 4

DHOLIA 

VIPULKUMAR 

BHANUBHAI

1627
Vnpower Joint Stock 

Company
Nhật Bản

xuất nhập khẩu và 

mua bán vật liệu xây 

dựng, nội thất gỗ và 

79-05938-01 11/14/2022

, Khu VP lầu 3 sau (B), The Jade, số 

52-54 đường Thân Nhân Trung, 

phường 13, quận Tân Bình

TRẦN QUỐC 

PHƯƠNG
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1628 Isna Limited Síp bất động sản 79-05939-01 11/14/2022

, lô số 216B, lầu 02, Habour View 

Tower, số 35 đường Nguyễn Huệ, 

phường Bến Nghé, quận 1

Nguyễn Bảo Vy

1629
Saga Lifesciences 

Limited
Ấn Độ

 sản xuất và xuất 

khẩu dược phẩm, 

thực phẩm chức 

năng, mỹ phẩm, dược 

79-05940-01 11/15/2022
, tầng G, số 222 đường  Điện Biên 

Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3
Abhishek Chandel

1630
Medipharm Supplies Pte. 

Ltd
Singapore

thiết bị y tế, dược 

phẩm
79-05941-01 11/18/2022

, 99 đường đường Cộng Hòa, Phường 

04, quận Tân Bình
Lee Ming Chung

1631
Cosmax (Thailand) 

Company Limited 
Thái Lan

nước hoa, mỹ phẩm 

và đồ dùng vệ sinh cá 

nhân

79-05943-01 11/23/2022
, tầng 4, số 28 đường Nguyễn Thị 

Diệu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Lee Seong Hun

1632
Linon Home Decor 

Products, Inc.
Hoa Kỳ đồ nội thất 79-05944-01 11/24/2022

, phòng A4.06, tầng 4, Block A,  dự 

án cao ốc VP và Căn hộ, số 5B 

đường Phổ Quang, phường 02, Quận 

Hà Thị Bé

1633 Rockhill Asia Limited Hong Kong

sản phẩm thủ công 

mỹ nghệ và đồ nội 

thất
79-05945-01 11/25/2022

, Tầng 2, Tòa nhà H - Office, số 215 

B3, đường Nguyễn Văn Hưởng 

đường , phường Thảo Điền, Thủ Đức

Bùi Minh Hạnh

1634 Coretech System Co.,Ltd. Đài Loan

Hệ thống máy tính, 

thiết bị ngoại vi và 

linh kiện máy tín; 

Thiết kế phần mềm 

79-05946-02 11/25/2022

, 1511 tầng 15, Tòa nhà SSG, số 

561A đường Điện Biên Phủ, phường 

25, quận Bình Thạnh

Hsu, Chia - Hsiang

1635
International Material 

Supplier Co., Ltd
Đài Loan

bán buôn thức ăn 

chăn nuôi, bán buôn 

hóa chất khác; 

79-05947-01 11/28/2022
, 550, đường Lũy Bán Bích đường , 

phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú

VŨ THỊ PHƯƠNG 

THANH

1636
Divergent Insights Pte. 

Ltd
Singapore

Dịch vụ tư vấn quản 

lý Doanh nghiệp
79-05948-01 11/28/2022

, tầng 2, số 68, đường Nguyễn Huệ 

đường , phường Bến Nghé, quận 1

Nguyễn Công Như 

Thường

1637
B2B-Asia (Singapore) 

Pte. Ltd.
Singapore

Tư vấn khách hàng 

cách thức tìm kiếm 

thị trường, tìm nguồn 

79-05949-01 11/28/2022
, 26 đường Huỳnh Khương Ninh, 

phường Đa Kao, quận 1

TRẦN THỊ BÍCH 

TRÂM

1638
Modern Dental Global 

Solutions Limited
Hong Kong răng giả. 79-05950-01 11/29/2022

, Tầng G, số 222  đường  Điện Biên 

Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3
Wong Chun Yin

1639
Moriroku Chemicals Co., 

Ltd
Nhật Bản

hóa chất công 

nghiệp, nhựa tổng 

hợp, thuôc nhuộm, 

bột màu, sơn, hóa 

79-05951-01 11/30/2022

, Phòng W-03, Tầng 25, Tòa nhà Lim 

Tower, số 9-11, đường Tôn Đức 

Thắng  đường , phường Bến Nghé, 

quận 1

Sekiguchi Hiroshi

1640 Wise Asian Limited Hong Kong
các sản phẩm thời 

trang và phụ kiện 
79-05953-01 12/2/2022

, 7, đường Đặng Dung đường , 

phường Tân Định, quận 1

Nguyễn Thị Kiều 

Oanh

1641 Eiger Company Limited Nhật Bản nông sản, thủy sản 79-05954-01 12/7/2022

, phòng R210, lầu 2, Vietphone 

Building-3, số 64 đường Võ Thị Sáu, 

phường Tân Định, quận 1

Phan Hoài Phong
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1642
Tomoike Industrial Co., 

Ltd.
Nhật Bản

kinh doanh tấm mô 

phỏng đèn nền, linh 

kiện dùng cho mô-

dun pin mặt trời, tấm 

nỉ, sản phẩm dệt may, 

vật liệu gối đệm, tấm 

79-05956-01 12/15/2022

, phòng C-19, tầng 25 Lim Tower, số 

9-11 đường Tôn Đức Thắng, phường 

Bến Nghé, quận 1

ISAO KONO

1643
Link (H.K.) International 

Trading Co., Limited  
Hong Kong đồ nội thất 79-05957-01 12/15/2022

, số 627 đường Nguyễn Văn Quá, khu 

phố 3A, phường Đông Hưng Thuận, 

Quận 12

Stroetzel Timo

1644

KZ Trading Singapore 

Pte. Ltd. (Tên cũ: Sorin 

Corporation Singapore 

Pte. Ltd.)

Singapore
kim loại và quặng 

kim loại
79-05958-01 12/19/2022

, tầng 11, Miss Áo Dài, số 21 đường 

Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến 

Nghé, quận 1

HỒ LÊ DẠ THẢO

1645 Neva Vastgoed B.V. Hà Lan bất động sản 79-05959-01 12/20/2022

, phòng A1-41.06, tầng 42, tòa A1, 

Vinhomes Golden River, số 02 

đường Tôn Đức Thắng, phường Bến 

Nghé, quận 1

Niessen Alina 

Vladimirovna

1646
Univero Singapore Pte. 

Ltd.
Singapore

hàng hóa như các mặt 

hàng nhựa, hạt nhựa, 

hạt nhựa tái sinh, gỗ 

79-05960-01 12/22/2022

, phòng 1901, tầng 19, tòa nhà Saigon 

Trade Center, số 37 đường Tôn Đức 

Thắng, phường Bến Nghé, quận 1

Võ Thị Ánh Tuyết

1647 Signnet Pte.Ltd Singapore

dịch vụ phát triển 

phần mềm và ứng 

dụng (ngoại trừ trò 

79-05961-01 12/22/2022
, tầng 19, khu A, số 4 đường Nguyễn 

Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1
PHẠM THỊ HƯƠNG

1648
H&B Pharma 

International. Inc
Hàn Quốc

dược phẩm, mỹ phẩm 

và các sản phẩm có 

liên quan

79-05962-01 12/26/2022
, số 11Bis đường Phan Ngữ, phường 

Đa Kao, quận 1
Jeon Seoungyong

1649 Pharmsol Europe Limited Malta dược phẩm 79-05963-01 1/3/2023

, phòng 4.20, tầng 4, số 151-155 

đường Bến Vân Đồn đường Bến Vân 

Đồn, Phường 06, quận 4

Majorette Florida 

Alfredo Alegre

1650 CSI Technology Co., Ltd. Đài Loan

phần mềm máy tính, 

thiết bị viễn thông, 

thiết bị máy tính, vật 

79-05964-01 1/4/2023
, phòng 18, tầng 3, tòa nhà ACM, 

đường Cao Thắng, Phường 04, quận 3
Liang, Chung-ren

1651
Kormosa International 

Enterprise Co., Ltd
Đài Loan

Thương mại quốc tế; 

Bán buôn nội thất, 

chăn ga gối đệm, 

thiết bị nhà bếp, sản 

phẩm trang trí, hàng 

tiêu dùng, dụng cụ 

làm sạch, mỹ phẩm, 

máy móc, nông sản, 

thực phẩm; Bán lẻ 

79-05965-01 1/5/2023

, phòng L17-11, tầng 17, Tòa nhà 

Vincom Center, 72 đường Lê Thánh 

Tôn, phường Bến Nghé, quận 1

LÊ THỊ TRÚC CHI
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1652
Van Iperen International 

B.V.
Hà Lan

phân bón, các sản 

phẩm hóa học đặc 

biệt dùng trong nông 

79-05967-01 1/30/2023

, lầu 6, số 130 đường Nguyễn Công 

Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 

1

Tove Maria Ursula 

Ingman

1653 Vietthinh Korea Co., Ltd. Hàn Quốc
quần áo và phụ kiện 

mặc bên ngoài
79-05968-01 2/7/2023

, tầng 5, số 90A đường Nguyễn Văn 

Quá, phường Đông Hưng Thuận, 

quận 12

PARK YONGSAM

1654 Goodlins Co., Ltd. Đài Loan

bán buôn đồ uống 

không cồn, Bán buôn 

thực phẩm và hàng 

tạp hóa; Bán buôn đồ 

nội thất, chăn ga gối 

đệm và dụng cụ nhà 

79-05969-01 2/13/2023

, 64, đường số 2, khu dân cư Cityland 

Garden Hills đường , Phường 05, 

quận Gò Vấp

Chen, Kuo - Chung

1655 Stylux Co., Ltd Đài Loan

Bán buôn và bán lẻ 

vải, quần áo, giày 

dép, mũ, ô, phụ kiện 

79-05970-01 2/13/2023
, C4A/3A9,  Ấp 3 A đường , xã Vĩnh 

Lộc A, huyện Bình Chánh
LIN, WEN-HSIEN

1656
GPTW Institute 

(Singapore) Pte. Ltd.
Singapore

dịch vụ tư vấn quản 

lý trong lĩnh vực 

thương mại

79-05972-01 2/15/2023

, Phòng 1636S-07, tầng 16, tòa nhà 

Bitexco Financial Tower, số 2 đường 

Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1

Evelyn Kwek Hui 

Huang

1657
Capital Marketing (S) 

Pte Ltd
Singapore

bán buôn trang thiết 

bị và đồ điện gia 

dụng (bao gồm điều 

79-05973-01 3/1/2023

, phòng 603, tầng 6, Transimex, số 

172 đường Hai Bà Trưng, phường Đa 

Kao, quận 1

Lê Hoàng Cúc Nhật

1658
Diastar General Trading 

L.L.C
Ả Rập Xuất khẩu 79-05974-01 3/2/2023

, Aqua 1, Vinhomes A1.41.OT09, 

tầng 41, Golden River, 2 đường Tôn 

Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 

THUNDIYIL 

CHAKIYARTH 

YASHISH SOMAN

1659 Premtronic Sdn. Bhd. Malaysia

Thực hiện chức năng 

văn phòng liên lạc, 

tìm hiểu thị trường, 

xúc tiến thúc đẩy cơ 

hội đầu tư kinh 

doanh của 

Premtronic Sdn. 

79-05975-01 3/6/2023
, 10/1 đường Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Đa Kao, quận 1
LEE YING YING

1660 Mobase Sunstar Co., Ltd Hàn Quốc
các loại máy may, 

máy thêu và động cơ
79-05976-01 3/6/2023

, một phần tầng 3, tầng 4, số 144 

đường Phạm Văn Bạch, phường 15, 

quận Tân Bình

PARK CHEONHEE

1661
New Power Industrial 

Limited
Hong Kong

Mua bán thành phẩm 

của các loại trang 

phục, giày dép, túi 

xách, mũ nón… và 

các loại nguyên liệu, 

phụ liệu và máy móc 

79-05977-01 3/7/2023

, tầng 2, tòa nhà Hà Phan, số 1119 

đường Trần Hưng Đạo

, Phường 05, quận 5

Leung Ka Shing

1662 Venus Remedies Limited Ấn Độ
sản xuất, kinh doanh 

hóa chất
79-05978-01 3/16/2023

, tầng 46, Bitexco, số 02 đường Hải 

Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1
Amit Verma
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1663

Convegenius 

International Holdings 

Pte Ltd Singapore

cung cấp sản phẩm 

phần mềm
79-05979-01 3/17/2023

, tầng 7, STA Building, số 614-616-

618 đường Ba Tháng Hai, Phường 

14, Quận 10

ĐỖ THÀNH TRUNG

1664 Asch, Llc Hoa Kỳ

Dịch vụ thiết kế và 

trang trí đồ nội thất, 

sản xuất đồ nội thất.

79-05980-01 3/20/2023

, tầng 4, căn số 06  dự án ST.Moritz, 

số 1014 đường Phạm Văn Đồng, 

Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

Đào Thị Việt

1665
Gakken Holdings Co., 

Ltd.
Nhật Bản thương mại 79-05982-01 3/21/2023

, tầng 7, City Land, số 168 đường 

Phan Văn Trị, phường 5, Quận Gò 

Vấp

Jaejun In

1666

American Regional 

Center For Entrepreneurs 

Inc

Hoa Kỳ bất động sản 79-05983-01 3/22/2023

, A.01 phòng 903, tầng 9, Diamond 

Plaza, số 34 đường Lê Duẩn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Nguyễn Tiến Hưng

1667 Otsuka Chemical Co., Ltd Nhật Bản

sản xuất, mua bán 

hóa chất và các dịch 

vụ hậu cần. 

79-05984-01 3/23/2023

, tầng 7, Empire Tower, số 26-28 

đường Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Congmon Stephen 

Matthew Harold 

Guerzon

1668
Chiyoda Electronic (S) 

Pte Ltd
Singapore linh kiện điện tử 79-05985-01 3/24/2023

, phòng L18-11-13, tầng 18, Vincom 

Center, số 72 đường Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

KOJIMA 

TOMOHIRO

1669 MWay Solutions Gmbh Đức
phần mềm và phần 

cứng
79-05987-01 4/5/2023

, tầng 11, Miss Áo Dài, số 21 đường 

Nguyễn Trung Trực, phường Bến 

Nghé, Quận 1

Heidbrink Niels 

Andreas

1670
Oro Agri International 

B.V.
Hà Lan

sản xuất và phân phối 

sản phẩm nông 

nghiệp thân thiện với 

79-05988-01 4/6/2023
, số 12 đường số 1, cư xá Đô Thành, 

Phường 4, Quận 3

Jérémy, Lionel, Jean-

maurice, Dauchin

1671
Everpresent International 

Company Limited
Nigeria

kinh doanh, xuất 

khẩu, nhập khẩu các 

nông sản, thủy sản và 

các loại thực phẩm 

79-05989-01 4/14/2023

, số 132/2 đường Kha Vạn Cân, khu 

phố 3, Phường Hiệp Bình Chánh, 

Thủ Đức

Dickson 

Chukwuchebem

1672 Hazel Technologies, Inc. Hoa Kỳ

Kinh doanh các sản 

phẩm công nghệ cao, 

bền vững cho ngành 

nông nghiệp và các 

79-05990-01 4/17/2023

, tầng 6, Melinh Point, số 02 đường 

Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Audrey Kelm 

Patterson

1673
Makishinko Company 

Limited
Nhật Bản

Sản xuất, kinh doanh 

gờ giảm tốc, bộ 

truyền động; Sản 

xuất, kinh doanh kho, 

thiết bị tự động (máy 

bốc dỡ hàng tự 

79-05992-01 4/28/2023

, tầng 8, tòa nhà Vietnam Business, 

số 57-59 đường Hồ Tùng Mậu, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

TRẦN QUỐC 

KHÁNH

1674 Sk Earthon Co., Ltd. Hàn Quốc Kinh doanh dầu khí 79-05993-01 5/9/2023

, phòng 1010, tầng 10, tòa nhà 

Diamond, số 34 đường Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Kim, Kyoung Jun
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1675 Ohashi Inc. Nhật Bản

lập kế hoạch, thiết kế, 

sản xuất, kinh doanh, 

bảo trì, thuê và cho 

thuê, nhập khẩu và 

xuất khẩu máy móc 

thiết bị môi trường, 

máy móc thiết bị 

nông lâm nghiệp, 

máy móc thiết bị 

công trình dân dụng - 

kiến trúc, máy móc 

79-05994-01 5/9/2023
, tầng 6, số 92A đường Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Nguyễn Tuấn Minh

1676 Sk E&S Co.,Ltd. Hàn Quốc

sản xuất khí đốt, 

phân phối nhiên liệu 

khí thông qua phát 

79-05995-01 5/9/2023

, phòng 1, tầng 33, Bitexco Financial 

Tower, số 2 đường Hải Triều, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

KWON KI HYEOK

1677 Gsc Co., Ltd Nhật Bản

sản phẩm dệt may; 

nguyên phụ liệu, dầu, 

thuốc nhuộm và hóa 

79-05996-01 5/12/2023

, phòng 1117, tòa nhà Miss Áo Dài, 

số 21 đường Nguyễn Trung Ngạn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

KIKUCHI HISASHI

1678 Urbanise.Com Limited Australia

 Lập trình máy vi 

tính: nghiên cứu và 

thiết kế phần mềm 

quản lý cơ sở vật chất 

dựa trên đám mây và 

sử dụng AI để cải 

thiện hiệu quả và các 

hoạt động hàng ngày, 

kết nối khách hàng 

với nhà cung cấp

Nội dung hoạt động 

của Văn phòng đại 

diện không bao gồm 

các ngành dịch vụ mà 

79-05997-01 5/15/2023
, Số 56 đường Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường Đa Kao, Quận 1

Leahy Christopher 

Beauford

1679 Ds Chemsol Inc. Hàn Quốc

Sản xuất các chế 

phẩm hóa học cho 

ảnh và vật liệu nhạy 

79-05998-01 5/18/2023

, LK2-L20 (44 Grand 3) đường số 18, 

dự án Khu Thương mại - Dịch vụ - 

Căn hộ cao tầng, phường Phú Mỹ, 

Lee Jae Kyu

1680
Three A Consulting Co., 

Ltd.
Nhật Bản

tư vấn quản lý doanh 

nghiệp về hệ thống 

kiểm soát chất lượng 

79-05999-01 5/22/2023
, 64-64Bis đường Võ Thị Sáu, 

Phường Tân Định, Quận 1
Hozumi Takashi

1681 Lr-Tek Inc. Canada

nhập khẩu và bán các 

bộ phận và thiết bị 

công nghiệp
79-06000-01 6/1/2023

, lầu 01, số 10, đường Lương Định 

Của, Phường An Khánh, Thủ Đức
Emilien Schoeb
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1682
Forcome (Shanghai) Co., 

Ltd.
Trung Quốc

Kinh doanh dụng cụ 

cầm tay, dụng cụ khí 

nén, dụng cụ điện , 

các sản phẩm thủy 

lực, kim loại, hộp/tủ 

dụng cụ, sản phẩm 

phụ trợ hàn, sản 

phẩm thiết bị văn 

79-06001-01 6/2/2023
, số 07 đường chữ O, phường Tân 

Phong, Quận 7
Lin, Kuan-Chih

1683 Cadrex Overseas Limited Síp Giấy 79-06002-01 6/6/2023

, phòng 902, lầu 9, tòa THE 67 (678), 

số 67 đường Hoàng Văn Thái, 

Phường Tân Phú, Quận 7

Nguyễn Thị Thanh 

Cầm

1684
Roxcel Singapore Pte. 

Ltd.
Singapore

giấy, bìa hộp, bìa các 

tông, bột giấy & 

nguyên liệu thô, 

79-06003-01 6/6/2023

, phòng 1501B, tầng 15, Centre Point, 

số 106 đường Nguyễn Văn Trỗi, 

phường 8, Quận Phú Nhuận

Hồ Thủy Tiên

1685 Rewe Far East Limited Hong Kong

tìm nguồn cung ứng 

sản phẩm hàng tiêu 

dùng

79-06004-01 6/9/2023

, phòng 4.10.1.2 và 4.10.1.7, lầu 4, số 

33 đường Lê Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Rügert Simon Frederik

1686

A Touch Of Glass 

Showerscreens And 

Robes Pty Ltd

Australia
 kính và gương dùng 

trong xây dựng.
79-06005-01 6/12/2023

, số 161-163 đường Ký Con, Phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Trần Thanh Sang

1687
Leigo International 

(H.K) Limited
Hong Kong

sản phẩm móc khóa 

cho ba lô, túi xách
79-06006-01 6/13/2023

, số 15/5A đường Nguyễn Huy 

Tưởng, Phường 06, Quận Bình Thạnh

NGUYỄN THỊ MỸ 

KHÁNH

1688 Pastel Co., Ltd. Hàn Quốc
lĩnh vực nhiếp ảnh, tổ 

chức sự kiện
79-06008-01 6/14/2023

, số 9 đường Vũ Tông Phan, Phường 

An Phú, Thủ Đức
YUN SUN JUNG

1689

Gilbert Martin 

Woodworking Company, 

Inc.

Hoa Kỳ

 sản xuất và phân 

phối sản phẩm nội 

thất.

79-06009-01 6/16/2023

, phòng B01-06, chung cư Minh 

Thông, số 9 đường Nguyễn Thị Định, 

Phường An Phú, Thủ Đức

Bùi Thị Quỳnh Hương

1690 Esprit Group S.R.L. Romania
Phân phối, kinh 

doanh đa dạng sản 
79-06010-01 6/16/2023

, tầng 1, số 18/2E đường Nguyễn Cửu 

Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
Leong Kwong Chien

1691
Arc Distribution Oceania 

Pty Ltd
Australia

 Bán đồ dùng bàn ăn, 

các sản phẩm trang 

trí bàn ăn và trang trí 

79-06011-01 6/20/2023
, tầng 5, số 231-233 đường Lê Thánh 

Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1
Bharat Bhusan

1692 Ntt E-Asia Corporation Nhật Bản
sản phẩm trong lĩnh 

vực viễn thông
79-06012-02 6/23/2023

, phòng 908, tầng 9, Zen Plaza, số 54-

56 đường Nguyễn Trãi, Phường Bến 

Thành, Quận 1

TẠ DUY THẮNG

1693

Shanghai Big Star 

Marine Service Co., 

Limited

Hong Kong
phụ tùng và linh kiện 

tàu biển
79-06013-01 6/26/2023

, tầng G, số 222 đường Điện Biên 

Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Jeong Byungsu
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1694

Next Generation 

Recyclingmaschinen 

Gmbh

Áo

lĩnh vực thiết kế và 

sản xuất các linh kiện 

thép và máy móc.

79-06014-01 6/26/2023

, lầu 72, Landmark 81, Vinhomes 

Central Park, số 720A đường Điện 

Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh

LÊ VŨ PHƯƠNG 

UYÊN

1695
Dsm Engineering 

Materials Korea Co., Ltd.
Hàn Quốc

 bán buôn hàng 

không chuyên doanh.  
79-06015-01 6/28/2023

, Phòng 1636S-01, tầng 16, tòa nhà 

Bitexco Financial Tower, số 2 đường 

Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1

Chung Kuncho

1696
Epitex International Pte 

Ltd
Singapore bán lẻ. 79-06016-01 6/29/2023

, tầng 21, Saigon Trade Center Tower 

2, số 67 đường Lê Lợi, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Yap Wei Leong

1697 SML Limited Ấn Độ

sản xuất và phân phối 

hoá chất và các sản 

phẩm hoá chất; sản 

phẩm nông dược, sản 

79-06017-01 6/29/2023
, Số 142/38A đường Nguyễn Thị 

Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7
Phạm Huỳnh Thu Cúc

1698 Unifield Textiles Limited Hong Kong
nguyên liệu dệt và 

quần áo
79-06018-01 6/30/2023

, số 33 (A1-39) đường số 18, khu Mỹ 

Văn 2, Phường Tân Phú, Quận 7

WANG, YI-HUI 

(LINDA WANG)

1699 CK Imports, Inc. Hoa Kỳ đồ nội thất 79-06020-01 7/5/2023
, Số G336, KDC Vạn Phúc 3, đường , 

Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
Ngô Trọng Quý

1700 Ideaconcert Co., Ltd. Hàn Quốc

phần mềm; sản xuất 

đồ chơi, búp bê và tài 

liệu video game, chế 

tạo các sản phẩm giải 

79-06021-01 7/12/2023

, số 3 đường số N8, KDC Bắc Rạch 

Bà Bướm, phường Phú Thuận, Quận 

7

Hong Sung Ju

1701 Panion & Bf Biotech Inc Đài Loan

kinh doanh dược 

phẩm, thuốc thú 

y,thuốc sát trùng, 

79-06022-01 7/18/2023
,  198A-200  đường Trần Bình Trọng, 

Phường 04, Quận 5
Kao Chih Hao

1702
International Cancer 

Specialists Pte. Ltd.
Singapore

cung cấp dịch vụ tư 

vấn liên quan tới ung 

thư và huyết học

79-06023-01 7/20/2023

, phòng G.01A, lầu G, Vietnam 

business Center, số 57-59 đường Hồ 

Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 

Vũ Thị Phương Thủy

1703

Yunnan Lvsheng 

Traditional Chinese 

Medicine Technology 

Co., Ltd

Trung Quốc

Thuốc bào chế (bao 

gồm thuốc uống trực 

tiếp); sản xuất chế 

biến và tiêu thụ thuốc 

bào chế (bao gồm 

thuốc có độc); sản 

79-06024-01 7/21/2023

, Tòa nhà Charmington La Pointe, 

phòng 8.15, tầng 87, lô C, số 181 

đường Cao Thắng, Phường 12, Quận 

10

Nguyễn Khắc Hưng

1704
Gnp International Co., 

Ltd
Hàn Quốc thương mại 79-06026-01 7/24/2023

, tầng 4, số 120 đường số 10, khu nhà 

Công ty Đông Nam, Phường Hiệp 

Bình Phước, Thủ Đức

LEE JI YEON

1705
Technico Flor Singapore 

Pte. Ltd.
Singapore

 hương liệu, hợp chất 

và nguyên liệu nước 

hoa.

79-06027-01 7/24/2023

, Văn phòng 02-106:3, tầng 2, 

WeWork LIM Tower 3, số 29A 

đường đường Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường Đa Kao, Quận 1

Bùi Thy Anh
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1706 Dong Engineering, Inc Hoa Kỳ
Tư vấn quản lý 

doanh nghiệp
79-06028-01 7/24/2023

, phòng 1.08-12B-B. Charmington La 

Point, số 181/73 đường Cao Thắng, 

phường 12, quận 10

NGUYỄN ĐĂNG TRÍ

1707 NH Trading Co., Ltd Hàn Quốc

xuất nhập khẩu, bán 

buôn, bán lẻ, môi 

giới hàng hóa thuộc 

79-06029-02 8/1/2023

, phòng 2709, tầng 27, Saigon Trade 

Center, 37 đường Tôn Đức Thắng, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

KIM MYUNHO

1708 FWC Services Pte. Ltd. Singapore
tư vấn quản lý doanh 

nghiệp
79-06030-01 8/2/2023

Songdo, Tầng 5, Tòa nhà Songdo, số 

62A đường Phạm Ngọc Thạch, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

JOSHUA TAN YI 

SHEN

1709
Heuers International (Hk) 

Limited
Hong Kong

sản phẩm may mặc 

và quần áo bơi
79-06031-01 8/3/2023

, VTF904, tầng 9, TTDK Phú Mỹ 

Hưng, số 12 đường Tân Trào, 

phường Tân Phú, Quận 7

Chu Kwok Yin

1710 Zen Living Ltd. Canada đồ gỗ trang trí nội thất 79-06032-02 8/11/2023
, 180/41 đường Lạc Long Quân, 

Phường 10, Quận 11
MAI LY THUY KIM

1711 Seiko (Thailand) Co., Ltd. Thái Lan

 Kinh doanh các loại 

đồng hồ, kể cả các bộ 

phận, thiết bị, phụ 

79-06033-01 8/15/2023

, phòng 20, tầng 21, Saigon Centre 

Tháp 2, số 67 đường Lê Lợi, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

MAI KIM OANH

1712
Wakamatsu Konpou Unyu 

Soko, Inc.
Nhật Bản

vận chuyển, kho bãi 

và kho lạnh.
79-06034-01 8/17/2023

, 182/28 đường Hà Huy Giáp, 

Phường Thạnh Lộc, Quận 12
Kurakami Seiichi

1713
Premium Deluxe Design 

Limited
Hong Kong

 Sản xuất và thiết kế 

các sản phẩm nội thất 

và các sản phẩm 

trang trí nhà.

79-06035-02 8/17/2023

, Phòng B23.2, tầng 3, The Vista, 

628C đường Xa Lộ Hà Nội, Phường 

An Phú, Thủ Đức

Ronalynn Joaquin 

Salazar

1714 AR Brown Co., Ltd. Nhật Bản thương mại 79-06037-01 8/17/2023

, Indochina Park, phòng1809B, tầng 

19, khu A, số 4 đường Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

Furutomi Hitomi

1715 Getmeds Philippines Inc. Philippines

các mặt hàng chăm 

sóc sức khỏe, sinh 

học, dược phẩm, 

huyết thanh, sản 

phẩm vitamin, đồ ăn 

vặt, chiết xuất hóa 

chất, vật dụng vệ 

sinh, thiết bị phẫu 

79-06038-01 8/21/2023
, tầng G, số 222 đường Điện Biên 

Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Parmond Kumar

1716 Cosmonauts Ltd. Anh

tư vấn quản lý kinh 

doanh, trừ quản lý tài 

chính.
79-06041-01 8/28/2023

, tầng G, số 222 đường  Điện Biên 

Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Nickolai Victor 

Carmel Tonna
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1717 Orient Europharma Pte Ltd Singapore

thực phẩm, dược 

phẩm và sản phẩm bổ 

sung sức khỏe, thiết 

bị y tế (không bao 

gồm hàng hóa thuộc 

79-06042-03 8/30/2023

, phòng 4.02, tầng 4, Tòa nhà VVA, 

số 277-279 đường Lý Tự Trọng, 

Phường Bến Thành, Quận 1

TSAI MON LIN

1718
Nexif Ratch Energy Se 

Asia Pte. Ltd.
Singapore

cung cấp dịch vụ tư 

vấn và thiết kế hệ 

thống hạ tầng kỹ 

79-06043-01 8/31/2023

, phòng 23, tầng 21, số 5 đường Công 

Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Ang Ying Ying

1719 LJtrading Company Limited Nhật Bản

thương mại, mua bán 

hàng hoá, xuất nhập 

khẩu nhóm hàng liên 

79-06044-01 9/5/2023

, phòng 1201A, tầng 12, tòa nhà The 

Grace, số 71 đường Hoàng Văn Thái, 

Phường Tân Phú, Quận 7

NGUYỄN THIÊN 

TÂN

1720 PT Sentosa Laju Energy Indonesia

bán buôn nhiên liệu 

rắn, lỏng, khí và các 

sản phẩm khoáng sản

79-06045-01 9/6/2023

, phòng 622, tầng 6, Mê Linh Point, 

số 2 đường Ngô Đức Kế, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Cao Vũ  Cường

1721 Polyflor (M) Sdn. Bhd. Malaysia

 phân phối các sản 

phẩm liên quan đến 

vật liệu lát sàn và các 

79-06046-01 9/7/2023

, Phòng 721-2, tầng 7, tòa nhà Mê 

Linh Point Tower, số 2 đường Ngô 

Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1

Trần Minh Tấn Phước

1722
Hyperverge Technologies 

Private Limited
Ấn Độ

dịch vụ tư vấn phần 

mềm và tư vấn hệ 

thống

79-06047-01 9/7/2023

, phòng 3.21, tầng 3, Itaxa House 

Building, số 126 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3

NGUYỄN ĐỨC 

MINH

1723 Rxilient Medical Pte. Ltd. Singapore
 bán buôn trang thiết 

bị y tế. 
79-06048-01 9/11/2023

, 40/20, đường Bàu Cát 2 đường , 

Phường 14, Quận Tân Bình
NGUYỄN VÂN ANH

1724
Belden Singapore Private 

Limited
Singapore

sản phẩm và giải 

pháp truyền tín hiệu
79-06049-01 9/12/2023

, VP số #:S001, tầng 9, tòa nhà CJ, số 

2Bis-4-6 đường Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Nguyễn Thị Thúy An

1725 Rofu Singapore Pte. Ltd. Singapore giày dép 79-06050-01 9/12/2023

, phòng 02, tầng 18, tòa nhà Bitexco 

Financial, số 2 đường Hải Triều, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Lee Hung Chun (Tên 

Khác Jium Lee) 

1726 Toho Gas Co., Ltd Nhật Bản

kinh doanh hóa chất; 

thiết bị: gas, điều 

hòa, nhà bếp, cấp 

thoát nước, điện, vật 

liệu xây dựng, kiểm 

soát ô nhiễm, xử lý 

79-06051-01 9/12/2023

, phòng số C-17A, tầng 25, 

LimTower, số 9-11 đường Tôn Đức 

Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

NAKAHATA RYO

1727 Lightvision Inc. Hàn Quốc
dịch vụ phần mềm và 

chế tạo các thiết bị 
79-06052-01 9/13/2023

, tầng trệt, số 88 đường Lê Lai, 

Phường Bến Thành, Quận 1

Trương Nguyễn Minh 

Nhật

1728
Koenig & Bauer (Hk) Co. 

Limited
Hong Kong

máy in và phụ tùng 

máy in
79-06053-01 9/14/2023

, 9, đường Trương Quyền đường , 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
CHAN CHUNG HON

Page 151



TotaL

1729
Bidroid Hub Technologies 

Private Limited
Ấn Độ

tư vấn quản lý tiếp 

thị, kinh doanh các 

ứng dụng, phần mềm, 

79-06054-01 9/15/2023

, không gian làm việc chung UP, 

Tầng 10, Toà nhà FiveStar, số 28Bis 

đường Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa 

Tạ Quang Tiến

1730 Asia Global Exim Sdn. Bhd. Malaysia
thép và các loại vật 

liệu xây dựng từ thép
79-06055-01 9/20/2023

, tầng trệt, số 17 đường Tôn Thất 

Thuyết, Phường 03, Quận 4

JAIGADI SUNIL 

RAMSINGH

1731 Beleco Co., Ltd. Hàn Quốc Mỹ phẩm 79-06056-01 9/25/2023
, tầng 5, số 140/1 đường Lý Chính 

Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Nguyễn Bảo Thoa 

1732
Sunlord Electronics 

Technology Pte. Ltd.
Singapore

bán buôn linh kiện 

điện tử. 
79-06057-01 9/28/2023

, phòng 901, tầng 9, tòa nhà Miss Áo 

Dài, số 21 đường Nguyễn Trung 

Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1

Ding XiaoDong

1733
Kosei Pharma Taiwan 

Limited
Đài Loan

sản xuất và mua bán 

thiết bị y tế và các 

dịch vụ hậu cần  

79-06058-01 9/29/2023

, phòng RF103, tầng thượng (Roof), 

Zen Plaza, số 54-56 đường Nguyễn 

Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1

Trần Vĩnh Hải

1734
Primus Labs Pte. Ltd. (tên 

cũ: Iskra Pte. Ltd.)
Singapore

phần mềm, ứng dụng 

và máy tính
79-06059-01 9/29/2023

, tầng 19, Indochina Park ower, số 4 

đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 

Đa Kao, Quận 1

Nguyễn Minh Trung

1735
Dv Partners Management, 

Llc
Cayman

Thực hiện chức năng 

văn phòng liên lạc, 

tìm hiểu thị trường, 

xúc tiến thúc đẩy cơ 

hội đầu tư kinh 

doanh của DV 

Partners 

Management, LLC 

tại Việt Nam.  

Nội dung hoạt động 

của Văn phòng đại 

diện không bao gồm 

các ngành dịch vụ mà 

việc thành lập Văn 

phòng đại diện trong 

lĩnh vực đó đã được 

quy định tại văn bản 

quy phạm pháp luật 

chuyên ngành và 

79-06060-01 10/3/2023

, phòng 23-01, tầng 23, Lim Tower, 

số 9-11 đường Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, Quận 1

Trần Mạnh Trúc

1736 Ootaflag Corporation Nhật Bản

Sản xuất và buôn bán 

loại cờ lễ hội, màn 

treo, sản phẩm dùng 

để tuyên truyền, đồng 

phục, các loại tem, 

79-06062-01 10/5/2023

, phòng 5.49, tầng 5, Rivergate 

Residence, số 151 – 155 đường Bến 

Vân Đồn, Phường 06, Quận 4

LÊ NHẬT KHOA
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1737
Hangzhou Zubu Trading 

Co., Ltd
Trung Quốc

bán buôn dụng cụ và 

thiết bị thể thao, văn 

phòng phẩm, phụ 

tùng ô tô; bán buôn 

đồ ngũ kim, đồ dùng 

nhà bếp, thiết bị vệ 

sinh và các tạp phẩm 

sử dụng hàng ngày, 

đồ dùng hàng ngày; 

bán hàng trên internet 

(trừ các mặt hàng 

phải được cấp phép 

bán); bán các sản 

phẩm màng chống 

thấm trong xây dựng; 

sản xuất vật liệu xây 

79-06063-01 10/6/2023

, tầng 2, cao ốc VP Đại Thanh Bình, 

số 911-913-915-917 đường Nguyễn  

Trãi, phường 14, Quận 5

Kỹ Vĩnh Ân

1738 The Exit Light Co., Inc. Hoa Kỳ

kinh doanh thương 

mại điện tử về đèn 

thoát hiểm (đèn báo 

79-06064-01 10/10/2023

, Suite 1810, lầu 18, tòa nhà 

Indochina Park Tower, số 4  đường 

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa 

Lam Hon Kwong

1739
Kv Asia Capital Consulting 

Pte. Ltd.
Singapore

cung cấp dịch vụ tư 

vấn về kinh doanh, 

quản lý.
79-06066-01 10/10/2023

, phòng 1105, tầng 11, Ngôi nhà Đức, 

số 39 đường Lê Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Lê Thị Tú Quỳnh

1740 Bridgin Power Pte. Ltd. Singapore
Dịch vụ tư vấn quản 

lý doanh nghiệp.
79-06067-01 10/12/2023

, phòng 721-1Register10, 

MelinhPoint, số 2 đường Ngô Đức 

Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1

Lim Lee

1741 Masterbrand Cabinets Llc Hoa Kỳ

sản xuất, phân phối 

tủ gỗ nhà bếp, tủ nhà 

tắm và các dịch vụ 

trong việc sản xuất 

các loại tủ

79-06068-01 10/16/2023

, tầng 9, Galleria số 258 đường Nam 

Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3

Võ Xuân Khoa 

1742
Aurzuh Lifesciences Pte. 

Ltd.
Singapore

dược phẩm, thiết bị y 

tế, mỹ phẩm, thực 

phẩm chức năng và 

79-06069-01 10/20/2023
, tầng 1, số 348C  đường Điện Biên 

Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh
Kaul Archana

1743
Rodd And Gunn New 

Zealand Limited
New Zealand hàng thời trang 79-06070-01 10/27/2023

, tầng 29-30, tòa nhà Worc@Q2, số 

21 đường Võ Trường Toản, phường 

Thảo Điền , Thủ Đức

Phùng Thị Minh 

Phương
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1744 Hach Company Hoa Kỳ

Cung cấp thiết bị, vật 

tư phụ, phần mềm, 

dịch vụ và hệ thống 

khử trùng để giúp 

phân tích, xử lý và 

quản lý chất lượng 

của nước siêu tinh 

khiết, có thể uống 

được, dùng trong 

79-06071-01 10/30/2023

Mê Linh Point Tower, phòng 619, 

tầng 6&7, Melinh, số 2 đường Ngô 

Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1

Hoàng Thị Thanh 

Dung

1745 Panduit Singapore Pte Ltd Singapore

sản xuất và kinh 

doanh các sản phẩm 

và dịch vụ về dây 

điện và truyền dữ liệu 

và truyền dữ liệu, 

cung cấp các sản 

phẩm nghiên cứu và 

dịch vụ tư vấn cho 

79-06072-03 10/31/2023

Saigon Tower, Phòng 17, Tầng 16, 

Tòa nhà Saigon Tower, Số 29 Lê 

Duẩn đường Lê Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Lim Mee Lih

1746 Moopoong Co., Ltd Hàn Quốc
thủy hải sản, thực 

phẩm và thương mại 
79-06073-01 11/6/2023

, 24/15A, đường Võ Văn Hát đường , 

Phường Long Trường, Thủ Đức
Dương Hùng Bắc

1747
Kusuhara Transportation 

Co.,Ltd.
Nhật Bản

 kinh doanh kho bãi 

và kinh doanh vận tải 

hàng hóa
79-06074-01 11/8/2023

, tầng 1, số 15/7 đường Đoàn Như 

Hài đường , Phường 13, Quận 4
Mizunoura Ryo

1748
Ormazabal International 

Business, S.L.U.
Tây Ban Nha

 Kinh doanh thiết bị 

điện, các bộ phận 

thiết bị điện, máy 

biến thế, sản phẩm 

thay thế của ngành 

công nghiệp điện, các 

79-06075-01 11/10/2023

, unit 7233, tầng L72, Landmark 81, 

số 720 đường đường Điện Biên Phủ, 

Phường 22, Quận Bình Thạnh

Jon Ander Martinez 

Perez

1749
Siva Impex Singapore Pte. 

Ltd.
Singapore nông sản và dược liệu 79-06076-01 11/17/2023

, Số 2 Hoa Phượng đường Hoa 

Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận
Ravindran Bhaskaran

1750
Jiangsu United 

Agrochemical Co., Ltd
Trung Quốc

xuất khẩu, nhập khẩu 

hàng hóa, hóa chất, 

phân phối sản phẩm 

công nghiệp hóa học 

thuộc loại không 

nguy hiểm, thuốc 

nguyên liệu và thuốc 

79-06077-01 11/20/2023

, Số 1, Đường Nội Khu 3, Khu Phố 

Nam Viên đường , Phường Tân Phú, 

Quận 7

Lê Thị Ngọc Thúy

1751 Chungyong23 Corp. Hàn Quốc

 kinh doanh bán lẻ 

thương mại điện tử. 79-06078-01 11/21/2023

, DP15, thuộc Khu biệt thự Song lập 

vườn Dragon Parc, Khu Dân cư Phú 

Long đường , Xã Phước Kiển, Huyện 

Nhà Bè

Võ Thị Lan

Page 154



TotaL

1752 Ka Sourcing Co., Ltd Hàn Quốc

bán buôn hàng hóa 

không chuyên doanh, 

sản xuất hàng dệt 

may gia dụng khác

79-06079-01 11/21/2023

Văn phòng Thái An, P9.01, số 2290  

đường Quốc lộ 1A, Phường Trung 

Mỹ Tây, Quận 12

Shin Woong Gil

1753 Rv Healthcare Pte. Ltd Singapore Dược phẩm 79-06080-01 11/21/2023

, 94-96, đường Nguyễn Văn Kỉnh 

đường Nguyễn Văn Kỉnh, Phường 

Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức

Đoàn Ngọc Phương 

Thảo

1754 Intergest Sg Pte. Ltd. Singapore

tư vấn quản lý, tư vấn 

tổng thể, hỗ trợ 

doanh nghiệp xuất 

79-06081-01 11/22/2023

, Tầng 46, Tòa nhà Bitexco Financial 

Tower, 02 đường Hải Triều, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Nguyễn Thị Thanh 

Thoại 

1755
Albaugh Asia Pacific 

Limited
Hong Kong

sản phẩm bảo vệ thực 

vật
79-06082-01 11/24/2023

IPC, phòng 2.06, tầng 2, số 1489 

đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Tân Phong, Quận 7

Trần Nhật Minh

1756 Rich Payment Group Corp Hoa Kỳ máy POS cà thẻ 79-06084-01 11/29/2023

, tầng 1, số 8/1 – 8/3 đường Nguyễn 

Huy Tưởng, Phường 06, Quận Bình 

Thạnh

Trần Thị Thảo

1757
One World Uniforms Pty 

Ltd
Australia quần, áo 79-06085-01 11/30/2023

, phòng OG-0539, tầng 5, số 128 

đường Hồng Hà, Phường 09, Quận 

Phú Nhuận

Nguyễn Thị Hương 

Hạnh

1758 Kexing Biopharm Co., Ltd. Trung Quốc

dược phẩm, sản 

phẩm sinh học, công 

nghệ thuốc

79-06086-01 12/4/2023

, tầng 14, tháp 1, Saigon Centre, số 

65 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Hồ Huỳnh Thanh 

Thúy Nga

1759
Zhangzhou Ailaili Furniture 

Co., Ltd
Trung Quốc đồ nội thất 79-06087-01 12/6/2023

, lầu 1, số 04, đường số 8B đường , 

Phường An Phú, Thủ Đức
Michael Alan Booth

1760
Oviani Pharma Chem 

Private Limited
Ấn Độ

sản xuất  dược phẩm 

và hóa chất
79-06088-01 12/6/2023

, A26/1, khu phố 6 đường , Phường 

Bình Thuận, Quận 7
Anshul Nanak Bajaj

1761
United Plant Protection 

Co., Limited
Hong Kong

 mua bán phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật. 
79-06090-01 12/13/2023

, 85 đường Hoàng Sa, Phường Đa 

Kao, Quận 1
Đoàn Nguyên Thạch
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1762 Toyo Logistics Co., Ltd. Nhật Bản

Kinh doanh kho bãi, 

kho lạnh, vận tải 

cảng, vận tải hàng 

hóa tổng hợp, vận tải 

xe hạng nhẹ; Kinh 

doanh xử lý vận tải, 

vận tải kết hợp đường 

bộ, đường biển, 

đường hàng không và 

kinh doanh đại lý; 

Kinh doanh xử lý 

phân phối như xử lý 

phân loại hàng hóa, 

chia nhỏ, dán nhãn, 

phân loại, đóng gói, 

hàng đóng bao, đóng 

gói hàng, gói hàng; 

79-06091-01 12/15/2023

, VP2, tầng 1, Saigon View, số 117 

đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, 

Quận Bình Thạnh

Shono Itsushi

1763 Feeldx Pty Ltd Australia

phân phối các 

chương trình phần 

mềm máy tính hợp 

pháp phục vụ nhu 

cầu cá nhân hoặc vì 

mục đích thương mại 

79-06092-01 12/18/2023

, tầng G, số 63A đường Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa đường , Phường Bến 

Thành, Quận 1

Huỳnh Đặng Duy 

Minh

1764 Koollogix Pte. Ltd. Singapore

hoạt động quản lý cơ 

sở máy tính cụ thể là 

tư vấn thiết kế, cung 

cấp phần mềm và 

79-06093-01 12/19/2023
, Tầng G, 222 đường  Điện Biên Phủ, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Lim Kian Wei, James

1765 Garan Asia Limited Hong Kong may mặc trẻ em 79-06094-01 12/21/2023

, Tầng 2, Tòa nhà Yoco, số 41 đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Vũ Đặng Ngọc Yến

1766 Gnt Global Korea Co., Ltd. Hàn Quốc
hàng dệt may và vật 

liệu may mặc
79-06095-01 12/21/2023

, Tầng 05, 69/1/3 Đường Nguyễn Gia 

Trí đường , phường 25, Quận Bình 

Thạnh

Lee Jong Min

1767 Koreatech Hàn Quốc

sản xuất và mua bán 

khuôn mẫu và hoa 

văn kim loại

79-06096-01 12/21/2023

, tầng 3, Cao ốc văn phòng số 15A; 

đường số 68-TML đường , Phường 

Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức

Park Jongkeun

1768
Cemtes International Pte. 

Ltd.
Singapore

buôn bán thiết bị điện 

tử và dịch vụ cung 

cấp giải pháp quản lý 

79-06097-01 12/25/2023

, Lô 18 Tầng 2, Toà nhà Newton 

Residence, Số 38 Trương Quốc Dung 

đường , Phường 08, Quận Phú Nhuận

Lee Tech Hock
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1769 Jula Asia Co., Ltd. Trung Quốc

phân phối đồ dùng 

hàng ngày, vật liệu 

xây dựng (trừ gang 

thép, xi măng) quần 

áo, công cụ ngũ kim, 

79-06098-01 12/26/2023

, Phòng 527, Lầu 5, Toà nhà M-

Building, Lô C7B-02A, Khu A, số 09 

đường số 8, Khu Đô Thị Mới Nam 

Thành Phố đường , Phường Tân Phú, 

Quận 7

Võ Thùy Linh

1770
Ningbo Xuri Kaiyue New 

Materials Co., Ltd.
Trung Quốc

vật liệu tổng hợp, 

nhựa kỹ thuật và 
79-06099-01 12/27/2023

, tầng 2, số 399 đường Nguyễn Kiệm, 

Phường 09, Quận Phú Nhuận
Kim Chulho

1771 Goruck Holdings Llc Hoa Kỳ

sản phẩm hoạt động 

thể thao ngoài trời 79-06100-01 12/27/2023

, Tầng trệt căn ST03, Chung cư Thủ 

Thiêm Lake View 1, số 19 đường 

đường Tố Hữu đường , Thủ Thiêm, 

Thủ Đức

Michael Brock 

Okerman

1772 Gomobee Ltd. Malta

dịch vụ tư vấn liên 

quan tới lắp đặt phần 

cứng máy tính; dịch 

vụ thực hiện phần 

mềm; dịch vụ xử lý 

dữ liệu; các dịch vụ 

máy tính khác (chi 

tiết: dịch vụ chuẩn bị 

79-06101-01 12/29/2023

, căn nhà SH05-15, khu Sala, số 30 

đường B4, Phường An Lợi Đông, 

Thủ Đức

TOMASZ PIOTR 

RYMARZ

1773 Stulz Singapore Pte. Ltd. Singapore

hệ thống tối ưu hóa 

năng lượng thuộc sản 

xuất công nghiệp, hệ 

thống điều hòa không 

khí chính xác, xử lý 

không khí, thiết bị 

79-06102-01 1/2/2024

, Tầng 5, Tòa nhà Fimexco, 231-233 

đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến 

Thành, Quận 1

Peh Chin Siong

1774 Finessy Llc Hoa Kỳ

lương thực, thực 

phẩm; đồ dùng gia 

đình; thiết bị máy móc
79-06103-01 1/8/2024

, tầng 1, số 145 đường Hai Bà Trưng, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Christopher Chiu 

Wah Kin

1775 SD Hoist Co., Ltd Hàn Quốc
cung cấp thiết bị 

nâng và bốc dỡ
79-06104-01 1/9/2024

, số 14/13/45  đường Thân Nhân 

Trung, Phường 13, Quận Tân Bình
Nguyễn Thành Luy

1776
The Marine Foods 

Corporation
Nhật Bản

sản xuất, chế biến, 

kinh doanh thủy hải 

sản, sản phẩm chăn 

nuôi, nông sản, thực 

79-06105-01 1/9/2024
, lầu 4, số 145-147 đường Tôn Thất 

Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1
Murakami Kazuhiro

1777 Biosidus S.A.U. Argentina dược phẩm sinh học 79-06106-01 1/15/2024

, Tầng 19, Saigon Trade Center, 37 

đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Peter Keil

1778
Yuh Jiun Industrial Co., 

Ltd.
Đài Loan

kinh doanh sản phẩm 

linh kiện xe đạp, xe 

hơi, xe máy, đồ dùng 

79-06107-01 1/15/2024

, phòng 301, tầng 3, tòa nhà WMC, 

số 102A-B-C đường Cống Quỳnh, 

Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Lin, Yi - Yu
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1779 Propel Group Pty Ltd Australia bán lẻ quần áo 79-06108-01 1/15/2024

, tầng 4, L'Mak Tower, số 101-103 

đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, 

Quận Bình Thạnh

Trần Quốc Huy

1780
Vertex Ventures Sea 

Management Pte. Ltd.
Singapore

tư vấn quản lý
79-06109-01 1/18/2024

, phòng 03-101, tầng 03, số 15B/8 

đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Nguyễn Tuấn Anh

1781 Myshoponshop Co., Ltd. Hàn Quốc

 kinh doanh nhà hàng 

món ăn Hàn Quốc 79-06110-01 1/19/2024
, tầng 4, số 510 đường Võ Văn Kiệt, 

Phường Cầu Kho, Quận 1
Phạm Lê Minh

1782
Meridian Group 

(Hongkong) Limited
Hong Kong

mua bán linh kiện 

điện tử, khuôn đúc 79-06111-01 1/22/2024

, Tầng 14, Tháp 1, Tòa nhà Saigon 

Centre, 65 đường Lê Lợi, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Kriz Anthony Allan

1783
Adoba Printing & 

Packaging Limited
Hong Kong

sản xuất bao bì,vỏ 

hộp chất lượng cao 

như: gỗ, sơn mài, 

chạm khắc và túi 

giấy, túi vải chất liệu 

79-06112-01 1/22/2024
, 679/38 đường Quang Trung , 

Phường 11, Quận Gò Vấp
Hoareau Christine

1784
Lim-Loges & Masters Pte. 

Ltd.
Singapore

dịch vụ quản lý nhân 

lực của Lim-Loges & 

Masters Pte. Ltd. 

79-06113-01 1/26/2024

, Phòng số 622, Tầng 6&7, Tòa nhà 

Mê Linh Point, Số 2 đường Ngô Đức 

Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1

Loges Ronald Jurgen

1785
Ningbo Paramont Creative 

Digital Technology Co., Ltd
Trung Quốc mua bán hàng hóa 79-06114-01 1/29/2024

, Phòng 401, số 42  đường Ngô 

Quang Huy, Phường Thảo Điền, Thủ 

Đức

Nguyễn Triệu Thục 

Uyên

1786
Global Link Asia 

Consulting Pte. Ltd
Singapore

Dịch vụ tư vấn và 

công cụ tìm kiếm trên 

mạng của Global 

Link Asia Consulting 

79-06115-01 1/29/2024

, Tầng 12, Số 151/1 - 151/2  đường 

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận 

Phú Nhuận

Bùi Hoàng Hồng Anh

1787
Flat World Home Private 

Limited
Ấn Độ xuất khẩu 79-06116-01 1/30/2024

, 204B6/10 đường Nguyễn Văn 

Hưởng, phường Thảo Điền, Thủ Đức

Frances Patricia 

Hamman

1788 Del Qui Co., Ltd Nhật Bản
hoạt động dịch vụ tư 

vấn quản lý, trừ tư 
79-06117-01 1/31/2024

, lầu 2, số 87A đường Hàm Nghi, 

Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Lê Thị Kiều Diễm

1789 Klein Tools, Inc. Hoa Kỳ

nhập khẩu và phân 

phối sản phẩm, hàng 

hóa dụng cụ cầm tay.

79-06118-01 2/1/2024

, 717-1Register06, tầng 6 và tầng 7, 

Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 đường 

Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Nguyễn Công Chiến

1790
Moshpit Technologies 

Private Limited
Ấn Độ phần mềm 79-06119-01 2/5/2024

, 126 đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Đa Kao, Quận 1
Chauhan Himanshu

1791 Mb Conseil Pháp
tư vấn đầu tư kinh 

doanh
79-06120-01 2/15/2024

, tầng G, số 222 đường  Điện Biên 

Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Bouquet Mathieu, 

Marc, Marie 
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1792 Taisho Electric Mfg.Co.,Ltd Nhật Bản

sản xuất và bán các 

loại máy móc, thiết bị 

điện; kinh doanh phát 

điện và bán điện; tất 

cả các ngành nghề 

79-06121-01 2/19/2024

, phòng 5601, tầng 56, Bitexco, số 02 

đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Nguyễn Trần Huy 

Danh

1793 Isto Sea Pte. Ltd. Singapore

sản xuất, kinh doanh, 

phân phối bán buôn 

các mặt hàng thực 

79-06122-01 2/28/2024
, Lầu 04, C10 đường Điện Biên Phủ, 

Phường 25, Quận Bình Thạnh
Trần Thị Ngọc Anh

1794 Freedom Eagle Co., Ltd. Hàn Quốc

sản phẩm dụng cụ y 

tế, thực phẩm chức 

năng và vật liệu xây 

79-06123-01 3/1/2024

, phòng R.03, tầng 1, tòa Circo, số 

222 đường  Điện Biên Phủ, Phường 

Võ Thị Sáu, Quận 3

Shim Jae Hyoo

1795 Enveritas International, Inc. Hoa Kỳ
nghiên cứu phát triển 

ngành cà phê và sản 
79-06124-01 3/5/2024

, 186 đường đường Võ Thị Sáu, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Ketan Bhupendrabhai 

Patel

1796 Platfarm Inc. Hàn Quốc phần mềm 79-06125-01 3/5/2024
, 85 đường Hoàng Sa, Phường Đa 

Kao, Quận 1
Kim Jungu

1797 Nad Design Bỉ
bán buôn sản phẩm 

nội, ngoại thất
79-06126-01 3/7/2024

, Tầng 10, Tòa nhà Miss Áo Dài, 21  

đường Nguyễn Trung Ngạn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Nguyễn Tuất Hạp

1798
Envirosolutions & 

Consulting Pte. Ltd.
Singapore

dịch vụ tư vấn các 

vấn đề liên quan đến 

môi trường

79-06127-01 3/7/2024

, tầng trệt, tòa nhà Thiên Sơn, số 5 

đường Nguyễn Gia Thiều, Phường 

Võ Thị Sáu, Quận 3

Nguyễn Thị Châu 

Huyền

1799
Agro Energy Trading Pte. 

Ltd.
Singapore bán buôn nông sản 79-06128-01 3/20/2024

, Phòng 408, Tầng 4, toà nhà M-

Building, số 9 đường số 8, khu đô thị 

phía Nam Sài Gòn đường , Phường 

Tân Phú, Quận 7

Shivanand Daddimani

1800
Artura Pharmaceuticals 

Private Limited
Ấn Độ

bán buôn dược phẩm 

và dụng cụ y tế 
79-06129-01 3/27/2024

, số 21/26 đường Trường Sơn, 

Phường 04, Quận Tân Bình
Đặng Thị Ngọc

1801 Ever Neuro Pharma Gmbh Áo dược phẩm 79-06130-04 4/1/2024
, 170-170Bis-172E  đường Bùi Thị 

Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 
Lê Thị Thu Thủy

1802 Br Metals Pte. Ltd. singapore
tái chế phế liệu kim 

loại
79-06131-01 4/2/2024

, tầng 4, Eximland, số 179EF đường 

Cách Mạng Tháng 8, Phường 05, 

Quận 3

Bùi Ngọc Ẩn [tđd Tên 

Ẩn Không Phải Tên 

Ân]

1803 Ltd Material, Llc Hoa Kỳ thạch anh. 79-06132-01 4/2/2024

, phòng R17, tầng 8, Cao Thắng Mall, 

số 19  đường Cao Thắng, Phường 02, 

Quận 3

Nguyễn Thị Ái Vân

1804 All Star Houseware Limited Hong Kong
 thùng đựng hàng gia 

dụng. 
79-06133-01 4/2/2024

, Phòng 1703, tầng 17, cao ốc The 67, 

số 67 đường Hoàng Văn Thái, 

Phường Tân Phú, Quận 7

Lê Thị Yến Nhi

1805 Mkpl Architects Pte. Ltd. Singapore
dịch vụ thiết kế kiến 

trúc, thiết kế nội thất
79-06134-01 4/2/2024

, tầng 3, The Vista, số 628C đường 

Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, 

Thủ Đức

Chung Sae Hoon
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1806
Merilios Global Private 

Limited
Ấn Độ dược phẩm 79-06135-01 4/2/2024

, 222 đường Điện Biên Phủ, Phường 

Võ Thị Sáu, Quận 3

Angchekar Raj 

Suryakant

1807 TNA International Company Thái Lan
kinh doanh phân phối 

và nhập khẩu phân 
79-06136-01 4/3/2024

, 34 đường Nguyễn Thị Nghĩa, 

Phường Bến Thành, Quận 1

Muller Steijn Romke 

Martinus

1808
Ctc Triangle (Hong Kong) 

Limited
Hong Kong

 quản lý chất lượng 

và quản lý đơn hàng.  
79-06137-01 4/5/2024

, phòng 401, 402,403,501, The Nexx, 

số 32 đường Phạm Ngọc Thạch, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Wing Ming Ambrose 

Siu

1809 J-Style Co., Ltd. Nhật Bản

sản xuất và buôn bán 

đồ dung làm việc, 

nhu yếu phẩm, mặt 

79-06138-01 4/5/2024

, Tầng 6, tòa nha Yoco Building, số 

41 đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Bến Thành, Quận 1

Kaida Ken

1810 Qarma Aps Đan Mạch

sản phẩm phần mềm 

và ứng dụng phần 

mềm, hỗ trơ khách 

79-06139-01 4/8/2024
, 94 đường  Xuân Thủy , Phường 

Thảo Điền, Thủ Đức
Søren Riis Mønsted

1811 Ecoplexus Pte. Ltd. Singapore

thiết kế và tư vấn kỹ 

thuật quản lý năng 

lượng và hệ thống 

79-06140-01 4/11/2024

, phòng 3&4, tầng 10, The Nexus, số 

3A-3B đường Tôn Đức Thắng, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Ngô Thị Huệ My

1812 Fujisaki Textile Co., Ltd. Nhật Bản
kinh doanh, gia công 

và sản xuất các sản 
79-06141-01 4/12/2024

, Số 96 đường Quốc Hương, Phường 

Thảo Điền, Thủ Đức
Zoza Mizuki

1813

Gansu Huaqingtang 

Prepared Slices 

Pharmaceutical Co., Ltd

Trung Quốc

Sản xuất và bán các 

dược liệu phiến; 

nông sản, phụ phẩm 

79-06142-01 4/23/2024

, Tầng 12 (1206) Citilight Tower, Số 

45 đường  Võ Thị Sáu, Phường Đa 

Kao, Quận 1

Nguyễn Đắc Tuấn 

Anh 

1814
Hoshima International Pte. 

Ltd.
Singapore

 bán buôn máy móc 

và thiết bị ngành may 

mặc

79-06143-01 4/25/2024

, Phòng 802, lầu 8, Vietnam Business 

Centre, số 57-59 đường Hồ Tùng 

Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1

Trần Mỹ Ngân

1815
Thai Inaba Foods Company 

Limited 
Thái Lan

xuất khẩu, nhập 

khẩu, bán buôn, bán 

lẻ đại lý mua bán

79-06144-01 5/6/2024

, lầu 2, tòa nhà Việt Nga số 23 đường 

Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Bùi Văn Nghĩa

1816 Dong Wha Pharm. Co., Ltd. Hàn Quốc dược phẩm 79-06145-01 5/10/2024

, tầng 12, tòa nhà CJ, số 2Bis-4-6 

đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Kim, Sookeol

1817
World Fashion Exchange 

India Private Limited
Ấn Độ

Sản xuất phần mềm 

máy vi tính, xử lý dữ 

liệu, dịch vụ công 

79-06146-01 5/13/2024

, tầng 46, Bitexco Financial Tower, 

số 2 đường Hải Triều, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Hồ Nhật Tân

1818
Takashimaya Company, 

Limited
Nhật Bản

dịch vụ tư vấn quản 

lý doanh nghiệp
79-06147-01 5/17/2024

, Phòng 6B, Tầng 6, Saigon Centre, 

65 đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Fujita Daisuke

1819 Taxwatch Co., Ltd. Hàn Quốc

xuất nhập khẩu, bán 

buôn, bán lẻ máy 

móc, thiết bị và phụ 

79-06148-01 5/21/2024
, Phòng B7, số 186 đường Võ Thị 

Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Lim Myeongkyu
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1820 7-Eleven International Llc Hoa Kỳ
nhượng quyền 

thương mại.
79-06149-01 5/24/2024

, phòng 613Register02, tầng 6, Me 

Linh Point Tower, số 02 đường Ngô 

Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1

Alisa Livingstone 

Lewis

1821 Actavis Export Ptc Limited Malta

dịch vụ tư vấn, 

nghiên cứu thị trường 

tất các các loại sản 

phẩm, đặc biệt là tất 

79-06150-01 5/24/2024

, phòng 508, tầng 5, M-Building, lô 

C7B-02A, khu A, số 9 đường số 8, 

khu Đô thị mới Nam Thành phố, 

đường , Phường Tân Phú, Quận 7

Trương Thị Yến 

Nhung 

1822 Amanda Seafood Pte. Ltd. Singapore
thực phẩm

79-06151-01 5/28/2024
, 3E/7 đường đường  Phổ Quang, 

Phường 02, Quận Tân Bình
Gorman David John

1823 Deif Asia Paciific Pte. Ltd. Singapore
các loại linh kiện 

điện tử
79-06152-01 5/29/2024

, Tầng 12B, Tòa nhà Cienco 4, số 180 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Nguyễn Tuấn Anh

1824
Hi-Tech AG Solutions Pty 

Ltd
Australia

Sản xuất, kinh doanh 

các sản phẩm phân 

bón lá như: Super 

CKS, Super K30, 

79-06153-01 5/30/2024

, Số 14/2H, đường Bà Điểm 12, ấp 

Đông Lân đường , Xã Bà Điểm, 

Huyện Hóc Môn

Nguyễn Văn Thơ

1825
Harbour Outdoor Asia 

Limited
Hong Kong đồ nội thất 79-06154-01 5/31/2024

, tầng 4, tòa nhà AK, số 218 đường 

Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo 

Điền, Thủ Đức

Schoonewagen 

Andrew John

1826 Enimmune Corporation Đài Loan

vắc xin, thuốc thử và 

công nghệ sinh học 79-06155-01 5/31/2024
, 766/3G đường Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 10
Chang, Che-wei

1827 Ststc Pte. Ltd. Singapore
dịch vụ công nghệ 

thông tin và máy tính
79-06157-01 6/5/2024

, Căn hộ I2, tầng 15, tòa nhà Golden 

King, số 15 đường Nguyễn Lương 

Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7

Vũ Hoàng Điệp

1828 Dudaji Hàn Quốc

máy vi tính, thiết bị 

ngoại vi máy tính và 

phần mềm

79-06158-01 6/7/2024

, tầng 2, Saigon Paragon, số 3 đường 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân 

Phú, Quận 7

Đào Tất Tuyên

1829 Novugen Pharma Sdn. Bhd. Malaysia
Sản xuất các loại 

dược phẩm.
79-06159-01 6/7/2024

, Lầu 5, Central Park Building, số 

117-119-121  đường Nguyễn Du, 

Phường Bến Thành, Quận 1

Phạm Quốc Khanh

1830 Verifone Singapore Pte. Ltd. Singapore
thiết bị đầu cuối thu 

thập dữ liệu điện tử
79-06160-01 6/10/2024

, phòng 723-1, tầng 7, Mê Linh Point, 

số 2 đường Ngô Đức Kế, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Cheah Siew Kiong

1831
Samantha Thavasa Japan 

Limited
Nhật Bản

phát triển, gia công 

sản xuất, xuất nhập 

khẩu các sản phẩm 

79-06161-01 6/11/2024
, tầng 2, số 07 đường Lý Tự Trọng, 

Phường Bến Nghé, Quận 1
Kuji Shumpei

1832 Camelidae Group Bỉ

kinh doanh các loại 

sản phẩm phần mềm 

máy vi tính

79-06162-01 6/13/2024

, tầng 72, Lanmark 81, Vinhomes 

Central Park, số 720A đường đường 

Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận 

Bình Thạnh

Cedric Henry J Faltin
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1833 Artiv Company Limited Hong Kong

Tham gia cung ứng 

dịch vụ công nghệ 

thông thông tin (IT) 

79-06163-01 6/14/2024
, 316 đường Lê Văn Sỹ, Phường 01, 

Quận Tân Bình
Yeung Ying Yin

1834 Chacede Co., Ltd Hàn Quốc

Phân tích thông tin 

thị trường thương 

mại cho ngành dệt 

79-06164-01 6/14/2024

, 31, đường số 4 Khu nhà ở Vạn Phúc 

1 đường , Phường Hiệp Bình Phước, 

Thủ Đức

Kim Yong Ho

1835 Loan Factory, Inc Hoa Kỳ
Dịch vụ thực hiện 

phần mềm
79-06165-01 6/14/2024

, 63 đường Lương Nhữ Học, phường 

10, Quận 5
Nguyễn Thanh Tâm

1836 Dekker Chrysanten B.V. Hà Lan

 nhà kính trồng hoa 

cắt cành và cây bụi 

trang trí.

79-06166-01 6/14/2024

, tầng 10, Miss Áo Dài. Số 21 đường 

Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Regmi Milan

1837 Pccs (Hong Kong) Limited Hong Kong
 kinh doanh (may 

mặc) 
79-06167-01 6/17/2024

, phòng 802, ầng 8, Vietnam Business 

Center, số 57-59 đường Hồ Tùng 

Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1

Daniel Pua Kian Boon

1838 Biocodex Pháp

dược phẩm và mỹ 

phẩm 79-06168-01 6/17/2024

, tầng 10, tòa nhà Miss Áo Dài, số 21 

đường Nguyễn Trung Ngạn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Mireaux Camilla 

Skaarup

1839 E1 Corporation Hàn Quốc
Sản xuất và phân 

phối khí gas. 
79-06169-01 6/21/2024

, tầng 12, Diamond Plaza, , số 34 

đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Kim Ki Yeon

1840
Jiangsu Tonda Furniture 

Co., Ltd.
Trung Quốc

Sản xuất và bán buôn 

các sản phẩm đồ nội 

thất

79-06170-01 6/25/2024

, VP B.14.09, tầng 14, Tháp B, Tòa 

nhà Saigon Royal, số 34-35 đường 

Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4

Jordestig Hans Henry 

Mikael 

1841 Bioplan Co., Ltd. Hàn Quốc
phân bón và vật tư 

nông nghiệp
79-06171-01 6/26/2024

, tầng 2, Rosana, số 60 đường 

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa 
Yu Sungyeol

1842 Ad Asia Design Limited Hong Kong
Bán buôn các sản 

phẩm nội thất.
79-06172-01 6/27/2024

, Tầng 1, The Hive, 94 đường Xuân 

Thủy, Phường Thảo Điền, Thủ Đức
Turchet Alberto

1843 Solagri Pte. Ltd. Singapore bán buôn hàng hóa 79-06173-01 7/1/2024
, tầng G, số 222  đường  Điện Biên 

Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Shanmugasundaram 

Senthilraj

1844 Kevcomp, Inc. Hoa Kỳ
tư vấn kỹ thuật cho 

các hệ thống trong 
79-06174-02 7/2/2024

, 115/1 đường Trần Quốc Thảo, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Nguyễn Minh Dương

1845 Mercuri V Corporation Sl Tây Ban Nha
các hàng dệt may, 

quần áo lông thú, 
79-06175-01 7/2/2024

, 61D đường số 2, Phường An 

Khánh, Thủ Đức
Jose Torner Bosch

1846

Shunlong (Jinan) 

Environmental Technology 

Services Co., Ltd

Trung Quốc

bán/bảo trì các loại 

máy móc thiết bị 

điện, dây điện, cáp 

điện, thiết bị cơ khí, 

vật liệu, phụ kiện xây 

dựng/trang trí nội 

79-06176-01 7/4/2024
, 873 đường Nguyễn Trãi, Phường 

14, Quận 5
Kỷ Duy Trí
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1847 Hokoku Oil Co., Ltd Nhật Bản
dầu bôi trơn công 

nghiệp
79-06177-01 7/8/2024

, tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, số 

34  đường Lê Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Nguyễn Thị Trà

1848
Linehaul Express Singapore 

Pte. Ltd. 
Singapore

chuyển phát nhanh và 

vận tải hàng không.
79-06178-01 7/10/2024

, phòng G6, tầng trệt, số 80-82-84, 

đường Thăng Long, Phường 04, 

Quận Tân Bình

Umesh Pathak

1849
Substipharm Biologics 

Limited
Thái Lan dược phẩm 79-06180-01 7/15/2024

, tầng 3, khu TM_DV_VP, số 21 

đường Võ Trường Toản, Phường 

Thảo Điền, Thủ Đức

Dinh Thi Barbara, 

Buu Ngoc

1850
Suntar Environmental 

Technology Pte. Ltd.
Singapore

kinh doanh vật tư 

thiết bị xử lý nước, 

thiết bị sản xuất công 

79-06181-01 7/16/2024
, số 766 đường Liên Phường, Phường 

Phú Hữu, Thủ Đức
Trần Minh Triết

1851
Guangdong Yalisijia New 

Material Co.,Ltd
Trung Quốc

Vật liệu nano, nhựa 

kỹ thuật, chế phẩm và 

vật liệu biến tính, vải 

dệt đặc biệt, vải che 

nắng đặc biệt, dây 

thừng dệt, thảm dệt 

công nghiệp, vải dệt 

phủ tường, thảm lót 

chân bằng nhung 

dùng cho xe ô tô, 

79-06182-01 7/17/2024

, Nhà số 16 đường số 3, Khu Dân cư 

Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, 

Thủ Đức

Phạm Thị Thanh Nhật

1852
Anabion Pharmaceutical 

Trading Ltd
Ả Rập

sản phẩm y tế và hóa 

chất
79-06183-01 7/23/2024

, Phòng 17, Tầng 3, Tòa nhà ACM, 

96 đường Cao Thắng, Phường 04, 
Nguyễn Bá Quân

1853

Societa' Italiana Per Le 

Imprese All'Estero Simest 

S.P.A.

Italia
Tư vấn quản lý 

doanh nghiệp
79-06184-01 7/23/2024

, Phòng 22, Tầng 16, Tòa nhà Saigon 

Tower, số 29 đường Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Chiara Mearelli

1854

Esab Welding & Cutting 

Products (Shanghai) 

Management Co., Ltd

Trung Quốc

thiết bị hàn cắt, linh 

phụ kiện máy móc và 

vật tư tiêu hao)

79-06186-01 7/26/2024
, tầng 1, số 94, đường Xuân Thủy, 

Phường Thảo Điền, Thủ Đức
Mohan Bhuvarahan

1855
Korea Intellectual Property 

Protection Agency
Hàn Quốc

tư vấn quản lý liên 

quan đến các vấn đề 

về bảo vệ quyền sở 

hữu trí tuệ đối với 

79-06187-01 7/26/2024

, phòng L18-11-13, tầng 18, Vincom 

Center Đồng Khởi, số 72 đường Lê 

Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 

1

Chung Yeahhyuck

1856 Winzone Industrial Co., Ltd. Hong Kong

hóa chất không độc 

hại, thuốc nguyên 

liệu và thuốc pha chế 

79-06188-01 7/29/2024

, Số 1, đường Nội Khu 3, Khu Phố 

Nam Viên đường , Phường Tân Phú, 

Quận 7

Đinh Thị Lan

1857 Telos Furniture, Llc Hoa Kỳ
đồ gỗ nội thất, ngoại 

thất
79-06189-01 7/29/2024

, phòng 3.5A, tầng 3, E. Town 1, số 

364 đường Cộng Hòa, Phường 13, 

Quận Tân Bình

Nguyễn Khắc Phương
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1858
Acetech Manpower 

Consultancy Pte Ltd
Singapore dịch vụ tư vấn quản lý 79-06190-01 7/30/2024

, Căn hộ A3.0503,  The Gold View, 

số 346 đường Bến Vân Đồn, Phường 

01, Quận 4

Đặng Trà Diễm  Mi

1859 Rei Customer Services, Inc. Hoa Kỳ

dịch vụ tư vấn quản 

lý sản xuất và thử 

nghiệm kỹ thuật, dịch 

vụ phân tích các thiết 

bị giải trí ngoài trời, 

79-06191-01 8/5/2024

, tầng 6, văn phòng IOS, số 29 đường 

18, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ 

Đức

Nguyễn Thị Như 

Phượng

1860 Zas Pharma Ltd. Bangladesh

dược phẩm và 

nguyên liệu sản xuất 

dược phẩm

79-06192-01 8/6/2024

, tầng 2, Saigon Paragon, số 3 đường 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân 

Phú, Quận 7

Trần Minh Tài

1861
Pharma Consulting Asia 

Company Limited
Thái Lan

dược phẩm và các 

sản phẩm liên quan
79-06193-01 8/8/2024

, 245/2/32 đường Bình Lợi, Phường 

13, Quận Bình Thạnh
Võ Xuân Vinh

1862 Ab Club Limited Hong Kong
Kinh doanh Bất động 

sản
79-06194-01 8/8/2024

, phòng 106, số 39 đường Lê Hiến 

Mai, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức
Sung Joo Hwan

1863 J.Schmalz Gmbh Đức

phát triển, sản xuất 

và phân phối các sản 

phẩm công nghệ xử 

79-06195-01 8/9/2024

, số 301, đường Nguyễn Lương Bằng, 

Chung cư Mỹ Khang S-19-2, khu phố 

6 đường , phường Tân Phú , Quận 7

Vicente Jorge Corbin

1864 Inoi Limited Hong Kong

Tư vấn quản lý tiếp 

thị; kinh doanh các 

thiết bị điện tử như 

79-06196-01 8/9/2024

, tầng 9, tòa nhà NDT Perfect 

Building, số 150Bis đường Lê Thị 

Hồng Gấm, Phường Cầu Ông Lãnh, 

Vũ Anh Tuấn

1865 Advan Eng.Co., Ltd. Nhật Bản

Sản phẩm máy móc 

dùng trong công 

nghiệp như lò nung 

79-06197-01 8/15/2024

, SAV.7-03.10, The Sun Avenue, số 

28 đường Mai Chí Thọ, Phường An 

Phú, Thủ Đức

Phạm Phi Long

1866 Daon I&C Co.,Ltd Hàn Quốc

Kinh doanh bán lẻ 

thương mại điện tử; 

Sản xuất thiết bị máy 

bay không người lái; 

79-06198-01 8/20/2024

, tầng 1, VietPhone Building, số 64 

đường Võ Thị Sáu, Phường Tân 

Định, Quận 1

Park Eugene

1867

Natur Produkt Zdrovit 

Spółka Z Ograniczoną 

Odpowiedzialnoscia

Ba Lan

dược phẩm, thực 

phẩm chức năng và 

mỹ phẩm

79-06199-02 8/28/2024

, Tầng 6, Tháp Golden House, Tòa 

nhà Sunwah Pearl, số 90 đường 

Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận 

Bình Thạnh

Dương Thị Thùy 

Dương

1868 Taimax Asia Pte. Ltd. Singapore thương mại quốc tế 79-06200-01 8/29/2024

, Phòng L17-11, Tầng 17, Tòa nhà 

Vincom Center, số 72 đường Lê 

Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 

He, Yi-chian

1869 Gms (Asia Pacific) Limited Hong Kong
kinh doanh và tiếp thị 

thẻ hội viên khách sạn 
79-06201-02 8/30/2024

, Số 10, đường số 18, khu đô thị mới 

An Phú – An Khánh đường , Phường 

An Phú, Thủ Đức

Phan Lưu Diễm 

Hương
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1870
Prime Commodities Co., 

Ltd.
Thái Lan

nông sản, thủy sản, 

hải sản, thực phẩm và 

hàng tiêu dùng

79-06202-01 8/30/2024

, Phòng P3.B3, Tầng 6, Tòa nhà 

Sunwah Pearl, số 90 đường Nguyễn 

Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh

Trịnh Thái Quốc

1871
Hari Ganesh Pharma 

Private Limited
Ấn Độ

nguyên liệu ngành 

dược, máy móc thiết 

bị cho ngành dược
79-06203-01 9/6/2024

, Tầng 46, Tòa nhà Bitexco Financial 

Tower, số 02 đường Hải Triều, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Lê Ngọc Phương

1872 Sherpani, Llc Hoa Kỳ
sản phẩm và phụ kiện 

túi xách
79-06204-01 9/16/2024

, Tầng 6, số 677/7 đường Điện Biên 

Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Kim Jin Hwan

1873 Delstasia Sdn. Bhd. Malaysia

thức ăn chăn nuôi, 

phụ gia thực phẩm 

chăn nuôi, máy móc 

79-06205-02 9/16/2024

, Số 43 đường số 4, KDC Vạn Phúc 

đường , Phường Hiệp Bình Phước, 

Thủ Đức

Nguyễn Ngọc Lâm

1874 Dp Global Dmcc Ả Rập
kinh doanh vải dệt, 

quần áo, giày dép
79-06206-01 9/25/2024

, ầng 01, số 94  đường Xuân Thủy, 

Phường Thảo Điền, Thủ Đức
Gupta Piyush

1875
Laboratoires Mayoly 

Spindler
Pháp

kinh doanh dược 

phẩm và hóa chất 

dùng cho người và 

thú y tại Việt Nam  

79-06207-01 9/25/2024

, Phòng 903, Tầng tầng 9, Tòa nhà 

Centec, số 72-74 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3

Meftah Mehdi Jacques

1876 Racila Ltd Síp bất động sản 79-06208-01 9/26/2024

, Phòng 7226, tầng 72, Landmark 81, 

Vinhomes Central Park, số 720A  

đường Điện Biên Phủ, Phường 22, 

Quận Bình Thạnh

Yiannis Pierides

1877 Tatung Company Đài Loan

Động cơ công 

nghiệp, máy phát 

điện, máy biến áp, lò 

phản ứng, thiết bị 

đóng cắt, cáp, thanh 

79-06209-01 9/27/2024

, Tầng 2, Tòa nhà Pax Sky, 13-15-17 

đường Trương Định, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3

Lee, Kun-long 

1878
Interhides Public Company 

Limited
Thái Lan

ngành công nghiệp 

thuộc da (xử lý da 

động vật, giúp cho 

79-06210-01 10/2/2024

, Tầng 12B, Toà nhà Cienco 4, 180 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Nguyễn Ngũ Phúc 

1879
Galderma Singapore 

Private Limited
Singapore

 dược phẩm, mỹ 

phẩm, chăm sóc da, 

đồ vệ sinh cá nhân và 

các hàng hóa khác

79-06211-01 10/18/2024

, Phòng 16.02-06A, Tầng 16, Tòa nhà 

Deutsches Haus Thành Phố Hồ Chí 

Minh, số 33 đường Lê Duẩn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Đinh Dương Mỹ Nam 

Yên

1880 All Star Entertaiment Hàn Quốc
sản xuất và phân phối 

phim điện ảnh
79-06212-01 10/21/2024

, Tầng 6, Tòa nhà Tháp Golden 

House, Sunwah Pearl, số 90 đường 

Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận 

Bình Thạnh

Hong Kun Wan

1881
Canon Medical Systems 

Asia Pte. Ltd.
Anh

buôn bán sản phẩm 

thiết bị y tế
79-06213-01 10/21/2024

, Phòng Unit 1671, Tầng 16, Tòa nhà 

Bitexco Financial Tower, số 2 đường 

Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1

Yutaka Watanabe
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1882 Caro Nut Company hoa Kỳ

Sản xuất, kinh doanh, 

phân phối bán buôn 

các loại hạt và các 

79-06214-01 10/28/2024

, phòng 1206, tầng 12, Citilight 

Tower, số 45 đường Võ Thị Sáu, 

Phường Đa Kao, Quận 1

Phan Thị Mai

1883
Seatown Holdings 

International Pte. Ltd
singapore

Dịch vụ tư vấn quản 

lý doanh nghiệp.
79-06215-01 10/28/2024

, Tầng 16, Tòa nhà Saigon Tower, Số 

29  đường Lê Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Sim Jian Hong

1884 Triple Beam Pty Ltd Australia Xây dựng và kiến trúc 79-06216-01 11/4/2024
, 18E đường Cộng Hòa, Phường 04, 

Quận Tân Bình
Nguyễn Huy Hiệp

1885 Nelson Sports, Inc. hoa Kỳ

Phân phối bán buôn, 

phân phối bán lẻ 

dụng cụ, thiết bị, phụ 

79-06217-01 11/7/2024

, lâu 1B, số 116-118 đường Nguyễn 

Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3

Jang Jaeyong 

1886
Huatian (H.K.) 

International Co., Limited
hong Kong

các sản phẩm, trang 

thiết bị nội thất
79-06218-01 11/8/2024

, Tầng 2, Cao Ốc Yoco, số 41 đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1

Loyen Yannick, Yves, 

Raymond

1887
Technic Asia-Pacific Pte 

Ltd
Singapore

vật liệu và hóa chất 

điện tử tinh khiết, 

laminate

79-06219-01 11/11/2024

, Số 7.05 Lầu 007 Block STMA00, 

Tòa nhà ST.Moritz, Số 1014 đường 

đường Phạm Văn Đồng, Phường 

Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

Nguyễn Thị Thu 

Hường

1888
Baxter Healthcare 

(Malaysia) Sdn. Bhd.
Malaysia

thiết bị y tế, dược 

phẩm và công nghệ 

sinh học và cung cấp 

79-06220-01 11/12/2024

, Phòng 1008A, Lầu 10, Diamond 

Plaza, 34  đường Lê Duẩn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Đỗ Thị Huyền

1889 Ctrl V Pte. Ltd. Singapore
cung cấp và lắp đặt 

phụ kiện và phụ tùng 
79-06221-01 11/20/2024

, Tầng G, Số 222  đường Điện Biên 

Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Lim Chay Shuan

1890
Option1 Hong Kong 

Limited
Hong Kong

dược phẩm, vắc xin, 

vật liệu y sinh và 
79-06222-01 11/27/2024

, Số 32  đường Đường 25, ấp Bình 

Khánh 2, Phường An Khánh, Thủ 
Phạm Thị Thùy Dương

1891
Baylink Global Logistics 

Inc.
Hoa Kỳ

 cung ứng dịch vụ 

vận chuyển hàng hóa 

tại thị trường nước 

79-06223-01 11/29/2024

, bàn làm việc K08-tầng 14, HM 

Tower, số 412 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 05, Quận 3

Đào Thị Bé Thảo                                  

1892
Source International Global 

Llc
hoa Kỳ

Tư vấn quản lý sản 

xuất, đầu tư kinh 

doanh điện cơ khí, 

linh kiện may mặc.

79-06224-01 12/5/2024

, Căn số 5.02 Toà nhà ST.Moritz, 

1014 Phạm Văn Đồng đường đường 

Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đức

Nguyễn Việt Hưng

1893
Kingomart General Trading 

L.L.C 
Ả Rập kinh doanh tổng hợp 79-06225-01 12/6/2024

, tầng 10, Miss Áo Dài. Số 21 đường 

Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Boukhedenna Sandra, 

Widette

1894 Touchpoint Oy Phần Lan

sản xuất, chế tạo, 

thiết kế, mua bán, 

tiếp thị, nhập khẩu và 

xuất khẩu quần áo, 

79-06226-01 12/10/2024
, Tầng G, 222 đường  Điện Biên Phủ, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Hewa Amarapplulige 

Sumedha Pushpa 

Kumara 

1895 Gs Co., Ltd. Nhật Bản
dược phẩm, thiết bị y 

tế, thực phẩm, quần 
79-06227-01 12/10/2024

, tầng 1, Dakao Center, số 35 đường 

Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, 
Fujita Shin 
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1896 The SMC Group Co., Ltd. Hàn Quốc máy bán hàng tự động 79-06228-01 12/16/2024

, Phòng 23-102, tầng 23, Tòa nhà 

E.Town Central, số 11 đường Đoàn 

Văn Bơ, Phường 13, Quận 4

Joe Gyuheon

1897
Clo Virtual Fashion Hk 

Limited
Hong Kong

phần mềm thiết kế 

may mặc 3D
79-06229-01 12/17/2024

, phòng 03-109, tầng 3, We Work 

Lim Tower 3, số 29A đường Nguyễn 

Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

Kim Jihong

1898 Studiokyle Co., Ltd. Hàn Quốc

sản xuất thiết kế bao 

bì và hàng hóa thiết 

kế bao bì  

79-06230-01 12/19/2024

, Lầu 6 Toà nhà Thanh Dung, 179 

đường Nguyễn Cư Trinh đường 

Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1

Nguyễn Thị Thu 

Hường

1899 ID R&D Co., Ltd. Hàn Quốc

Xúc tiến thương mại, 

nghiên cứu thị trường 

(nghiên cứu và phát 

triển thử nghiệm về 

79-06231-01 12/20/2024

, Saritown SH03-16, số 31 đường B4, 

khu đô thị Sala đường , Phường An 

Lợi Đông, Thủ Đức

Kim Ilkwang 

1900 Dilai Trading Co Pte. Ltd. Singapore
bán buôn hàng hóa 

thông thường
79-06232-01 12/30/2024

, phòng K-02.09, số 146 đường 

Hoàng Văn Thụ, Phường 08, Quận 
Trần Vũ Đình Thi

1901
Tianjin Master Logistics 

Equipment Co., Ltd
Trung Quốc

 Thiết kế, sản xuất, 

buôn bán và cho thuê 

kệ hàng, máy móc 

kho ba chiều tự động; 

sản xuất lắp đặt và 

cho thuê thiết bị kho 

bãi và thiết bị phân 

loại kho; bán buôn và 

bán lẻ các sản phẩm 

nhựa ngũ kim, vật 

liệu xây dựng; phát 

79-06233-01 12/30/2024

, số 1B, lầu 1, Tòa nhà A Space 

Office, đường 30, khu phố 1 đường , 

Phường An Khánh, Thủ Đức

Phạm Minh Quốc 

Tuấn

1902 Metainnotech. Inc Hàn Quốc vật liệu cách âm. 79-06234-01 12/31/2024

, phòng 5.09 lầu 5, tòa nhà ST. 

Moritz, số 1014 đường Phạm Văn 

Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, 

Kim Top 
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